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Lời nói đầu
Có những nghịch lý trong hệ thống giáo dục hiện nay buộc các nhà giáo dục học phải suy nghĩ: Trong suốt cuộc đời đi học, từ lớp vỡ lòng đến hết bậc đại học và sau đại học, ngưòi học được học- hàng trăm môn khoa học, trừ một định nghĩa “Khoa học là gì?” Trong hàng trăm môn khoa học ấy, ngưòi học được học mấy trăm thứ lý thuyết, trừ một định nghĩa “Lý thuyết khoa học là gì?”. Từ đó, một số người học luôn luôn trăn trở: “Liệu có thể tìm được những cơ sở lý thuyết về cấu  trúc chung của lý thuyết khoa học, hơn nữa, những kỹ năng để xây dựng các lý thuyết khoa học?”.
Từ nửa sau thế kỷ XIX, các nhà khoa học đã bắt đầu tìm kiếm câu trả lời, và đến nửa sau. thế kỷ XX đã chính thức hình thành một lĩnh vực nghiên cứu có tên gọi tiếng Anh là Theory of Science, tạm đặt tên tiếng Việt là Khoa học luận. Khoa học luận phân biệt với một lĩnh vực nghiên cứu khác, có tên tiếng Anh là Epistemology, tiếng Việt nên hiểu là “Nhận thức luận khoa học”. Khoa học luận là lý thuyết chung về khoa học; còn nhận thức luận khoa học là lý thuyết về phương pháp nhận thức khoa học.
Trả lời một phần những câu hỏi trên đây là lý do giải thích vì sao sinh viên đại học cần học tập môn học Phương pháp luận nghiên cứu khoa học.
Học tập ở bậc đại học khác hẳn học tập ở bậc trung học. Ớ bậc trung học, giáo viên đọc các nguyên lý và giảng các nguyên lý cho học sinh, học sinh tiếp nhận các nguyên lý đó và liên hệ với hiểu biết của mình trong thực tế. Còn ở bậc đại học, giảng viên giới thiệu cho sinh viên những nguyên lý, sinh viên tiếp nhận những nguyên lý đó, tìm cách lý giải trong các hoàn cảnh khác nhau và tìm cho mình một nguyên lý vận dụng thích hợp. Chính vì vậy, sinh viên học tập ở bậc đại học cần học theo phong cách của người nghiên cứu. Trong tiếng Anh, người ta gọi sinh viên là student chắc có hàm ý từ danh từ study, nghĩa tiếng Việt là khảo cứu, nghiên cứu (1). Đương nhiên, study chưa phải là research (2). Theo Từ điển MacMillan, research nghĩa là cần tìm ra cái mới, còn quá trình học tập theo phong cách nghiên cứu của sinh viên - study, chưa đòi hỏi tìm ra cái mới, nhưng đòi hỏi phải làm việc theo phương pháp khoa học.
Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học này được biên soạn nhằm trước hết giúp sinh viên học tập những cơ sở lý luận và rèn luyện kỹ năng làm việc theo phương pháp của nghiên cứu khoa học.
Nghiên cứu khoa học là một hoạt động đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm tìm kiếm những điều chưa biết. Nói như thế có vẻ vô lý, vì làm cách nào tìm kiếm được những điều chưa biết? Phương pháp luận khoa học chỉ ra rằng, muốn tìm kiếm những điều chưa biết thì người nghiên cứu phải biết đặt giả thuyết về điều chưa biết, theo đó quá trình tìm kiếm được thực hiện. Trong quá trình tìm kiếm, người nghiên cứu phải biết lý tưởng hóa các điều kiện, nghĩa là đặt các giả thiết quan sát hoặc thực nghiệm trong các tình huống khác nhau. Giáo trình này hướng dẫn cách thức đưa ra một giả thuyết nghiên cứu, đặt các giả thiết tình huống, để tiếp đó chứng minh hoặc bác bỏ giả thuyết.
Theo tính chất của một tài liệu giáo khoa, cuốn sách trình bày từ các khái niệm ban đầu “Khoa học” là gì, cho đến “Trình tự lôgic của nghiên cứu khoa học”, “Các phương pháp thu thập và xử lý thông tin” và cuối cùng là những cơ sở của “Đạo đức khoa học”. Trong toàn bộ nội dung, tác giả dành mối quan tâm đặc biệt trình bày về trình tự lôgic của nghiên cứu khoa học. Qua kinh nghiệm những năm giảng dạy môn học này, tác giả nhận thấy rằng, trình tự lôgic của nghiên cứu khoa học là khâu yếu nhất của sinh viên và nghiên cứu sinh hiện nay. Trong một số cuộc trao đổi về phương pháp luận khoa học, một vị giáo sư khẳng định, chỉ cần dạy cho sinh viên về “nhận thức luận Mác - Lênin” là đủ. Có thể ý kiến đó là đúng, nhưng chưa đủ. Nhận thức luận, triết học chỉ dạy cho người học về cách tiếp cận để đi đến nhận thức, chẳng hạn, phải đi từ “trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng” v.v... Nhưng ngay cả mệnh đề đó cũng không hề cung cấp cho họ về trật tự các kỹ năng thao tác để có thể đưa ra những kết luận khoa học. Ở đâu đó, một nhà nghiên cứu đã nói, khoa học chỉ ra điều hay, lẽ phải cho đủ mọi ngành nghề, trong khi hàng loạt thầy cô đã hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho trò vẫn theo phương pháp truyền nghề của các nghệ nhân. Trong giáo trình này, tác giả cố gắng trình bày theo hướng tiếp cận phương pháp luận thoát khỏi khuôn khổ của phương pháp truyền nghề của các nghệ nhân.
Giáo trình này được biên soạn dành cho các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Tuy nhiên, sự khác nhau về nghiên cứu khoa học giữa các ngành khoa học chủ yếu là việc lựa chọn phương pháp thu thập thông tin, còn trình tự lôgic thì hoàn toàn giống nhau trong tư duy nghiên cứu của tất cả các ngành khoa học. Chẳng hạn, thu thập thông tin khi nghiên cứu khí tượng hoặc địa chất, thì chủ yếu là nhờ quan sát, đo đạc, tính toán; thu thập thông tin khi nghiên cứu các giải pháp công nghệ thì phải qua thực nghiệm. Còn việc xây dựng giả thuyết và tìm kiếm luận cứ để kiểm chứng giả thuyết thì không hề khác nhau về mặt lôgic.
Vì vậy, cuốn sách này cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo, trước hết là về trình tự lôgic của tư duy nghiên cứu cho sinh viên tất cả các ngành khoa học. Tác giả dám mạnh dạn nêu ý kiến đó, là vì trong quãng thời gian trên bốn mươi năm giảng dạy đại học, đã may mắn trải qua một nửa thời gian giảng dạy trong các trường đại học kỹ thuật, và quãng thời gian còn lại giảng dạy ở các trường đại học khoa học xã hội.
Trừ chương đầu tiên trình bày các khái niệm chung về khoa học và phân loại khoa học, các chương sau được trình bày theo một lôgic chặt chẽ, thuận lợi cho việc học của sinh viên theo hướng dẫn của giảng viên trên lớp và tự nghiên cứu về phương pháp luận khoa học.
Trong quá trình biên soạn giáo trình này không tránh khỏi những sai sót, tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc, của các thầy, cô giáo để giáo trình hoàn thiện hơn trong những lần xuất bản sau. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Ban Biên tập sách Đại học - Cao đẳng, Công ty CP Sách Đại học - Dạy nghề, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - 25 Hàn Thuyên, Hà Nội.
Ngày 30 tháng 9 năm 2007
Tác giả


BÀI MỞ ĐẦU
1.1. [bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark23]KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MÔN HỌC
Trong bất cứ hoạt động nào của mình, con người cũng cần có phương pháp: từ phương pháp giải một bài toán cụ thể đến phương pháp học tập nói chung; từ phương pháp ứng xử giữa con người với nhau đến phương pháp đạt được thành công trong việc thực hiện hoài bão của mình.
Môn học Phương pháp luận nghiên cứu khoa học là một môn học về phương pháp thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, là công việc tìm tòi, khám phá những điều mà khoa học chưa biết: có thể là một tính chất của vật chất quanh chúng ta, có thể đó lại là bản chất của chính con người, quan hệ giữa con người và toàn bộ xã hội con người.
Trong buổi sơ thời của khoa học, nghiên cứu khoa học dường như chỉ là công việc của những người có tài năng thiên bẩm, những người mà ta gọi là nhà thông thái. Giai đoạn tiếp theo, các thế hệ những nhà nghiên cứu truyền lại kinh nghiệm nghiên cứu cho nhau, tổng kết những kỹ năng của nghiên cứu. Dần dần lý luận về nghiên cứu hình thành. Khái niệm “Phương pháp luận” chính là “Lý luận về phương pháp”.
Vì vậy, môn học Phương pháp luận nghiên cứu khoa học trước hết được hiểu là một môn học cung cấp cho người học hệ thống lý luận về phương pháp nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, trong môn học này, người học không chỉ nghiên cứu “lý luận” về nghiên cứu khoa học, mà quan trọng hơn là luyện “kỹ năng” nghiên cứu khoa học.
1.2. [bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark27]MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA MÔN HỌC
Vì sao sinh viên cần học môn Phương pháp luận nghiên cứu khoa học?
Đó là một câu hỏi không dễ trả lời, vì có ý kiến cho rằng, sau khi sinh viên tổt nghiệp, số người trở thành nhà nghiên cứu chỉ chiếm tỷ lệ rất ít nên không nhất thiết mọi sinh viên đều phải học tập môn học này. Tuy nhiên, vấn đề không hoàn toàn như vậy. Môn học này trước hết nhằm mục đích phục vụ việc nâng cao hiệu quả học tập ở bậc đại học. Học tập ở bậc đại học có một đặc điểm khác cơ bản với học tập ở bậc trung học: ở bậc trung học, học sinh được thầy cô truyền thụ những tri thức chung nhất mà một người bình thường cần được trang bị; còn ở bậc đại học, sinh viên không chỉ được truyền thụ những lý thuyết khoa học và nguyên lý ứng dụng, mà còn được gợi ý khám phá những nguyên lý và ứng dụng mới. Môn học Phương pháp luận nghiên cứu khoa học chính là nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng thực hiện quá trình khám phá đó.
Trong số các sinh viên ra trường, đương nhiên, sẽ có một bộ phận vào làm việc tại các cơ quan nghiên cứu khoa học. Theo xu hướng tiến bộ của xã hội, tỷ lệ lao động thủ công ngày càng giảm, tỷ lệ lao động trí tuệ ngày càng tăng, số người làm nghiên cứu khoa học cũng ngày càng tăng. Đó cũng chính là một trong những lý do đòi hỏi, sinh viên phải được chuẩn bị những kiến thức và kỹ năng về phương pháp nghiên cứu khoa học ngay từ khi còn học tập trong nhà trường.
1.3. [bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark31]NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC
Môn học Phương pháp luận nghiên cứu khoa học bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:
1. [bookmark: bookmark32]Khái niệm khoa học và nghiên cứu khoa học;
2. [bookmark: bookmark33]Lý luận và kỹ năng nghiên cứu khoa học;
3. [bookmark: bookmark34]Trình tự thực hiện đề tài khoa học;
4. [bookmark: bookmark35]Cách thức trình bày một công trình khoa học nói chung và khoá luận tốt nghiệp nói riêng.



Do giáo trình được biên soạn cho sinh viên các ngành khoa học xã hội và nhân văn nên toàn bộ những nội dung nói trên luôn được xem xét trên cơ sở những đặc điểm của khoa học xã hội và nhân văn.
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1.4. [bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark39]QUAN HỆ CỦA MÔN HỌC VỚI CÁC MÔN HỌC KHÁC
Trước hết, trong nghiên cứu khoa học, người nghiên cứu luôn phải làm rõ các khái niệm liên quan đến các sự vật, hiện tượng mà mình quan tâm; tiếp đó, người nghiên cứu phải phán đoán về mối liên hệ giữa các sự vật và hiện tượng đó, nghĩa là người nghiên cứu phải thực hiện các thao tác lôgic trong suốt quá trình nghiên cứu. Vì vậy, môn học Phương pháp luận nghiên cứu khoa học có liên hệ chặt chẽ với môn Logic học.
Thứ hai, tư duy nghiên cứu khoa học là tư duy hệ thống. Vì vậy, môn học Phương pháp luận nghiên cứu khoa học tiếp thu những cơ sở lý thuyết và phương pháp của Lý thuyết hệ thống. Trong khuôn khổ của giáo trình này, một số nội dung và phương pháp của lý thuyết hệ thống được đề cập, nhưng tất nhiên không thể đầy đủ, vì vậy, người học có thể tìm đọc thêm về lý thuyết hệ thống.
Thứ ba, giáo trình này được soạn thảo phục vụ việc học tập của sinh viên các ngành khoa học xã hội và nhân văn, vì vậy, tuy nó không thoát ly khỏi lôgic chung của nghiên cứu khoa học, nhưng được trình bày phù hợp với đặc điểm của khoa học xã hội và nhân văn. Các đặc điểm đó là:
· [bookmark: bookmark40]Những kết luận trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn phụ thuộc rất lớn vào góc nhìn. Mặc dù kết luận nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học nào cũng xuất phát từ một góc nhìn cụ thể, nhưng trong khoa học xã hội và nhân văn, ảnh hưởng của góc nhìn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trong khoa học tự nhiên. Ví dụ, trong nghiên cứu quản lý, từ góc nhìn pháp trị, thì một người quản lý có thể được xem là tốt; vì ông ta biết đưa ra những giải pháp cứng rắn và nghiêm khắc để điều hành nhân viên; nhưng nếu từ góc nhìn nhân trị, thì con người đó có thể không được xem là tốt, vì các biện pháp của ông ta để điều hành nhân viên lúc nào cũng lạnh lùng, nghiêm khắc, không có một chút nhân bản nào.
· [bookmark: bookmark41]Một số người cho rằng những kết luận trong khoa học tự nhiên có ranh giới về quy luật rõ ràng hơn. Thật ra không hoàn toàn như vậy. Ví dụ, từ góc nhìn của hai người cùng ngồi trong một toa tàu, thì không có ai chuyển động, nghĩa là vận tốc V = 0; nhưng nếu xem xét từ góc nhìn của người trên sân ga, thì hai người đó đang chuyển động khỏi ga, nghĩa là vận tốc V có một trị số nào đó.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn xem đặc điểm này của khoa học xã hội và nhân văn là quan trọng, quan trọng hơn rất nhiều so với đặc điểm này của khoa học tự nhiên.
1.5. [bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark45]QUAN HỆ CỦA MÔN HỌC VỚI CÁC MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHUYÊN NGÀNH
Phương pháp nghiên cứu của các khoa học khác nhau có một quy luật chung về lôgic, nhưng khác nhau về phương pháp thu thập thông tin.
Ví dụ, nghiên cứu thiên văn học thì thu thập thông tin chủ yếu bằng nghiên cứu tài liệu, quan trắc thông qua các trạm đo và phỏng vấn, không thể làm thực nghiệm, nhưng nghiên cứu quản lý thì lại phải quan sát và thực nghiệm.
Môn học Phương pháp nghiên cứu khoa học có nhiệm vụ cung cấp cho sinh viên những cơ sở lý luận và kỹ năng chung của nghiên cứu khoa học. Nó giúp sinh viên hình thành thói quen thiết lập mối liên hệ lôgic trong nghiên cứu một môn khoa học và thiết lập mối liên hệ lôgic giữa các môn khoa học riêng lẻ với toàn bộ hệ thống khoa học. Nó không thay thế các môn học về phương pháp nghiên cứu trong các khoa học cụ thể.
1.6. [bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark49]PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP MÔN HỌC
Khoa học về phương pháp rất coi trọng việc rèn luyện kỹ năng cho người học. Khoa học về phương pháp nghiên cứu khoa học cũng không có ngoại lệ. Khi học tập môn học này, sinh viên cần hết sức coi trọng phần luyện tập kỹ năng, từ kỹ năng đặt tên đề tài, xây dựng mục tiêu và cây mục tiêu nghiên cứu; từ trình bày vấn đề và luận điểm khoa học đến kỹ năng xác lập mối liên hệ lôgic giữa tên đề tài, mục tiêu nghiên cứu với vấn đề, luận điểm và phương pháp nghiên cứu.



Việc luyện tập kỹ năng được thực hiện dưới sự hướng dẫn của các giảng viên hoặc tự luyện tập thông qua các bài tập ở cuối mỗi phần.
9
2 GTPPL. KHOAHOC A

10
2 GTPPt KHOAHOCB

5
2 GTPPt KHOAHOCB

BÀI TẬP
1. [bookmark: bookmark50]Lấy ví dụ thực tế để so sánh sự giống nhau và khác nhau về phương pháp nghiên cứu giữa các khoa học.
2. [bookmark: bookmark51]Lấy ví dụ thực tế để xác định mối quan hệ giữa môn học Phương pháp luận nghiên cứu khoa học với các môn học về phương pháp luận nghiên cứu khoa học chuyên ngành.
3. [bookmark: bookmark52]Lấy ví dụ thực tế để nêu bật đặc điểm của khoa học xã hội và nhân văn trong nghiên cứu khoa học.
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Chương I
[bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]KHOA HỌC
1.1. [bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark59]KHÁI NIỆM “KHOA HỌC”
Hiện nay có rất nhiều cách hiểu về khái niệm khoa học xuất phát từ nhiều cách tiếp cận khác nhau. Chúng ta có thể xem xét 4 định nghĩa từ các góc độ sau:
1.1.1. [bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark63]Khoa học là một hệ thống tri thức
Khoa học là "hệ thống tri thức về mọi loại quy luật của vật chất và sự vận động của vật chất, những quy luật của tự nhiên, xã hội, tư duy".
Định nghĩa này được UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization : Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc) sử dụng trong các văn kiện chính thức và cũng được thừa nhận chung trong giới nghiên cứu trên thế giới.
Hệ thống tri thức được nói ở đây là hệ thống tri thức khoa học. Khoa học, trong trường hợp này, được hiểu như một hệ thống tĩnh tại các tri thức, xem khoa học như một sản phẩm trí tuệ được tích luỹ từ trong hoạt động tìm tòi, sáng tạo của nhân loại. Khi nói tri thức khoa học, các nhà nghiên cứu muốn phân biệt với tri thức kinh nghiệm, với những đặc điểm khác biệt sau đây.
a) [bookmark: bookmark64]Tri thức kinh nghiệm
Tri thức kinh nghiệm là những hiểu biết được tích luỹ một cách rời rạc, có thể là ngẫu nhiên từ kinh nghiệm sống. Con người cảm nhận thế giới khách quan từ khi chào đời, chịu sự tác động của thế giới khách quan, buộc phải xử lý những tình huống xuất hiện trong tự nhiên, trong lao động và trong ứng xử. Từ quá trình cảm nhận và xử lý các tình huống của con người, những hiểu biết, kinh nghiệm được tích luỹ hằng ngày, ban đầu là những hiểu biết về từng sự vật riêng lẻ, tiếp sau hình thành những mối liên hệ mang tính hệ thống.
Tri thức kinh nghiệm đóng vai trò hết sức quan trọng trong đời sống. Nhờ tri thức kinh nghiệm, con người có được những hình dung thực tế về các sự vật, biết cách phản ứng trước tự nhiên, biết ứng xử trong các quan hệ xã hội, và cuối cùng, tri thức kinh nghiệm đã giúp con người giải quyết hàng loạt vấn đề nảy sinh trong tự nhiên, xã hội để có thể tồn tại và phát triển.
Tri thức kinh nghiệm ngày càng được phát triển đa dạng và phong phú và là cơ sở cho sự hình thành các tri thức khoa học. Tuy nhiên, tri thức kinh nghiệm chỉ giúp cho con người phát triển đến một khuôn khổ nhất định, không thể vượt khỏi những giới hạn về mặt sinh học của chính mình.
b) [bookmark: bookmark65]Tri thức khoa học
Tri thức khoa học là những hiểu biết được tích luỹ một cách hệ thống nhờ hoạt động nghiên cứu khoa học, được vạch sẵn theo một kế hoạch, có mục tiêu xác định (khám phá, sáng tạo) và được tiến hành dựa trên một hệ thống phương pháp khoa học. Tri thức khoa học khác cơ bản với tri thức kinh nghiệm ở chỗ, nó là sự tổng kết từ những tập hợp số liệu và sự kiện ngẫu nhiên, rời rạc để khái quát hoá thành những cơ sở lý thuyết về lôgic tất yếu. Khi nói đến tri thức khoa học là nói đến những kết luận về quy luật tất yếu đã được khảo nghiệm và kiểm chứng.
Do vậy, khi nói đến một bài báo khoa học, một báo cáo khoa học hoặc một tác phẩm khoa học là nói đến một sản phẩm của quá trình nghiên cứu dựa trên một hệ thống tri thức khoa học đã hoặc sẽ được khảo nghiệm bằng các phương pháp khoa học, nhằm vào mục đích nhận thức khoa học về sự vật được xem xét. Những sản phẩm này khác cơ bản với một báo cáo nghiệp vụ, một tác phẩm văn học, nghệ thuật hoặc một văn bản pháp lý, là những sản phẩm của các loại hoạt động lao động hoàn toàn khác; với những mục đích, phương pháp, hình thức thể hiện và chức năng xã hội hoàn toàn, riêng biệt.
Có thể lấy ví dụ về sự phân biệt tri thức kinh nghiệm với tri thức khoa học sau: Khi cảm thấy oi bức, một người bình thường biết là trời sắp mưa, đó là nhờ hiểu biết kinh nghiệm. Nhưng trong khoa học, người ta không dừng ở đây mà phải lý giải các hiện tượng có liên quan bằng các luận cứ khoa học. Chẳng hạn, oi bức có nghĩa là độ ẩm trong không khí đã tăng đến một giới hạn nào đó. Điều này cho phép rút ra kết luận khoa học: sự tăng độ ẩm trong không khí đến một giới hạn nào đó là dấu hiệu cho biết là trời sắp mưa. Đó chính là hiểu biết khoa học.
Tri thức khoa học được tổ chức trong khuôn khổ các bộ môn khoa học (discipline), chẳng hạn: Xã hội học, Sử học, Kinh tế học, Toán học, Vật lý học, Hoá học, Sinh học, v.v...
1.1.2. [bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark69]Khoa học là một hoạt động xã hội
Nếu như khởi thuỷ khoa học là mối quan tâm mang tính cá nhân của những thiên tài, thì khoa học ngày nay đã trở thành một hoạt động nghề nghiệp được xã hội hóa cao độ. Đó là một dạng hoạt động xã hội đặc biệt, hướng vào việc tìm kiếm những điều chưa biết, là một loại lao động gian khổ, nhiều rủi ro.
Với tư cách là một hoạt động xã hội, khoa học định hướng tới những mục tiêu sau:
· [bookmark: bookmark70]Phát hiện bản chất các sự vật, phát triển nhận thức về thế giới.
· [bookmark: bookmark71]Dựa vào quy luật đã nhận biết của sự vật mà dự báo quá trình phát triển của sự vật, lựa chọn hướng đi cho mình để tránh hoặc giảm thiểu các rủi ro.
· [bookmark: bookmark72]Sáng tạo các sự vật mới phục vụ những mục tiêu tồn tại và phát triển bản thân con người và xã hội của con người.
Hàng loạt khái niệm mới đã xuất hiện đi liền với ý nghĩa này. Chẳng hạn, hoạt động khoa học, ngành khoa học, tổ chức khoa học, chính sách khoa học, v.v... Tương tự, người ta cũng có các khái niệm nhà khoa học, cơ quan khoa học, v.v...
1.1.3. [bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark76]Khoa học là một hình thái ý thức xã hội
Triết học xem khoa học là một hình thái ý thức xã hội. Với tư cách là một hình thái ý thức xã hội, khoa học cùng tồn tại bên cạnh các hình thái ý thức xã hội khác, như một hình thức phản ánh thế giới khách quan và tồn tại xã hội vào ý thức của con người, như một sản phẩm của quá trình hoạt động thực tiễn.
Các hình thái ý thức xã hội khác nhau ở đối tượng và hình thức phản ánh. Chúng cũng khác nhau về các chức năng xã hội và tính độc đáo của các quy luật phát triển. Nhận thức này rất quan trọng trong phương pháp tư duy khoa học, thậm chí còn đóng vai trò là tư tưởng chủ đạo trong tư duy khoa học. Nó đòi hỏi phải vừa xem xét mối quan hệ hữu cơ giữa các hình thái ý thức xã hội, song mặt khác, vẫn phải giữ tính độc lập cao trong tư duy khoa học, không để bị chi phối bởi những ràng buộc của các hình thái ý thức xã hội khác.
Với tư cách là một hình thái ý thức xã hội, khoa học tồn tại mang tính độc lập tương đối với các hình thái ý thức xã hội khác. Khoa học phân biệt với các hình thái ý thức xã hội khác ở đối tượng và hình thức phản ánh và mang một chức năng xã hội riêng biệt. Đây là một nhận thức có ý nghĩa quan trọng về phương pháp luận nghiên cứu khoa học, trong việc xử lý mối quan hệ phức tạp giữa khoa học với các hình thái ý thức xã hội khác nhau.
Điều cần lưu ý đối với người nghiên cứu và người quản lý nghiên cứu là, mỗi phát hiện mới về quy luật, hoặc sáng tạo mới về các giải pháp đều hoàn toàn có khả năng phải chấp nhận sự va chạm với các định kiến xã hội, thậm chí là những đụng độ gay gắt, nếu như sự phát hiện hoặc sáng tạo đó khác biệt với truyền thống tư duy, tập tục dân tộc, tín điều tôn giáo,... những điều đã ăn sâu trong đời sống xã hội.
Trong quan hệ giữa khoa học với các hình thái ý thức xã hội khác, có một vấn đề thường xuyên được thảo luận trong lịch sử khoa học. Đó là quan hệ giữa khoa học xã hội và chính trị. Có ba loại ý kiến thường được đặt ra: khoa học xã hội là chính trị, đồng nhất với chính trị; khoa học xã hội là công cụ phục vụ chính trị; và khoa học xã hội có quan hệ mật thiết với chính trị, mang trong mình bản chất chính trị. Cuộc thảo luận này luôn xuất hiện không chỉ trong giới nghiên cứu ở nước ta, mà cả ở các nước phương Tây, và là một nội dung được quan tâm trong các nghiên cứu thuộc bộ môn xã hội học chính trị về khoa học (political sociology of science).	
Quan điểm chính thống ở nước ta hiện nay cho rằng, nghiên cứu khoa học xã hội phải góp phần hình thành luận cứ cho việc xây dựng đường lối chính trị, và phản biện cho đường lối chính trị. Đấy là một luận điểm hoàn toàn phù hợp với quy luật hình thành và phát triển của khoa học xã hội.
Trong một cuốn sách xuất bản năm 1995, Martyn Hammersley thể hiện sự đồng tình với những người có quan điểm cho rằng: nghiên cứu khoa học xã hội không trực tiếp nhắm vào mục tiêu chính trị, nhưng không có nghĩa là thờ ơ với chính trị, và ông cũng không đồng tình với quan điểm cho rằng khoa học xã hội là trung lập với chính trị.
Comte và Durkheim, hai trong số những người sáng lập Khoa Xã hội học cho rằng: "toàn bộ vấn đề của việc tìm kiếm tri thức khoa học xã hội là tìm ra những nguyên tắc chính xác cho một xã hội tốt lành, có trật tự, thống nhất". Điều này có nghĩa rằng, khoa học xã hội không thể tách rời công cuộc nghiên cứu của mình với các biến đổi xã hội liên quan đến những cuộc đấu tranh chính trị vì tiến bộ xã hội, là điều gắn liền với các cuộc cách mạng trong lịch sử nhân loại.
[bookmark: bookmark77]Chính vì vậy, trong khoa học xã hội luôn diễn ra những cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữa một bên là các trường phái khoa học phù hợp với xu thế tiến bộ xã hội, thúc đẩy tiến bộ xã hội với một bên là các trường phái đi ngược lại xu thế tiến bộ xã hội. Chính ở đây, nhu cầu tiến bộ xã hội đòi hỏi sự hy sinh cao cả của các nhà khoa học xã hội hơn bất cứ trong lĩnh vực nghiên cứu nào khác. Đây chính là một phương pháp tư tưởng hàng đầu của nghiên cứu khoa học xã hội, là một cơ sở phương pháp luận quan trọng nhất trong nghiên cứu khoa học xã hội.
Đã qua rồi cái thời những tín điều tôn giáo hoặc quyền lực chính trị khống chế tự do tư duy trong khoa học, như chúng ta đã biết, việc Giáo hội xét xử những vụ án liên quan đến quan điểm “Trái Đất quay quanh Mặt Trời”, hoặc vụ án sinh học hiện đại trong thời Stalin ở Liên bang Xô Viết.
1.1.4. [bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark82]Khoa học là một thiết chế xã hội
Định nghĩa này được đưa ra dựa trên một ý tưởng của Price, một nhà nghiên cứu lịch sử khoa học người Mỹ. Price cho rằng: “Khoa học có thể sẽ là một thiết chế xã hội có ý nghĩa nhất trong xã hội hiện đại. Thiết chế ấy đang làm biến đổi đời sống và số phận con người trên thế giới này hơn bất kỳ một sự kiện chính trị hoặc tôn giáo nào”.
Thiết chế xã hội là một khái niệm của xã hội học. Đó là một hệ thống các quy tắc, các giá trị và cấu trúc, là một hệ thống các quan hệ ổn định, tạo nên các khuôn mẫu xã hội biểu hiện sự thống nhất, được xã hội công khai thừa nhận, nhằm thoả mãn các nhu cầu cơ bản của xã hội.
Nhận định của Price từ hơn ba thập niên trước đây ngày càng được kiểm chứng trong đời sống của xã hội hiện đại. Nó chi phối hàng loạt quyết định trong đời sống kinh tế và xã hội, từ những quyết định của một hãng đến những quyết định chiến lược của các quốc gia và các liên minh đa quốc gia, xuyên quốc gia và siêu quốc gia: Nếu như trước đây, tỷ lệ chi phí cho nghiên cứu và triển khai (R&D trong tổng đầu tư của các hãng chỉ chiếm một tỷ lệ không đáng kể, thì ngày nay nó thường chiếm khoảng 4 - 5% tổng thu nhập của hãng. Chẳng hạn, theo số liệu công bố chính thức, chi phí hằng năm cho R&D của riêng hãng Ericsson cũng chiếm khoảng xấp xỉ 3 tỷ đô la Mỹ.
Với tư cách là một thiết chế xã hội, khoa học đã thâm nhập vào mọi lĩnh vực hoạt động xã hội và thực hiện những chức năng của một thiêt chế xã hội. Đó là;
· [bookmark: bookmark83]Định ra một khuôn mẫu hành vi, lấy tính khoa học làm thước đo, chẳng hạn, tác phong làm việc khoa học, tổ chức lao động theo khoa học.
· [bookmark: bookmark84]Xây dựng luận cứ khoa học cho các quyết định trong sản xuất, kinh doanh, tố chức xã hội.
· [bookmark: bookmark85]Tăng hàm lượng khoa học trong công nghệ và sản phẩm nhằm tạo thế mạnh cạnh tranh cho sản phẩm.
· [bookmark: bookmark86]Khoa học ngày càng trở thành một phương tiện góp phần làm biến đổi tận gốc rễ mọi mặt của đời sống xã hội.
Nhìn nhận khoa học là một thiết chế xã hội có ý nghĩa rất quan trọng đối với người nghiên cứu trong quá trình lựa chọn phương hướng nghiên cứu, đồng thời cũng có ý nghĩa quan trọng liên quan đến việc hoạch định chính sách, hỗ trợ những nghiên cứu có ý nghĩa thiết thực cho sự phát triển xã hội.
1.2. [bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark90]PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Phân loại khoa học là sự phân chia các bộ môn khoa học thành từng nhóm theo cùng một tiêu thức nào đó. Phân loại khoa học là để nhận dạng cấu trúc của hệ thống tri thức, đồng thời cũng là cơ sở cho việc nhận dạng cơ cấu xã hội của khoa học. Mỗi bộ môn khoa học là mối quan tâm của một nhóm các nhà nghiên cứu. Họ hợp thành một nhóm xã hội trên cơ sở một lĩnh vực chuyên môn.
[bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark94]Có nhiều cách phân loại, mỗi cách phân loại dựa trên một tiêu thức và có một ý nghĩa ứng dụng nhất định.
1.2.2. Phân loại theo phưong pháp hình thành khoa học
Tiêu thức phân loại là phương pháp hình thành cơ sở lý thuyết của bộ môn khoa học. Cách phân loại này không quan tâm đến việc khoa học nghiên cứu cái gì, mà chỉ quan tâm đến việc khoa học được hình thành như thế nào. Theo tiêu thức này, khoa học được phân chia thành:
Khoa học tiền nghiệm (a priori) là những bộ môn khoa học được hình thành dựa trên những tiên đề hoặc hệ tiên đề, ví dụ: hình học, lý thuyết tương đối.
Khoa học hậu nghiệm (a posteriori) là những bộ môn khoa học được hình thành dựa trên quan sát hoặc thực nghiệm, ví dụ: xã hội học, vật lý học thực nghiệm.
Khoa học phân lập (differentiation) là những bộ môn khoa học được hình thành dựa trên sự phân chia đối tượng nghiên cứu của một bộ môn khoa học vốn tồn tại thành những đối tượng nghiên cứu hẹp hơn. Ví dụ: khảo cổ học được phân lập từ sử học, cơ học được phân lập từ vật lý học.
Khoa học tích hợp (integration), là những bộ môn khoa học được hình thành dựa trên sự họp nhất về cơ sở lý thuyết hoặc phương pháp luận của hai hoặc nhiều bộ môn khoa học khác nhau, ví dụ: kinh tế học chính trị được tích hợp từ kinh tế học và chính trị học, hoá lý được tích hợp từ hoá học và vật lý học,...
[bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark98]1.2.2.	Phân loại theo đối tượng nghiên cứu của khoa học
Tiêu thức phân loại trong trường hợp này là đối tượng nghiên cứu của khoa học. Khoa học được sắp xếp tương ứng với phát triển biện chứng của khách thể. Người đầu tiên đưa ý tưởng phân loại khoa học này là F. Engels.
Sau này, Kedrov đã phát triển ý tưởng của Engels và trình bày mô hình hệ thống tri thức khoa học bằng một tam giác với ba đỉnh gồm (1) khoa học tự nhiên, (2) khoa học xã hội và (3) triết học (hình 1.1). Trong sơ đồ này, chúng ta có thể thấy, sự phát triển của tri thức khoa học được xếp đặt tương ứng với biện chứng phát triển của tự nhiên, từ vô cơ qua hữu cơ đến xã hội loài người.



KHÁCH THỂ TỰ NHIÊN VÔ CƠ Cơ hữu cơ
con người nghĩa là
[image: ]xã hội và tư duy của con người

Hình 1.1. Mô hình cấu trúc của hệ thống tri thức theo Engels-Kedrov
Để tiện sử dụng, mô hình này đã được tuyến tính hoá theo trình tự như sau:
Nhóm I: Khoa học tự nhiên và khoa học trừu tượng (hoặc khoa học chính xác).
Nhóm II: Khoa học kỹ thuật và công nghệ, ví dụ: kỹ thuật điện tử, kỹ thuật di truyền...
Nhóm III: Khoa học nông nghiệp, bao gồm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.
Nhóm IV: Khoa học sức khoẻ, ví dụ: dịch tễ học, bệnh học...
Nhóm V: Khoa học xã hội và nhân văn, ví dụ: sử học, ngôn ngữ học, xã hội học...
Nhóm VI: Triết học, bao gồm cả các khoa học về tư duy như lôgic học.
Bảng phân loại đã được tuyến tính hoá như chúng ta vẫn sử dụng ngày nay, có ưu điểm là nó xuất phát từ mô hình hệ thống tri thức tương ứng với sự phát triển biện chứng của khách thể. Tuy nhiên, mô hình này cũng có nhiều nhược điểm. Chẳng hạn:
· [bookmark: bookmark99]Toán học được xếp trong nhóm khoa học tự nhiên dẫn đến sự hiểu lầm toán học là khoa học tự nhiên. Quan niệm phương pháp toán học là phương pháp luận khoa học tự nhiên, không thấy được đó là phương pháp luận chung cho mọi khoa học. Engels đã đưa ra một định nghĩa rất hay về toán học: “Toán học là khoa học nghiên cứu về các hình thức không gian và quan hệ định lượng của thế giới hiện thực”. Như vậy, đối tượng của toán học không phải là một vật thể tồn tại trong tự nhiên, cũng không phải là một hiện tượng tự nhiên. Trong tam giác Kedrov, toán học nằm ngoài vùng các khoa học tự nhiên và là nơi gặp nhau giữa triết học và vật lý học.
· [bookmark: bookmark100]Triết học vẫn được quan niệm là khoa học xã hội. Đây cũng là một sự hiểu lầm. Thực ra, triết học là “khoa học về các quy luật phổ quát của tự nhiên, xã hội, tư duy, phương pháp luận chung về nhận thức khoa học”. Trong tam giác Kedrov, triết học nằm ở một đỉnh riêng, bên ngoài khoa học xã hội và nhân văn.
1.3. [bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark104]CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA TRI THỨC KHOA HỌC
Khoa học phát triển từ những phương hướng nghiên cứu đến các trường phái khác nhau. Từ đó có thể hình thành một bộ môn hoặc một ngành khoa học.	
Phương hướng khoa học là một tập hợp những nội dung nghiên cứu thuộc một hoặc một số lĩnh vực khoa học, được định hướng theo một hoặc một số mục tiêu về lý thuyết hoặc phương pháp luận.
Trường phái khoa học (scientific school) là một phương hướng khoa học đặc biệt, được phát triển đến một cách nhìn mới hoặc một góc nhìn mới đối với đối tượng nghiên cứu. Từ đó, trường phái này dần trở thành tiền đề cho sự hình thành một hướng mới về lý thuyết hoặc phương pháp luận khoa học.
Bộ môn khoa học (discipline) là hệ thống lý thuyết hoàn chỉnh về một đối tượng nghiên cứu. Ví dụ: Toán học, Vật lý học, Sử học, Địa lý học, v.v... Đặc điểm quan trọng nhất của một bộ môn khoa học là sự hình thành một khung mẫu lý thuyết (paradigm) ổn định.
1.4. [bookmark: bookmark107][bookmark: bookmark105][bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark108]LÝ THUYẾT KHOA HỌC
Dù nghiên cứu khoa học trong bất cứ lĩnh vực nào, người nghiên cứu cũng luôn đụng chạm với những cơ sở lý thuyết của khoa học. Đến lượt mình, bằng kết quả nghiên cứu, người nghiên cứu cũng đóng góp vào việc làm phong phú thêm các lý thuyết của lĩnh vực mà mình quan tâm. Vậy lý thuyết khoa học là gì? Lý thuyết khoa học gồm những bộ phận hợp thành nào? Làm thế nào thao tác được trong quá trình tìm tòi khám phá các lý thuyết và sáng tạo lý thuyết mới?
Lý thuyết là một đặc trưng cơ bản của khoa học. Không có lý thuyết thì không có khoa học. Không có khoa học nào mà không có lý thuyết. Cũng như vậy, nghiên cứu khoa học là phải dựa trên cơ sở lý thuyết. Đến lượt mình, nghiên cứu khoa học dù tạo ra nhiều loại sản phẩm khác nhau nhưng luôn luôn không thể thiếu được một sản phẩm quan trọng là lý thuyết.
[bookmark: bookmark111][bookmark: bookmark109][bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark112]1.4.1.	Khái niệm “Lý thuyết khoa học”
Khái niệm về lý thuyết khoa học, các bộ phận cấu thành và cấu trúc của một hệ thống lý thuyết còn ít được thảo luận trên các diễn đàn, và do vậy, nó cũng ít được viết trong các tài liệu khoa học. Vì vậy, những nội dung viết trong phần này có thể xem là những đề xuất mạnh dạn của tác giả.
Lý thuyết khoa học là đỉnh cao của sự phát triển những tư tưởng khoa học. Trong các từ điển, lý thuyết được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau:
· [bookmark: bookmark113]Từ điển Oxford Wordfinder có hai định nghĩa về lý thuyết là: (1) hệ thống các ý tưởng giải thích sự vật; (2) học thuyết (doctrine).
· [bookmark: bookmark114]Từ điển Larousse định nghĩa lý thuyết là: Tập hợp các định lý và định luật được sắp xếp một cách hệ thống, được kiểm chứng bằng thực nghiệm.
· [bookmark: bookmark115]Theo Đại từ điển Anh - Hán của Trịnh Dị Lý, thuật ngữ theory được chuyển ngữ thành lý luận, học lý, luận thuyết, học thuyết.
· [bookmark: bookmark116]Trong Từ điển triết học của Liên Xô do Rozental chủ biên, những lần xuất bản đầu tiên vào năm 1939, 1941 không có thuật ngữ lý thuyết. Nhưng những lần xuất bản sau này đã có bổ sung, ví dụ lần xuất bản năm 1975. Trong bản tiếng Việt, teorija được dịch sang tiếng Việt là lý luận.
Căn cứ thực tế nghiên cứu ở nước ta, có thể hiểu khái niệm lý thuyết như theory trong tiếng Anh hiện đại và có ý nghĩa nằm giữa hai khái niệm lý luận và học thuyết trong tiếng Hán hiện đại.
Vậy lý thuyết khoa học là gì?
Trên một trang web, lý thuyết được định nghĩa là “một kiểu mẫu hoặc một khuôn mẫu (paradigm) hiểu biết”, hoặc “lý thuyết là những phát biểu (statement) về bản chất sự vật”
Trong cuốn Lược sử thời gian, Stephen Hawking xem “lý thuyết phải thỏa mãn hai đòi hỏi: phải mô tả mạch lạc một lớp lớn các quan sát trên cơ sở một mô hình gồm một số rất ít các yếu tố tùy hứng, đồng thời phải có thể sử dụng mô hình ấy để đoán trước được các kết quả quan sát trong tương lai. ”
Những cách trình bày lý thuyết như vừa trích dẫn trên đây có thể giúp người nghiên cứu hình dung một cách tổng quan về khái niệm lý thuyết, nhưng khó giúp người nghiên cứu hình dung được một trình tự thao tác để tạo ra lý thuyết.
Theo Vũ Cao Đàm, lý thuyết khoa học là một hệ thông luận điểm khoa học về mối liên hệ giữa các khái niệm khoa học. Lý thuyết cung cấp một quan niệm hoàn chỉnh về bản chất sự vật, những liên hệ bên trong của sự vật và mối liên hệ cơ bản giữa sự vật với thế giới hiện thực
Như vậy, lý thuyết của bất kỳ khoa học nào cũng bao gồm một hệ thống các khái niệm và mối liên hệ giữa các khái niệm đó.
1.4.2. [bookmark: bookmark119][bookmark: bookmark117][bookmark: bookmark118][bookmark: bookmark120]Hệ thống khái niệm
Khái niệm cần được xem là một bộ phận quan trọng nhất của lý thuyết. Khái niệm là công cụ để gọi tên một sự kiện khoa học, là công cụ để tư duy và trao đổi thông tin, là cơ sở để nhận dạng bản chất một sự vật. Kết quả nghiên cứu hoàn toàn có thể sai lệch nếu không được tiến hành trên những khái niệm chuẩn xác.
Khái niệm là một trong những đối tượng nghiên cứu của lôgic học và được định nghĩa là một hình thức tư duy nhằm chỉ rõ thuộc tính bản chất vốn có của sự kiện khoa học. Khái niệm gồm hai bộ phận hợp thành là nội hàm và ngoại diên. Nội hàm là tất cà các thuộc tính bản chất của sự kiện. Ngoại diên là tất cả các cá thể có chứa thuộc tính chỉ trong nội hàm. Ví dụ, khái niệm "khoa học" có nội hàm là "hệ thống tri thức về bản chất sự vật", còn ngoại diên là các loại khoa học, như khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học kỹ thuật, v.v... Lý thuyết hình học bao gồm các khái niệm: điểm, đường, mặt, khối, quỹ tích, góc vuông, góc tù v.v...       
		Trong nghiên cứu khoa học, người nghiên cứu có rất nhiều việc phải làm liên quan đến khái niệm. Sau đây là một vài công việc.
Xây dựng khái niệm:
Xây dựng khái niệm là công việc đầu tiên của bất cứ nghiên cứu nào. Để xây dựng được các khái niệm, người nghiên cứu cần tìm những từ khoá trong tên đề tài, trong mục tiêu nghiên cứu, trong vấn đề và giả thuyết khoa học. Tiếp đó, có thể tra cứu khái niệm trong các từ điển hoặc sách giáo khoa. Tuy nhiên, người nghiên cứu cần luôn xác định rằng, những khái niệm được định nghĩa trong từ điển không phải lúc nào cũng thoả mãn nhu cầu nghiên cứu. Trong phần lớn trường hợp, người nghiên cứu cần tự mình lựa chọn hoặc đặt khái niệm mới.
Một khái niệm được biểu đạt bởi định nghĩa. Định nghĩa một khái niệm là tách ngoại diên của khái niệm đó ra khỏi khái niệm gần nó và chỉ rõ nội hàm. Ví dụ, trong định nghĩa "đường tròn là một đường cong khép kín, có khoảng cách từ mọi điểm tới tâm bằng nhau", thì "đường tròn" là sự vật cần định nghĩa; "đường cong" là sự vật gần nó; "khép kín" là nội hàm; "có khoảng cách từ mọi điểm tới tâm bằng nhau" cũng là nội hàm.
Thống nhất hóa các khái niệm:
Khái niệm là ngôn ngữ đối thoại trong khoa học. Một khái niệm không thể bị hiểu theo nhiều nghĩa. Vì vậy, trong nghiên cứu khoa học, phải thống nhất cách hiểu một khái niệm.
Lấy một ví dụ đơn giản, chẳng hạn, người nghiên cứu cần thực hiện đề tài về sinh thái học của con cào cào. Nhưng khái niệm cào cào được hiểu hoàn toàn khác nhau giữa các vùng. Vậy, điều đầu tiên người nghiên cứu cần làm rõ là khái niệm “cào cào’’ phải được hiểu thống nhất như thế nào? Trên thực tế, có nơi gọi cào cào là loại côn trùng đầu bằng, có nơi lại gọi là loại côn trùng đầu nhọn. Nếu không đưa ra một cách hiểu thống nhất, thì có thể dẫn đến những tranh luận không cần thiết.
Bổ sung cách hiểu một khái niệm:
Khái niệm không ngừng phát triển, vì thế, mỗi nghiên cứu phải rà soát lại những khái niệm vốn được sử dụng. Ví dụ, khái niệm cái bút ban đầu chỉ được hiểu là dụng cụ để viết, nhưng nay ngoài dụng cụ để viết, còn có bút điện. Việc bổ sung cách hiểu một khái niệm có thể thực hiện bằng cách mở rộng hoặc thu hẹp nội hàm, tức thu hẹp hoặc mở rộng ngoại diên.
Một thao tác lôgic rất quan trọng trong nghiên cứu khoa học là phân loại khái niệm. Phân loại là sự phân chia ngoại diên của khái niệm thành các nhóm khái niệm có nội hàm hẹp hơn. Kết quả phân loại một sự vật cho biết những nhóm sự vật được đặc trưng bởi một thuộc tính chung nào đó, từ đó cho biết cấu trúc của sự vật. Ví dụ, khái niệm khoa học được phân loại thành những nhóm các bộ môn khoa học với những đặc trưng khác nhau về nội hàm. Chẳng hạn, khoa học tự nhiên; khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học xã hội và nhân văn v.v... Khái niệm khoa học tự nhiên lại có thể được phân loại thành những nhóm hẹp hơn như: Vật lý học, Hoá học, v.v...
Trong mọi trường hợp, dù là đưa ra một khái niệm mới, phát triển một khái niệm vốn có trong một lĩnh vực khoa học này để sử dụng cho một lĩnh vực khoa học khác, v.v... đều có thể xem là những đóng góp vào sự phát triển lý thuyết khoa học.
Ngoài việc mở rộng hoặc thu hẹp nội hàm của khái niệm, người nghiên cứu còn có thể mượn dùng khái niệm từ các khoa học khác hoặc đặt khái niệm mới.
1.4.3. [bookmark: bookmark123][bookmark: bookmark121][bookmark: bookmark122][bookmark: bookmark124]Mối liên hệ giữa các khái niệm
Lý thuyết khoa học bao gồm những mối liên hệ bản chất của các sự kiện khoa học. Đây là những mối liên hệ tất yếu và ổn định, lặp đi lặp lại, chứ không phải những liên hệ ngẫu nhiên. Trong các khoa học khác nhau, các nhà nghiên cứu trình bày mối liên hệ này với các tên gọi khác nhau. Đó có thể là các định lý (hình học), định luật (vật lý), nguyên lý (công nghệ), quy luật (xã hội), v.v...
Các dạng liên hệ trong tự nhiên và xã hội thì phong phú, phức tạp. Tuy nhiên, dù sao chúng ta vẫn có thể nhận dạng được những liên hệ chủ yếu để có thể hình thành kỹ năng tìm kiếm quy luật trong nghiên cứu khoa học. Vận dụng lý thuyết hệ thống, chúng ta phân chia các hình thức liên hệ thành hai dạng: liên hệ hữu hình và liên hệ vô hình.
a) [bookmark: bookmark125]Liên hệ hữu hình
Liên hệ hữu hình là những liên hệ có thể vẽ thành sơ đồ hoặc biểu diễn bằng những biểu thức toán học. Ví dụ, liên hệ nối tiếp hoặc liên hệ song song giữa các công việc trong hoạt động quản lý như: lập kế hoạch, chỉ đạo thực hiện kế hoạch, kiểm tra chất lượng kết quả thực hiện kế hoạch, v.v...
Có rất nhiều dạng liên hệ hữu hình, chẳng hạn:
Các liên hệ có thể sơ đồ hóa
· [bookmark: bookmark126]Liên hệ nối tiếp. Trong dạng liên hệ nối tiếp, sự kiện này xuất hiện tiếp nối sự kiện khác. Loại liên hệ này có thể tồn tại trong không gian, trong thời gian hoặc cả trong không gian và thời gian. Chẳng hạn, sự kiện xe cộ xếp hàng qua cầu mang cả ý nghĩa không gian và thời gian; trình tự điều khiển quá trình nấu cơm trong bộ nhớ của nồi cơm điện mang ý nghĩa thời gian.
· [bookmark: bookmark127]Liên hệ song song. Xét về mặt thời gian, trong liên hệ song song, các sự kiện đồng thời xuất hiện, hay nói cách khác, các sự kiện diễn ra đồng thời trong cùng một thời điếm. Xét về mặt không gian, các sự kiện được xếp sóng đôi, chẳng hạn, một giàn đèn mắc song song trên mạch điện; anh chị em trong gia đình bình đẳng về mặt thứ bậc; các phòng ban tồn tại bình đẳng về mặt thẩm quyền.
· [bookmark: bookmark128]Liên hệ hình cây. Đây là dạng liên hệ phổ biến trong tự nhiên và xã hội. Đúng như tên gọi, dạng liên hệ này xuất phát từ một gốc, chia ra theo các cành và tiếp đến là các nhánh (hình 1.2). Cây gia phả, sơ đồ hệ thống tổ chức của một cơ quan, trường đại học,... là thuộc dạng liên hệ này. Tổ chức cơ thể cũng có dạng liên hệ hình cây: Cơ thể được phân chia thành các phân hệ như tuần hoàn, hô hấp, thần kinh, tiêu hóa, v.v... Phân hệ tuần hoàn lại gồm tim, mạch, v.v... Trong kinh tế, liên hệ hỉnh cây là liên hệ đặc trưng của nền kinh tế chỉ huy. Hình 1.2 là minh họa cùa dạng liên hệ hình cây.


[image: ]

Hình 1.2. Liên hệ hình cây
	
- Liên hệ mạng lưới là dạng liên hệ gồm một trung tâm và các phần tử vây quanh. Ví dụ: mạng nhện, mạng giao thông, mạng lưới đại lý của một công ty. Liên hệ mạng lưới là liên hệ đặc trưng của kinh tế thị trường. Hình 1.3 là minh họa của dạng liên hệ mạng lưới.
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Hình 1.3. Liên hệ mạng lưới

- Liên hệ hỗn hợp là dạng liên hệ bao gồm trong đó nhiều dạng liên hệ: nối tiếp, song song, hình cây, mạng lưới, liên hệ có điều khiển, những liên hệ có kèm theo chiều thời gian, v.v...
Sử dụng công cụ toán học để trình bày các dạng liên hệ
Người nghiên cứu cần và có thể sử dụng công cụ toán học để trình bày mối quan hệ giữa các biến trong các quá trình tự nhiên và xã hội khác nhau. Các nhà vật lý và các nhà nghiên cứu công nghệ có lẽ là những người có công đầu trong việc sử dụng toán học để mô tả các mối liên hệ giữa các sự vật, tiếp đến là các nhà nghiên cứu kinh tế và cuối cùng là các nhà nghiên cứu xã hội. Các dạng liên hệ đó hết sức phong phú. Cái khó là mỗi người nghiên cứu cần phải biết phán đoán để xác định những mối liên hệ toán học có thể thiết lập giữa các sự kiện khoa học.
Dưới đây, chúng ta xem xét một số ví dụ về các dạng liên hệ.
· Về liên hệ tuyến tính, ví dụ:
+ 	Quan hệ giữa quãng đường đi được s với thời gian t và tốc độ V trong chuyển động thẳng đều:
s = vt;
trong đó: s - chiều dài đoạn đường đi, là hàm hoặc biến phụ thuộc; V – tốc độ chuyển động, là biến độc lập; t - thời gian đi trên đường, là biến độc lập.
+	Liên hệ giữa các biến trong mạng điện:
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trong đó: I - cường độ dòng điện, là biến phụ thuộc; u - điện áp, là biến phụ thuộc; R - điện trở, là biến độc lập.
· [bookmark: bookmark129]Về liên hệ phi tụyến, ví dụ:
+ 	Quan hệ giữa các cạnh góc vuông a và b với cạnh huyền c trong một tam giác vuông: a2 + b2 = c2
+ 	Liên hệ giữa các tham số điện trở R, cường độ dòng điện I với công suất điện tiêu thụ: w = RI2.
· [bookmark: bookmark130]Liên hệ giữa các biến trong các thực nghiệm. Có thể đó là một hàm y = f (x), hoặc y = f (t), người ta có thể xác định gần đúng bằng các quan hệ hàm: hàm tương quan, hồi quy, v.v...


· [bookmark: bookmark131]Liên hệ trong các hệ thống có điều khiển. Bất kể là hệ thống kinh tế, hệ thống kỹ thuật, hệ thống xã hội,... đều có thể biểu diễn bằng một sơ đồ điều khiển học của Nobert Winer hoặc mô hình toán dưới dạng một hàm mục tiêu F(X, Y, Z) đạt tới một giá trị tối ưu (optimum) như sau:
29
26

29
16

F (X, Y, Z) -> optimum
trong đó: z là biến trung gian, z = G(X, Y) > 0 
với các điều kiện ràng buộc:
G1(X, Y) < G(X, Y)<G2(X, Y)
X1 < X <X2
Y1< Y <Y2
X, Y , Z >0
trong đó:
X - Biến độc lập, X là một ma trận, có dạng:
 x11x12…….. x1n	
x21x22……..x2n
………………..
xmlxm2…….xm n
Y - Biến can thiệp.
Z = G(X, Y) – Biến trung gian, là một loại biến phụ thuộc.
X1, X 2 - Biến kiểm tra đối với các biến độc lập.
[bookmark: bookmark132]Y1, Y2 - Biến kiểm tra đối với các biến can thiệp.
[bookmark: bookmark133]Z1, Z2 - Biến kiểm tra đối với các biến trung gian.
F - Hàm mục tiêu, là biến phụ thuộc.
Các liên hệ theo mô hình toán trên đây tồn tại dưới dạng một bài toán quy hoạch, có thể là quy hoạch tuyến tính, quy hoạch động, v.v... tùy thuộc đặc điểm các quan hệ giữa các biến trong hệ thống. Những bài toán này chính là cấu trúc toán học của hệ thống quản lý.
Trình độ mô hình hóa của toán học hiện đại và công nghệ thông tin cho phép sử dụng mô hình toán không chỉ cho các đối tượng tự nhiên, kỹ thuật, giao thông, liên lạc, kinh tế, sinh học, mà còn hàng loạt đối tượng rất phức tạp về bệnh học, tội phạm học. Ví dụ, các nhà y học có thể xây dựng mô hình toán chẩn đoán bệnh; các nhà nghiên cứu tội phạm học có thể xây dựng mô hình dự báo tội phạm và giải các mô hình này trên máy tính.
Trong các nghiên cứu khoa học tự nhiên và công nghệ các tham biến thường dễ dàng lượng hóa và có thể trình bày mạch lạc dưới dạng các quan hệ hàm. Còn trong khoa học kinh tế và khoa học xã hội, nhiều tham biến cũng có thể hoàn toàn lượng hóa, ví dụ, năng suất lao động, dân số, tuổi thọ, thu nhập quốc dân, tiền lương, giá cả, v.v.., song những biến không thể lượng hóa chiếm một tỷ lệ rất cao trong nghiên cứu, chẳng hạn, động cơ tiến thân, định hướng giá trị, xung đột xã hội, hành vi tội phạm, v.v...
Bất kể là trong các nghiên cứu tự nhiên, kỹ thuật hoặc xã hội, người ta xem xét quan hệ giữa các sự kiện (sự kiện tự nhiên hoặc sự kiện xã hội) dưới dạng các biến (variable). Trong các nghiên cứu xã hội người ta cũng có thể phân chia các biến để xem xét như sau:
1. Biến độc lập: là loại biến mà sự biến đổi của chúng xuất hiện một cách độc lập với nhau, không tương tác với nhau và không bị phụ thuộc vào sự biến đổi của các biến khác. Chẳng hạn, khi nói “trả lương theo sản phẩm” có nghĩa là tiền lương phụ thuộc vào sản phẩm. Sản phẩm làm ra càng nhiều, tiền lương được nhận càng nhiều. Sản phẩm là biến độc lập, tiền lương là biến phụ thuộc.
Tất nhiên, sự độc lập ở đây chỉ là quy ước, bởi vì không có một sự kiện xã hội nào độc lập tuyệt đối với sự kiện xã hội khác.
2. [bookmark: bookmark134]Biến phụ thuộc: là biến mà sự biến đổi của chúng chịu tác động của các biến độc lập và các biến trung gian. Như ví dụ nêu ở trên, tiền lương của người lao động phụ thuộc vào chất và lượng sản phẩm mà họ làm ra.
Nói biến độc lập hoặc biến phụ thuộc cũng là một quy ước mang ý nghĩa tương đối. Chẳng hạn, chúng ta nói tiền lương phụ thuộc sản phẩm, tức sản phẩm là biến độc lập, còn tiền lương là biến phụ thuộc. Tuy nhiên, từ một góc nhìn khác, người ta vẫn có thể nói, sản phẩm phụ thuộc tiền lương, trong đó, sản phẩm là biến phụ thuộc, còn tiền lương là biến độc lập. Vấn đề là, ta quy ước giữ biến nào là biến độc lập, biến nào là biến phụ thuộc để có một bức tranh tĩnh tại tương đối trong khảo sát.
3. [bookmark: bookmark135]Biến trung gian: là loại biến mà biến đổi của chúng vừa bị phụ thuộc vào các biến độc lập, vừa tác động tới sự biến đổi của các biến phụ thuộc. Ví dụ, người công nhân sử dụng một thiết bị nào đó để làm ra sản phẩm, như vậy, mối liên hệ sẽ là “tiền lương phụ thuộc sản phẩm, nhưng số lượng và phẩm chất của sản phẩm lại phụ thuộc thiết bị”, đồng thời “sản phẩm còn phụ thuộc nhiệt tâm và ý thức lao động của người thợ”, mà “nhiệt tâm và ý thức của người thợ lại phụ thuộc vào tiền lương”, ở đây thiết bị là biến độc lập, sản phẩm là biến trung gian và tiền lương là biến phụ thuộc. “Sản phẩm” là biến trung gian, vừa phụ thuộc “thiết bị”, vừa phụ thuộc vào tiền lương trả cho người thợ. Tiền lương quá thấp sẽ làm cho người thợ mất hứng thú lao động để làm ra càng nhiều sản phẩm với số lượng và phẩm cấp như người chủ mong muốn.
4. [bookmark: bookmark136]Biến can thiệp: là một loại biến độc lập, gây tác động tới cả biến độc lập, biến trung gian và biến phụ thuộc, làm các biến này mạnh mẽ lên hoặc suy yếu đi. Ví dụ, sự biến động của thị trường nguyên liệu là một biến can thiệp. Một biến động nào đó về khả năng cung cấp nguồn nguyên liệu cho doanh nghiệp đột nhiên sụt xuống hoặc tăng lên sẽ dẫn tới những biến động ngoài ý muốn của doanh nghiệp.
5. [bookmark: bookmark137]Biến kiểm tra: là loại biến được sử dụng để kiểm soát và khống chế tất cả các biến khác, bất kể đó là biến độc lập, biến trung gian, biến phụ thuộc và thậm chí, cả các biến can thiệp. Có thể nói, biến kiểm tra, là “hành lang” biến đổi của các biến nói trên, được sử dụng để khống chế phạm vi biến đổi của các biến độc lập, biến trung gian, biến can thiệp và biến phụ thuộc.
Vấn đề quy ước biến nào độc lập, biến nào phụ thuộc là phụ thuộc vào việc người nghiên cứu cần quan tâm đến tương quan giữa các biến nào trong số các biến được lựa chọn để khảo sát.
Để minh họa các loại biến trên đây, xét ví dụ nghiên cứu mang tính giả định sau:
Đó là một nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học kinh tế. Năng suất lao động phụ thuộc vào các yếu tố kinh nghiệm nghề nghiệp và kỹ năng tay nghề của người lao động; chế độ trả công cho họ; năng lực và độ tin cậy của thiết bị mà người lao động sử dụng.
Trong ví dụ này, chúng ta có thể thấy:
· [bookmark: bookmark138]Biến phụ thuộc là năng suất lao động. Năng suất lao động phụ thuộc nhiều yếu tố, như trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm của người lao động; tiền công; năng lực thiết bị, v.v...
· [bookmark: bookmark139]Biến độc lập. Có 3 biến độc lập : (1) kinh nghiệm và kỹ năng của người lao động; (2) tiền công; (3) năng lực và độ tin cậy của thiết bị mà người lao động sử dụng.
· [bookmark: bookmark140]Biến can thiệp là những chính sách, đạo luật có tác dụng chi phối các biến. Ví dụ: luật lao động, chính sách tiền lương và chính sách thu nhập của Nhà nước tác động tới khả năng quyết định của xí nghiệp về tuyển dụng lao động có tay nghề, về việc nâng cao tay nghề và về việc trả lương cho người lao động.
· [bookmark: bookmark141]Biến kiểm tra là mức tiền công tối thiểu và tối đa của những công nhân cùng ngành nghề và khác ngành nghề ở các xí nghiệp và địa phương khác nhau. Chẳng hạn, tiền lương trả cho thợ không được thấp dưới mức lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước.
b) [bookmark: bookmark142]Liên hệ vô hình
Liên hệ vô hình là những liên hệ không thế biểu hiện trên bất cứ loại sơ đồ nào, ví dụ:
· [bookmark: bookmark143]Liên hệ chức năng, chẳng hạn, liên hệ hành chính, liên hệ thương mại, liên hệ pháp lý, v.v...
· [bookmark: bookmark144]Liên hệ tình cảm, chẳng hạn, yêu, ghét, quan hệ gần gũi, lạnh nhạt, nồng nhiệt, v.v...
· [bookmark: bookmark145]Trạng thái tâm lý, chẳng hạn, bồn chồn, lo lắng, stress, v.v...
1.5. [bookmark: bookmark148][bookmark: bookmark146][bookmark: bookmark147][bookmark: bookmark149]TIÊU CHÍ NHẬN BIẾT MỘT BỘ MÔN KHOA HỌC
Một bộ môn khoa học được nhận dạng dựa trên những tiêu chí sau:
Tiêu chí 1. Có một đối tượng nghiện cứu. Đối tượng nghiên cứu là bản chất sự vật được đặt trong phạm vi quan tâm của bộ môn khoa học. Ví dụ: Toán học có đối tượng nghiên cứu là “Các hình thức không gian và quan hệ định lượng của thế giới hiện thực”; Xã hội học có đối tượng nghiên cứu là “Các quan hệ giữa các cá nhân và các nhóm xã hội”.
Tiêu chí 2. Có một hệ thống lý thuyết. Hệ thống lý thuyết là một hệ thống luận điểm về mối liên hệ giữa các khái niệm khoa học. Hệ thống lý thuyết của một bộ môn khoa học thường gồm hai bộ phận: bộ phận riêng có và bộ phận kế thừa từ các khoa học khác.
Tiêu chí 3. Có một hệ thống phương pháp luận. Phương pháp luận hiện được hiểu hai nghĩa: (1) Lý thuyết về phương pháp; (2) Hệ thống các phương pháp. Phương pháp luận của một bộ môn khoa học bao gồm hai bộ phận: phương pháp luận riêng có và phương pháp luận thâm nhập từ các bộ môn khoa học khác nhau.
Tiêu chí 4. Có mục đích ứng dụng. Do khoảng cách giữa nghiên cứu và áp dụng ngày càng rút ngắn về không gian giữa phòng thí nghiệm nghiên cứu với sản xuất và thời gian từ nghiên cứu đến áp dụng, mà người ta ngày càng quan tâm tới mục đích ứng dụng. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, người nghiên cứu chưa biết trước mục đích ứng dụng. Vì vậy, không nên vận dụng một cách máy móc tiêu chí này.
Tiêu chi 5. Có một lịch sử nghiên cứu. Lịch sử nghiên cứu của một bộ môn khoa học thường có thể bắt nguồn từ một bộ môn khoa học khác. Trong giai đoạn tiếp sau, với sự hoàn thiện về lý thuyết và phương pháp luận, những bộ môn khoa học độc lập ra đời, tách khỏi khuôn khổ bộ môn khoa học cũ.
BÀI TẬP
1. [bookmark: bookmark150]Thử lặp lại quá trình hình thành một lý thuyết khoa học trong lĩnh vực khoa học mà anh/chị quan tâm. (Chẳng hạn, một lý thuyết vật lý, toán học, kinh tế học, xã hội học,... định luật hấp dẫn vũ trụ của Newton, lý thuyết tiến hóa của Darwin, lý thuyết cạnh tranh của Ricardo, lý thuyết xung đột của Darendoff, lý thuyết về giá trị thặng dư của Marx v.v .).
2. [bookmark: bookmark151]Tìm một lý thuyết nào đó mà anh/chị có thể sử dụng 2 hình thức trình bày là hình học và biểu thức toán học. Ví dụ, lý thuyết về đường bắn của một viên đạn vừa có thể biểu diễn bằng một phương trình bậc 2, vừa có thể biểu diễn bằng một đường parabol.
3. [bookmark: bookmark152]Lấy ví dụ về những biến (biến độc lập, biến can thiệp, biến trung gian, biến kiểm tra) và quan hệ giữa chúng để khảo sát trong một nghiên cứu xã hội.



Chương II
[bookmark: bookmark153][bookmark: bookmark154][bookmark: bookmark155]ĐẠI CƯƠNG VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
[bookmark: bookmark158][bookmark: bookmark156][bookmark: bookmark157][bookmark: bookmark159]2.1.	KHÁI NIỆM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Trong quá trình phát triển của xã hội loài người, nhu cầu tìm hiểu thế giới xung quanh ngày càng tăng lên và tưởng chừng như không bao giờ ngừng. Chẳng hạn:
Con người từ đâu đến và con người sẽ đi về đâu?
Đâu là giới hạn của vũ trụ? Có một nền văn minh nào ngoài Trái Đất của chúng ta? Chẳng lẽ Trái Đất là nơi có một nền văn minh duy nhất trong vũ trụ?
Thế giới này sẽ phát triển đến một giới hạn hay là sẽ phát triển đến vô cùng?
Thời gian là vô thủy vô chung, hay là có điểm khởi đầu và có điểm tận cùng?
v.v...
Những câu hỏi như thế là vô cùng tận. Trả lời mỗi câu hỏi ấy là những công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc.
Như vậy, nghiên cứu khoa học là sự phát hiện bản chất sự vật, phát triển nhận thức khoa học về thế giới; hoặc là sáng tạo phương pháp mới và phương tiện kỹ thuật mới để làm biến đổi sự vật phục vụ cho mục tiêu hoạt động của con người.
Về mặt thao tác, có thể định nghĩa, nghiên cứu khoa học là quá trình hình thành và chứng minh luận điểm khoa học về một sự vật hoặc hiện tượng cần khám phá.
[bookmark: bookmark162][bookmark: bookmark160][bookmark: bookmark161][bookmark: bookmark163]2.2. CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Đặc điểm chung nhất của nghiên cứu khoa học là sự tìm tòi những sự vật, hiện tượng mà khoa học chưa hề biết đến. Đặc điểm này dẫn đến hàng loạt đặc điểm khác nhau của nghiên cứu khoa học, mà người nghiên cứu cần quan tâm khi xứ lý những vấn đề cụ thể về mặt phương pháp luận nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu.
[bookmark: bookmark166][bookmark: bookmark164][bookmark: bookmark165][bookmark: bookmark167]2.2.1.	Tính mới
Vì nghiên cứu khoa học là quá trình khám phá thế giới của những sự vật, hiện tượng mà khoa học chưa biết, cho nên quá trình nghiên cứu khoa học luôn là quá trình hướng tới những phát hiện mới hoặc sáng tạo mới. Trong nghiên cứu khoa học không có sự lặp lại như cũ những phát hiện hoặc sáng tạo mà các đồng nghiệp đi trước đã thực hiện.
Tính mới là thuộc tính quan trọng số một của nghiên cứu khoa học. Nó luôn có khả năng dẫn tới những xung đột xã hội với các kết luận cũ, bất kể trong khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội. Chẳng hạn, thuyết Nhật tâm (Mặt Trời là trung tâm) đã gặp sức chống đối mạnh mẽ của thuyết Địa tâm (Trái Đất là trung tâm). Trong khoa học xã hội và nhân văn, sự xung đột giữa cái mới với cái cũ còn mạnh mẽ hơn rất nhiều.
[bookmark: bookmark170][bookmark: bookmark168][bookmark: bookmark169][bookmark: bookmark171]2.2.2.	Tính tin cậy
Một kết quả nghiên cứu đạt được nhờ một phương pháp nào đó phải có khả năng kiểm chứng lại nhiều lần trong những điều kiện quan sát hoặc thí nghiệm hoàn toàn giống nhau và với những kết quả thu được hoàn toàn giống nhau. Một kết quả thu được ngẫu nhiên dù phù hợp với giả thuyết đã đặt ra trước đó cũng chưa thể xem là đủ tin cậy để kết luận về bản chất của sự vật hoặc hiện tượng.
Điều này dẫn đến một nguyên tắc mang tính phương pháp luận của nghiên cứu khoa học, là khi trình bày một kết quả nghiên cứu, người nghiên cứu cần chỉ rõ những điều kiện, các nhân tố và phương tiện thực hiện (nếu có).
[bookmark: bookmark174][bookmark: bookmark172][bookmark: bookmark173][bookmark: bookmark175]2.2.3.	Tính thông tin
Sản phẩm của nghiên cứu khoa học được thể hiện dưới nhiều dạng, có thể đó là một báo cáo khoa học, một tác phẩm khoa học, song cũng có thể là một mẫu vật liệu mới, mẫu sản phẩm mới, mô hình thí điểm về một phương thức tổ chức sản xuất mới, v.v... Tuy nhiên, trong tất cả các trường hợp này, sản phẩm khoa học luôn mang đặc trưng thông tin. Đó là những thông tin về quy luật vận động của sự vật, thông tin về một quá trình xã hội hoặc quy trình công nghệ và các tham số đặc trưng cho quy trình đó.
[bookmark: bookmark178][bookmark: bookmark176][bookmark: bookmark177][bookmark: bookmark179]2.2.4.	Tính khách quan
Tính khách quan vừa là một đặc điểm của nghiên cứu khoa học, vừa là một tiêu chuẩn về phẩm chất của người nghiên cứu khoa học. Trong xã hội học khoa học (sociology of Science), người ta xem đó là một chuẩn mực giá trị. Một nhận định vội vã theo tình cảm, một kết luận thiếu các xác nhận bằng kiểm chứng chưa thể xem là một phản ánh khách quan về bản chất của sự vật, hiện tượng.
Để đảm bảo tính khách quan, người nghiên cứu cần phải luôn đặt các loại câu hỏi ngược lại những kết luận đã được xác nhận. Ví dụ:
Kết quả có thể khác không?
Nếu kết quả là đúng, thì đúng trong những điều kiện nào?
Còn phương pháp nào cho kết quả tốt hơn?
[bookmark: bookmark182][bookmark: bookmark180][bookmark: bookmark181][bookmark: bookmark183]2.2.5.	Tính rủi ro
Quá trình khám phá bản chất sự vật và sáng tạo sự vật mới hoàn toàn có thể gặp phải thất bại. Đó là tính rủi ro (risque) của nghiên cứu. Sự thất bại trong nghiên cứu khoa học có thể do nhiều nguyên nhân, chẳng hạn, thiếu những thông tin cần thiết và đủ tin cậy; trình độ kỹ thuật của thiết bị quan sát hoặc thí nghiệm thấp; năng lực xử lý thông tin của người nghiên cứu còn hạn chế; giả thuyết khoa học đặt ra là sai do những tác nhân bất khả kháng, v.v... Ngay khi kết quả nghiên cứu đã được thử nghiệm thành công cũng vẫn gặp những rủi ro trong áp dụng. Hai trường hợp có thể xảy ra là:
Thứ nhất, kỹ thuật chưa được làm chủ, khi triển khai áp dụng trong phạm vi mở rộng không thành công.
Thứ hai, ngay cả khi đã thử nghiệm thành công thì vẫn không thể đi đến quyết định áp dụng vì một nguyên nhân xã hội nào đó.
Tuy nhiên, trong khoa học, thất bại cũng được xem là một kết quả. Kết quả ấy cũng mang ý nghĩa là một kết luận của nghiên cứu khoa học, mà nội dung là các giả thuyết đã đặt ra không được xác nhận về mặt khoa học, nghĩa là trong sự vật không tồn tại quy luật hoặc giải pháp như đã dự kiến. Xét về ý nghĩa khoa học, đây là một kết quả quan trọng. Nó giúp cho các đồng nghiệp đi sau khỏi dẫm chân lên lối mòn, lãng phí các nguồn lực nghiên cứu.
[bookmark: bookmark186][bookmark: bookmark184][bookmark: bookmark185][bookmark: bookmark187]2.2.6.	Tính kế thừa
Ngày nay hầu như không còn một công trình nghiên cứu khoa học nào bắt đầu từ chỗ hoàn toàn trống không về kiến thức. Mỗi nghiên cứu phải kế thừa các kết quả nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học khác nhau rất xa.
Tính kế thừa có một ý nghĩa quan trọng về mặt phương pháp luận nghiên cứu: một người nghiên cứu chân chính không bao giờ đóng cửa cố thủ trong những lý luận và phương pháp luận "riêng có", "của mình" mà bài xích sự thâm nhập về lý luận và phương pháp luận từ các lĩnh vực khoa học dù rất khác nhau. Hàng loạt phương hướng nghiên cứu mới và bộ môn khoa học mới xuất hiện chính là kết quả kế thừa lẫn nhau giữa các bộ môn khoa học.
[bookmark: bookmark190][bookmark: bookmark188][bookmark: bookmark189][bookmark: bookmark191]2.2.7.	Tính cá nhân
Dù là một công trình nghiên cứu khoa học do một tập thể thực hiện thì vai trò cá nhân trong sáng tạo cũng mang tính quyết định. Tính cá nhân được thể hiện trong tư duy cá nhân, nỗ lực cá nhân và chủ kiến riêng của cá nhân.
[bookmark: bookmark194][bookmark: bookmark192][bookmark: bookmark193][bookmark: bookmark195]2.3.	PHÂN LOẠI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Có nhiều cách phân loại nghiên cứu khoa học. Thông thường có 3 cách phân loại sau:
[bookmark: bookmark198][bookmark: bookmark196][bookmark: bookmark197][bookmark: bookmark199]2.3.1.	Phân loại theo chức năng nghiên cứu
Theo chức năng nghiên cứu, người ta phân chia nghiên cứu khoa học thành 4 loại:
a) [bookmark: bookmark200]Nghiên cứu mô tả
Là những nghiên cứu nhằm đưa ra một hệ thống tri thức về nhận dạng một sự vật, đánh giá một sự vật. Ví dụ: mô tả một triều đại trong lịch sử; mô tả một hoạt động xã hội; mô tả một tệ nạn xã hội.
b) [bookmark: bookmark201]Nghiên cứu giải thích
Là những nghiên cứu nhằm giải thích nguồn gốc: động thái; cấu trúc; tương tác; hậu quả; quy luật chung chi phối quá trình vận động của sự vật. Ví dụ: giải thích nguyên nhân dẫn đến một phong trào xã hội, giải thích bản chất kinh tế của hiện tượng di dân, lý do dẫn đến sự ra đời một lý thuyết khoa học.
c) [bookmark: bookmark202]Nghiên cứu giải pháp
Là những nghiên cứu nhằm sáng tạo các giải pháp, có thể là giải pháp công nghệ, giải pháp tổ chức và quản lý. Ví dụ: tìm kiếm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của một sản phẩm, biện pháp tháo gỡ những khủng hoảng trong kinh tế và xã hội, giải pháp khắc phục các hiện tượng suy thoái trong chất lượng giáo dục.
d) [bookmark: bookmark203]Nghiên cứu dự báo
Là những nghiên cứu nhằm nhận dạng trạng thái của sự vật trong tương lai. Ví dụ, dự báo sự phát triển kinh tế và xã hội của nước ta 10 năm sau khi gia nhập WT0, dự báo các thành tựu khoa học và công nghệ của thế giới vào cuối thế kỷ XXL
[bookmark: bookmark206][bookmark: bookmark204][bookmark: bookmark205][bookmark: bookmark207]2.3.2.	Phân loại theo các giai đoạn của nghiên cứu
Theo các giai đoạn của nghiên cứu, người ta phân chia nghiên cứu khoa học thành 3 loại: nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và triển khai, gọi chung là nghiên cứu và triển khai, viết tắt tiếng Anh là R&D[footnoteRef:1] (hình 2.1). [1: ] 


[image: ]




Hình 2.1 Quan hệ giữa các loại hình nghiên cứu
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a) [bookmark: bookmark208]Nghiên cứu cơ bản
Là những nghiên cứu nhằm phát hiện thuộc tính, cấu trúc, động thái các sự vật. Kết quả nghiên cứu cơ bản có thể là các khám phá, phát hiện, phát minh, dẫn tới hình thành một hệ thống lý thuyết mới.
Ví dụ: Darwin với thuyết tiến hóa; Einstein với lý thuyết tương đối; các nhà sử học đưa ra một tổng kết lịch sử, đánh giá một triều đại; các nhà xã hội học phát hiện các quy luật về xung đột xã hội.
b) [bookmark: bookmark209]Nghiên cứu ứng dụng
Là sự vận dụng quy luật được phát hiện từ nghiên cứu cơ bản để giải thích một sự vật hoặc tạo ra những nguyên lý mới về các giải pháp.
Ví dụ: nghiên cứu sử dụng các biện pháp kinh tế để giảm thiểu dòng di dân từ nông thôn ra thành phố.
c) [bookmark: bookmark210]Triển khai
Triển khai thực nghiệm (gọi tắt là triển khai) là sự vận dụng các lý thuyết để đưa ra các vật mẫu (prototype) và công nghệ sản xuất vật mẫu với những tham số khả thi về kỹ thuật.
Hoạt động triển khai gồm 3 giai đoạn:
· [bookmark: bookmark211]Tạo mẫu (prototype): là giai đoạn thực nghiệm nhằm tạo ra được sản phẩm mẫu, chưa quan tâm đến quy trình hình thành mẫu đó.
Ví dụ: xây dựng mô hình làng du lịch sinh thái, hoặc xây dựng mô hình trang trại nông nghiệp vùng đồng bằng Bắc Bộ.
· [bookmark: bookmark212]Tạo quy trình: còn gọi là giai đoạn “làm pilot”, là giai đoạn tìm kiếm và thử nghiệm công nghệ để sản xuất ra sản phẩm theo mẫu vừa thành công trong giai đoạn thứ nhất (giai đoạn tạo mẫu).
Ví dụ: quy trình chuyển đổi từ hệ thống đào tạo theo niên chế sang hệ thống đào tạo theo tín chỉ ở các trường đại học Việt Nam; quy trình hình thành trang trại trồng trọt hoặc chăn nuôi trong vùng đồng bằng Bắc Bộ.
· Làm thí điểm loạt nhỏ: còn gọi là làm “Série 0 (Loạt 0). Đây là giai đoạn kiểm chứng độ tin cậy của quy trình trên quy mô nhỏ. Ví dụ: mô hình thí điểm (làm thử) một/một số trang trại vùng đồng bằng Bắc Bộ, mô hình thí điểm làng du lịch sinh thái vùng trung du Việt Nam.
Trên thực tế, trong một đề tài có thể chỉ tồn tại một loại nghiên cứu, chẳng hạn, nghiên cứu về một hiện trạng công nghệ, kinh tế hoặc xã hội nào đó; nghiên cứu về một giải pháp kỹ thuật hoặc xã hội nào đó, song cũng có thể tồn tại cả ba loại nghiên cứu.
Khái niệm triển khai được áp dụng cả trong nghiên cứu khoa học kỹ thuật và xã hội: trong các nghiên cứu về khoa học kỹ thuật, hoạt động triển khai được áp dụng khi chế tạo một mẫu công nghệ mới hoặc sản phẩm mới; trong nghiên cứu xã hội như: thử nghiệm một phương pháp giảng dạy ở các lớp thí điểm; chỉ đạo thí điểm một mô hình quản lý mới tại một cơ sở được lựa chọn.
Sự phân chia loại hình nghiên cứu trên đây được áp dụng phổ biến trên thế giới. Phân chia là để nhận thức rõ bản chất của nghiên cứu khoa học, để có cơ sở lập kế hoạch nghiên cứu, cụ thể hoá các cam kết trong hợp đồng nghiên cứu giữa các đối tác. Tuy nhiên, trên thực tế, trong một đề tài có thể tồn tại cả ba loại hình nghiên cứu, hoặc tồn tại một, hoặc hai trong ba loại hình nghiên cứu.
[bookmark: bookmark215][bookmark: bookmark213][bookmark: bookmark214][bookmark: bookmark216]2.3.2.	Phân loại theo phương thức thu thập thông tin
Theo tiêu thức này, nghiên cứu khoa học được phân chia thành: (1) nghiên cứu thư viện, (2) nghiên cứu điền dã và (3) nghiên cứu labô.
a) Nghiên cứu thư viện
Nghiên cứu thư viện, còn được gọi là phương pháp nghiên cứu tài liệu. Đây là những nghiên cứu được thực hiện dựa trên cơ sở thu thập thông tin từ thư viện hoặc từ các nguồn tài liệu khác nhau có thể thu thập được. Hầu như không có công trình khoa học nào lại không phải thực hiện những nghiên cứu thuộc loại này, nhất là những nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Công việc nghiên cứu thư viện cũng cần thiết trong trường hợp người nghiên cứu cần thu thập thông tin về lịch sử nghiên cứu, thực hiện những công việc về tổng hợp tài liệu.
Vấn đề mà người nghiên cứu cần chú ý trong loại hình nghiên cứu này là phải nắm vững các phương pháp phân loại các nguồn tài liệu, các phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu.
b) [bookmark: bookmark217]Nghiên cứu điền dã
Nghiên cứu điền dã (Field research) là một phương thức nghiên cứu dựa trên sự quan sát trực tiếp ngoài hiện trường, hoặc quan sát gián tiếp nhờ các phương tiện đo đạc, ghi âm, ghi hình, hoặc thực hiện các hình thức giao tiếp, trò chuyện, phỏng vấn, điều tra, v.v... Trong nghiên cứu điền dã có một đặc điểm rất quan trọng, là người nghiên cứu không gây bất cứ biến đổi nào trên đối tượng khảo sát.
c) Nghiên cứu labô
Nghiên cứu labô còn được gọi là nghiên cứu thực nghiệm, là phương pháp nghiên cứu trong đó người nghiên cứu cố ý gây những tác động làm biến đổi một số yếu tố, trạng thái của đối tượng nghiên cứu. Tuy gọi là nghiên cứu labô, nhưng trong nhiều trường hợp, người nghiên cứu tiến hành cả những thực nghiệm ngoài hiện trường.
Nghiên cứu labô được sử dụng để gọi tên các loại nghiên cứu cả trong tự nhiên, khoa học kỹ thuật và khoa học xã hội. Trong khoa học xã hội, nghiên cứu labô là những nghiên cứu thực nghiệm xã hội trong phòng. Ví dụ, nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy trong giáo dục học, nghiên cứu đổi mới quản lý trong quản lý doanh nghiệp.
Mục đích của nghiên cứu thực nghiệm là:
· [bookmark: bookmark218]Kiểm chứng giả thuyết bị sai lệch so với lý thuyết;
· [bookmark: bookmark219]Khống chế các biến trong các điều kiện khác nhau của nghiên cứu;
· [bookmark: bookmark220]Phát hiện những mối liên hệ giữa các biến độc lập với các biến phụ thuộc.
[bookmark: bookmark223][bookmark: bookmark221][bookmark: bookmark222][bookmark: bookmark224]2.4.	MỘT SỐ THÀNH TỰU KHOA HỌC ĐẶC BIỆT
Một số sản phẩm đặc biệt của nghiên cứu, như phát hiện, phát minh, sáng chế là những khái niệm cần hiểu đúng trong giới nghiên cứu và trên các diễn đàn, bởi vì nó đụng chạm đến nhiều vấn đề về công nghệ, kinh tế, pháp lý.
[bookmark: bookmark225][bookmark: bookmark226][bookmark: bookmark227]Phát minh
Phát minh (tiếng Anh - discovery, tiếng Pháp - dẻcouverte) là sự khám phá ra những quy luật, những tính chất hoặc những hiện tượng của thế giới vật chất tồn tại một cách khách quan mà trước đó chưa ai biết, nhờ đó làm thay đổi cơ bản nhận thức của con người.
Ví dụ: Archimède phát minh định luật sức nâng của nước; Lebedev phát minh tính chất áp suất của ánh sáng, Nguyễn Văn Hiệu phát minh quỵ luật bất biến tiết diện của các quá trình sinh họat. Phát minh là khám phá về quy luật khách quan, chưa có ý nghĩa áp dụng trực tiếp vào sản xuất hoặc đời sống. Vì vậy, phát minh không có giá trị thương mại, không có khái niệm cấp bằng phát minh và không được bảo hộ pháp lý.
Phát hiện
Phát hiện (tiếng Anh cũng là discovery, tiếng Pháp là dècouverte) là sự khám phá ra những vật thể, những quy luật xã hội đang tồn tại một cách khách quan.



Ví dụ: Kock phát hiện vi trùng lao, Marie Curie phát hiện nguyên tố phóng xạ radium, Christoph Colomb phát hiện châu Mỹ, Marx phát hiện quy luật giá trị thặng dư, Adam Smith phát hiện quy luật “bàn tay vô hình” của kinh tế thị trường. Phát hiện, cũng chỉ mới là sự khám phá các vật thề hoặc các quy luật xã hội, làm thay đổi nhận thức, chưa thể áp dụng trực tiếp, chỉ có thể được áp dụng thông qua các giải pháp. Vì vậy, phát hiện cũng không có giá trị thương mại, không được cấp bằng và không được bảo hộ pháp lý.
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[bookmark: bookmark228][bookmark: bookmark229][bookmark: bookmark230]Sáng chế
Sáng chế là một thành tựu trong khoa học kỹ thuật và công nghệ. Trong khoa học xã hội và nhân văn không có sản phẩm loại này, song các nhà khoa học xã hội luôn phải bàn đến sáng chế khi phân tích ý nghĩa kinh tế, pháp lý và xã hội của sáng chế.
Sáng chế (tiếng Anh, tiếng Pháp đều là invention} là một giải pháp kỹ thuật mới về nguyên lý kỹ thuật, tính sáng tạo và áp dụng được.
Ví dụ, máy hơi nước của James Watt, công thức thuốc nổ TNT của Nobel. Vì sáng chế có khả năng áp dụng, nên nó có ý nghĩa thương mại, được cấp bằng sáng chế độc quyền (patent), có thể mua bán patent hoặc ký kết các hợp đồng cấp giấy phép sử dụng (licence) cho người có nhu cầu, và được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.
Bảng 2.1 là tóm tắt một số chỉ tiêu so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa các thành tựu phát hiện, phát minh và sáng chế.
Bảng 2.1. So sánh phát hiện, phát minh, sáng chế

	Vài chỉ báo
	Phát hiện
	Phát minh
	Sáng chế

	Bản chất
	Nhận ra vật thể hoặc quy luật xã hội vốn tồn tại
	Nhận ra quy luật tự nhiên vốn tồn tại
	Tạo ra phương tiện mới về nguyên lý kỹ thuật chưa từng tồn tại.

	Khả năng áp dụng để giải thích thế giới
	Có
	Không

	Khả năng áp dụng vào sản xuất/đời sống
	Không trực tiếp, mà phải qua các giải pháp vận dụng
	Không trực tiếp,	mà
phải qua sáng chế
	Có (có thể trực tiếp hoặc phải qua thử nghiệm)

	Giá trị thương mại
	Không
	Mua bán patent và licence

	Bảo hộ pháp lý
	Bảo hộ tác phẩm viết về các phát hiện và phát minh (theo Luật Quyền tác giả) chứ không bảo hộ bản thân các phát hiện và phát minh
	Bảo hộ Quyền sở hữu công nghiệp

	Tồn tại cùng lịch sử
	Tồn tại cùng lịch sử
	Tiêu vong theo sự tiến bộ công nghệ









BÀI TẬP
1. Phân biệt ý nghĩa các khái niệm: khoa học cơ bản, nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu khoa học cơ bản.
2. Phân biệt các khái niệm bằng cách đánh dấu X vào ô thích hợp:

	
	Phát hiện
	Phát minh
	Sáng chế

	Thuyết di truyền
	
	
	

	Gen di truyền
	
	
	

	Công nghệ di truyền
	
	
	



3. Hãy đánh dấu X vào ô tương ứng với những cụm từ đúng:

	
	Đúng
	Sai

	Mua bán phát minh
	
	

	Mua bán sáng chế
	
	

	Mua bán patent
	
	

	Mua bán licence
	
	





Chương III
[bookmark: bookmark233]TRÌNH TỰ LOGIC
[bookmark: bookmark231][bookmark: bookmark232][bookmark: bookmark234]CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
3.1.	KHÁI NIỆM CHUNG
[bookmark: bookmark235][bookmark: bookmark236][bookmark: bookmark237]3.1.1. Trình tự lôgic
Nghiên cứu khoa học, bất kể trong nghiên cứu khoa học tự nhiên, khoa học xã hội hoặc khoa học công nghệ đều tuân theo một trật tự lôgic xác định, bao gồm các bước sau đây:
1. [bookmark: bookmark238]Lựa chọn chủ đề (topic) nghiên cứu và đặt tên đề tài.
2. [bookmark: bookmark239]Xác định mục tiêu (objective) nghiên cứu.
3. [bookmark: bookmark240]Đặt câu hỏi (question) nghiên cứu.
4. [bookmark: bookmark241]Đưa luận điểm, tức giả thuyết (hypothesis) nghiên cứu.
5. [bookmark: bookmark242]Nêu các luận cứ (evidence) để chứng minh giả thuyết.
6. [bookmark: bookmark243]Lựa chọn các phương pháp (methods) chứng minh giả thuyết.
Ví dụ sau đây là phác thảo tư tưởng của một đề cương nghiên cứu
1. [bookmark: bookmark244]Tên đề tài: Nhận dạng nguyên nhân của hiện tượng quay cóp trong xu thế tiến bộ xã hội.
2. [bookmark: bookmark245]Mục tiêu nghiên cứu: Nguyên nhân dẫn đến phát triển hiện tượng quay cóp xét từ góc độ sự lạc hậu của hệ thống giáo dục so với xu thế tiến bộ xã hội.
3. [bookmark: bookmark246]Câu hỏi nghiên cứu: Phải chăng, hiện tượng quay cóp không phải bắt nguồn từ sự suy thoái đạo đức của người học, mà là do sự lạc hậu của hệ thống giáo dục?
4. [bookmark: bookmark247]Giả thuyết nghiên cứu: Hoàn toàn có thể nghĩ rằng, quay cóp không phải là do sự suy thoái đạo đức của người học, mà là do sự lạc hậu của hệ thống giáo dục so với xu thế tiến bộ xã hội.

5. [bookmark: bookmark248]Luận cứ:
(1) [bookmark: bookmark249]Số lượng học sinh quay cóp ngày càng chiếm số đông trong học sinh, sinh viên;
(2) [bookmark: bookmark250]Trong số học sinh quay cóp, phần lớn là những học sinh có đạo đức tốt;
(3) [bookmark: bookmark251]Quay cóp không còn là hiện tượng cá biệt trong một quốc gia nào, mà là hiện tượng phổ biến trên thế giới.
6. [bookmark: bookmark252]Phương pháp chứng minh giả thuyết: phỏng vấn, điều tra.
3.1.2. [bookmark: bookmark255][bookmark: bookmark253][bookmark: bookmark254][bookmark: bookmark256]Kiểm tra lỗi lôgic của người nghiên cứu
Như chúng ta thấy, 6 nội dung trên đây có mối liên hệ lôgic nhất quán. Chẳng hạn, nếu chủ đề nghiên cứu (thể hiện ở tên đề tài) là nghiên cứu mô tả, thì mục tiêu nghiên cứu, vấn đề nghiên cứu và các nội dung sau đó đều phải là nghiên cứu mô tả (xem Mục 2.3 Chương II về Phân loại nghiên cứu). Với các nghiên cứu khác cũng hoàn toàn tương tự. Chúng ta có thể thiết lập mối liên hệ đó như trên bảng 3.1 và 3.2.
Bảng 3.1. Liên hệ lôgic theo phân loại chức năng nghiên cứu


	TT
	Nội dung
	MT
	GT
	DB
	GP

	1
	Tên đề tài
	MT
	GT
	DB
	GP


	2
	Mục tiêu nghiên cứu
	MT
	GT
	DB
	GP

	3
	Câu hỏi nghiên cứu
	MT
	GT
	DB
	GP

	4
	Giả thuyết nghiên cứu
	MT
	GT
	DB
	GP

	5
	Phương pháp chứng minh giả thuyết
	MT
	GT
	DB
	GP

	6
	Các luận cứ
	MT
	GT
	DB
	GP



Ghi chú: MT - Mô tả, GT – Giải thích, DB - Dự báo, GP – Giải pháp



Bàng 3.2. Liên hệ lôgic theo phân loại giai đoạn nghiên cứu

	TT
	Nội dung
	Cơ bản
	Ứng dụng
	Triển khai

	
	
	
	
	Prot.
	Pilot
	Série 0

	1
	Tên đề tài
	CB
	ƯD
	Prot.
	Pilot
	Série 0

	2
	Mục tiêu nghiên cứu
	CB
	ƯD
	Prot
	Pilot
	Serie 0

	3
	Câu hỏi nghiên cứu
	CB
	ƯD
	Prot.
	Pilot
	Série 0

	4
	Giả thuyết nghiên cứu
	CB
	ƯD
	Prot.
	Pilot
	Série 0

	5
	Phương pháp chứng minh giả thuyết
	CB
	ƯD
	Prot.
	Pilot
	Série 0

	6
	Các luận cứ
	CB
	ƯD
	Prot.
	Pilot
	Série 0


















Ghi chú: CB - Cơ bản, ƯD - ứng dụng, Prot. – Protype.

Một điều cần lưu ý là, mỗi đề tài có thể chứa đựng một loại nghiên cứu, song cũng có thể chứa đựng một số loại nghiên cứu kể trên, tùy thuộc ý tưởng của người nghiên cứu và thỏa thuận giữa các dối tác.
Ví dụ 1.3: Đề tài “Nhận dạng hiện tượng quay cóp trong xu thế tiến bộ xã hội” chỉ là một đề tài nghiên cứu mô tả.
 Ví dụ 2.3: Tuy nhiên, với đề tài như ở ví dụ 1, tùy ý tưởng khoa học của tác giả hoặc thỏa thuận với đối tác (người đặt hàng), người nghiên cứu có thể bố sung thêm phần nghiên cứu giải thích nguyên nhân của hiện tượng quay cóp. Như vậy, đề tài trở nên có 2 nội dung, vừa nghiên cứu mô tả, vừa nghiên cứu giải thích.
Vỉ dụ 3.3: Cũng có thể, tác giá không chỉ thực hiện việc mô tả hiện tượng quay cóp, mà còn chuyên qua một vấn đề khác là nghiên cứu giải pháp chống quay cóp. Trong trường hợp này, đề tài có 3 nội dung, bao gồm nghiên cứu mô tả, nghiên cứu giải thích và nghiên cứu giải pháp.
3.2. [bookmark: bookmark259][bookmark: bookmark257][bookmark: bookmark258][bookmark: bookmark260]LỰA CHỌN CHỦ ĐỀ VÀ ĐẶT TÊN ĐỀ TÀI
Đề tài là một hình thức tổ chức nghiên cứu khoa học, trong đó có một nhóm người (nhóm nghiên cứu) cùng thực hiện một nhiệm vụ nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu có thể là l người hoặc nhiều hơn l người.
Đề tài được lựa chọn từ một sự kiện khoa học.
3.2.1. [bookmark: bookmark263][bookmark: bookmark261][bookmark: bookmark262][bookmark: bookmark264]Lựa chọn sự kiện khoa học
Sự kiện khoa học là một sự kiện như các sự kiện thông thường, trong đó chứa đựng những mâu thuẫn giữa lý thuyết vốn tồn tại và thực tế mới phát sinh.
Ví dụ: Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa là một sự kiện thông thường. Nền kinh tế ấy, theo lý thuyết kinh tế xã hội chủ nghĩa, là một nền kinh tế do Nhà nước chỉ huy, với những doanh nghiệp cũng thuộc sở hữu của Nhà nước. Theo các lý thuyết kinh điển, thì nền kinh tế đó là một nền kinh tế đưa lại năng suất lao động cao, hiệu quả cũng hơn hẳn hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa. Nhưng thực tế qua nhiều thập niên xây dựng, hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa đã không đạt được trình độ như đã chỉ ra trong lý thuyết mà còn lâm vào sự suy thoái triền miên, dẫn đến sụp đổ hoàn toàn một bộ phận của hệ thống xã hội chủ nghĩa.
Như vậy, xuất hiện một sự kiện khoa học, trong đó chứa đựng mâu thuẫn giữa lý thuyết kinh điển về tính ưu việt của hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa với thực tế suy thoái diễn ra trong cuộc sống.
3.2.2. [bookmark: bookmark267][bookmark: bookmark265][bookmark: bookmark266][bookmark: bookmark268]Nhận dạng nhiệm vụ nghiên cứu
Nhiệm vụ nghiên cứu là những công việc mà người nghiên cứu (hoặc nhóm nghiên cứu) thực hiện. Có nhiều nguồn nhiệm vụ:
· [bookmark: bookmark269]Chủ trương phát triển kinh tế và xã hội của quổc gia được ghi trong các văn kiện chính thức của các cơ quan có thẩm quyền. Chẳng hạn: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Chính sách cải cách hệ thống hành chính của Chính phủ, v.v... Mỗi chiến lược và chính sách này đều cần được nghiên cứu để tìm biện pháp thực hiện. Chính đó là cơ sở để tìm kiếm cơ hội nghiên cứu.
· [bookmark: bookmark270]Nhiệm vụ được giao từ cơ quan cấp trên của cá nhân hoặc tổ chức nghiên cứu. Cấp trên của cơ quan nghiên cứu có thể là Tổng Giám đốc của hãng, Bộ trưởng một bộ. Họ là những người nắm được chiến lược phát triển của đơn vị do mình phụ trách.
· [bookmark: bookmark271]Nhiệm vụ được nhận từ hợp đồng với các đối tác. Đối tác là người đặt hàng thực hiện một yêu cầu nghiên cứu theo hợp đồng. Đối tác có thể là các doanh nghiệp, hoặc tổ chức xã hội, hoặc cơ quan chính phủ.
· [bookmark: bookmark272]Nhiệm vụ do người nghiên cứu tự đặt cho mình xuất phát từ ý tưởng khoa học của bản thân người nghiên cứu.
Việc lựa chọn đề tài có thể dựa trên những căn cứ được xem xét theo các cấp độ sau: Đề tài có ý nghĩa khoa học hay không? Đề tài có mang một ý nghĩa thực tiễn nào không? Đề tài có cấp thiết phải nghiên cứu hay không? Có đủ điều kiện đảm bảo cho việc hoàn thành đề tài không? Và đề tài có phù hợp sở thích không?
3.2.3. [bookmark: bookmark275][bookmark: bookmark273][bookmark: bookmark274][bookmark: bookmark276]Xác định mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu là những nội dung cần được xem xét và làm rõ trong nghiên cứu. Mục tiêu trả lời câu hỏi “Nghiên cứu cái gì?”
Trong một đề tài nghiên cứu bao giờ cũng có một mục tiêu xuyên suốt, mang tính chủ đạo, gọi là “Mục tiêu chung”; còn các mục tiêu khác là những “Mục tiêu cụ thể”. Chẳng hạn, mục tiêu chung của nghiên cứu là nhận dạng các yếu tố cấu thành “Cái duyên” của con người có thể phân tích thành các mục tiêu cụ thể, như “Cái duyên ngoại hình” và “Cái duyên tự tạo”; đến cái duyên ngoại hình lại có thể phân tích thành các mục tiêu cụ thể, như “Cái duyên trời phú” và “Cái duyên tự tạo”, v.v...
Tập hợp các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể luôn được tổ chức thành một “Cây mục tiêu”.
Hình 3.1 là ví dụ về cây mục tiêu trong đề tài mỹ học "Cái duyên" của tác giả Trịnh Trung Hoà, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Trong đó:
· [bookmark: bookmark277]Mục tiêu cấp I: Nghiên cứu về "Cái duyên".
· [bookmark: bookmark278]Mục tiêu cấp II: Chi tiết hoá những nội dung nghiên cứu về "Cái duyên", bao gồm "Cái duyên ngoại hình", "Cái duyên tâm hồn" và "Cái duyên tính cách".
· [bookmark: bookmark279]Mục tiêu cấp III: Chi tiết hoá những nội dung được đặt ra trong mục tiêu cấp II. Chẳng hạn, mục tiêu cấp III của “Cái duyên ngoại hình” bao gồm “Ngoại hình trời phú” và “Ngoại hình tự tạo”.
· [bookmark: bookmark280]Mục tiêu cấp IV: Chi tiết hoá những nội dung được đặt ra trong mục tiêu cấp III. Chẳng hạn, mục tiêu cấp IV của “Ngoại hình tự tạo” gồm “Chế độ luyện tập”, “Chế độ dinh dưỡng” và “Giải phẫu thẩm mỹ”.
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[bookmark: bookmark281]Cái duyên tính cách
Cái duyên
Cái duyên ngoại hình
Ngoại hình trời phú
Ngoại hình tự tạo
Chế độ
luyện tập
Chế độ dinh dưỡng
Giải phẫu thẩm mỹ

Mục tiêu cấp II
Mục tiêu cấp I
Mục tiêu cấp IV

Cái duỵên tâm hồn






	

Mục tiêu cấp III












Hình 3.1. Cây mục tiêu của đề tài mỹ học "Cái duyên"	
Sự phân chia cây mục tiêu chi tiết đến đâu tùy thuộc vào ý đồ của người nghiên cứu và đối tác đặt hàng. Mặt khác, sự phân chia này cũng tùy thuộc vào nhân lực và các nguồn lực nghiên cứu.
Vẽ được cây mục tiêu sẽ giúp người nghiên cứu hình dung một cách bao quát toàn bộ nội dung nghiên cứu và các bước thực hiện. Hơn nữa, căn cứ vào cây mục tiêu đã lập chúng ta có sơ sở để lập dự toán kinh phí cần thiết cho nghiên cứu.
Toàn bộ tập hợp mục tiêu nghiên cứu với cấu trúc hình cây được gọi chung là đối tượng nghiên cứu.
3.2.4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu được xác định trong một giới hạn nhất định. Có nhiều loại phạm vi được đặt ra để xem xét. Nhìn chung, có 3 loại phạm vi cần quan tâm:
· Phạm vi về quy mô của mẫu khảo sát.
· Phạm vi về thời gian của tiến trình của sự vật.
· [bookmark: bookmark282]Phạm vi giới hạn trong tập hợp mục tiêu nghiên cứu.
Khi người nghiên cứu xác định được một giới hạn hợp lý phạm vi nghiên cứu thì sẽ tiết kiệm được các nguồn lực phải đầu tư cho nghiên cứu, tiết kiệm thời gian dành cho nghiên cứu. Đương nhiên, khi xác định giới hạn phạm vi nghiên cứu, người nghiên cứu phải đảm bảo rằng, kết quả nghiên cứu vẫn trong khuôn khổ độ tin cậy cần thiết theo đúng yêu cầu của nghiên cứu khoa học.
Dưới đây chúng ta lần lượt bàn về những phạm vi đó.
Thứ nhất, quy mô của mẫu khảo sát. Toàn bộ không gian chứa đựng mẫu khảo sát được gọi là khách thể nghiên cứu. Chẳng hạn, trong các nghiên cứu về cải cách hành chính, thì khách thể nghiên cửu là tất cả các cơ quan hành chính. Tuy nhiên, người nghiên cứu không thể, và cũng không cần thiết khảo sát tất cả các cơ quan hành chính, mà chỉ cần khảo sát một số cơ quan hành chính nào đó thôi. Đó chính là mẫu khảo sát.
Mẫu khảo sát rất đa dạng:
· [bookmark: bookmark283]Mẫu có thể là một không gian tự nhiên. Chẳng hạn, với đề tài nghiên cứu về di dân từ vùng đồng bằng Bắc Bộ thì mẫu khảo sát nằm trong một không gian tự nhiên, trải rộng suốt đồng bằng Bắc Bộ.
· [bookmark: bookmark284]Mẫu có thể là một khu vực hành chính. Chẳng hạn, với đề tài nghiên cứu về tệ nạn xã hội trên địa bàn Hà Nội thì mẫu khảo sát chỉ giới hạn trong phạm vi khu vực hành chính là thành phố Hà Nội.
· [bookmark: bookmark285]Mẫu có thể là một quá trình. Chẳng hạn, với đề tài nghiên cứu về nâng cao chất lượng bán hàng thì mẫu khảo sát được giới hạn ở quá trình bán hàng của các nhân viên.
· Mẫu có thể là một hoạt động. Chẳng hạn, với đề tài nghiên cứu về I các hoạt động trong quỹ thời gian nhàn rỗi (ngoài giờ lên lớp) của sinh viên thì mẫu khảo sát được chọn trong khuôn khổ các hoạt động cùa sinh viên trong thời gian nhàn rỗi.
· [bookmark: bookmark286]Cuối cùng, mẫu khảo sát có thể chọn trong một cộng đồng, khi 1 khách thể nghiên cứu là một cộng đồng. Chẳng hạn, với đề tài nghiêp cứu về hiện tượng sống thử của thanh niên hiện nay thì mẫu kháo sát được chọn trong cộng đồng những người trẻ tuổi.
· Thứ hai, giới hạn phạm vi quãng thời gian quan sát diễn biến của sự kiện. Chẳng hạn, trong đề tài nghiên cứu về cải cách kinh tế Việt Nam theo hướng thị trường thì quãng thời gian quan sát có thể được chọn trong ba tình huống sau:
· [bookmark: bookmark287]Có thể lấy từ năm 1986, là mốc đánh dấu bời Nghị quyết Đại hội 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định về đường lối cải cách kinh tế.
· [bookmark: bookmark288]Có thể lấy mốc từ sau năm 1986, khi những quyết định về đường lối bắt đầu có hiệu lực trong đời sống xã hội.
· [bookmark: bookmark289]Nhưng cũng có thể lấy mốc từ cuối những năm 1970, khi bắt đầu những tín hiệu khủng hoảng của nền kinh tế, buộc người dân phải “phá rào” các thiết chế cũ, tìm đường để tự giải phóng mình, manh nha dẫn đến các quyết định của các nhà lãnh đạo.
Lựa chọn phạm vi thời gian nào theo các tình huống vừa phân tích ở trên phụ thuộc vào mục đích nghiên cứu quyết định.
Thứ ba, giới hạn phạm vi mục tiêu nghiên cứu. Phạm vi nghiên cứu có thể rất rộng, nhưng do hạn chế về quỹ thời gian và về các nguồn lực, người nghiên cứu có thể giới hạn một phần mục tiêu để nghiên cứu. Phần còn lại sẽ làm tiếp khi bản thân có điều kiện, hoặc có các đồng nghiệp chia sẻ những mối quan tâm về mục tiêu nghiên cứu đó.
Giới hạn mục tiêu nghiên cứu được xem xét trên cơ sở cây mục tiêu. Cây mục tiêu cho phép hình dung toàn diện mục tiêu nghiên cứu. Lựa chọn những mục tiêu nào trong cây mục tiêu là thuộc quyền của người nghiên cứu, phụ thuộc vào các nguồn lực và quỹ thời gian thực hiện đề tài.
3.2.5. [bookmark: bookmark292][bookmark: bookmark290][bookmark: bookmark291][bookmark: bookmark293]Đặt tên đề tài
Tên đề tài phải phản ánh cô đọng nhất nội dung nghiên cứu của đề tài. Tên một đề tài khoa học khác với tên của tác phẩm văn học hoặc những bài luận chiến. Tên một tác phẩm văn học hoặc một bài luận chiến có thể mang những ý ẩn dụ sâu xa. Còn tên của một đề tài khoa học thì chỉ được mang một nghĩa của vấn đề nghiên cứu, không được phép hiểu theo hai hoặc nhiều nghĩa.
Chưa tài liệu nào có quy định quá chặt chẽ về cách đặt tên một đề tài. Tuy nhiên, xét trên yêu cầu về nội dung nghiên cứu cần thể hiện cô đọng nhất, tên đề tài có thể được đặt theo cấu trúc sau:
· [bookmark: bookmark294]Trước hết, tên đề tài phải thể hiện được mục tiêu nghiên cứu. Ví dụ: "Nhận dạng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa" có mục tiêu là nhận dạng năng lực cạnh tranh.
· [bookmark: bookmark295]Thứ hai, ngoài mục tiêu nghiên cứu, trong tên đề tài còn có thể chỉ rõ phương tiện thực hiện mục tiêu. Ví dụ: “Thực hành chính sách đổi mới công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghiệp” có mục tiêu là: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghiệp; phương tiện là: Thực hành chính sách đổi mới công nghệ.
· [bookmark: bookmark296]Thứ ba, ngoài mục tiêu, phương tiện, trong tên đề tài còn có thể chỉ rõ môi trường chứa đựng mục tiêu và phương tiện thực hiện. Ví dụ: “Thực hành chính sách đổi mới công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghiệp sau khi Việt Nam gia nhập WTO” có mục tiêu là: Nâng cao năng lực cạnh tranh; phương tiện là: Thực hành chính sách đổi mới công nghệ; môi trường chứa đựng mục tiêu và phương tiện thực hiện là: Việt Nam gia nhập WTO.
[bookmark: bookmark299][bookmark: bookmark297][bookmark: bookmark298][bookmark: bookmark300]3.2.6	Một số điểm cần tránh khi đặt tên đề tài
Thứ nhất, tên đề tài không nên đặt bằng những cụm từ có độ bất định cao về thông tin. Ví dụ:
· [bookmark: bookmark301]Về...; Thứ bàn về...; Góp (cùng) bàn về...
· [bookmark: bookmark302]Suy nghĩ về...; Vài suy nghĩ về...; Một số suy nghĩ về ...
· [bookmark: bookmark303]Một số biện pháp...; Một số biện pháp về...
· [bookmark: bookmark304]Tìm hiểu về ...; Bước đầu tìm hiểu về ...; Thử tìm hiểu về...
· [bookmark: bookmark305]Nghiên cứu về ...; Bước đầu nghiên cứu về...; Một số nghiên cứu về ...; Một số nghiên cứu bước đầu về...
· Vấn đề...; Một số vấn đề...; Những vấn đề về...
Thứ hai, hạn chế lạm dụng những cụm từ chỉ mục đích để đặt tên đề tài. Cụm từ chỉ mục đích là những cụm từ mở đầu bởi những từ để, nhằm, góp phần.v.v... Nói lạm dụng, nghĩa là sử dụng một cách thiếu cân nhắc, sử dụng tuỳ tiện trong những trường hợp không chỉ rõ được nội dung thực tế cần làm, mà chỉ đưa những cụm từ chỉ mục đích để che lấp những nội dung mà bản thân tác giả cũng chưa có được sự hình dung rõ rệt. Ví dụ:
(...) nhằm nâng cao chất lượng...,
(...) để phát triển năng lực cạnh tranh...,
(...) góp phần vào...
Sẽ là không đạt yêu cầu khi đặt tên đề tài bao gồm hàng loạt loại cụm từ vừa nêu trên. Ví dụ: "Thử bàn về một sổ biện pháp bước đầu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm góp phần tạo ra năng lực cạnh tranh trên thị trường".
[bookmark: bookmark308][bookmark: bookmark306][bookmark: bookmark307][bookmark: bookmark309]Thứ ba, cũng là không đạt yêu cầu khi chúng ta đặt những tên đề tài có dạng như: “Lạm phát - Hiện trạng, nguyên nhân, giải pháp". Đương nhiên, khi nghiên cứu đề tài “lạm phát”, các tác giả phải tìm hiểu hiện trạng, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp chống lạm phát. Nhưng, khi đặt tên đề tài như trên dễ mắc phải một lỗi hết sức nghiêm trọng nếu ta diễn giải tên đề tài này là đề tài nghiên cứu về 3 nội dung: “Hiện trạng lạm phát”, “Nguyên nhân lạm phát” và “Giải pháp lạm phát” 
3.3. XÂY DỰNG LUẬN ĐIỂM KHOA HỌC
Luận điểm khoa học là một phán đoán đã được chứng minh về bản chất sự vật.
Quá trình xây dựng luận điểm khoa học bao gồm các bước: Phát hiện vấn đề nghiên cứu; đặt giả thuyết nghiên cứu. Giả thuyết chính là luận điểm cần chứng minh.
3.3.1. [bookmark: bookmark312][bookmark: bookmark310][bookmark: bookmark311][bookmark: bookmark313]Vấn đề nghiên cứu
Vấn đề nghiên cứu (tiếng Anh là Research problem) hoặc câu hỏi nghiên cứu (tiếng Anh là Research question) là câu hỏi được đặt ra khi người nghiên cứu đứng trước mâu thuẫn giữa tính hạn chế của tri thức khoa học trong lý thuyết hiện có với thực tế mới phát sinh, đặt ra nhu cầu phát triển tri thức đó ở trình độ cao hơn. Đặt được câu hỏi nghiên cứu là giai đoạn quan trọng trên bước đường phát triển nhận thức.
Tuy nhiên, đặt câu hỏi nghiên cứu, tức nêu vấn đề nghiên cứu lại chính là công việc khó nhất đối với người mới làm quen với công việc nghiên cứu. Nhiều bạn sinh viên mới bắt đầu làm nghiên cứu khoa học luôn phải đặt những câu hỏi với thầy cô như: Nghiên cứu một đề tài khoa học nên bắt đầu từ cái gì? Câu trả lời trong các trường hợp này luôn là: Hãy bắt đầu từ phát hiện vấn đề nghiên cứu, nghĩa là đặt câu hỏi nghiên cứu.
Trong nghiên cứu khoa học luôn tồn tại hai loại câu hỏi: Câu hỏi về bản chất sự vật cần tìm kiếm, và câu hỏi về phương pháp nghiên cứu đế làm sáng tỏ lý thuyết và thực tiễn, để trả lời những câu hỏi thuộc lớp thứ nhất.
Trong nghiên cứu, câu hỏi đầu tiên cần đặt ra là: cần chứng minh điều gì? Như vậy, thực chất việc phát hiện vấn đề khoa học chính là đưa ra được những câu hỏi để làm cơ sở cho việc tìm kiếm câu trả lời. Có thế sử dụng những phương pháp sau đây để đặt câu hỏi nghiên cứu:
Nhận dạng những bất đồng trong tranh luận khoa học:
Khi hai dồng nghiệp bất đồng ý kiến, có thể là họ đã nhận ra những mặt yếu của nhau. Đây là cơ hội thuận lợi để người nghiên cứu nhận dạng những vấn đề mà các đồng nghiệp đã phát hiện, từ đó đặt câu hỏi nghiên cứu.
Ví dụ, trong một cuộc hội thảo bàn về các biện pháp khắc phục tệ nạn quay cóp trong thi cử, một số đồng nghiệp cho rằng, cần phải xem quay cóp là sự xuống cấp về đạo đức của người học. Trong khi đó, một đồng nghiệp khác lại cho rằng, quay cóp không phải là do sự xuống cấp đạo đức của người học, mà là do phương pháp dạy học và chương trình đào tạo đã quá lạc hậu.
Sự bất đồng ý kiến này gợi ý người nghiên cứu đặt câu hỏi: Vậy quay cóp là do sự xuống cấp đạo đức của người học hay là do phương pháp giảng dạy và chương trình giáo dục đã quá lỗi thời, dẫn đến việc người học chối bỏ mớ kiến thức lỗi thời đó và sử dụng biện pháp quay cóp để đối phó với những kiến thức được nhồi nhét theo phương pháp cũ.
Nghĩ ngược lại quan niệm thông thường:
Người nghiên cứu phải luôn biết đặt những câu hỏi ngược lại quan niệm thông thường.
Chẳng hạn, trong khi nhiều người cho rằng, trẻ em suy dinh dưỡng là do các bà mẹ kém hiểu biết về dinh dưỡng của trẻ, thì có người đã nêu câu hỏi ngược lại: Các bà mẹ là trí thức chắc chắn phải hiểu biết về dinh dưỡng trẻ em hơn các bà mẹ nông dân. Vậy tại sao tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trong nhóm con cái các bà mẹ là trí thức lại cao hơn trong nhóm các bà mẹ là nông dân?
Một ví dụ khác, trong một cuốn sách có tiêu đề “Mở rộng quan hệ kinh tế với nước ngoài và một số vấn đề liên hệ” của tiến sĩ Nguyễn Văn Hảo viết tháng 11 năm 1976, ông viết:
“Lịch sử Việt Nam là những trang sử của sự tranh đấu giành độc lập. Dân ta đã 6 lần đứng lên đạp đổ ách thống  trị của ngoại bang. Thế giới đã nhìn nhân dân Việt Nam như người anh hùng biểu tượng cho kiên cường, hy sinh và độc lập bất khuất”.
Ông viết tiếp:
“Đạp đổ 6 lần ách thống trị ngoại bang là một thành tích kiêu hùng mà bất cứ một dân tộc nào cũng phải hãnh diện. Nhưng bị xâm lăng, đô hộ 6 lần trong lịch sử của một dân tộc cũng là một thành tích hiếm có trong lịch sử loài người. Đánh đuổi ngoại xâm 6 lần có thế làm tự ái dân tộc được thỏa mãn. Bị xâm lăng 6 lần mới đáng cho chúng ta suy nghĩ hơn. Đánh đuổi ngoại xăm hẳn là một điều vô cùng quan trọng. Nhưng, làm sao đừng bị ngoại xâm mới là điều quan trọng hơn. Một dân tộc mà phải dành hết thì giờ của mình để đánh đuổi ngoại xâm, rồi lại bị xâm lăng thì không khi nào có thì giờ để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc cho chính mình được. Dân tộc đó là một dân tộc đau khổ.... ”
Phải nói rằng, cách nghĩ ngược được trình bày trong cuốn sách này đã gợi lên những vấn đề rất hệ trọng trong nghiên cứu.
Nhận dạng những vướng mắc trong hoạt động thực tế:
Nhiều khó khăn nảy sinh trong hoạt động sản xuất, hoạt động xã hội, không thể sử dụng những biện pháp thông thường để xử lý. Thực tế này đặt người nghiên cứu trước những câu hỏi phải trả lời, tức là xuất hiện vấn đề, đòi hỏi người nghiên cứu phải đề xuất những giải pháp mới.
Chẳng hạn, sau nhiều thập niên xây dựng hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa theo quan điểm nhà nước hóa nền kinh tế, các nhà lãnh đạo kinh tế xã hội chủ nghĩa đã nhận ra một vướng mắc rất lớn: Đó là một nền kinh tế kém hiệu quả. Câu hỏi được đặt ra là: Có phải sự kém hiệu quả là do các nhà lãnh đạo kinh tế xã hội chủ nghĩa kém cỏi, hay là sai lầm nằm ở chính quan điểm nhà nước hóa nền kinh tế? Vậy có thể xây dựng một hệ thống kinh tế đa thành phần, trong đó thay thế doanh nghiệp nhà nước bằng một hệ thống doanh nghiệp được cổ phần hóa hay không?
Lắng nghe lời phàn nàn của những người không am hiểu:
Đôi khi nhiều câu hỏi nghiên cứu xuất hiện nhờ lời phàn nàn của người hoàn toàn không am hiểu lĩnh vực mà người nghiên cứu quan tâm.
Chẳng hạn, sáng chế xe điện của Edison chính là kết quả bất ngờ sau khi nghe ông được lời phàn nàn của một cụ già trong đêm khánh thành mạng đèn điện chiếu sáng đầu tiên ở một thị trấn ngoại ô của thành phố New York. Câu chuyện như sau:
Trong đêm khánh thành hệ thống đèn điện thắp sáng ở một thành phố vệ tinh của New York, Edison hòa trong dòng người đến xem đèn điện. Edison nghe một cụ già vừa đi vừa phàn nàn: "Cái ông Edison làm ra được đèn mà không làm được cái xe cho người già đi đây đi đó". Ông gặng hỏi, thì chỉ nghe cụ già nói: "Cái ông Edison tài giỏi, làm được đèn thì phải làm được xe ". Qua ý kiến này, ông nảy ra ý tưởng sáng chế xe điện. Chỉ 3 tuần lễ sau, chiếc xe điện ra đời.
Khi nhận ra sự liên hệ giữa việc sáng chế đèn điện với việc làm cái xe của cụ già, Edison đã nảy ra ý tưởng sáng chế xe điện. Ông liền rút 100 đôla biếu cụ già. Cụ già sửng sốt:
· Sao ông cho tiền tôi?
· Để cảm ơn bà dã trao cho tôi một ý lường sáng chế. Edison đáp và xin địa chỉ của cụ già.
Ba tuần lễ sau, Edison đã thực hiện xong ý tưởng sáng chế xe điện. Ông đã mời cụ già cùng thị trưởng New York đến cắt băng khánh thành chuyến xe điện chạy thử. Người ta còn kể rằng, sau đó Edison còn biếu cụ già một tòa biệt thự, và Hiệp hội Xe điện Hoa Kỳ đã nuôi bà đến khi bà chết.
Phát hiện mặt mạnh, mặt yếu trong nghiên cứu của đồng nghiệp:
Mặt mạnh trong luận điểm, luận cứ, phương pháp của đồng nghiệp sẽ được sử dụng làm luận cứ hoặc phương pháp để chứng minh luận điểm của mình; còn mặt yếu được sử dụng để phát hiện vấn đề (tức đặt câu hỏi nghiên cứu), từ đó xây dựng luận điểm cho nghiên cứu của mình.
Những câu hỏi bất chợt xuất hiện không phụ thuộc lý do nào:
Đây là những câu hỏi xuất hiện ở người nghiên cứu do bất chợt quan sát được một sự kiện nào đó, cũng có thể xuất hiện rất ngẫu nhiên, không phụ thuộc bất cứ lý do, thời gian hoặc không gian nào.
[bookmark: bookmark316][bookmark: bookmark314][bookmark: bookmark315][bookmark: bookmark317]3.3.2.	Giả thuyết nghiên cứu
Giả thuyết nghiên cứu (tiếng Anh là hypothesis), là một kết luận giả định về bản chất sự vật, do người nghiên cứu đưa ra để chứng minh hoặc bác bỏ.
Khái niệm giả thuyết xuất hiện đầu tiên trong các khoa học tự nhiên thực nghiệm. Ngày nay, giả thuyết đã trở thành công cụ phương pháp luận quan trọng trong cả khoa học xã hội và nhân văn. Claude Bernard, nhà sinh lý học nổi tiếng người Pháp cho rằng: "Giả thuyết là khởi điểm của mọi nghiên cứu khoa học”. Ông nhấn mạnh: "không có khoa học nào mà lại không có giả thuyết".
Một giả thuyết có thể được đặt ra đúng với bản chất sự vật, song giả thuyết cũng có thể sai và bị bác bỏ, nhưng như Mendeleev đã viết: "Có một giả thuyết sai còn hơn không có một giả thuyết nào cả".
Lịch sử khoa học cho thấy, một giả thuyết bị bác bỏ cũng có nghĩa là một điều khẳng định, rằng trong khoa học không có bản chất như giả thuyết đã nêu ra, và khoa học đã tiến thêm một bước trên con đường đi gần đến chân lý. Trong bài Sự ra đời và cái chết của các ý tưởng, Genle viết: "Khi một giả thuyết phải lùi bước trước cuộc tấn công của những ý tưởng mới có nghĩa giả thuyết đã chết một cách vẻ vang".
Xét trong quan hệ giữa giả thuyết với vấn đề nghiên cứu, thì nếu như vấn đề nghiên cứu là “câu hỏi” thì giả thuyết chính là “câu trả lời” cho “câu hỏi” mà vấn đề nghiên cứu đã nêu ra.
Người nghiên cứu cần căn cứ vào phân loại nghiên cứu để đưa ra những giả thuyết phù hợp với bản chất của nghiên cứu khoa học.
Theo chức năng của nghiên cứu khoa học, giả thuyết được phân chia thành giả thuyết mô tả, giả thuyết giải thích, giả thuyết dự báo, giả thuyết giải pháp.
Về mặt lôgic học, giả thuyết là một phán đoán, cho nên viết giả thuyết là viết một phán đoán. Chẳng hạn, phán đoán “Có lẽ Trái Đất quay quanh Mặt Trời, chứ không phải Mặt Trời quay quanh Trái Đất”.
Phản đoán là một thao tác lôgic luôn được thực hiện trong nghiên cứu khoa học. Về mặt thao tác có thể nói, phán đoán là tìm mối liên hệ giữa các khái niệm.
Một số loại phán đoán thông dụng có thể sử dụng để viết giả thuyết được liệt kê trong bảng.
	Bảng 3.3. Một số loại phán đoán thông dụng	

	Phán đoán khẳng định
	s là p

	Phán đoán phủ định
	s không là p

	Phán đoán xác suất
	s có lê là p

	Phán đoán hiện thực
	s đang là p

	Phán đoán tất nhiên
	s chắc chắn là p

	Phán đoán chung
	Mọi s là p

	Phán đoán riêng
	Một số s là p

	Phán đoán đơn nhất
	Duy có s là p

	Phán đoán liên kết (phép hội)
	s vừa là P1 vừa là P2

	Phán đoán lựa chọn (phép tuyển)
	s hoặc là P1 hoặc là P2

	Phán đoán có điều kiện
	Nếu s thì p

	Phán đoán tương tương
	s khi và chỉ khi p



Phán đoán có cấu trúc chung là "S là P", trong đó, s được gọi là chủ từ của phán đoán (Subject); còn p là vị từ (Predicate) của phán đoán.
Phán đoán được sử dụng trong trường hợp cần nhận định về bản chất một sự vật; trình bày giả thuyết khoa học, trình bày luận cứ khoa học, v.v... đều là đưa ra những phán đoán. Người nghiên cứu có thể lựa chọn một phán đoán thích hợp để viết giả thuyết. Ví dụ, sử dụng phán đoán khẳng định (S là P) khi trong ý tưởng đã sơ bộ khẳng định bản chất sự vật; sử dụng phán đoán xác suất (S có lẽ là P) khi chưa hoàn toàn khẳng định bản chất sự vật, v.v...
3.4. [bookmark: bookmark320][bookmark: bookmark318][bookmark: bookmark319][bookmark: bookmark321]CHỨNG MINH LUẬN ĐIỂM KHOA HỌC
Muốn chứng minh một luận điểm khoa học, người nghiên cứu phải có đầy đủ luận cứ khoa học.
Muốn tìm được các luận cứ và làm cho luận cứ có sức tnuyết phục người nghiên cứu phải sử dụng những phương pháp nhất định. Phương pháp ở đây bao gồm hai loại: phương pháp tìm kiếm và chứng minh luận cứ, tiếp đó là phương pháp sắp xếp các luận cứ để chứng minh luận điểm khoa học.
Ví dụ, để chứng minh luận điểm “con hư tại mẹ”, một người nghiên cứu đã sử dụng nhiều phương pháp, và do vậy thu được các luận cứ khác nhau. Một trong các phương pháp được tác giả sử dụng là phỏng vấn: Tìm kiếm các trẻ hư và tìm cách khéo léo phỏng vấn chúng, kết quả là 30% số trẻ thừa nhận là chúng hư vì được mẹ chiều chuộng quá mức; 50% cho thấy, chúng hư là vì người cha đã rượu chè, đánh đập, làm chúng bỏ nhà đi theo bạn bè trộm cắp; còn 20% cho biết nhiều nguyên nhân khác. Như vậy, kết quả phỏng vấn nhóm trẻ hư cho thấy, luận điểm đặt ra ban đầu “con hư tại mẹ” là không hoàn toàn phù hợp.
Trong ví dụ này, “phỏng vấn” là phương pháp; các con số 30%, 50%, 20% là các “luận cứ” để chứng minh luận điểm của người nghiên cứu.
[bookmark: bookmark324][bookmark: bookmark322][bookmark: bookmark323][bookmark: bookmark325]3.4.1.	Cấu trúc lôgic của phép chứng minh
Qua ví dụ nêu trên đây chúng ta có thể thấy, cấu trúc lôgic của phép chứng minh (đã được nghiên cứu trong lôgic học) gồm 3 bộ phận họp thành: giả thuyết, luận cứ và phương pháp.
Giả thuyết là luận điểm cần chứng minh trong một nghiên cứu khoa học. Giả thuyết trả lời câu hỏi: “Cần chứng minh điều gì?”, về lôgic học, giả thuyết là một phán đoán mà tính chân xác  của nó cần được chứng minh.
Trong ví dụ nêu trên, giả thuyết, tức luận điểm cần chứng minh là “con hư tại mẹ”.
Luận cứ là bằng chứng được đưa ra để chứng minh luận điểm. Luận cứ được xây dựng từ những thông tin thu được nhờ đọc tài liệu, quan sát, phỏng vấn, điều tra hoặc thực nghiệm. Luận cứ trả lời câu hỏi: “Chứng minh bằng cái gì?”, về mặt lôgic, luận cứ là phán đoán mà tính chân xác đã được chứng minh và được sử dụng làm tiền đề để chứng minh luận điểm.
Trong ví dụ nêu ở trên, 30% là một luận cứ đế chứng minh giả thuyết, tức luận điểm “Con hư tại mẹ” là không hoàn toàn phù hợp. Bởi vì trong số người được chọn phòng vấn, chi có 30% thừa nhận nguyên nhân này.
Phương pháp là các cách thức được sử dụng để tìm kiểm luận cứ và tổ chức luận cứ để chứng minh giả thuyết (luận điểm). Trong lôgic học có một khái niệm tương đương là luận chứng. Tuy nhiên, ban đầu khái niệm này trong lôgic học chỉ mang nghĩa là lập luận. Trong nghiên cứu khoa học, phương pháp không chỉ là lập luận, mà còn rất nhiều việc phải làm trước khi lập luận, ví dụ, phương pháp chọn mẫu, phương pháp phỏng vấn, quan sát, điều tra, thực nghiệm, v.v...
Trong ví dụ nêu trên, phương pháp được sử dụng là phỏng vấn. Tuy nhiên, như chúng ta thấy, kết quả phỏng vẩn một số trẻ hư chưa đủ sức thuyết phục, nghĩa là, kết quả hoàn toàn chưa đủ tin cậy để chứng minh luận điểm “con hư tại mẹ”. Các nhà nghiên cứu còn phải sử dụng nhiều phương pháp khác như: phỏng vấn các bà mẹ, tổ chức hội thảo để nghe ý kiến các nhà giáo dục học; thậm chí phải theo dõi diễn biến hành vi của một số trẻ khác để có đủ luận cứ chứng minh luận điếm nêu ban đầu là sai hay đúng.
Có nhiều phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu khoa học xã hội, trong đó, những phương pháp chủ yếu được sử dụng là: khảo sát tại hiện trường, phỏng vấn, điều tra bằng bảng hỏi, hội thảo và chỉ đạo thí điểm trong các nghiên cứu giải pháp. Chúng ta sẽ nghiên cứu cụ thể ở Chương IV về phương pháp thu thập và xứ lý thông tin.
[bookmark: bookmark328][bookmark: bookmark326][bookmark: bookmark327][bookmark: bookmark329]3.4.2.	Luận cứ
Để chứng minh luận điểm khoa học, người nghiên cứu cần có các luận cứ. Luận cứ là bằng chứng để khẳng định giả thuyết của tác giả đặt ra là đúng, về mặt lôgic học, luận cứ là phán đoán đã được chứng minh trước khi được sử dụng để làm bằng chứng chứng minh giả thuyết. Trong khoa học có hai loại luận cứ: luận cứ lý thuyết và luận cứ thực tế.
Luận cứ lý thuyết là các luận điểm khoa học đã được chứng minh, bao gồm các khái niệm, các tiên đề, định lý, định luật hoặc các quy luật xã hội, tức là các mối liên hệ đã được khoa học chứng minh là đúng. Luận cứ lý thuyết được khai thác từ các tài liệu, công trình khoa học của các đồng nghiệp đi trước.
Việc sử dụng luận cứ lý thuyết sẽ giúp người nghiên cứu tiết kiệm thời gian, không tốn kém thời gian để tìm các sự kiện thực tế, chứng minh lại những gì mà đồng nghiệp đã chứng minh.
Luận cứ thực tế được thu thập từ các sự kiện từ trong thực tế bằng cách quan sát, thực nghiệm, phỏng vấn, điều tra hoặc khai thác từ những báo cáo về các công trình nghiên cứu của các đồng nghiệp 
Về mặt lôgic, luận cứ thực tế là các sự kiện thu thập được từ quan sát hoặc thực nghiệm khoa học. Toàn bộ quá trình nghiên cứu khoa học, sau khi hình thành luận diểm, là quá trình tìm kiếm và chứng minh luận cứ.
Một giả thuyết được chứng minh hay bị bác bỏ đều có nghĩa là “một chân lý được chứng minh”. Điều đó có nghĩa rằng, trong khoa học tồn tại hoặc không tồn tại bản chất như đã nêu trong giả thuyết.
[bookmark: bookmark332][bookmark: bookmark330][bookmark: bookmark331][bookmark: bookmark333]3.4.3.	Phương pháp tìm kiếm, chứng minh và sử dụng luận cứ
Nhiệm vụ của người nghiên cứu phải làm 3 việc: tìm kiếm luận cứ, chứng minh tính đúng đắn của bản thân luận cứ và sử dụng luận cứ để chứng minh giả thuyết. Để làm 3 việc đó phải có phương pháp. Phương pháp trả lời câu hỏi: “Chứng minh bằng cách nào?”.
[bookmark: bookmark334]Trong quá trình tìm kiếm luận cứ, người nghiên cứu cần những loại thông tin sau: 
· Cơ sở lý thuyết liên quan đến nội dung nghiên cứu.
· [bookmark: bookmark335]Tài liệu thống kê và kết quả nghiên cứu của các đồng nghiệp đi trước.
· [bookmark: bookmark336]Kết quả quan sát hoặc thực nghiệm của bản thân người nghiên cứu.
Để có được những thông tin đó, người nghiên cứu phải biết thu thập thông tin. Những loại thông tin trên đây có thể được thu thập qua các tác phẩm khoa học, sách giáo khoa, tạp chí chuyên ngành, báo chí và các phương tiện truyền thông, hiện vật, phỏng vấn chuyên gia trong và ngoài ngành.
Toàn bộ công việc thu thập và xử lý thông tin sẽ được nghiên cứu ở chương IV.

BÀI TẬP

1. [bookmark: bookmark337]Trình bày tóm tắt phần luận cứ lý thuyết (cơ sở lý luận) của một đề tài:
a) [bookmark: bookmark338]Các khái niệm được sử dụng trong đề tài.
b) [bookmark: bookmark339]Các liên hệ (quy luật) chủ yếu.
2. [bookmark: bookmark340]Trình bày tư tưởng của một đề tài khoa học theo các đề mục gợi ý sau:
1. [bookmark: bookmark341]Tên đề tài.
2. [bookmark: bookmark342]Mục tiêu nghiên cứu.
3. [bookmark: bookmark343]Câu hỏi nghiên cứu.
4. [bookmark: bookmark344]Giả thuyết nghiên cứu.
5. [bookmark: bookmark345]Các phương pháp được sử dụng để chứng minh giả thuyết nghiên cứu.
6. [bookmark: bookmark346]Cơ sở lý luận, tức luận cứ lý thuyết.
7. [bookmark: bookmark347]Luận cứ thực tế.


Chương IV
[bookmark: bookmark348][bookmark: bookmark349][bookmark: bookmark350]THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN

4.1. [bookmark: bookmark353][bookmark: bookmark351][bookmark: bookmark352][bookmark: bookmark354]KHÁI NIỆM
Nghiên cứu khoa học là quá trình thu thập thông tin và chế biển (xử lý) thông tin. Không một nghiên cứu nào là không cần thông tin. Không một khâu nào trong toàn bộ quá trình nghiên cứu là không cần thông tin. Thông tin cần thiết trong tất cả các trường hợp sau:
· Tìm kiếm chủ đề nghiên cứu;
· [bookmark: bookmark355]Xác nhận lý do nghiên cứu;
· [bookmark: bookmark356]Tìm hiểu lịch sử nghiên cứu;
· [bookmark: bookmark357]Xác định mục tiêu nghiên cứu;
· [bookmark: bookmark358]Nhận dạng vấn đề nghiên cứu;
· [bookmark: bookmark359]Đặt giả thuyết nghiên cứu;
· [bookmark: bookmark360]Tìm kiếm luận cứ để chứng minh giả thuyết.
4.2. [bookmark: bookmark363][bookmark: bookmark361][bookmark: bookmark362][bookmark: bookmark364]ĐẠI CƯƠNG VỀ THU THẬP THÔNG TIN
Có nhiều phương pháp thu thập thông tin:
· [bookmark: bookmark365]Nghiên cứu tài liệu hoặc phỏng vấn để kế thừa những thành tựu mà các đồng nghiệp đã đạt được trong nghiên cứu.
· [bookmark: bookmark366]Trực tiếp quan sát trên đối tượng khảo sát ngay tại nơi diễn ra những quá trình mà người nghiên cứu có thể sử dụng làm luận cứ.
· [bookmark: bookmark367]Tiến hành các hoạt động thực nghiệm trực tiếp trên đối tượng khảo sát hoặc trên mô hình tương tự các quá trình diễn ra trên đối tượng nghiên cứu.
· [bookmark: bookmark368]Thực hiện các trắc nghiệm trên đối tượng khảo sát để thu thập thông tin phản ứng từ phía đối tượng khảo sát.
Trong nhiều trường hợp người nghiên cứu không thể trực tiếp thu thập thông tin trên đối tượng khảo sát, ví dụ, núi lửa đã tắt, trận động đất đã ngưng, một sự kiện lịch sử đã lùi vào quá khứ, v.v... Khi đó, người nghiên cứu phải thu thập thông tin gián tiếp qua những người trung gian. Người ta gọi chung đó là phương pháp chuyên gia.
Phương pháp chuyên gia bao gồm:
· [bookmark: bookmark369]Phòng vấn những người có am hiểu hoặc có liên quan đến những thông tin về sự kiện khoa học.
· [bookmark: bookmark370]Gửi phiếu điều tra (bảng hỏi) để thu thập thông tin liên quan tới sự kiện khoa học.
Thảo luận dưới các hình thức hội nghị khoa học.
4.2.1. [bookmark: bookmark373][bookmark: bookmark371][bookmark: bookmark372][bookmark: bookmark374]Chọn mẫu khảo sát
Mẫu, tức đối tượng khảo sát được lựa chọn từ khách thể. Bất kể nghiên cứu trong lĩnh vực nào, người nghiên cứu đều phải chọn mẫu:
· [bookmark: bookmark375]Chọn địa điểm khảo sát trong hành trình điều tra tài nguyên;
· [bookmark: bookmark376]Chọn các nhóm xã hội để điều tra dư luận xã hội;
· [bookmark: bookmark377]Chọn mẫu vật liệu để khảo nghiệm tính chất cơ, lý, hóa trong nghiên cứu vật liệu;
· [bookmark: bookmark378]Chọn một số mẫu bài toán để nghiên cứu phương pháp giải; v.v...
Việc chọn mẫu có ảnh hưởng quyết định tới độ tin cậy của kết quả nghiên cứu và chi phí các nguồn lực cho công cuộc khảo sát. Việc chọn mẫu phải đảm bảo tính ngẫu nhiên, nhưng phải mang tính đại diện, tránh chọn mẫu theo định hướng chủ quan của người nghiên cứu.
Có hai cách tiếp cận chọn mẫu: tiếp cận phi xác suất và tiếp cận xác suất. Trong tiếp cận lấy mẫu phi xác suất, người ta không quan tâm đến cơ cấu xã hội của mẫu và tỷ lệ % mẫu so với khách thể nghiên cứu. Còn trong tiếp cận lấy mẫu xác suất, người ta quan tâm đến cơ cấu mẫu theo nhiều tiêu chí như: cơ cấu xã hội, cơ cấu giới, cơ cấu học vấn, cơ cấu nghề nghiệp, v.v...
Dưới đây là một ví dụ vui cho trường hợp lấy mẫu phi xác suất:
Một điều tra viên về một làng nọ đế điều tra lai lịch của một nghi can. Điều tra viên cần hỏi thăm nhà ông trưởng thôn. Đầu tiên điều tra viên gặp một em bé. Điều tra viên hỏi:
· Cháu cho chú hỏi thăm nhà ông trưởng thôn ở đâu?
Em bé đáp:
· Biết nhưng đ... nói!
Điều tra viên sững sốt. Đi thêm một đoạn, gặp một cụ già, điều tra viên hỏi:
· [bookmark: bookmark379]Cụ cho cháu hỏi thăm nhà ông trưởng thôn ở đâu ạ?
· [bookmark: bookmark380]ơ, già đ... biết! Cụ già đáp.
Điều tra viên tròn xoe mắt sửng sốt hơn. Đi tiếp một đoạn nữa gặp một thanh nữ rất xinh đẹp, điều tra viên lại hỏi:
· [bookmark: bookmark381]Em cho hỏi thăm nhà ông trưởng thôn ở đâu?
· Em đ... biết đâu! Thanh nữ đáp.
Điều tra viên ngơ ngác hơn... Cuối cùng điều tra viên cũng tìm được nhà ông trưởng thôn:
[bookmark: bookmark382]Chào ông trưởng thôn. Đến làng ông tôi buồn quá. Dân ở đây từ cụ già, cháu nhỏ cho đến thanh niên nói tục hoài.
· Trời ơi, xin lỗi ông. Chúng tôi biết cả, và cũng đã dành rất nhiều công sức để giáo dục dân làng. Nhưng, ...thú thực với ông, nói mãi mà dân nó đ... nghe (!)
Đen đây thì hết nói rồi. Điều tra viên kết luận: Dân cả làng này nói tục.
Đó là một ví dụ vui về chọn mẫu phi xác suất. Hoàn toàn không cần xác định, phóng vấn bao nhiêu phần trăm số dân trong làng, hoàn toàn không cần xét cơ cấu giới, cơ cẩu lứa tuổi, người đọc hoàn toàn có đủ căn cứ để kết luận dân cả làng này nói tục.
Còn chọn mẫu xác suất là chọn ngẫu nhiên, nhưng theo một tiêu chí nào đó về mẫu để đảm bảo mẫu có tính đại diện. Có một số cách chọn mẫu xác suất thông dụng sau:
· [bookmark: bookmark383]Lấy mẫu ngẫu nhiên (Random sampling): là cách chọn mẫu sao cho mỗi đơn vị lấy mẫu có cơ hội hiện diện trong mẫu bằng nhau. Ví dụ, trong cuộc điều tra về việc sử dụng thời gian nhàn rỗi của sinh viên, người nghiên cứu có thể chọn mẫu bằng cách đến bãi gửi xe của sinh viên đưa phiếu điều tra cho bất kỳ sinh viên nào.
· [bookmark: bookmark384]Lấy mẫu hệ thống (Systematic sampling). Một đối tượng gồm nhiều đơn vị được đánh số thứ tự. Chọn một đơn vị ngẫu nhiên có số thứ tự bất kỳ. Lấy một số bất kỳ làm khoảng cách mẫu, cộng vào số thứ tự của mẫu đầu tiên. Ví dụ, trong cuộc điều tra về chất lượng cung cấp điện trong dân cư đô thị, nhóm điều tra yêu cầu mỗi điều tra viên phụ trách một khối phố, chỉ định cho mỗi điều tra viên một điểm xuất phát, sau đó yêu cầu cách 3 nhà phát một phiếu điều tra (số 3 là khoảng cách mẫu). Tiếp đó quy định, khi đi đến ngã ba, ngã tư, thì rẽ phải; đến ngã ba, ngã tư tiếp theo thì rẽ trái, ... cho đến khi phát hết phiếu thì dừng.
· [bookmark: bookmark385]Lấy mẫu ngẫu nhiên phân tầng (Stratified random sampling). Trong trường hợp này, đối tượng được chia thành nhiều lớp, mỗi lớp có những đặc trưng đồng nhất. Như vậy, từ mỗi lớp, người nghiên cứu có thể thực hiện theo kỹ thuật lấy mẫu ngẫu nhiên. Ví dụ, trong cuộc điều tra về tình hình học tập của sinh viên, người ta phân theo lớp như: theo các lớp sinh viên năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư. Sau đó phát phiếu ngẫu nhiên theo từng loại lớp.
Cách lấy mẫu này cho phép phân tích số liệu khá toàn diện, nhưng có nhược điểm là phải biết trước những thông tin để phân tầng, phải tổ chức cấu trúc riêng biệt trong mỗi lớp.
· [bookmark: bookmark386]Lấy mẫu hệ thống phân tầng (Stratified systematic sampling). Đối tượng điều tra gồm nhiều tập hợp không đồng nhất liên quan đến những thuộc tính cần nghiên cứu. Lấy mẫu được thực hiện trên cơ sờ phân chia đối tượng thành nhiều lớp, mỗi lớp có những đặc trưng đồng nhất. Đối với mỗi lớp, người nghiên cứu thực hiện theo kỹ thuật lẩy mẫu hệ thống.
· Lấy mẫu từng cụm (Cluster sampling). Đối tượng điều tra được chia thành nhiều cụm tương tự như chia lớp trong kỹ thuật lấy mẫu phân tầng, chỉ có điều khác là mỗi cụm không chứa đựng những đơn vị đồng nhất, mà dị biệt. Chẳng hạn, trong cuộc điều tra về sử dụng thời gian nhàn rỗi của sinh viên, người ta không lấy mẫu theo các lớp, mà chọn mẫu ở câu lạc bộ, nhà ăn, sân bóng. Ở những nơi này, người ta có thể gặp đủ loại sinh viên, không phân chia theo lớp.
4.2.2. [bookmark: bookmark389][bookmark: bookmark387][bookmark: bookmark388][bookmark: bookmark390]Chọn phương pháp tiếp cận khảo sát
Khái niệm “tiếp cận” (tiếng Anh là “approach”, tiếng Pháp là “approche”) là một công cụ phương pháp luận.
Từ điển Oxford định nghĩa “approach” (à A way of dealing with person or thing, nghĩa là một cách xem xét con người hoặc sự vật.
Từ điển Larousse định nghĩa “approche” là Manière d’aborder un sujet, có nghĩa là cách thức đề cập một chủ đề.
Như vậy, chúng ta có thể hiểu tiếp cận là chọn chẽ đứng để quan sát, là bước khởi đầu của nghiên cứu khoa học. Suy rộng ra, tiếp cận là bước khởi đầu của quá trình thu thập thông tin.
Khái niệm tiếp cận được dùng với ý nghĩa như hiện nay có thể đã bắt đầu từ khi xuất hiện khái niệm tiếp cận hệ thống trong khoa học về phân tích hệ thống. Tiếp cận là sự lựa chọn chỗ đứng để quan sát đối tượng khảo sát, xem xét đối tượng nghiên cứu. Sau đây là một số phương pháp tiếp cận thông dụng:
a) [bookmark: bookmark391]Tiếp cận nội quan và ngoại quan
Tiếp cận nội quan là nghĩ theo ý mình. Nội quan rất cần cho nghiên cứu khoa học. Còn tiếp cận ngoại quan là nghĩ theo ý người khác.
Người nghiên cứu đừng sợ nói thẳng “nghĩ theo ý mình”. Bởi vì, mọi ý nghĩ, dù nghĩ theo ý mình hay theo ý người khác, cuối cùng vẫn phải kiểm chứng, để đảm bảo rằng ý nghĩ đó đúng theo quy luật khách quan. Trong một cuốn sách nào đó, Lê Tử Thành có dẫn lời một nhà sinh lý học thực nghiệm người. Pháp Claude Bernard nói rằng: “Không có nội quan thì không có nghiên cứu nào được bắt đầu, nhưng chỉ với nội quan thì không một nghiên cứu nào được kết thúc.”
b) [bookmark: bookmark392]Tiếp cận quan sát hoặc thực nghiệm
Có thể quan sát hoặc tiến hành thực nghiệm để thu thập thông tin cho việc hình thành luận cứ.
Tiếp cận quan sát được sử dụng đối với nhiều loại hình nghiên cứu: nghiên cứu mô tả, nghiên cứu giải thích và nghiên cứu giải pháp.
Đối với nghiên cứu giải pháp, và thậm chí một số nghiên cứu giải thích, bắt buộc phải sử dụng tiếp cận thực nghiệm. Tiếp cận thực nghiệm được sử dụng cả trong nghiên cứu khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nghiên cứu công nghệ.
c) [bookmark: bookmark393]Tiếp cận cá biệt và so sánh
Tiếp cận cá biệt cho phép quan sát sự vật một cách cô lập với các sự vật khác. Tiếp cận so sánh cho phép quan sát sự vật trong tương quan. Bất kể trong nghiên cứu tự nhiên hay xã hội, người nghiên cứu luôn có xu hướng chọn các sự vật đối chứng. Cặp phương pháp tiếp cận cá biệt và so sánh cuối cùng phải dẫn đến kết quả về sự nhận thức cái cá biệt.
d) [bookmark: bookmark394]Tiếp cận lịch sử và lôgic
Tiếp cận lịch sử là xem xét sự vật qua những sự kiện trong quá khứ. Mỗi sự kiện riêng biệt trong quá khứ là ngẫu nhiên, nhưng chuỗi sự kiện trong quá khứ luôn bị chi phối bởi một quy luật tất yếu. Với phương pháp khách quan thu thập thông tin về các chuỗi sự kiện trong quá khứ, người nghiên cứu sẽ nhận biết được lôgic tất yếu cùa quá trình phát triển.


Tiếp cận lịch sử đòi hỏi thu thập thông tin về các sự kiện, sắp xếp các sự kiện theo một trật tự nhất định, chẳng hạn, diễn biến của từng sự kiện; quan hệ nhân - quả giữa các sự kiện, v.v.., nhờ đó làm bộc lộ lôgic tất yếu trong tiến trình phát triến của sự vật.
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e) [bookmark: bookmark395]Tiếp cận phân tích và tổng hợp
Phân tích một sự vật là sự phân chia sự vật thành những bộ phận có bản chất khác biệt nhau. Còn tổng hợp là xác lập những liên hệ tất yếu giữa các bộ phận đã được phân tích.
Người nghiên cứu có thể thu thập thông tin từ tiếp cận phân tích trước, song cũng có thể thu thập thông tin từ tiếp cận tổng hợp trước. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn phải đưa ra một đánh giá tổng hợp đối với sự vật được xem xét.
f) [bookmark: bookmark396]Tiếp cận định tính và định lượng
Thông tin thu thập luôn phải tồn tại dưới dạng định tính hoặc định lượng. Đối tượng khảo sát luôn được xem xét ở cả khía cạnh định tính và định lượng. Hoàn toàn có khả năng là không thể tìm được các thông tin định lượng vì một lý do nào đó. Trong trường hợp đó, phải chấp nhận thông tin định tính là duy nhất. Tiếp cận định tính và định lượng, dù bắt đầu từ đâu trước, cuối cùng cũng phải đi đến mục tiêu cuối cùng là nhận thức bản chất định tính của sự vật.
g) [bookmark: bookmark397]Tiếp cận thống kê và xác suất
Thống kê và xác suất là hai cách tiếp cận trong nghiên cứu quan hệ giữa định tính và định lượng. Trong tiếp cận thống kê, người ta xem xét toàn bộ các sự vật hiện hữu để đưa kết luận về bản chất sự vật. Ví dụ, thống kê vật tư để nắm được năng lực sản xuất của xí nghiệp. Trong tiếp cận xác suất, người ta xem xét một cách có lựa chọn theo mẫu để qua đó đánh giá bản chất sự vật. Ví dụ, người ta chỉ chọn khoảng mười nghìn người để phát phiếu điều tra thăm dò sự tín nhiệm của dân chúng đối với một Tổng thống đương nhiệm.
Trong tiếp cận thống kê, người ta “điểm danh” toàn bộ các sự kiện hiện hữu. Ví dụ, tổng kiểm kê tài sản cố định. Trong tiếp cận xác suất, người ta quan sát một cách có lựa chọn, nhưng phải lựa chọn sao cho mẫu được chọn mang đủ tính đại diện cho toàn bộ khách thể.
h) [bookmark: bookmark398]Tiếp cận hệ thống và cấu trúc
Khái niệm tiếp cận hệ thống là một cách nói tắt khái niệm tiếp cận phân tích hệ thống có cấu trúc trong khoa học về phân tích hệ thống. 
Hệ thống có thể được hiểu là một tập hợp các phần tử có quan hệ tương tác để thực hiện một mục tiêu xác định. Như vậy, khi nói đến hệ thống là phải nói đến phần tử, tương tác và mục tiêu.
Một hệ thống được đặc trưng bởi những đặc điểm sau:
[bookmark: bookmark399]Hệ thống luôn có thể phân chia thành các phân hệ có đẳng cấp. Mỗi phân hệ đặc trưng bởi một mục tiêu bộ phận. Mục tiêu bộ phận mang tính độc lập tương đối, nhưng tương tác để thực hiện mục tiêu tổng thể. Đặc điểm này có thể biểu diễn dưới dạng một sơ đồ hình cây (hình 4.1).
[bookmark: bookmark400]Hệ thốncủa hệ thống. Ví dụ, máy bay là một hệ thống kỹ thuật, trong đó không một bộ phận nào có thể bay được, nhưng sự tương tác giữa chúng đã làm hệ thống này bay được.





Hình 4.1. Sơ đồ hình cây
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Động thái của hệ thống mang tính đa mục tiêu. Một số mục tiêu có thể xung đột. Khi đó phải lựa chọn một chiến lược thoả hiệp. Chẳng hạn, trong hệ thống sản xuất có 4 mục tiêu nhiều, nhanh, tốt, rẻ. Hoàn toàn có thể có sự xung đột giữa mục tiêu nhiều và nhanh, giữa tốt và rẻ.
Một số hệ thống, như hệ kỹ thuật, sinh học, hệ xã hội là những hệ điều khiển được và được biểu diễn dưới dạng một sơ đồ điều khiển học (hình 4.2).





Hình 4.2. Sơ đồ điều khiển học của hệ thống

Nhận thức về hệ thống giúp cho người nghiên cứu có nhãn quan hệ thống để xem xét và phân tích các sự vật.
[bookmark: bookmark403][bookmark: bookmark401][bookmark: bookmark402][bookmark: bookmark404]4.2.3 Đặt giả thiết nghiên cứu
Giả thiết (tiếng Anh là assumption) là điều kiện giả định của nghiên cứu. Nói điều kiện “giả định” là những điều kiện không có thực trong đối tượng khảo sát, mà chỉ là những tình huống giả định do người nghiên cứu đặt ra để lý tưởng hóa điều kiện thực nghiệm. Với một giả thiết đặt ra, người nghiên cứu đã gạt bỏ bớt các yếu tố ảnh hưởng tới những diễn biến và kết quả nghiên cứu. Giả thiết không phải chứng minh.
Ví dụ 4.1:
Trong một thí nghiệm tạo giống lúa mới, muốn chứng minh giả thuyết “Giống lúa A tốt hơn giống lúa B” về một chỉ tiêu nào đó, người nghiên cứu làm trên 2 thửa ruộng, một thửa trồng lúa thực nghiệm; một thửa trồng loại lúa thông dụng để so sánh và gọi đó là “thửa ruộng đối chứng”. Đế so sánh được, người nghiên cứu phải đặt giá thiết rằng: 2 thửa ruộng có những đặc điểm giống hệt nhau về thổ nhưỡng và được chăm bón theo cùng một điều kiện, v.v... Trên thực tế không bao giờ có được điều kiện đó.
Ví dụ 4.2:
Trong một thí nghiệm sinh học, người nghiên cứu làm thí nghiệm sử dụng 2 loại thuốc kích thích sinh trưởng p và Q trong cùng một thời gian trên 2 con vật X và Y để chứng minh giả thuyết “Chất p có tác dụng kích thích sinh trưởng mạnh hơn chất Q”. Người nghiên cứu đặt giả thiết là 2 con vật có cùng thể trạng, cùng có những biến đổi các thông số về thể trạng như nhau và cùng được chăm sóc trong những điều kiện hoàn toàn giống hệt nhau.
Ví dụ 4.3:
Trong nghiên cứu mô hình tái sản xuất mở rộng, Marx xem xét một hệ thống gồm hai khu vực: Khu vực I sản xuất tư liệu sản xuất và khu vực II sản xuất tư liệu tiêu dùng. Marx đặt giả thuyết là khu vực I có vai trò quyết định đối với khu vực II, với giả thiết là các hệ này cô lập với nhau, nghĩa là không có ngoại thương.
Quan hệ giữa giả thuyết và giả thiết trong nghiên cứu
Giả thuyết là nhận định sơ bộ, là kết luận giả định của nghiên cứu, là luận điểm khoa học mà người nghiên cứu đặt ra. Giả thuyết cần được chứng minh hoặc bác bỏ.
Còn giả thiết là điều kiện giả định của nghiên cứu. Giả thiết được đặt ra để lý tưởng hóa điều kiện thực nghiệm. Giả thiết không cần phải chứng minh, nhưng có thể bị bác bỏ nếu điều kiện giả định này quá lý tưởng, lý tưởng đến mức làm cho kết quả nghiên cứu trở nên không thể nghiệm đúng được.
Đặt giả thiết nghiên cứu
Giả thiết nghiên cứu là những điều kiện giả định nhằm lý tường hóa các điều kiện để chứng minh giả thuyết.
Giả thiết, tức điều kiện giả định được hình thành bằng cách lược bỏ một số điều kiện (tức một số biến) không có hoặc có ít mối liên hệ trực tiếp với những luận cứ để chứng minh giả thuyết nghiên cứu.
Lựa chọn điều kiện nào hoặc biến nào để đặt giả thiết, tức là để lý tưởng hóa, là do yêu cầu nghiên cứu quyết định.
[bookmark: bookmark405]4.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU
[bookmark: bookmark408][bookmark: bookmark406][bookmark: bookmark407][bookmark: bookmark409]4.3.1 Mục đích nghiên cứu tài liệu
Nghiên cứu tài liệu là để thu thập được những thông tin sau:
[bookmark: bookmark410]Cơ sở lý thuyết liên quan đến chủ đề nghiên cứu.
[bookmark: bookmark411]Thành tựu lý thuyết đã đạt được liên quan đến chủ đề nghiên cứu.
[bookmark: bookmark412]Kết quả nghiên cứu của đồng nghiệp đã công bố trên các ấn phẩm.
[bookmark: bookmark413]Chủ trương và chính sách liên quan đến nội dung nghiên cứu.
[bookmark: bookmark414]Số liệu thống kê.
Trong nghiên cứu tài liệu, người nghiên cứu thường phải làm một số công việc về phân tích tài liệu và tổng hợp tài liệu.
Nguồn tài liệu cho nghiên cứu rất đa dạng, có thể bao gồm một số loại như: tạp chí và báo cáo khoa học trong ngành; tác phẩm khoa học trong ngành, sách giáo khoa; tạp chí và báo cáo khoa học ngoài ngành; tài liệu lưu trữ; số liệu thống kê; thông tin đại chúng.
[bookmark: bookmark417][bookmark: bookmark415][bookmark: bookmark416][bookmark: bookmark418]4.3.2 Phân tích các nguồn tài liệu
Nguồn tài liệu được phân tích từ nhiều giác độ: chủng loại, tác giả, lôgic, v.v...
a) [bookmark: bookmark419]Xét về chủng loại
Tạp chí và báo cáo khoa học trong ngành có vai trò quan trọng nhất trong quá trình tìm kiếm luận cứ cho nghiên cứu, bởi vì nó thuộc chính lĩnh vực nghiên cứu chuyên ngành và mang tính thời sự cao về chuyên môn.
Tác phẩm khoa học là loại công trình đủ hoàn thiện về lý thuyết, có giá trị cao về các luận cứ lý thuyết, nhưng không mang tính thời sự.
Tạp chí và báo cáo khoa học ngoài ngành cung cấp thông tin về nhiều mặt, có ích cho việc phát triển chiều rộng của nghiên cứu, có thể có những gợi ý độc đáo, thoát khỏi đường mòn cùa những nghiên cứu trong ngành.
Tài liệu lưu trữ có thể bao gồm các văn kiện chính thức của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các hồ sơ thuộc loại thông tin không công bố trên báo chí.
Thông tin đại chúng gồm các báo chí, bản tin của các cơ quan thông tấn, chương trình phát thanh, truyền hình, v.v.., là một nguồn tài liệu quý, vì nó phản ánh nhu cầu bức xúc từ cuộc sống. Tuy nhiên, vì thông tin đại chúng thường không có đòi hỏi chiều sâu nghiên cứu như chuyên khảo khoa học, cho nên người nghiên cứu chỉ có thế sử dụng làm nguồn tài liệu tham khảo để tiếp tục nghiên cứu sâu thêm.
Các loại nguồn tài liệu liệt kê trên đây luôn tồn tại dưới hai dạng:
[bookmark: bookmark420]Nguồn tài liệu cấp I, gồm những tài liệu nguyên gốc của chính tác giả hoặc nhóm tác giả viết.
[bookmark: bookmark421]Nguồn tài liệu cấp II, gồm những tài liệu được tóm tắt, xử lý, biên soạn, biên dịch, trích dẫn, tổng quan từ tài liệu cấp I.
Trong nghiên cứu khoa học, người ta ưu tiên sử dụng tài liệu cap I. Ví dụ, qua các nguồn tài liệu khác nhau, người nghiên cứu biết được Chính phủ có quyết định cộng điểm ưu tiên cho học sinh vùng sâu, vùng xa, thì khi nêu sự kiện này, người nghiên cứu phải tìm được những nguồn tin chính thức như: văn bản gốc của quyết định, hoặc tối thiểu cũng phải là thông tin đăng trên Công báo của Chính phủ.
Các trích dẫn khoa học trong các tài liệu phải được xem là tài liệu thứ cấp. Chỉ trong trường hợp không thể tìm kiếm được tài liệu cấp I, người ta mới sử dụng tài liệu cap II.
Tài liệu dịch, sách dịch, về nguyên tắc phải được xem là tài liệu cấp II. Khi sử dụng tài liệu dịch nên tra cứu bản gốc. Trích dẫn lại mà không tra cứu có thể dẫn đến những thông tin sai lệch vì nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn, người trích dẫn hiểu sai ý tác giả; người trích dẫn thêm, bớt, bỏ sót ý tường và lời văn của tác giả; người trích dẫn cố ý trình bày sai ý tác giả, v.v...
[bookmark: bookmark422]b)Xét từ giác độ tác giả
Có thể phân tích các tác giả theo một số đặc điểm sau:
Tác giả trong ngành hay ngoài ngành. Tác giả trong ngành có am hiểu sâu sắc lĩnh vực nghiên cứu. Tác giả ngoài ngành có thể có cái nhìn độc đáo, khách quan, thậm chí có thể cung cấp những nội dung liên ngành, liên bộ môn.
Tác giả trong cuộc hay ngoài cuộc. Tác giả trong cuộc được trực tiếp sống trong sự kiện. Tác giả ngoài cuộc và tác giả ngoài ngành có thể có cái nhìn khách quan, có thể cung cấp những gợi ý độc đáo.
Tác giả trong nước hay ngoài nước. Tương tự như trường hợp tác giả trong cuộc và ngoài cuộc. Tác giả trong nước am hiểu thực tiễn của đất nước mình, nhưng không thế có những thông tin nhiều mặt trong bối cảnh quốc tế.
Tác giả đương thời hay hậu thế. Các tác giả sống cùng thời với sự kiện có thể là những nhân chứng trực tiếp. Tuy nhiên, họ chưa kịp có thời gian để thu thập hết các thông tin liên quan, hơn nữa, có thể bị những hạn chế lịch sử. Tác giả hậu thế (sinh sau sự kiện) được kế thừa cả một bề dày tích luỹ kinh nghiệm và nghiên cứu của đồng nghiệp, do vậy, có điều kiện phân tích sâu sắc hơn những sự kiện.
[bookmark: bookmark425][bookmark: bookmark423][bookmark: bookmark424][bookmark: bookmark426]4.3.3 Tổng hợp tài liệu
Tổng hợp tài liệu bao gồm những nội dung sau:
[bookmark: bookmark427]Bổ túc tài liệu, sau khi phân tích, phát hiện ra những thiếu sót, sai lệch.
[bookmark: bookmark428]Lựa chọn tài liệu, chỉ chọn những thứ cần để đủ để xây dựng luận cứ.
[bookmark: bookmark429]Sắp xếp tài liệu. Có thể sắp xếp theo lịch đại, tức là theo tiến trình của các sự kiện để quan sát động thái; sắp xếp theo đồng đại, tức là lấy trong cùng thời điểm để quan sát tương quan và sắp xếp theo quan hệ nhân- quả để quan sát tương tác.
[bookmark: bookmark430]Làm tái hiện quy luật. Đây là bước quan trọng nhất trong nghiên cứu tài liệu, chính là mục đích cúa tiếp cận lịch sử.


[bookmark: bookmark431]Giải thích quy luật. Công việc này đòi hỏi sử dụng các thao tác lôgic để đưa ra những phán đoán về bản chất các quy luật của sự vật hoặc hiện tượng.
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[bookmark: bookmark434][bookmark: bookmark432][bookmark: bookmark433][bookmark: bookmark435]4.4 PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT THỰC ĐỊA
Khảo sát thực địa là một phương pháp quan sát để lấy được các thông tin phục vụ cho việc trình bày luận cứ (luận cứ thực tế). Khảo sát thực địa là phương pháp được sử dụng cả trong nghiên cứu khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và các nghiên cứu công nghệ. Chẳng hạn, khảo sát sự biến động của thị trường; khảo sát luồng di dân; khảo sát một tệ nạn xã hội, v.v...
Trong phương pháp quan sát, người nghiên cứu chỉ quan sát những gì đã và đang tồn tại, không có bất cứ sự can thiệp nào gây biến đổi trạng thái của đối tượng khảo sát. Tuy nhiên, quan sát có nhược điểm cơ bản là chậm chạp và thụ động.
Các phương pháp quan sát thông dụng được áp dụng trong nhiều bộ môn khoa học có thể hình dung theo phân loại như sau:
1. [bookmark: bookmark436]Theo mức độ chuẩn bị, quan sát được phân chia thành quan sát có chuẩn bị trước và quan sát không chuẩn bị (bất chợt bắt gặp):
[bookmark: bookmark437]Quan sát có chuẩn bị trước: là quan sát theo một kế hoạch đã sắp đặt từ trước. Ví dụ, các giảng viên cùng bộ môn đến dự giờ giảng tại một lớp sinh viên để tìm hiểu giảng viên đã giảng như thế nào và sinh viên đã nghe bài giảng đó ra sao? Giảng viên sử dụng các đồ dùng giảng dạy như thế nào? Giảng viên có sử dụng thêm các phương tiện kỹ thuật gì không?
[bookmark: bookmark438]Quan sát không chuẩn bị trước là quan sát ngẫu nhiên, khi người nghiên cứu bất chợt bắt gặp sự kiện. Ví dụ: nhà địa chất bất chợt bắt gặp mảng núi bị sạt lở; một người nghiên cứu xã hội ngẫu nhiên gặp một cuộc đình công của công nhân đưa yêu sách về lương bống với ông chủ.
2. [bookmark: bookmark439]Theo quan hệ giữa người quan sát và người bị quan sát, quan sát được phân chia thành quan sát không tham dự và quan sát có tham dự:
[bookmark: bookmark440]Quan sát không tham dự là quan sát trong đó người quan sát chì đóng vai người ghi chép thuần tủy.
[bookmark: bookmark441]Quan sát có tham dự là quan sát, trong đó người quan sát hoà nhập vào đối tượng khảo sát như một thành viên.
[bookmark: bookmark442]3.Theo mục đích nắm bắt bản chất đối tượng quan sát, quan sát được phân chia thành:
[bookmark: bookmark443]Quan sát hình thái: là quan sát hình dạng bên ngoài và các yếu tố cấu thành tổ chức; quan sát cấu trúc, tức là các mối liên hệ bên trong giữa các yếu tố cấu thành tổ chức; quan sát trạng thái của hệ thống.
[bookmark: bookmark444]Quan sát chức năng: là quan sát bản chất các nhiệm vụ của hệ thống; mục tiêu hoạt động của hệ thống và các tác động làm biến đổi xã hội do quá trình thực hiện mục tiêu của hệ thống gây ra.
Quan sát mối liên hệ giữa hình thái với chức năng và tác động xã hội do việc thực hiện chức năng gây ra.
[bookmark: bookmark445]4.Theo mục đích xử lý thông tin, quan sát được phân chia thành:
[bookmark: bookmark446]Quan sát mô tả: là quan sát để nhận dạng biểu hiện bên ngoài của hệ thống; cấu trúc cả hệ thống; trạng thái của hệ thống và trạng thái của từng phần tử trong hệ thống, và cuối cùng là mối quan hệ giữa hệ thống với môi trường, trong đó có quan hệ giữa hệ thống như một thể thống nhất và quan hệ từng phần tử của hệ thống với các phần tử của môi trường.
[bookmark: bookmark447]Quan sát phân tích: là quan sát đế phục vụ các mục tiêu phân tích hệ thống. Ví dụ, quan sát để có thông tin phục vụ cho việc phân tích trạng thái của hệ thống; phân tích hành vi của hệ thống; phân tích tương tác giữa các phần tử của hệ thống với nhau hoặc tương tác giữa hệ thống với các hệ thống khác.
5. [bookmark: bookmark448]Theo tính liên tục của quan sát, quan sát được phân chia thành:
[bookmark: bookmark449]Quan sát liên tục: là quan sát theo toàn bộ diễn tiến của quá trình, theo dõi sự kiện suốt 24/24 giờ, không có thời gian gián cách. Ví dụ, đặt camera quan sát đường phố xung quanh cơ quan để quan sát người qua lại.
Quan sát định kỳ: là quan sát không liên tục với một khoảng cách ấn định về thời gian. Ví dụ, thăm cây trồng trong nhà kính 1 ngày/lân; theo dõi hoạt động của một lớp học thí điểm cho trẻ tàn tật 7 ngày/lần.
[bookmark: bookmark451]Quan sát chu kỳ: là quan sát diễn tiến theo chu kỳ của đối tượng cần quan sát trong những khoảng thời gian nhất định lặp đi lặp lại. Ví dụ, quan sát thủy triều vào ngày nước lên.
[bookmark: bookmark452]Quan sát tự động theo chương trình. Ví dụ: đặt trạm tự động quan sát hoạt động cùa các quầy thanh toán cho khách hàng ở siêu thị.
6. [bookmark: bookmark453]Theo các phương tiện được sử dụng trong quan sát, quan sát được phân chia thành:
[bookmark: bookmark454]Trực tiếp khảo sát tại những địa bàn mà người nghiên cứu quan tâm, không sử dụng bất cứ phương tiện gì. Đây là dạng quan sát thông dụng nhất của người nghiên cứu. Ví dụ, đi quan sát diễn biến của thị trường; đi phỏng vấn những công nhân đình công trong các doanh nghiệp.
[bookmark: bookmark455]Sử dụng các phương tiện ghi âm, ghi hình để lấy tư liệu phản ánh xác thực một hoạt động nào đó.
[bookmark: bookmark456]Sử dụng các phương tiện đo lường. Ví dụ, cảnh sát giao thông sử dụng phương tiện kiếm tra nồng độ rượu qua hơi thở cùa lái xe.
[bookmark: bookmark459][bookmark: bookmark457][bookmark: bookmark458][bookmark: bookmark460]4.5 PHỎNG VẤN
Phỏng vấn là đưa ra những câu hỏi với người đối thoại dể thu thập thông tin. Thực chất, phỏng vấn tựa như quan sát gián tiếp bằng cách "nhờ người khác quan sát hộ", sau đó hòi lại kết quả quan sát của họ.
Trong phỏng vấn, trước hết cần chọn người đổi thoại. Người đối thoại có thể là người rất am hiểu, ít am hiếu, hoặc hoàn toàn không am hiểu lĩnh vực người nghiên cứu quan tâm. Họ có thể cho ý kiến về những khía cạnh rất khác nhau.


Sau khi đã lựa chọn dược người đối thoại, cần phân tích lâm lý đôi tác. Trước mồi đối tác, người nghiên cứu cần có những cách tiếp cận tâm lý khác nhau. Chẳng hạn: người có nhiều hiểu biết về điều tra thường sẵn sàng cộng tác; người nhút nhát thường không dám trả lời:
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[bookmark: bookmark450]người có quá khứ phức tạp thường dè dặt; người khôi hài thường cho những câu trả lời có độ tin cậy thấp; người ba hoa thường hay đưa vấn đề đi lung tung; người có bản lĩnh tự tin thái quá thường rất kín kẽ, biết che giấu một cách nhất quán mọi suy nghĩ.
1. Phỏng vấn có thể rất khác nhau về cách thức, nội dung và mức độ chi tiết, tùy thuộc yêu cầu phỏng vấn. Nhìn chung, người ta chia phỏng vấn thành một số loại như sau:
[bookmark: bookmark461]Theo mục đích phỏng vấn, phỏng vấn được chia thành:
[bookmark: bookmark462]Phỏng vấn đế phát hiện. Ví dụ, phòng vấn để phát hiện thái độ của dân chúng trước một chính sách của Chính phú; phóng vấn để phát hiện một tệ nạn xã hội trong dân chúng.
[bookmark: bookmark463]Phỏng vấn sâu để khai thác chi tiết hơn về một chủ đề. Ví dụ, sau một cuộc điều tra về thái độ của dân chúng trước một chính sách của Chính phủ, nhóm điều tra nhận ra tỷ lệ số người ủng hộ chính sách là 80%, số người phản đối là 19%, số người bỏ phiếu trắng là 1%. Nhóm nghiên cứu cho rằng số ủng hộ và phản đối là bình thường, nhưng 1% bỏ phiếu trang là một hiện tượng khác thường. Do vậy, nhóm quyết định phỏng vấn sâu đe làm rõ vì sao nhóm người này lại không ủng hộ, mà cũng không phản đối. Rất có thể điều này sẽ giúp gợi ra cho người nghiên cứu những ý rất hay trong nghiên cứu chính sách của Chính phủ.
2. [bookmark: bookmark464]Theo mức độ chuẩn bị, phóng vấn được chia thành:
[bookmark: bookmark465]Phỏng vấn có chuẩn bị trước: là loại phỏng vấn theo kế hoạch, thậm chí gửi trước câu hỏi phỏng vấn cho người đuợc phỏng vấn. Trong trường hợp này, người được phỏng vấn cũng được chuẩn bị ý kiến, cân nhắc từng chi tiết, thậm chí chuẩn bị sẵn số liệu hoặc tài liệu minh họa trước khi trả lời câu hỏi.
[bookmark: bookmark466]Phỏng vấn không chuẩn bị trước: là tình huống bất chợt bắt gặp một đối tác am hiểu nội dung mà người nghiên cứu cần phỏng vấn. Ví dụ: người nghiên cứu đang có kế hoạch nghiên cứu dư luận dân cư về tình trạng mất dân chủ của các quan chức địa phương, bất chợt bắt gặp một vài người kêu ca, phàn nàn về vấn đề này trong quán cà phê. Đây là tình huống thuận lợi bất ngờ, người nghiên cứu có thể tìm cơ hội làm quen với họ đê đối thoại.
3. [bookmark: bookmark467]Theo tính trực tiếp, phỏng vấn được phân chia thành:
· [bookmark: bookmark468]Phỏng vấn trực tiếp: là tiếp xúc trực tiếp để phỏng vấn. Kiêu phỏng vấn này tạo quan hệ gần gũi giữa người phỏng vấn và người bị phỏng vấn, người phỏng vấn có cơ hội quan sát phản ứng của người bị phỏng vấn và đưa ra nhũng đối cách úng phó, nâng cao hiệu quả phỏng vấn.
· Phỏng vấn qua điện thoại, có thể là loại phỏng vấn có chuân bị hoặc không chuẩn bị trước, và được thực hiện qua điện thoại. Phỏng vấn qua điện thoại đôi khi thu được kết quả bất ngờ. Một nhà nghiên cứu nữ đang thí nghiệm chiết xuất actêmixin (nguyên liệu để bào chế thuốc trị sốt rét) từ cây thanh hao (có nơi gọi là cây thanh cao) hoa vàng, nhưng chị đang vướng mắc ở khâu nào đó chưa thành công. Và chỉ bằng ba cuộc điện thoại, chị đã khám phá toàn bộ bí quyết công nghệ chiết xuất chất actêmixin từ loại cây này.
Tuy nhiên, dù phòng vấn thế nào, thì cách đặt câu hỏi cũng là điều cần đặc biệt coi trọng, vì nó có ảnh hưởng quyết định tới kết quả phỏng vấn. Một số điểm cần lưu ý trong cách đặt câu hỏi:
[bookmark: bookmark469]Nên hỏi vào việc người ta làm, tránh đòi hỏi người ta phải đánh giá hoặc hỏi vào những vấn đề nhạy cảm.
Ví dụ, không hỏi những câu hỏi như:
+ Nhân viên ở đây có tin tưởng vào giám đốc của họ không?
+ Ông/Bà có hài lòng với công việc không?
[bookmark: bookmark470]Nên hỏi vào việc người ta làm hoặc cái mà người ta được nhận. Ví dụ:
+ Nhà ông/bà có tủ lạnh không?
+ Ông/Bà có mấy người con?



[bookmark: bookmark471]Vận dụng các câu hỏi trên đây, nên sử dụng các câu hỏi gián tiếp để khai thác những
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vấn đề “nhạy cảm”.
Ví dụ, không hỏi:
+ Thầy/Cô có yên tâm dạy học không?
Mà hỏi bằng một số câu gián tiếp, ví dụ:
+ Thầy/Cô có mấy cháu?
+ Thầy/Cô dự định cho cháu học ngành nào?
Qua việc các thầy/cô định hướng nghề nghiệp cho con mà người nghiên cứu có thể suy ra họ có gắn bó với nghề dạy học hay không.
[bookmark: bookmark474][bookmark: bookmark472][bookmark: bookmark473][bookmark: bookmark475]4.6 HỘI NGHỊ KHOA HỌC
Nội dung phương pháp hội nghị là nêu câu hỏi trước một nhóm chuyên gia để nghe họ tranh luận, phân tích. Đặc điểm chung của hội nghị khoa học là nêu vấn đề, thảo luận, ghi nhận mà không kết luận dưới hình thức một nghị quyết. Ưu điểm của phương pháp hội nghị là được nghe những ý kiến phản bác nhau. Song, nhược điểm của phương pháp này là ý kiến hội nghị thường hay bị chi phối bởi những người có tài hùng biện và những người có địa vị xã hội cao tương đối so với nhóm.
Để khắc phục nhược điểm, người ta thường dùng phương pháp tấn công não (brainstorming), là phương pháp do A. Osborn (Mỹ) khởi xướng. Người tổ chức tấn công não cần tạo bầu không khí tự do tư tướng, thoải mái tinh thần, không ai được khích lệ, tán thưởng hoặc châm biếm, chỉ trích.
Để nâng cao hiệu quả, người ta tấn công não phân nhóm bằng cách chia nhỏ nhóm để tấn công não, lấy kết quả tấn công não nhóm trước làm dữ liệu để tấn công não cho nhóm sau. Phương pháp này được gọi là phương pháp Delphi.
[bookmark: bookmark478][bookmark: bookmark476][bookmark: bookmark477][bookmark: bookmark479]4.6.1 Các loại hội nghị
Tuỳ tính chất của việc đưa nội dung được thảo luận mà có nhiều loại hội nghị khoa học được tổ chức:
- Bàn tròn (roundtable): là hình thức sinh hoạt khoa học thường xuyên và thẳng thắn nhất nhằm thảo luận và tranh luận những vấn đề khoa học đặt ra.
[bookmark: bookmark480]Hội thảo khoa học: là cụm từ được sử dụng tương đương với seminar trong tiếng Anh, là loại hội nghị khoa học không lớn với mục đích đưa ra một số vấn đề khoa học nhất định để thảo luận, tranh luận.
Còn một loại hội thảo khác, tiếng Anh gọi là symposium. Đó là một loại seminar, nhưng là loại hội thảo được tổ chức trong nhiều hội thảo kế tục nhau, không định kỳ, để thảo luận những vấn đề gần nhau hoặc giống nhau, nhưng đang còn cần tiếp tục thảo luận.
[bookmark: bookmark481]Lớp huấn luyện (tiếng Anh là workshop hoặc school workshop, cũng được gọi là shool seminar; tiếng Nga là shkolư-seminar), là một sinh hoạt khoa học, trong đó, những chuyên gia có uy tín được mời trình bày các chuyên đề. Người tham gia được mời đến chù yếu là để học tập, song cũng có thể được yêu cầu thực hiện một số sinh hoạt khác, chăng hạn, trình bày báo cáo kinh nghiệm để hiểu sâu sắc thêm vấn đề được trình bày tại lớp huấn luyện; thảo luận để nắm vững và biết cách vận dụng những chuyên đề đã được nghe.
[bookmark: bookmark482]Hội nghị khoa học: là cụm từ dược sừ dụng tương đương với conference trong tiếng Anh, là loại seminar đa chủ đề, được tổ chức khoảng từ 3 đến 5 năm một lần, với số lượng tói hàng trăm người, gồm các nhà nghiên cứu, các nhà công nghệ và các nhà quàn lý. Ngoài ra cũng có thế có các nhà hoạt dộng xã hội, các tổ chức xã hội, các nhà lãnh đạo hoặc các chính khách lớn. Tại hội nghị có một số báo cáo được chỉ định. Có thể có những phiên họp toàn thể, cũng có thể chia thành các phân ban (session) để thảo luận sâu một số chuyên dề.
Hội nghị khoa học thường có nhiều mục tiêu, như tổng kết một giai đoạn nghiên cứu, ra tuyên bố về một hướng nghiên cứu; tập hợp lực lượng cho những nghiên cứu mới và quan trọng.
Tại hội nghị khoa học có một số báo cáo được chỉ định trước. Có the có những phiên họp toàn thế, cũng có thế chia thành các phân ban (session) để thảo luận một số chuyên đề. Phân ban cũng có the được tổ chức dưới dạng các seminar, workshop, dialogue, symposium, v.v...
Thông thường, tiến trình hội nghị khoa học thường đơn giản, ít hoặc không có các nghi lễ ngoại giao. Sau phần các thù tục khai mạc là đến các báo cáo. Còng việc liên quan báo cáo thường bao gồm:
Thuyết trình của báo cáo viên.
[bookmark: bookmark484]Câu hỏi của hội nghị và trả lời của tác giả.
[bookmark: bookmark485]Bình luận của các thành viên hội nghị và của chủ toạ.
[bookmark: bookmark486]Bổ sung của các thành viên.
[bookmark: bookmark487]Khuyến nghị của các thành viên đổi với báo cáo.
[bookmark: bookmark488]Ghi nhận của chù toạ về những ý kiến đã và chưa nhất trí.
[bookmark: bookmark491][bookmark: bookmark489][bookmark: bookmark490][bookmark: bookmark492]4.6.2 Kỷ yếu khoa học
Kỷ yếu khoa học là ấn phẩm công bố các công trình, các bài thảo luận trong khuôn khổ các hội nghị khoa học hoặc trong một giai đoạn hoạt động của một tổ chức khoa học. Kỷ yếu được công bố nhằm mục đích ghi nhận hoạt động của một hội nghị hoặc một tổ chức, tạo cơ hội để người nghiên cứu công bố kết quả nghiên cứu và thiết lập quan hệ với đồng nghiệp.
Cơ cấu chung của kỷ yếu có thể bao gồm:
Phần I. PHẦN BÌA
Bìa chính:
[bookmark: bookmark493]Tên hội nghị (Kỷ yếu hội nghị);
[bookmark: bookmark494]Địa danh; ngày, tháng, năm tô chức hội nghị
Bìa lót:
Bìa lót là một trang trắng, chỉ ghi một-hai dòng chữ tên của kỷ yếu. 
Bìa phụ:
[bookmark: bookmark495]Tên hội nghị (Kỷ yếu hội nghị);
[bookmark: bookmark496]Địa danh; ngày, tháng, năm tổ chức hội nghị;
[bookmark: bookmark497]Cơ quan chủ trì/cơ quan đăng cai/cơ quan tài trợ/cơ quan đỡ đầu;
[bookmark: bookmark498]Ban tổ chức/Ban điều hành.	*
Phần II. PHẦN HỒ sơ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
Hồ sơ tổ chức hội nghị:
[bookmark: bookmark499]Giấy triệu tập lần I, lần II;
Thư từ cùa các cơ quan hữu quan: Cơ quan đỡ đâu, cơ quan tài trợ, cơ quan cam kết tham gia.
Chương trình hội nghị:
[bookmark: bookmark500]Chương trình chính thức;
[bookmark: bookmark501]Chương trình các chuyên đề hoặc các phân ban;
[bookmark: bookmark502]Các chương trình tự chọn.
Danh sách thành viên:
[bookmark: bookmark503]Thành viên chính thức;
[bookmark: bookmark504]Thành viên dự thính ;
[bookmark: bookmark505]Khách mời.
Phần nghi thức:
[bookmark: bookmark506]Lời khai mạc;
[bookmark: bookmark507]Phát biểu ý kiến của các nhân vật quan trọng;
[bookmark: bookmark508]Phát biếu ý kiến của các khách mời.
Phần III. PHẦN CÁC BÁO CÁO VÀ THÒNG BÁO KHOA HỌC
Báo cáo khoa học:
Báo cáo chính và các báo cáo chuyên đề/báo cáo phân ban;
[bookmark: bookmark509]Tóm tắt các báo cáo không kịp gửi trước hoặc không có điều kiện in toàn văn.
Thõng báo khoa học:
[bookmark: bookmark510]Các thông báo có ý nghĩa chung;
[bookmark: bookmark511]Các thông báo theo chuyên đề/thông báo phân ban.
Phần IV. PHẦN PHỤ ĐÍNH
[bookmark: bookmark512]Biên bản hội nghị;
[bookmark: bookmark513]Thư ghi nhớ sau hội nghị;
[bookmark: bookmark514]Các văn kiện chuyên khảo sau hội nghị;
[bookmark: bookmark515]Thoả thuận chung về hợp tác sau hội nghị (nếu có);
Địa chỉ các thành viên tham gia hội nghị.
[bookmark: bookmark518][bookmark: bookmark516][bookmark: bookmark517][bookmark: bookmark519]4.7 ĐIỀU TRA BẰNG BẢNG HỎI
Điều tra bằng bảng hỏi vốn là phương pháp của xã hội học, nhưng đã được áp dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực.
Điều tra bằng bảng hỏi thực chất là một cuộc phỏng vấn, nhưng không đối thoại trực tiếp bằng lời, mà bằng cách đưa những câu hỏi in sẵn trên giấy, gửi trước đến người được phỏng vấn để nhận được ý kiến trả lời theo những câu hỏi mà người nghiên cứu đặt ra. Kết quả điều tra tốt hay không trước hết phụ thuộc vào việc chuẩn bị đưa ra các câu hỏi có thuận lợi cho việc trả lời hay không. Tiếp đó là việc chọn những người trả lời bảng hởi, trong đó, nhóm người được chọn có đủ đại diện cho cộng đồng những người mà người nghiên cứu định thăm dò ý kiến hay không. Chẳng hạn, một cuộc điều tra để tìm hiểu nguyện vọng của sinh viên về hoạt động ngoại khóa, thì không thể chỉ hỏi những người “mọt sách”, không hề quan tâm gì đến hoạt động ngoại khóa; hơn nữa, trong số những người yêu thích ngoại khóa cũng không thể chỉ hỏi những người chỉ có hứng thú bóng đá, mà bỏ qua những người yêu thích âm nhạc, hội họa, v.v..., nghĩa là mẫu phải mang tính đại diện cho xu hướng của toàn cộng đồng.
Về mặt kỹ thuật, phương pháp điều tra bằng bảng hỏi có ba loại công việc phải quan tâm: chọn mẫu, thiết kế bảng câu hỏi và xử lý kết quả điều tra.
Chọn mẫu
Việc chọn mẫu phải vừa mang tính ngẫu nhiên, vừa mang tính đại diện, tránh chọn mẫu theo ý nghĩ chù quan của người nghiên cứu.
Việc chọn mẫu có hai cách tiếp cận: chọn mẫu xác suất và chọn mẫu phi xác suất. Cả hai cách tiếp cận đó đã được đề cập chi tiết trong mục 4.2.1 - Chương 4.
Thiết kế bảng câu hỏi
Có hai nội dung được quan tâm khi thiết kế bảng câu hỏi: (1) Các loại câu hỏi; và (2) Trật tự lôgic của các câu hỏi. Một số loại câu hỏi thông dụng trong các cuộc điều tra được trình bày trong bảng 4.1, trong đó phân chia thành các loại câu hỏi sau:
Câu hỏi kèm 2 phương án trả lời sẵn “Có” và “Không” (bảng 4.la). Loại câu hỏi này được sử dụng để tách nhóm đối thoại thành 2 nhóm có quan điểm trái ngược nhau.
Bảng 4.1 a. Câu hỏi kèm phương án trả lời "có" và "không".
Anh/Chị đã từng tham gia nghiên cứu khoa học□ Có □ Không

[bookmark: bookmark520]Nếu câu trả lời là không, xin trả lời câu 1
[bookmark: bookmark521]Nếu câu trả lời là có, xin trả lời từ câu 2
Loại câu hỏi thứ hai là câu hỏi có nhiều phương án trả lời, nhưng người đối thoại chỉ được lựa chọn một phương án (bảng 4.lb).
Bảng 4.1 b. Câu hỏi kèm nhiều phương án trà lời
1. Nếu câu trả lời là không, xin □ Không thuộc cơ quan khoa học anh/chị cho biết lý do	Cơ quan không có đề tài
[bookmark: bookmark522]Không có cơ hội nghiên cứu
[bookmark: bookmark523]Không quan tâm
[bookmark: bookmark524]Làm theo đề tài của cơ quan2. Nếu câu trà lời là có, xin anh/chị cho biết đã nghiên cứu khoa học trong trường hợp nào?

[bookmark: bookmark525]Ký hợp đồng với một đối tác
[bookmark: bookmark526]Theo đề tài của thầy/cô giáo
[bookmark: bookmark527]Tự làm theo sở thích
Loại câu hỏi thứ ba là câu hỏi có nhiều phương án trả lời nhưng mỗi phương án đều được kèm trọng sổ để người trả lời cho điểm về mức độ quan trọng của mỗi ý kiến trả lời.



Ví dụ qua cách trả lời ở bảng 4.1c, chúng ta biết được, người ta không đánh giá nặng khâu “kinh phí thiếu” (3 điểm), mà đánh giá nặng hơn về khâu “cấp phát không kịp thời” (4 điểm), và đánh giá nặng nhất ở việc “quyết toán không phù hợp với đặc điểm của nghiên cứu khoa học” (5 điểm).
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Bảng 4.1c. Câu hỏi kèm phương án trả lời có trọng số
4. Anh/Chị có đồng tình với ý kiến cho rằng việc cấp phát tài chính cho khoa học còn nhiều bất hợp lý hay không?□ Có □ Không

5. Nêu có, thì khó khăn đó là gì? Xin cho biết mức độ bằng việc cho điểm vào các phương án trả lời, trong đó điểm cao nhất thể hiện mức độ khó khăn nhất:
	5.1.
	Kinh phí không đủ
	1
	2
	3
	4
	5

	5.2.
	Cấp phát không kịp thời
	1
	2
	3
	4
	5

	5.3.
	Chế độ quyết toán không phù hợp đặc điểm của nghiên cứu khoa học
	1
	2
	3
	4
	5



[bookmark: bookmark483]Cuối cùng là loại “Câu hỏi mở” với câu trả lời tùy chọn theo ý người trả lời (bảng 4.1d). Câu hỏi này nhằm mục đích khai thác thêm những thông tin bổ sung mà người nghiên cứu không suy tính hết.
Bảng 4.1d. Những câu hỏi mở, để người điền phiếu trả lời tùy ý
6. Nếu có thể, anh/chị đề xuất một số ý kiến về các biện pháp, chính sách mà anh/chị cho là cần thiết nhất trong nghiên cứu khoa học.

Các loại câu hỏi phải đảm bảo khai thác cao nhất ý kiến của cá nhân từng người được hỏi.
Tốt nhất, như đã nêu ở phần trên, người nghiên cứu phải đặt câu hỏi vào những công việc cụ thể liên quan đến cá nhân mỗi người, chẳng hạn: "Thu nhập của bạn" hoặc "Tỷ lệ phần trăm thu nhập dành cho bữa ăn trong gia đình?" Tránh đặt những câu hỏi yêu cầu người ta đánh giá về người khác, chẳng hạn, “Nhân viên ở đây có yên tâm công tác không?”, hoặc những câu hỏi ở tầm quá khái quát, chẳng hạn: "Chính sách đối với giáo viên hiện nay có hợp lý không?".
Đối với những vấn đề nhạy cảm, người nghiên cứu phải khéo léo đặt những câu hỏi gián tiếp.
Cách tổ chức câu hỏi vừa mang tính kỹ thuật, vừa mang tính nghệ thuật vận dụng các phép suy luận lôgic trong các cuộc điều tra.
Ngoài ra, một bộ phận nhất thiết không thể thiếu, đó là phần phân tích cơ cấu xã hội. Phần này giúp người nghiên cứu phân tích ý kiến của các tầng lớp xã hội khác nhau. Tùy từng cuộc điều tra mà cơ cấu xã hội hoàn toàn có thể rất khác nhau.
Bảng 4.2 là ví dụ về một mẫu để phát hiện cơ cấu xã hội trong một cuộc điều tra cụ thể nào đó. Trong bảng hỏi có mục thông tin về người được phỏng vấn, trong đó có dòng chữ “Phần này có thể không công bổ”, có nghĩa, người được phỏng vấn có thể không cần khai báo. Ngược lại, có những người mong muốn khai báo, vì họ còn có những tâm tư muốn giãi bày ngoài những câu hỏi đã nêu.
Bảng 4.2. Câu hỏi để phân tích cơ cấu xã hội
	1. Họ và tên người tham gia cuộc điều tra:

	- Năm sinh:
	□ Nam
	□ Nữ

	- Địa chỉ giao dịch:
	Điện thoại:
	

	(Phần này có thể không công bố)
	

	2. Anh/Chị thuộc tầng lớp:
	
	

	□ Thành phố
	□ Buôn bán
	□ Công nhân

	□ Nông thôn
	□ Viên chức nhà nước
	□ Nông dân

	□ Miền núi
	□ Trí thức
	□ Lao động khác

	3. Anh/Chị có làm thêm trong khi đi học không? Nếu có xin cho biết:

	□ Không làm gì
	□ Gia công
	□ Nghiên cứu khoa học

	□ Gia sư
	□ Bán hàng
	□ Dịch vụ tư vấn

	□ Nghệ sỹ
	□ Tạp vụ
	□ Nghề khác



[bookmark: bookmark528][bookmark: bookmark529][bookmark: bookmark530]Xử lý kết quả điều tra
Kết quả điều tra được xử lý dựa trên cơ sờ thống kê toán. Có nhiều cách tiếp cận. Hoặc là mỗi người nghiên cứu tự học cách xử lý toán học, nếu cảm thấy tự mình hứng thú. Song cũng có thể tìm kiếm sự cộng tác của các đồng nghiệp về thống kê toán, hoặc những chuyên gia chuyên về các phương pháp xã hội học.
Hiện nay chương trình xử lý thống kê trên máy đã được sử dụng một cách phổ biến. Đó là chương trình SPSS (Statistic Package for Social Studies). Chương trình này sẽ giúp giảm nhẹ rất nhiều công việc xử lý các kết quả điều tra. Ngoài ra, trong những năm gần đây xuất hiện một số chương trình xử lý định tính các nghiên cứu xã hội.
Tuy nhiên, dù có cả chương trình xử lý định lượng 'và xử lý định tính, sự can thiệp bàng những phán đoán cùa con người vẫn còn luôn chiếm vị trí mang tính quyết định trong việc xử lý các kết quả điều tra.
[bookmark: bookmark533][bookmark: bookmark531][bookmark: bookmark532][bookmark: bookmark534]4.8 PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM
Phương pháp thực nghiệm được dùng trong nhiều tình huống: để kiểm chứng một giải pháp trong già thuyết, lặp lại một giải pháp trong quá khứ, v.v...
[bookmark: bookmark537][bookmark: bookmark535][bookmark: bookmark536][bookmark: bookmark538]4.8.1 Khái niệm chung
Thực nghiệm là một phương pháp thu thập thông tin được thực hiện bởi những quan sát trong điều kiện gây biến đổi đổi tượng khảo sát và môi trường xung quanh đối tượng khảo sát một cách có chủ định. Phương pháp thực nghiệm được áp dụng phổ biến không chỉ trong nghiên cứu tự nhiên, kỹ thuật, y học, mà cả trong xã hội và các lĩnh vực nghiên cứu khác.
Bằng việc thay đổi các tham số, người nghiên cứu có thể tạo ra nhiều cơ hội thu được những kết quả mong muốn, như:
[bookmark: bookmark539]Tách riêng từng phần thuần nhất của đối tượng để quan sát.
[bookmark: bookmark540]Biến đổi môi trường của đối tượng khảo sát.
[bookmark: bookmark541]Rút ngắn được thời gian tiếp cận trong quan sát.
[bookmark: bookmark542]Tiến hành những thực nghiệm lặp lại nhiều lần để kiểm tra lẫn nhau.
[bookmark: bookmark543]Không bị hạn chế về không gian và thời gian.
Dù phương pháp thực nghiệm có những ưu điểm như vậy, nhưng nó không thể áp dụng trong hàng loạt trường hợp, chẳng hạn, nghiên cứu văn học, khí tượng, thiên văn. Những lĩnh vực nghiên cứu này chỉ có thể thực hiện bằng quan sát hoặc nghiên cứu tài liệu.

Trong nghiên cứu xã hội học, một số nhà nghiên cứu cũng dùng khái niệm “thực nghiệm xã hội”, nhưng với nghĩa rộng hơn. Nó bao gồm tất cả các phương pháp quan sát, phỏng vấn, điều tra bằng bảng hỏi. Trong cuốn sách này, khi nói thực nghiệm là nói đến sự biến đổi các tham số trạng thái và biến đổi các tham số môi trường.
[bookmark: bookmark546][bookmark: bookmark544][bookmark: bookmark545][bookmark: bookmark547]4.8.2Phân loại thực nghiệm
Quá trình thực nghiệm có thể được tiến hành ở nhiều môi trường khác nhau tuỳ theo yêu cầu của nghiên cứu:
Tùy nơi thực nghiệm, thực nghiệm được chia thành:
[bookmark: bookmark548]Thực nghiệm trong phòng thí nghiệm. Ví dụ, tổ chức thí điểm một phương pháp giảng dạy trong lớp.
[bookmark: bookmark549]Thực nghiệm tại hiện trường. Chẳng hạn, Tướng Hoàng Minh Thảo đã lặp lại thí nghiệm cuộc hành quân thần tốc của Nguyễn Huệ trên đoạn đường từ Phú Xuân đến Ngọc Hồi, với hai chiến binh khiêng một chiến binh trên cáng, để xác nhận lại xem có thể đạt được tốc độ chuyển quân như đã viết trong sử sách không? (34)
[bookmark: bookmark550]Thực nghiệm trong quần thể xã hội. Chẳng hạn, thí điểm cải tiến quản lý ở một doanh nghiệp, thí điểm cải cách hành chính ở một quận của thành phố, thí điểm cải cách giáo dục ở một vài trường học thực nghiệm, tập trận trong nghiên cứu quân sự, v.v...
Tùy mục đích quan sát, thực nghiệm được phân loại thành:
[bookmark: bookmark551]Thực nghiệm thăm dò: được tiến hành để phát hiện bản chất của sự vật hoặc hiện tượng. Loại thực nghiệm này được sử dụng để nhận 'dạng vấn đề và xây dựng giả thuyết.
[bookmark: bookmark552]Thực nghiệm kiêm tra: để kiểm chứng các giả thuyết.
[bookmark: bookmark553]Thực nghiệm song hành: là những thực nghiệm trên các đối tượng khác nhau trong những điều kiện được khống chế giống nhau.
<34> Ghi theo ý kiến GS Vũ Minh Giang trong Hội thảo về Nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn, Hội thảo phối họp giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, ngày 28-29/3/2007
[bookmark: bookmark554]Thực nghiệm đối nghịch: được tiến hành trên hai đối tượng giống nhau với các điều kiện ngược nhau, nhằm quan sát kết qưả của các phương thức tác động của các điều kiện thí nghiệm trên các thông số của đối tượng nghiên cứu.
[bookmark: bookmark555]Thực nghiệm so sánh: là thực nghiệm được tiến hành trên hai đối tượng khác nhau, trong đó có một trong hai được chọn làm đổi chứng nhằm tìm chỗ khác biệt giữa các phương pháp, giữa các hậu quả so với đối chứng.
Tùy diễn trình, thực nghiệm được phân loại thành:
[bookmark: bookmark556]Thực nghiệm cấp diễn', đế xác định tác động hoặc ảnh hưởng của các tác nhân lên đối tượng nghiên cứu trong một thời gian ngắn.
[bookmark: bookmark557]Thực nghiệm trường diễn: để xác định sự tác dụng của các giải pháp lên đối tượng nghiên cứu lâu dài, liên tục.
Ngoài ra còn thực nghiệm bán cấp diễn như một mức độ trung gian giữa hai phương pháp thực nghiệm nói trên.
Trong thực nghiệm, người nghiên cứu phải tuân thủ các nguyên tắc sau:
[bookmark: bookmark558]Đề ra những chuẩn đánh giá và phương thức đánh giá.
[bookmark: bookmark559]Chỉ định những yếu tố cần thay đổi, trong đó có sự thay đổi về trạng thái của đối tượng khảo sát và sự thay đổi môi trường.
[bookmark: bookmark560]Giữ ổn định các yếu tố không bị người nghiên cứu khống chế.
[bookmark: bookmark561]Mẫu được lựa chọn trong thực nghiệm phải mang tính phổ biến để cho kết quả thực nghiệm được khách quan.
[bookmark: bookmark562]Đưa ra một số giả thiết thực nghiệm để loại bớt những yếu tố tác động phức tạp.
[bookmark: bookmark563][bookmark: bookmark564][bookmark: bookmark565]. 4.8.3. Các loại thực nghiệm
Xét trên quan điểm truyền thống của phương pháp thực nghiệm trong nghiên cứu khoa học, chúng tôi tạm phân chia 3 nhóm phương pháp thực nghiệm: Thực nghiệm thử và sai; thực nghiệm Heuristic và thực nghiệm trên mô hình.
[bookmark: bookmark566][bookmark: bookmark567][bookmark: bookmark568]Thực nghiệm thử và sai
Nội dung phương pháp thử và sai (trial-and-error method) đúng như tên gọi: đó là "thử"; thử xong thấy "sai"; tiếp đó "thử lại"; lại "sai"; lại "thử", cho đến khi đạt được kết quả cuối cùng là hoàn toàn đúng, hoặc hoàn toàn sai so với giả thuyết thực nghiệm.
Thực nghiệm Heuristic
Phương pháp "thử và sai" thường tổn kém, mất nhiều thời gian và hiệu quả thấp. Vì vậy, người ta tìm kiếm những phương pháp có hiệu quả hơn. Một trong số đó là phương pháp Heuristic. Bản chất Heuristic là một phương pháp thử và sai theo nhiều bước, mỗi bước chỉ thực nghiệm trên một mục tiêu. Nội dung có thể tóm tắt như sau:
Vi dụ 4.4: Tập xe đạp
Để có thể đi được xe đạp, người tập phải rèn luyện ba kỹ năng: (a) phải ngồi được lên yên xe; (b) phải đạp được cho xe chuyển động; (c) phải điều khiển được tay lái thật vững để xe không đổ và di chuyển được trên đường.
Cách luyện tập thông thường là cùng lúc thực hiện được cả ba kỹ năng này, thường có một người trợ giúp. Khi cảm thấy người tập đã quen, thì người giúp buông tay cầm lái để cho người tập tự điều khiển. Đến khi người tập quen hơn, thì người giúp buông nốt tay cầm yên. Trong quá trình thực nghiệm, người tập có thể bị ngã nhiều lần. Đây là ví dụ điển hình của thực nghiệm thử và sai, trong đó người tập xe phải thực hiện cùng một lúc ba điều kiện ban đầu.
Với phương pháp Heuristic thì đầu tiên phải phân tích được tính độc lập và tầm quan trọng của từng điều kiện trong các điều kiện ban đầu. Trong ba điều kiện trên đây, ta có thể thấy thứ tự quan trọng là: (1) cầm lái; (2) đạp; và (3) ngồi lên yên. Sau khi đã phân tích được như vậy, người tập sẽ thực hiện ba bước thực nghiệm riêng rẽ, mồi bước chỉ cần rèn luyện một kỹ năng, nhưng phải phát hiện thêm những điều kiện phụ để làm thuần thục kỹ năng này. Thực nghiệm như sau:
- Bước 1: Tập cầm lái. Trong bước này người tập chỉ cần cầm tay lái, dắt xe đi bộ, khi đã vững thì chạy nhanh. Ban đầu có thể loạng choạng, sau ít phút sẽ quen. Điều kiện phụ: đẩy xe đi mà không cần đạp bàn đạp. Có thể thay thế quá trình này bằng việc tập trên xe ba bánh.
[bookmark: bookmark569]Bước 2: Tập đạp cho xe chạy. Trong bước này, người tập dặt bàn chân phải lên bàn đạp phải cùa xe, còn chân trái đẩy trên mặt đất để xe chạy. Chỉ qua ít phút, người tập có thể điều khiển xe thuần thục. Điều kiện phụ: đạp chân trên mặt đất cho xe chạy mà không cần ngồi trên yên.
[bookmark: bookmark570]Bước 3: Ngồi lên yên. Sau khi dùng chân trái đạp lên mặt đất mà xe chạy được ổn định, người tập sẽ tự ngồi được lên yên, không cần sự trợ giúp.
Ví dụ 4.5: Phương pháp hai mù
Phương pháp hai mù (double blind method), còn gọi là phương pháp placebo, là một phương pháp Heuristic của ngành y. Placebo là tên một loại hư dược, không có tác dụng điều trị mà chỉ để trấn an, tạo cho người bệnh cảm giác được uống thuốc. Đây là phương pháp có hiệu quả để thí nghiệm các loại thuốc điều trị những loại bệnh mà biểu hiện lâm sàng chủ yếu là các triệu chứng chủ quan, ví dụ: đau đầu, mất ngủ, thần kinh(35). Trong phương pháp này, có thể dot đầu tiên bệnh nhân được “điều trị” bằng placebo. Những người bệnh “tưởng” bị loại. Sau đó, bác sĩ mới sử dụng thuốc điều trị.
Để giữ được khách quan trong thực nghiệm, người nghiên cứu không thông báo cho cả người bệnh và bác sĩ điều trị biết thuốc nào là thuốc thí nghiệm, còn thuốc nào là placebo. Vì vậy, người ta nói, trong thực nghiệm có hai người bị cho “mù”, đó là bệnh nhân và bác sĩ điều trị.
Ví dụ 4.6: Thực nghiệm xã hội
Một số quốc gia vốn là cựu thù trong lịch sử đã bắt đầu nối lại quan hệ bằng những hoạt động nhân đạo, sau đó là hoạt động nghệ thuật, thể thao. Tiếp đó tiến đến những hoạt động hợp tác văn hóa, khoa học, giáo dục. Phát triển cao hơn đến các hoạt động thương mại. Cuối cùng là nối lại các quan hệ ngoại giao.
Như vậy, có thể tóm tắt thực nghiệm Heuristic như sau:
[bookmark: bookmark571]Chia thực nghiệm thành nhiều bước, mỗi bước chỉ đưa ra một mục tiêu thực nghiệm.
[bookmark: bookmark572]Phát hiện thêm các điều kiện phụ cho mỗi bước thực nghiệm. Như vậy, công việc thực nghiệm trở nên sáng tỏ hơn, giảm bớt mò mẫm.
Thực nghiệm trên mô hình
Đây là loại thực nghiệm rất phổ biến trong các nghiên cứu xã hội. Ví dụ, thí điểm một phương pháp học tập mới, thí điểm về một mô hình quản lý doanh nghiệp, thí điểm về một mô hình hợp tác xã.
Mục đích của thực nghiệm xã hội trên mô hình là một cách làm thử ờ quy mô nhỏ, vừa dễ thực hiện, vừa giảm thiểu tác hại do những rủi ro trong nghiên cứu gây ra.
Điều kiện để một thực nghiệm mô hình thành công trong áp dụng là phải tạo ra những„điều kiện thực nghiệm tương tự như đối tượng thực. Trong lý thuyết mô hình hóa, người ta gọi đó là “tính đẳng cấu” giữa mô hình và đổi tượng thực (isomorphism). Tất nhiên, đây cũng là một giả thiết, khi kết thúc thực nghiệm phải có biện luận trong tình huống mà giữa mô hình thực nghiệm với đối tượng thực không đẳng cấu lắm.
[bookmark: bookmark575][bookmark: bookmark573][bookmark: bookmark574][bookmark: bookmark576]4.9 TRẮC NGHIỆM XÃ HỘI
Trắc nghiệm xã hội là một phương pháp bán thực nghiệm.
Nói trắc nghiệm là một phương pháp bán thực nghiệm là vì, sự vật không bị bất cứ tác động nào làm biến đổi trạng thái, mà chỉ có các tình huống của môi trường hoạt động của sự vật bị thay đổi. Qua trắc nghiệm, người nghiên cứu nhận biết được chất lượng của đối tượng khảo sát. Trắc nghiệm được sử dụng trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu. Chẳng hạn:
Trong lĩnh vực công nghệ, người ta có thể làm những trắc nghiệm như thử nghiệm đánh hỏng vật liệu; thử nghiệm độ bền cơ học của vật liệu; thử nghiệm các điều kiện làm việc: thời gian ngắn, cường độ cao; tái trọng biến đổi; điều kiện bất ổn định, v.v...
Câu hỏi thi trắc nghiệm là loại câu hỏi đưa ra các tình huống hỏi rất khác nhau (thay đổi môi trường) buộc người bị trắc nghiệm phải phản ứng linh hoạt. Tuy nhiên, qua kết quả phản ứng của người được trắc nghiệm, người ta nhận biết được trình độ của người được trắc nghiệm.
Một ví dụ vui đế làm rõ sự phân biệt giữa trắc nghiệm và thực nghiệm như sau: Một nữ tình báo Nga làm thư ký cho một viên sĩ quan Đức bị người Đức nghi ngờ. Đầu tiên, người Đức theo dõi, quan sát, nhưng không phát hiện thấy dấu hiệu nào để kết luật đó là người Nga. Người Đức chuyển từ quan sát sang trắc nghiệm bằng cách cho thay đổi môi trường sinh hoạt của cô thư ký, cho tiếp xúc với môi trường Nga, như ẩm thực Nga, vui chơi kiểu Nga. Cô thư ký dửng dưng, không có chút cảm xúc nào. Ket quả quan sát và trắc nghiệm thất bại. Người Đức chuyến sang thực nghiệm bàng cách ra lệnh cho viên sĩ quan làm cô mang bầu, nghĩa là chuyển từ việc chỉ thay đổi môi trường đến thay đổi trạng thái sinh học của cô thư ký. Người Đức lại quan sát, xem cô gái ăn nghén kiểu Nga hay kiểu Đức. Kết quả vẫn thấy cô gái ăn nghén theo kiểu Đức. Người Đức tiếp tục theo dõi. Đến giờ đau đẻ, do quá đau, không tự chủ được, cô gái bật kêu “Ôi mẹ ơi” bằng tiếng Nga. Thể là cuộc điều tra kết thúc sau khi chuyển từ quan sát qua trắc nghiệm đến thực nghiệm.
[bookmark: bookmark579][bookmark: bookmark577][bookmark: bookmark578][bookmark: bookmark580]4.10 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ THÔNG TIN
Kết quả thu thập thông tin từ nghiên cứu tài liệu, số liệu thống kê, quan sát hoặc thực nghiệm tồn tại dưói hai dạng: thông tin định tính và thông tin định lượng.	«
Các thông tin định tính và định lượng cần được xử lý để xây dựng các luận cứ, phục vụ cho việc chúng minh hoặc bác bỏ các giả thuyết khoa học. Có hai phương hướng xử lý thông tin:
- Xử lý toán học đối với các thông tin định lượng. Đây là việc sử dụng phương pháp thống kê toán để xác định xu hướng, diễn biến của tập họp số liệu thu thập được.
- Xử lý logic đối với các thông tin định tính. Đây là việc đưa ra những phán đoán về bản chất các sự kiện, đồng thời thể hiện những liên hệ lôgic của các sự kiện.
[bookmark: bookmark583][bookmark: bookmark581][bookmark: bookmark582][bookmark: bookmark584]4.10.1 Xử lý thông tin định lượng
Người nghiên cứu không thể ghi chép các số liệu dưới dạng nguyên thuỷ vào tài liệu khoa học, mà phải sắp xếp chúng để làm bộc lộ ra các mối liên hệ và xu thế của sự vật. Tuỳ thuộc tính hệ thống và khả năng thu thập thông tin, số liệu có thể được trình bày dưới nhiều dạng, từ thấp đến cao gồm: con số rời rạc, bảng số liệu, biểu đồ, đồ thị.
Con số rời rạc
Những con số rời rạc là hình thức thông dụng trong các tài liệu khoa học. Con số rời rạc được sử dụng trong trường hợp số liệu thuộc các sự vật riêng lẻ, không mang tírih hệ thống, không thành chuỗi theo thời gian. Ví dụ: "Đến tháng 9 - 1994, Chính phủ Việt Nam đã cấp 1000 giấy phép đầu tư với tổng vốn pháp định khoảng 10 tỷ đô la Mỹ, trong đó công nghiệp chiếm 57,4%..."
Bảng số liệu
Bảng số liệu được sử dụng khi số liệu mang tính hệ thống, thể hiện một cấu trúc hoặc một xu thế.
Ví dụ, các thông tin trong đoạn sau đây hoàn toàn có thể thay thế bằng một bảng số liệu như trình bày trên bảng 4.3: "Trong cơ cấu công nghiệp năm 1992 thì xí nghiệp quốc doanh chiếm 70,6% giá trị tổng sản lượng; 32,5% lao động; 78,9% vốn sản xuất; tỷ trọng tương ứng cùa tập thể là 2,8%, 10,1%, 2,0%; của xí nghiệp tư doanh là 2,8%, 2,3%, 3,1% và của hộ cá thể là 23,8%, 55,1%, 16,0%".
Bảng 4.3. Cơ cấu công nghiệp năm 1992 (%)
	
	Quốc doanh
	Tập thể
	Tư doanh
	Cá thể

	Giá trị tồng sản lượng
	70,6
	2,8
	2,8
	23,8

	Lao động
	32,5
	10,1
	2,3
	55,1

	Vốn sản xuất
	78,9
	2,0
	3,1
	16,0


[bookmark: bookmark585][bookmark: bookmark586][bookmark: bookmark587]Biểu đồ
Người nghiên cứu có thể chuyển từ bảng số liệu sang biểu đồ (hình 4.3) để cung cấp cho người đọc một hình ảnh trực quan về tương quan giữa hai hoặc nhiều sự vật cần so sánh.
Chẳng hạn, biểu đồ hình cột cho phép so sánh các sự vật diễn biến theo thời gian; biểu đồ hình quạt cho phép quan sát tỷ lệ các phần của một thể thống nhất; biểu đồ tuyến tính - quan sát động thái của sự vật theo thời gian; biểu đồ không gian cho phép hình dung sự biến động của những hệ thống số liệu có toạ độ không gian; biểu đồ bậc thang cho phép quan -sát tương quan giữa các nhóm có đẳng cấp.
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Biểu đồ hình quạt
Hình 4.3. Một số dạng biểu đồ có thể xây dựng từ số liệu đã thu thập

100 T
Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4
—♦—Đông —•—Tây —♦—Bắc
Biểu đồ tuyến tính
I iĐông
I iTây —♦—Bắc
Biểu đồ phối hợp
Bắc
Tây
Đông
Hình 4.3. Một số dạng biểu đồ có thể xây dựng từ số liệu đã thu thập (tiếp) Ngoài ra, còn có dạng biểu đồ khác như dạng bậc thang,...
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[bookmark: bookmark588][bookmark: bookmark589][bookmark: bookmark590]Đồ thị
Đồ thị được sử dụng khi quy mô của tập họp sổ liệu đủ lớn, để có thể từ các số liệu ngẫu nhiên, nhận ra những liên hệ tất yếu.
[bookmark: bookmark593][bookmark: bookmark591][bookmark: bookmark592][bookmark: bookmark594]4.10.2 Xử lý các thông tin định tính
Mục đích của xử lý định tính, nói cho cùng là nhận dạng bản chất và mối liên hệ bản chất giữa các sự kiện. Kết quả sẽ giúp người nghiên cứu mô tả được dưới dạng các sơ đồ hoặc biểu thức toán học (xem phần Lý thuyết khoa học).
Sơ đồ cho phép hình dung một cách trực quan các mối liên hệ giữa các yếu tố trong cấu trúc của một sự vật mà không quan tâm đến kích thước thực hoặc tỷ lệ thực của chúng.
Mô hình toán cho phép khái quát hóa các liên hệ của sự vật, tính toán được các quan hệ định lượng giữa chúng.
[bookmark: bookmark597][bookmark: bookmark595][bookmark: bookmark596][bookmark: bookmark598]4.10.3 Sai số quan sát
Bất cứ phép đo nào cũng phạm phải những sai sổ. Vận dụng khái niệm sai số trong kỹ thuật đo lường, chủng ta có thể xem xét ba cấp độ sai số sau đây:
Sai số ngẫu nhiên
Đây là loại sai số do sự cảm nhận chủ quan của người quan sát. Trong trường họp quan sát bằng các phương tiện đo lường thì đây là sai sô phép đo, là sai số xuất hiện do năng lực quan sát của mỗi người.
Sai số kỹ thuật
Đây là loại sai số xuất hiện do các yếu tố kỹ thuật gây ra một cách khách quan, không do năng lực cảm nhận chủ quan của người quan sát.
Sai số hệ thống
Đây là loại sai sổ do hệ thống quyết định. Hệ thống càng lớn thì sai số quan sát càng lớn.
[bookmark: bookmark601][bookmark: bookmark599][bookmark: bookmark600][bookmark: bookmark602]4.10.4 Phương pháp trình bày độ chính xác của số liệu
Tuy trình bày số liệu là việc nhỏ nhưng cũng có nhiều điều cần bàn, vì một số người nghiên cứu không biết trình bày số liệu (!)
Không phải mọi số liệu đều được biểu diễn với một yêu cầu về độ chính xác như nhau, cũng không phải một số liệu được trình bày ở dạng thập phân với nhiều con số sau dấu phẩy mới là khoa học.
Độ chính xác của số liệu được trình bày khác nhau tuỳ thuộc một số yếu tố:
Độ chính xác phụ thuộc kích thước của hệ thống
Không phải khi một số liệu càng chi tiết và càng nhiều số lẻ sau dấu phẩy mới là một số liệu chính xác. Ngược lại, có khi càng làm như vậy, càng chứng tỏ người nghiên cứu không hiểu đầy đủ khái niệm về độ chính xác. Ví dụ:
[bookmark: bookmark603]Các nhà khảo cổ học chỉ cần công bố, chẳng hạn tuổi của một cái trống đồng khoáng 3800 năm, nghĩa là độ chính xác tới hàng trăm năm.
[bookmark: bookmark604]Tính tuổi của một đứa trẻ đang còn được bế trên tay mẹ thì độ chính xác lại phải tính đến ngày, ví dụ, "cháu được ba tháng ba ngày", không thể nói cháu khoảng 3 đến 5 tháng.
Đó cũng là nguyên tắc biểu diễn số lẻ trong khi xứ lý các số liệu thu thập được qua quan sát, thực nghiệm.
Độ chính xác phụ thuộc phương tiện quan sát
Khi đặt bao xi măng loại 50kg lên bàn cân, ta chỉ quan tâm độ chính xác tới vài trăm gam. Sẽ là hài hước khi ta đòi cân chính xác tới gam, bởi vì dù ta có muốn như vậy thì phương tiện kỳ thuật cũng không thể thoả mãn. Nhưng khi cân vàng thì đòi hỏi độ chính xác tới phần trăm gam, có khi còn cao hơn nữa.
Tính nhất quán trong khi trình bày độ chính xác của số liệu
Độ chính xác phải nhất quán trong cùng một hệ thống và trong các hệ thống tương đương. Trong một công trình khoa học xuất bản ở Hà Nội, có tác giả viết: "Tỷ lệ nhập siêu giảm đáng kể: năm 1985 giảm 2,6 lần; năm 1991 giảm 1,12 lần; năm 1992 giảm 1,012 lần". Viết như trên là không nhất quán về độ chính xác của phép đo, vì năm 1985 sổ đo chỉ tính chính xác tới phần mười đơn vị, nhưng năm 1991 lại tính đến phần trăm, và đến 1992 lại tính đến phần nghìn. Đúng ra phải đưa về cùng một độ chính xác, ví dụ, tính chính xác đến phần trăm. Khi đó sẽ phái sửa thành: "... năm 1985 giảm 2,60 lần; năm 1991 giảm 1,12 lần; năm 1992 giảm 1,01 lần".
Khi trình bày số liệu trong các bảng số liệu cũng phải luôn lưu ý nguyên tắc này, không thể cùng một tham số trên một cột lại trình bày bằng những số lẻ khác nhau.
[bookmark: bookmark607][bookmark: bookmark605][bookmark: bookmark606][bookmark: bookmark608]4.10.5 Biện luận kết quả nghiên cứu
Biện luận kết quả là điều bắt buộc trong nghiên cứu, bởi vì không bao giờ có được điều kiện lý tưởng như đã giả định trong giả thiết nghiên cứu. Có hai hướng biện luận: (1) Hoặc là kết quả thực nghiệm hoàn toàn lý tưởng như trong giả thiết; (2) Hoặc là kết quả sẽ sai lệch nếu có sự tham gia của các các biến đã giả định là không có trong nghiên cứu.
BÀI TẬP
1. Phân biệt sự khác nhau giữa các phương pháp quan sát, trắc nghiệm và thực nghiệm theo 2 đặc trưng: gây biến đổi các tham số trạng thái và gây biến đổi môi trường. Đánh dấu X vào ô thích hợp trong bảng sau:
	
	Gây biến đổi trạng thái đối tượng khảo sát
	Gây biến đổi môi trường quanh đối tượng khảo sát

	Quan sát
	
	

	Trắc nghiệm
	
	

	Thực nghiệm
	
	


2. Tìm phương pháp thích hợp để thực hiện 3 loại đề tài nghiên cứu (Mô tả, Giải thích, Giải pháp) theo khung nội dung gợi ý sau:

[bookmark: bookmark609]Tên đề tài;
[bookmark: bookmark610]Mục tiêu nghiên cứu;
[bookmark: bookmark611]Câu hỏi nghiên cứụ;
[bookmark: bookmark612]Giả thuyết nghiên cứu;
[bookmark: bookmark613]Phương pháp chứng minh giả thuyết.
Chương V
[bookmark: bookmark614][bookmark: bookmark615][bookmark: bookmark616]TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM KHOA HỌC
Tuỳ yêu cầu của tác giả, cơ quan tài trợ hoặc cơ quan chủ trì đề tài nghiên cứu mà kết quả có thể được công bố dưới dạng các tài liệu lưu hành rộng rãi hoặc không rộng rãi với nhiều hình thức khác nhau, như bài báo khoa học, chuyên khảo khoa học, kỷ yếu khoa học, tác phẩm khoa học, v.v...
[bookmark: bookmark619][bookmark: bookmark617][bookmark: bookmark618][bookmark: bookmark620]5.1 BÀI BÁO KHOA HỌC
Bài báo khoa học được viết để công bố trên các tạp chí chuyên môn hoặc trong hội nghị khoa học nhằm nhiều mục đích, như công bố một ý tưởng khoa học; công bố từng kết quả riêng biệt của một công trình dài hạn; công bố kết quả nghiên cứu toàn bộ công trình; đề xướng một cuộc thảo luận trên tạp chí hoặc hội nghị khoa học; tham gia thảo luận trên các tạp chí hoặc hội nghị khoa học.
Bài báo khoa học luôn phải chứa đựng các tri thức khoa học dựa trên kết quả quan sát, thực nghiệm khoa học. Các loại bài báo có cấu trúc lôgic như chỉ trên bảng 5.1.
Một bài báo khoa học chỉ nên viết trong khoảng 1500 - 2000 chữ (3-4 trang khổ A4). Báo cáo hội nghị khoa học có thể dài hơn, nhưng cũng không nên dài quá 3000 - 4000 chữ (6-8 trang khổ A4).



Nội dung khoa học của bài báo có thế có cấu trúc các phần khác nhau tuỳ cách sắp xếp của mỗi tác giả. Tuy nhiên, dù chia thành bao nhiêu phần thì một bài báo cũng có những môđun như nhau. Mỗi môđun là một khối nội dung hoàn chỉnh. Trên đại thể, các môđun của một bài báo được phân chia như sau:
105
14. GTPPL...KHOAHOC A

106
14. GTPPL...KHOAHOC 8

106
14. GTPPL...KHOAHOC 8

Bảng 5.1. cấu trúc lôgic của các loại bài báo khoa học
	TT
	Các loại bài báo
	Vấn đề
	Luận điểm
	Luận
cứ
	Phương pháp

	1
	Công bố ý tưởng khoa học
	X
	X
	
	*

	2
	Công bố kết quả nghiên cứu
	[ X ]
	X
	X
	X

	3
	Đề xướng thảo luận khoa học trên báo chí
	X
	[X]
	-
	-

	4
	Tham gia thảo luận trên báo chí
	[X]
	[X]
	X
	X

	5
	Báo cáo đề dẫn hội nghị khoa học
	X
	[X]
	-
	-

	6
	Tham luận tại hội nghị khoa học
	[X]
	[X]
	X
	X

	7
	Thông báo khoa học
	Không có cấu trúc này



Môđun 1. Mở đầu
· [bookmark: bookmark621]Lý do của nghiên cứu được trình bày trong bài báo.
· [bookmark: bookmark622]Ý nghĩa lý thuyết và ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu.
· [bookmark: bookmark623]Người được hưởng lợi từ kết quả nghiên cứu.
Môđun 2. Lịch sử nghiên cứu
· Trả lời câu hỏi: “Ai đã làm gì?”
· [bookmark: bookmark624]Mô tả sơ lược quá trình nghiên cứu; các thành tựu và tác giả;
· [bookmark: bookmark625]Mặt mạnh và yếu của các nghiên cứu cũ;
· [bookmark: bookmark626]Kết luận về những nội dung cần giải quyết.
Môđun 3. Mục tiêu nghiên cứu
· Trả lời câu hỏi: “Tôi sẽ hoặc đã làm gì?”
· [bookmark: bookmark627]Mục tiêu chung;
· [bookmark: bookmark628]Mục tiêu cụ thể;
· [bookmark: bookmark629]Minh họa trên “cây mục tiêu”.
Môđun 4. Vấn đề nghiên cứu và luận điểm của tác giả
· Trả lời câu hỏi: “Luận điểm của tôi là gì?”
· [bookmark: bookmark630]Những câu hỏi đang tồn tại trong nghiên cứu và câu hỏi cụ thê buộc tác giả phải trả lời trong nghiên cứu.
· [bookmark: bookmark631]Luận điểm của các tác giả khác nhau và lùận điểm của bản thân tác giả bài báo.
Môđun 5. Phương pháp và luận cứ chứng minh luận điểm
· [bookmark: bookmark632]Cơ sở lý luận, tức là các luận cứ lý thuyết và phương pháp được sử dụng.
· [bookmark: bookmark633]- Các luận cứ thực tế và phương pháp được sử dụng: quan sát, phỏng vấn, điều tra, thực nghiệm hoặc trắc nghiệm.
Môđun 6. Phân tích kết quả
[bookmark: bookmark634]Sự khác biệt giữa thực tế và các giả thiết được đặt ra trong quan sát hoặc trong thực nghiệm (trường hợp này là giả thiết, chứ không phải là giả thuyếtỴ
[bookmark: bookmark635]Độ chính xác cùa các phép đo và độ sai lệch của các quan sát.
[bookmark: bookmark636]Những hạn chế của quá trình thu thập thông tin và khả năng chấp nhận.
Môđun 7. Kết luận và khuyến nghị
Kết luận:
[bookmark: bookmark637]Đánh giá tổng hợp các kết quả thu được.
[bookmark: bookmark638]Khẳng định mặt mạnh, mặt yếu của những luận cứ, phương pháp. Từ đó, khẳng định (hoặc phủ định) tính đúng đắn của luận điểm.
[bookmark: bookmark639]Ghi nhận những đóng góp về lý thuyết.
[bookmark: bookmark640]Dự kiến các khả năng áp dụng kết quả.
Khuyến nghị:
Khuyến nghị là một số đề xuất bên ngoài những nội dung đã kết luận trong khuôn khổ của nghiên cứu. Chẳng hạn: cần sớm ban hành một văn bản của Chính phủ để giải quyết những vướng mắc được nêu trong bài báo, hoặc: Nên bổ sung nội dung nào đó vào trong chương trình giảng dạy bậc đại học v.v...
Trong khoa học nên dùng khái niệm “khuyến nghị” mà không dùng “kiến nghị”. Khuyến nghị mang ý nghĩa một lời khuyên dựa trên kết luận khoa học. Người nhận khuyến nghị có thể sử dụng, có thể không, tuỳ hoàn cảnh thực tế. Còn kiến nghị thường mang ý nghĩa sức ép đối với người nhận kiến nghị.
Trên đây là những nội dung cần viết trong một bài báo, những đề mục như: Lý do nghiên cứu, Mục tiêu nghiên cứu, vấn đề nghiên cứu, Luận điểm nghiên cứu, v.v... là những gợi ý để viết cho hoàn chỉnh một bài báo, không nhất thiết phải viết thành đề mục của bài báo.
[bookmark: bookmark643][bookmark: bookmark641][bookmark: bookmark642][bookmark: bookmark644]5.2 TRÌNH BÀY MỘT TỔNG LUẬN KHOA HỌC
Thông báo hoặc tổng luận khoa học cung cấp một bức tranh xác thực về một hoặc một số sự kiện khoa học đã, đang, hoặc sẽ diễn ra.
[bookmark: bookmark647][bookmark: bookmark645][bookmark: bookmark646][bookmark: bookmark648]5.2.1 Thông báo khoa học
Thông báo khoa học được sử dụng trong một số trường họp cần đưa tin vắn tắt về hoạt động nghiên cứu. Có thể thông báo trên tạp chí, trong hội nghị hoặc trong các bản tin khoa học.
Mục đích thông báo là cung cấp thông tin tóm tắt về hoạt động và thành tựu, không trình bày luận cứ hoặc phương pháp. Thông báo thường khoảng 100 - 200 chữ, hoặc trình bày miệng không quá 5 phút.
Đúng với nghĩa của một thông báo khoa học, người đọc chỉ nhận ra ở đây những “thông báo”, những “sự kiện khoa học”, không có bất cứ một “giả thuyết”, một “luận cứ” hoặc một “chứng minh” nào.
[bookmark: bookmark651][bookmark: bookmark649][bookmark: bookmark650][bookmark: bookmark652]5.2.2 Tổng luận khoa học
Tổng luận khoa học là bản mô tả khái quát toàn bộ sự kiện, thành tựu và vấh đề liên quan đến một chủ đề nghiên cứu. Nội dung gồm:
[bookmark: bookmark653]Lý do làm tổng luận.
[bookmark: bookmark654]Trình bày tóm lược lịch sử nghiên cứu, các phương hướng khoa học và các thành tựu được nêu trong tổng luận.
[bookmark: bookmark655]Trình bày các vân đê khoa học, lịch sử các vấn đề; những vấn đề đã được giải quyết và những vấn đề còn mang tính thời sự.
[bookmark: bookmark656]Tóm lược các tác giả, luận điêm của họ, cách tiêp cận, phương pháp và trường phái khoa học.
[bookmark: bookmark657]Nhận xét tổng quát về thành tựu, phương pháp, những mặt mạnh, mặt yếu và các vấn đề còn cần được tiếp tục quan tâm.
[bookmark: bookmark658]Để xuất chủ kiến của cá nhân.
[bookmark: bookmark659]5.3 CÔNG TRÌNH KHOA HỌC
[bookmark: bookmark662][bookmark: bookmark660][bookmark: bookmark661][bookmark: bookmark663]5.3.1 Chuyên khảo khoa học
Chuyên khảo gồm các bài viết định hướng theo một nhóm vấn đề xác định, tập trung vào một chủ đề đã được lựa chọn, nhưng không nhất thiết họp thành một hệ thống lý thuyết, mà ngược lại, thường có hàng loạt luận điểm khoa học trái ngược nhau. Các tác giả góp bài vào chuyên khảo không nhất thiết kết thành một tập thể tác giả. Khi nói đến tập thể tác giả thì ấn phẩm không còn là “tập chuyên khảo” nữa, mà có thể đã mang tính chất một công trình tập thể. Chuyên khảo khoa học cũng có thể được phân chia thành các phần, mỗi phần có một tên gọi riêng.
[bookmark: bookmark666][bookmark: bookmark664][bookmark: bookmark665][bookmark: bookmark667]5.3.2 Tác phẩm khoa học
Tác phẩm khoa học là bản tống kết một cách có hệ thống toàn bộ phương hướng nghiên cứu. về mặt luận điểm khoa học, tác phẩm khoa học khác nghiên cứu chuyên khảo ở chỗ, giữa các phần có một luận điểm nhất quán. Tác phẩm khoa học có những đặc điểm sau:
[bookmark: bookmark668]Tính hệ thống về toàn bộ những vấn đề trong phương hướng nghiên cứu.
[bookmark: bookmark669]Tính hoàn thiện về mặt lý thuyết.
[bookmark: bookmark670]Tính mới đối với những vấn đề được trình bày.
[bookmark: bookmark673][bookmark: bookmark671][bookmark: bookmark672][bookmark: bookmark674]5.4 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên các ngành khoa học xã hội và nhân văn, cũng như đồ án tốt nghiệp của sinh viên các ngành kỹ thuật, là một công trình khoa học tập sự của sinh viên. Đó là một văn bản trình bày một cách hệ thống các kết quả thực tập nghiên cứu sau những năm học tập trong nhà trường, là sản phẩm cuối cùng của sinh viên trước khi ra trường.
Bản chất của việc làm khóa luận là sự thử sức ứng dụng toàn bộ hệ thống kiến thức thu nhận được sau những năm học tập vào một tình huống giả định nào đó, trong đó sinh viên cũng phải đưa ra một hoặc một số hệ thống luận điểm ứng dụng của mình, phải có phương pháp tìm kiếm các luận cứ để chứng minh luận điểm ứng dụng đó của mình là đúng.
Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên không đòi hỏi những ý tưởng sáng tạo khoa học mới như đối với luận văn thạc sĩ hoặc luận án tiến sĩ, nhưng vẫn cần có những tư tưởng khoa học khi quyết định lựa chọn áp dụng những cơ sở lý luận đã học tập vào đời sống thực tế.
[bookmark: bookmark677][bookmark: bookmark675][bookmark: bookmark676][bookmark: bookmark678]5.4.1 Bố cục chung của khóa luận
về nguyên tắc tổ chức bố cục, khóa luận gồm 3 phần:
a) [bookmark: bookmark679]Phần thủ tục
Phần này gồm bìa chính, bìa phụ, lời cam kết và lời cảm ơn.
Bìa chính
Bìa chính làm bằng bìa màu, cứng, in chữ màu sáng. Bìa chính được trình bày theo quy định của từng trường, nhưng về cơ bản giống nhau và bao gồm những nội dung sau:
[bookmark: bookmark680]Tên trường;
[bookmark: bookmark681]Tên sinh viên;
[bookmark: bookmark682]Dòng chữ lớn: Khóa luận tốt nghiệp;
[bookmark: bookmark683]Tên đề tài khóa luận;
[bookmark: bookmark684]Tên ngành đào tạo;
[bookmark: bookmark685]Mã ngành đào tạo;
[bookmark: bookmark686]Địa danh và tháng, năm bảo vệ khóa luận.
Bìa phụ
Bìa phụ được trình bày chi tiết hơn, và cũng được trình bày theo quy định của cơ quan chủ quản, nhưng về cơ bản giống nhau và bao gồm những nội dung sau:
[bookmark: bookmark687]Tên trường;
[bookmark: bookmark688]Tên sinh viên;
[bookmark: bookmark689]Dòng chữ lớn: Khóa luận tốt nghiệp;
[bookmark: bookmark690]Tên đề tài khóa luận;
[bookmark: bookmark691]Tên ngành đào tạo;
[bookmark: bookmark692]Mã ngành đào tạo;
[bookmark: bookmark693]Chức danh, học vị và tên người hướng dẫn;
[bookmark: bookmark694]Địa danh và tháng, năm bảo vệ khóa luận.
Giữa bìa chính và bìa phụ có thể còn có bìa lót. Bìa lót là một trang giấy trắng, dán liền phần bìa cứng với bìa phụ.
Lời cam kết
Sinh viên cam kết đây là công trình mình tự làm với sự hướng dẫn của thầy/cô, không đạo văn.
Lời cảm ơn
Sinh viên bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã giúp đỡ mình thực hiện khóa luận.
Mục lục
Mục lục thường được dặt phía đầu khoá luận, tiếp sau bìa phụ, lời cam kết và lời cảm ơn. (Mục lục cũng có thể đặt cuối khoá luận).
Ký hiệu và viết tắt
Liệt kê theo thứ tự vần chữ cái những kỹ hiệu và chữ viết tắt trong khóa luận để người đọc tiện tra cứu. (Phần này để ngay sau mục lục, ở phần đầu).
b) [bookmark: bookmark695]Phần mở đầu
Đây là phần hết sức quan trọng. Phần này trình bày vắn tắt nhưng đầy đủ các nội dung sau:
[bookmark: bookmark696]Lý do nghiên cứu (Tại sao tôi chọn đề tài này để nghiên cứu?).
[bookmark: bookmark697]Lịch sử nghiên cứu (Các đồng nghiệp đã làm những gì liên quan tới đề tài?)
Mục tiêu nghiên cứu (Tôi sẽ làm những gì?)
[bookmark: bookmark699]Mẫu khảo sát (Tôi làm ở đâu?)
[bookmark: bookmark700]Phạm vi nội dung nghiên cứu (Giới hạn nội dung, tôi chỉ chọn nội dung nào để nghiên cứu?)
[bookmark: bookmark701]Lựa chọn khoảng thời gian đủ để quan sát biến động của sự kiện. (Lưu ý: Đây là thời gian đủ để quan sát quy luật biến động của sự kiện, không phải là thời gian làm đề tài).
[bookmark: bookmark702]Trong nghiên cứu này, tôi sẽ trả lời câu hỏi gì?
[bookmark: bookmark703]Luận điểm của tác giả, tức giá thuyết nghiên cứu. Đây là tóm tắt linh hồn của khóa luận, là phần cốt lõi, tinh túy của khóa luận. Phần này trình bày gọn trong 2-3 dòng.
[bookmark: bookmark704]Phương pháp chứng minh luận điểm của tác giả, tức giả thuyết nghiên cứu. Phần này rất quan trọng, vì sự thuyết minh phương pháp đầy đú và rõ chính là sự dàm bảó cho độ tin cậy của kết quả nghiên cứu. Một số bạn đồng nghiệp thường xem phần này là “đối phó”, vì vậy các bạn viết một câu “cho phải phép” như: phương pháp hệ thống, hoặc phương pháp biện chứng duy vật. cần phải viết cụ thể hơn: khảo sát bao nhiêu mẫu; phỏng vấn bao nhiêu người; lấy mẫu điều tra thế nào? Làm thực nghiệm ra sao? Làm thí diêm ở đâu?, v.v...
Trình bày rõ phần này có 2 ý nghĩa:
[bookmark: bookmark705]Chứng minh độ tin cậy của kết quả.
[bookmark: bookmark706]Làm cơ sở để lập dự toán kinh phí.
c) [bookmark: bookmark707]Phần thân trình bày kết quả nghiên cứu
Phần này có thể sắp xếp trong một chương hoặc một số chương, trong đó trình bày các luận cứ để chứng minh luận điểm khoa học.
[bookmark: bookmark708]Luận cứ lý thuyết: thường gọi là “cơ sở lý luận” là các luận cứ lấy từ những lý thuyết của các đồng nghiệp đi trước để chứng minh luận điểm khoa học của tác giả.
[bookmark: bookmark709]Luận cứ thực tiễn: thu được từ kết quả quan sát, phỏng vấn hoặc thực nghiệm.
[bookmark: bookmark710]Kết quả đạt được về mặt lý thuyết và kết quả áp dụng.
[bookmark: bookmark711]Thảo luận, bình luận kết quả và nêu những chỗ mạnh, chỗ yếu của quan sát và thực nghiệm, những nội dung chưa được giải quyết hoặc mới phát sinh.
d) [bookmark: bookmark712]Kết luận và khuyến nghị
Phần này thường không đánh số chương, là một phần tách riêng, bao gồm các nội dung:
[bookmark: bookmark713]Kết luận về toàn bộ công cuộc nghiên cứu.
[bookmark: bookmark714]Các khuyến nghị rút ra từ kết quả nghiên cứu.
e) [bookmark: bookmark715]Tài liệu tham khảo
Có nhiều cách ghi tài liệu tham khảo như đã trình bày, hoặc là ở cuối trang, cuối chương hoặc cuối báo cáo, cuối sách. Khi ghi tài liệu tham khảo ở cuối sách cần theo một mẫu thống nhất, song về cách sắp xếp tài liệu thì có nhiều quan điểm khác nhau, tuỳ thói quen cùa các tác giả và quy định của các trường, thậm chí các khoa.
[bookmark: bookmark716]xếp theo thứ tự vần chữ cái theo mẫu đã trình bày, chia ra các ngữ hệ khác nhau như tiếng Việt, tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc (Có thể đê nguyên bản nếu là tiếng Anh, hoặc phiên âm latin theo phát âm tiếng phổ rhông).
[bookmark: bookmark717]xếp theo thứ tự: sách kinh điển trước, tiếp đến là văn kiện chính thức, rồi đến tác phẩm của các cá nhân.
f) [bookmark: bookmark718]Phần phụ đính
Trong phần này có thể có các phụ lục, hình vẽ, biểu đồ, phần giải thích thuật ngữ, phần tra cứu theo đề mục, tra cứu theo tác giả, v.v... Nêu có nhiều phụ lục thì phụ lục được đánh số thứ tự bằng số La mã hoặc sổ A-rập. Ví dụ: Phụ lục I, Phụ lục II; hoặc Phụ lục 1, Phụ lục 2. Nêu phụ lục gồm nhiều chương, mục, thì phần phụ lục cần có mục lục riêng. Mục lục này không ghép với mục lục chung của báo cáo hoặc cuốn sách.
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[bookmark: bookmark721][bookmark: bookmark719][bookmark: bookmark720][bookmark: bookmark722]5.4.2 Cách đánh số chương, mục của khóa luận
Khóa luận được chia thành các Chương, rồi đến Mục lớn (số La mã), Mục và Tiểu Mục (số A-rập). Dưới Mục là ý lớn (chữ cái viết thường). Sau ý lớn là ý nhỏ (gạch đầu dòng, hoặc dấu cộng, dấu chấm). Ví dụ về cách đánh số chương, mục như trong bảng 5.2.
Bảng 5.2. Ví dụ về cách đánh số chương, mục
	PHẦN MỞ ĐẦU
	Chữ in hoa đậm

	Chương I. CƠ SỞ LÝ LUẬN
	Viết số La mã, chữ in hoa đậm

	I. Mục lớn
	Viết số La mã, dấu chấm phía sau

	1. Mục
	Viết số A-rập, dấu chấm phía sau

	(1) Mục nhỏ
	Viết số A-rập, trong ngoặc đơn

	a) Ý lớn
	Chữ cái thưòrng, ngoặc đơn phía sau

	- Ý nhỏ
	Gạch đầu dòng, dấu cộng hoặc chấm...



hoặc:
	PHẦN Mở ĐẦU
	Chữ in hoa đậm

	Chương I. cơ sở LÝ LUẬN
	Viết số La mã, chữ in hoa đậm

	1.1. Mục lớn
	Viết số La mã, dấu chấm phía sau

	1.1.1 .Mục
	Viết số A-rập, dấu chấm phía sau

	(1) Mục nhỏ
	Viết số A-rập, trong ngoặc đơn

	a) Ý lớn
	Vhữ cái thường, ngoặc đơn phía sau

	- Ý nhỏ
	Gạch đầu dòng, dấu cộng hoặc chấm...



[bookmark: bookmark725][bookmark: bookmark723][bookmark: bookmark724][bookmark: bookmark726]5.5 THUYẾT TRÌNH KHOA HỌC
Người nghiên cứu nào cũng phải thuyết trình các công trình nghiên cứu của mình. Nhiều người cho rằng, có những diễn giả có “khoa nói” luôn tạo được sự lôi cuốn khi thuyết trình, trong khi những người khác không có khả năng này.
Quả thật, “khoa nói” có vai trò quan trọng trong thuyết trình. Tuy nhiên, nhiều sinh viên không hề có khoa nói, nhưng được hướng dẫn câu trúc lôgic của trình bày đã hoàn toàn làm chủ được việc thuyết trình của mình và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp với điểm cao.
Thực tế cho thấy, kỹ năng thuyết trình có thể luyện tập. Sinh viên dù không có khoa nói hoặc nói kém vẫn có thể luyện tập. Thật vậy, ngôn ngữ nói có cấu trúc logic gồm 4 bộ phận hợp thành như trong bảng 5.3.
Bảng 5.3. Cấu trúc của một thuyết trình khoa học
	TT
	CẤU TRÚC THUYÉT TRÌNH
	TRẢ LỜI CÂU HỎI

	1
	Vấn đề thuyết trinh
	Đưa luận điểm gì đây?

	2
	Luận điểm của bản thuyết trình
	Chứng minh luận điểm nào?

	3
	Luận cứ để chứng minh
	Chứng minh bằng cái gì?

	4
	Phương pháp thuyết trình
	Chứng minh bằng cách nào?



[bookmark: bookmark729][bookmark: bookmark727][bookmark: bookmark728][bookmark: bookmark730]5.5.1 Vấn đề thuyết trình
Đó là câu hỏi đặt ra cho mỗi bản thuyết trình. Mỗi khi chuẩn bị thuyết trình, người nghiên cứu phải tự trả lời cho mình câu hỏi: Tác giả định đưa luận điểm nào ra trước đồng nghiệp (hoặc hội đồng)? Chẳng hạn: Trẻ hư tại ai?
Trước khi thuyết trình, người nghiên cứu luôn phải biết nêu câu hỏi cho mình. Nêu câu hỏi, chứ không chỉ dừng lại ở việc nêu chủ đề.
Nhiều bạn đồng nghiệp thường bị lẫn 2 khái niệm; chủ để (subject) với vấn đề (problem). Chủ đề được trình bày dưới hình thức một mệnh đề khuyết, còn vấn đề phải được trình bày dưới dạng một câu nghi vấn. Ví dụ, trong trường hợp này, chủ đề là “nguyên nhân trẻ hư”, còn vấn đê (tức câu hỏi) là “trẻ hư tại ai?”.
Nêu được câu hỏi sẽ giúp cho bản thuyết trình có nội dung phong phú và làm xuất hiện rất nhiều ý tưởng hay cho bản thuyết trình.
[bookmark: bookmark733][bookmark: bookmark731][bookmark: bookmark732][bookmark: bookmark734]5.5.2 Luận điểm thuyết trình
Mồi bản thuyết trình phải có ít nhất 1 luận điểm khoa học của tác giả. Người thuyết trình luôn phải lưu ý rằng, mỗi bản thuyết trình phải trả lời được câu hỏi: Tác giả định chứng minh điều gì? Chẳng hạn, để trả lời câu hỏi đã nêu, tác giả đưa luận điểm: Trẻ hư tại cha, chứ không phải tại mẹ.
Đã là luận điểm thì phải rõ ràng, không chung chung. Các bạn đồng nghiệp lưu ý rằng, mỗi luận điểm chỉ nêu được một góc cạnh của tư duy khoa học. Luận điểm nêu lên mối liên hệ chủ yếu. Chẳng hạn, "trẻ hiện nay hư tại bố là chính, chứ không phải trẻ hư chỉ do tại mẹ", hoặc "trẻ nghiện rượu là tại bố, trẻ lười lao động là tại mẹ”... Khi trình bày luận điểm, không nên nói: “Trẻ hư một mặt là do cha, một mặt là do mẹ”. Nói như vậy chưa thấy được nguyên nhân cụ thể nào.
[bookmark: bookmark737][bookmark: bookmark735][bookmark: bookmark736][bookmark: bookmark738]5.5.3 Luận cứ của thuyết trình
Nói luận cứ của thuyết trình là nói những bằng chứng được đưa ra để chứng minh luận điểm của bản thuyết trình. Luận cứ trả lời câu hỏi: Chứng minh bằng cái gì?
Bản thuyết trình phong phú nhờ luận cứ. Người nghiên cứu càng đưa được nhiều luận cứ thì luận điểm càng có sức thuyết phục. Với mỗi đối tượng nghe thuyết trình, người thuyết trình phải đưa ra những luận cứ khác nhau.
Bài giảng thiếu luận cứ là một bài giảng nghèo nàn. Bài giảng chỉ lặp đi lặp lại một vài luận cứ là một bài giảng buồn tẻ. Khi đưa một luận diêm đê bảo vệ trước một hội đồng hoặc một đối tác, người thuyết trình phải chuẩn bị rất nhiều luận cứ từ các góc cạnh khác nhau. Với mỗi câu hỏi của một ủy viên hội đồng, hoặc thành viên của hội thảo khoa học, người nghiên cứu phải dùng những luận cứ khác nhau để làm rõ luận diếm của mình. Hơn nữa, những luận cứ mạnh phải “để dành” đến cuối bản thuyết trình, đề phòng lúc người đối thoại “tấn công”.
[bookmark: bookmark741][bookmark: bookmark739][bookmark: bookmark740][bookmark: bookmark742]5.5.4 Phương pháp thuyết trình
Có 3 phương pháp thuyết trình: diễn dịch, quy nạp, loại suy.
a) [bookmark: bookmark743]Diễn dịch
Diễn dịch là phép suy luận đi từ cái chung đến cái riêng. Trong phương pháp diễn dịch, người thuyết trình đi từ lý thuyết đến thực tiễn. Người đối thoại là trí thức là nhóm người thích hợp với cách lập luận diễn dịch.
Ví dụ, để giảng cho sinh viên về phương pháp chứng minh một giả thuyết nghiên cứu, có thể bắt đầu bàng một cơ sở lý thuyết đã được trình bày trong môn lôgic học “cấu trúc lôgic của phép chứng minh”. Đó là luận đề, luận cứ và luận chứng, trong đó:
[bookmark: bookmark744]Luận đề là điều cần chứng minh, tức là giả thuyết nghiên cứu. Luận đề trả lời câu hỏi: cần chứng minh cái gì?
[bookmark: bookmark745]Luận cứ là căn cứ để chứng minh luận đề. Luận cứ trả lời câu hỏi: Chứng minh bàng cái gì?
[bookmark: bookmark746]Luận chứng là cách lập luận, trong nghiên cứu khoa học là phương pháp. Luận chứng trả lời câu hỏi: Chứng minh bằng cách nào?
b) [bookmark: bookmark747]Quy nạp
Quy nạp là phép suy luận đi từ cái riêng đến cái chung. Trong phương pháp quy nạp, người thuyết trình đi từ các sự kiện thực tế để khái quát hóa thành lý thuyết. Đối với nhóm có trình độ học vấn tương đối thấp so với chủ đề trình bày, phương pháp lập luận quy nạp tỏ ra hiệu quả hơn phương pháp diễn dịch.
Ví dụ, cũng để giảng về cách chứng minh một giả thuyết nghiên cứu cho một đối tượng có mặt bằng học vấn thấp hơn như sinh viên cao đẳng, giáo viên có thể dùng phương pháp quy nạp.
Công tố viên muốn buộc tội bị cáo phải đưa ra các yếu tố cấu thành tội phạm.
[bookmark: bookmark748]Luật sư muốn gỡ tội cho bị cáo phải đưa ra được những tình tiết giảm nhẹ tội trạng.
[bookmark: bookmark749]Cảnh sát nghi ngờ người nào đó ăn trộm phải đưa ra được những bằng chứng đúng, thuyết phục.
Qua các ví dụ trên, chúng ta thấy:
[bookmark: bookmark750]Buộc tội, gỡ tội, nghi ngờ đều là những giả thuyết.
[bookmark: bookmark751]Yếu tố cấu thành tội phạm, tình tiết giảm nhẹ tội trạng, bàng chứng là những luận cứ.
Trong tất cả các trường hợp trên, chúng ta thấy, muốn chứng minh một giả thuyết đều phải có luận cứ.
Trường hợp nậy, chúng ta không bàn gì về lý thuyết lôgic học, hoàn toàn không xuất phát từ cấu trúc lôgic của phép chứng minh, luận đề, luận cứ, luận chứng.
c) [bookmark: bookmark752]Loại suy
Loại suy là phép suy luận đi từ cái riêng đến cái riêng. Trong phương pháp loại suy, người thuyết trình đi từ những câu chuyện đơn giản tưởng như chẳng có liên quan gì đến chủ đề thuyết trình, để giải thích những luận điểm rất trừu tượng về mặt lý thuyết. Đối với những chủ đề khó, trình độ người nghe thấp, người thuyết trình cần ưu tiên sử dụng phương pháp này.
Ví dụ, có thế bắt đầu vệ cấu trúc lôgic của phép chứng minh bằng câu chuyện các cụ xưa dạy rằng: “Nói có sách, mách có chứng”. “Nói” và “mách” là đưa giả thuyết, còn “sách” và “chứng” đều là luận cứ. Điều các cụ nói hệt như cấu trúc của phép chứng minh.
[bookmark: bookmark755][bookmark: bookmark753][bookmark: bookmark754][bookmark: bookmark756]5.6 NGÔN NGỮ KHOA HỌC
Ngôn ngữ khoa học hoàn toàn khác so với ngôn ngữ văn học. Người nghiên cứu cần lưu ý trước hết một đặc điểm rất quan trọng là, ngôn ngữ khoa học là ngôn ngữ lôgic, chỉ biểu ý, không biểu cảm, nhất là không thể hiện thái độ yêu, ghét trước đổi tượng khảo sát.
Ngôn ngữ khoa học có những đặc điểm sau:
[bookmark: bookmark759][bookmark: bookmark757][bookmark: bookmark758][bookmark: bookmark760]5.6.1 Văn phong khoa học
Lời văn trong tài liệu khoa học thường được dùng ở thể bị động. Trong tài liệu khoa học không nên viết: Chúng tôi đã thực hiện công cuộc điều tra trong 5 tháng, mà viết: Công cuộc điều tra đã được tiến hành trong 5 tháng. Ai điều tra không quan trọng, mà quan trọng là công việc điều tra đã được thực hiện trong 5 tháng.
Tuy nhiên, trong trường hợp cần nhấn mạnh chủ thể tiến hành thì lại cần viết ở thể chú động. Ví dụ: Nhóm sinh viên xã hội học đã thực hiện một đợt điều tra trong 5 tháng. Trong đoạn này, tác giả muôn nhấn mạnh, chính là nhóm sinh viên xã hội học, chứ không phải là nhóm nghiên cứu viên không có kiến thức về các phương pháp của xã hội học.
Văn phong khoa học phải giúp trình bày một cách khách quan kết quả nghiên cứu, tránh thể hiện tình cảm yêu, ghét đối với đối tượng khảo sát. Có những cách thể hiện rất cần thiết cho một bài bút chiến lại không hoàn toàn thích họp trong khoa học.
Xét về mặt lôgic học, ngôn ngữ khoa học dựa trên các phán đoán hiện thực (còn gọi là phán đoán thực nhiên hoặc phán đoán minh nhiên), là loại phán đoán thấy sao nói vậy, không quy về bản chất khi không đủ luận cứ, thể hiện thái độ khách quan, không xen tình cảm yêu, ghét vào các sự kiện khoa học. Không nên sử dụng ngôn ngữ “địch, ta”, “tên này”, “thằng kia”, “bọn nọ”... Thay vì nói “Bọn Pháp/Giặc Pháp đã nổ súng tấn công Hà Nội” thì nhà nghiên cứu nên viêt “Người Pháp đã nô súng tấn công Hà Nội”.


Chẳng hạn, trong các nghiên cứu sử học, chúng ta có thể đọc được những cách viết đại loại như: ''Tên bại tướng Ngột-lương-họp-thai lại láo xược sai sứ sang dụ vua Trần đầu hàng", "Trần Thái Tông căm ghét, khinh bỉ quân xâm lược, tin tưởng vững chắc ở chính nghĩa,... nhìn thâu dã tâm xâm lược của vua Nguyên". Người đọc có thể nhận thấy, tác già đã thể hiện tình cảm rất mạnh trong khi trình bày kết quả nghiên cứu. Nhà nghiên cứu hoàn toàn có thể cung cấp những sự kiện xác thực cho người đọc bằng thái độ khoa học trong văn phong. Chẳng hạn, có thề viết: "Sau khi thất bại, Tướng Ngột-lương-hợp-thai đã phái sứ giả sang đưa yêu sách đòi vua Trần đầu hàng, Vua Trần không những không đáp lại yêu sách, mà còn hạ chiếu trói sứ giả nhà Nguyên trả về nước". Đương nhiên, sẽ là rất giá trị, nếu người nghiên cứu trích được một câu của Vua Trần được chép trong chính sử, ví dụ: “Tên sứ giả láo xược kia! Ta đã nhìn rõ dã tâm xâm lược của vua tôi nhà các ngươi! Bay đâu, trói cái tên sứ giả đáng khinh bỉ này, đuổi về nước”.
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[bookmark: bookmark763][bookmark: bookmark761][bookmark: bookmark762][bookmark: bookmark764]5.6.2 Ngôn ngữ toán học
Ngôn ngữ toán học được sử dụng để trình bày những quan hệ định lượng thuộc đối tượng nghiên cứu. Như đã trình bày ở phần trên, người nghiên cứu có thể sử dụng nhiều hình thức phong phú về ngôn ngữ toán học, như:
[bookmark: bookmark765]Số liệu rời rạc hoặc bảng số liệu.
[bookmark: bookmark766]Biểu đồ hoặc đồ thị toán học.
Ngôn ngữ toán học làm cho nội dung trình bày được mạch lạc, trong sáng. Tuy nhiên, ngôn ngữ toán học hiện nay chỉ mới đủ thoả mãn để biểu đạt các liên hệ hữu hình. Liên hệ vô hình vẫn chiếm ưu thế áp đảo trong khoa học xã hội và nhân văn.
[bookmark: bookmark769][bookmark: bookmark767][bookmark: bookmark768][bookmark: bookmark770]5.6.3 Sơ đồ
Các loại sơ đồ là hình ảnh trực quan về mối liên hệ giữa các yếu tố trong hệ thống hoặc liên hệ giữa các công đoạn trong một quá trình. Sơ đồ được sử dụng trong trường họp cần cung cấp một hình ảnh khái quát về cấu trúc của hệ thống, nguyên lý vận hành cùa hệ thống, nhưng không đòi hỏi chỉ rõ tỷ lệ và kích thước của các bộ phận cấu thành hệ thống.
Ví dụ:
[bookmark: bookmark771]Cơ cấu tổ chức của một trường đại học có thể mô tả bằng một sơ đồ hình cây: cấp cao nhất là hiệu trưởng, dưới hiệu trưởng là các khoa trưởng, dưới khoa trưởng là các bộ môn.
[bookmark: bookmark772]Hệ thống chi nhánh và đại lý bán hàng của một công ty có thể mô tả bằng một sơ đồ mạng lưới.
[bookmark: bookmark775][bookmark: bookmark773][bookmark: bookmark774][bookmark: bookmark776]5.6.4 Hình vẽ và ảnh
Hình vẽ cung cấp một hình ảnh tương tự đối tượng khảo sát về mặt hình thể, cấu trúc và tương quan trong không gian, nhưng cũng không quá quan tâm đến tỷ lệ hình học.
Hình vẽ cho người đọc một hiệu ứng thị giác quan trọng mà mô tả bằng lời nhiều khi không thể diễn tả được một cách mạch lạc và sáng tỏ.
Trong trường hợp cần thiết, người nghiên cứu có thể sử dụng ảnh. Đối với những lĩnh vực nghiên cứu như sử học, khảo cổ học, kiến trúc, hội hoạ, nghiên cứu môi trường thì ảnh đóng vai trò rất quan trọng.
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[bookmark: bookmark779][bookmark: bookmark777][bookmark: bookmark778][bookmark: bookmark780]5.7 TRÍCH DẪN KHOA HỌC
Khi sử dụng kết quả nghiên cứu của đồng nghiệp, ghi rõ xuất xứ của tài liệu đã trích dẫn là một nguyên tắc hết sức quan trọng.
[bookmark: bookmark783][bookmark: bookmark781][bookmark: bookmark782][bookmark: bookmark784]5.7.1 Công dụng của trích dẫn
Trích dẫn được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau:
[bookmark: bookmark785]Trích dẫn dùng làm luận cứ để chứng minh một luận điểm.
[bookmark: bookmark786]Trích dẫn để bác bỏ khi phát hiện chỗ sai trong nghiên cứu của đồng nghiệp.
[bookmark: bookmark787]Trích dẫn để phân tích khi nhận dạng được chỗ yếu trong nghiên cứu của đồng nghiệp, từ đó đề xuất vấn đề nghiên cứu mới.
[bookmark: bookmark790][bookmark: bookmark788][bookmark: bookmark789][bookmark: bookmark791]5.7.2 Nguyên tắc trích dẫn
Khi viết trích dẫn, người nghiên cứu cần tôn trọng nguyên tắc bảo mật của nguồn tài liệu được cung cấp nếu nơi cung cấp có yêu cầu này. Người nghiên cứu cần hỏi ý kiến nơi cung cấp tài liệu và làm rõ tài liệu đó có thuộc bí mật quốc gia, bí mật của một hãng, bí mật của cá nhân hay không, đồng thời xin phép được sử dụng trong các ấn phạm công bố.
Nơi cung cấp thông tin có thể cho phép sử dụng tài liệu trên nhiều mức độ, như: về nguyên tắc có được công bố không? nếu được công bố, thì công bố đến mức độ nào?
[bookmark: bookmark794][bookmark: bookmark792][bookmark: bookmark793][bookmark: bookmark795]5.7.3 Ý nghĩa của trích dẫn
[bookmark: bookmark796]Ý nghĩa khoa học: Viết đầy đủ, rõ ràng xuất xứ của trích dẫn khoa học là sự thể hiện tính chuẩn xác khoa học của tác giả. Nó giúp người dọc dễ tra cứu lại các tư tưởng, các luận điểm, các tác phẩm mà tác giá đã trích dẫn.
[bookmark: bookmark797]Ý nghĩa trách nhiệm: Với một trích dẫn khoa học ghi rõ tên tác giả của trích dẫn, đồng nghiệp biết rõ được ai là người phải chịu trách nhiệm về luận điểm được trích dẫn.
[bookmark: bookmark798]Ý nghĩa pháp lý: Ghi trích dẫn là sự thể hiện ý thức tôn trọng pháp luật về quyền tác giả. Neu không ghi trích dẫn, người viết hoàn toàn có thể bị tác giả kiện và bị xử lý theo các luật lệ về sở hữu trí tuệ.
[bookmark: bookmark799]Ỷ nghĩa đạo đức: Viết đầy đủ, chuẩn xác các trích dẫn khoa học là thể hiện sự tôn trọng những cam kết về chuẩn mực dạo đức trong khoa học (36\
Những loại sai phạm cần tránh trong trích dẫn khoa học là chép toàn văn một phần hoặc toàn bộ công trình của người khác mà không ghi trích dẫn; lấy ý, hoặc nguyên văn của tác giả mà không ghi trích dẫn, xuất xứ. Dù có ghi tên tác phẩm vào mục Tài liệu tham khảo nhưng không chỉ rõ những điều đã trích dẫn cũng vẫn là vi phạm.
[bookmark: bookmark802][bookmark: bookmark800][bookmark: bookmark801][bookmark: bookmark803]5.7.4 Nơi ghi trích dẫn
Trích dẫn khoa học có thế ghi cuối trang, cuối chương hoặc cuối sách, tuỳ thói quen của người viết và tuỳ nguyên tắc do các nhà xuất bản quy định.
Mỗi trích dẫn được đánh sổ chỉ dẫn bằng một con số nhỏ đặt cao trên dòng chữ bình thường. Trong các chương trình soạn thảo của máy tính, người ta đã đặt sẵn chế độ đánh số trong lệnh footnote hoặc endnote và có thể tự động điều chỉnh trong toàn bộ tác phẩm.
[bookmark: bookmark806][bookmark: bookmark804][bookmark: bookmark805][bookmark: bookmark807]5.7.5 Mẫu ghi trích dẫn
[bookmark: bookmark808]Các nhà xuất bản khác nhau có thể có quy định cách ghi trích dẫn khác nhau. Ví dụ: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sử dụng cách trích dẫn như sau:
1. Đàm Văn Chí: Lịch sử văn hoá Việt Nam, Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 1992, tr. 463-464.
[bookmark: bookmark809]Một số nhà xuất bản trên thế giới và các hội nghị quốc tế quy định cách trích dẫn như sau:
1. Đàm Văn Chí (1992), Lịch sử văn hoá Việt Nam, Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 463-464.
5.7.6 Một số điểm cần lưu ý khi ghi trích dẫn
Sử dụng một cách đánh số trích dẫn thống nhất trong toàn bộ tài liệu. Cách ghi số chỉ dẫn tài liệu tham khảo có thể như sau:
[bookmark: bookmark810]Khi ghi trích dẫn ở cuối trang thì hoặc ghi dãy số liên tục từ đầu cho đến hết tài liệu, hoặc bắt đầu lại thứ tự theo từng trang. Tuy nhiên, nên sử dụng cách đánh số tự động của chương trình soạn thảo trên máy tính. Chương trình này giúp tự động sắp xếp tài liệu tham khảo khi tác giả cần thêm hoặc bớt.
[bookmark: bookmark811]Khi ghi trích dẫn ờ cuối chương hoặc cuối sách thì mỗi tài liệu có thể chỉ cần liệt kê một lần theo thứ tự chữ cái, nhưng trong số chỉ dẫn ở mỗi đoạn trích, cần ghi kèm số trang. Ví dụ, đoạn văn được trích dẫn ở ưang 254 trong tài liệu số 15 được ghi trong dấu ngoặc vuông là [15, 254], Tuy nhiên, cách này chỉ thuận lợi trong trường hợp đánh máy cơ khí, không tận dụng được mặt ưu việt trong cách đánh số trong phần mềm soạn thảo văn bản của máy tính.
BÀI TẬP
[bookmark: bookmark812]1/ Anh/Chị hây phác thảo đề cương một bài báo khoa học trong các tình huống sau:
[bookmark: bookmark813]Bài báo để công bố một ý tưởng khoa học.
[bookmark: bookmark814]Bài báo đẻ công bố một kết quả nghiên cứu.
[bookmark: bookmark815]Báo cáo đề dẫn tại một hội nghị khoa học của sinh viên về một chủ đề nào đó do anh/chị đề xướng.
[bookmark: bookmark816]Báo cáo tham luận tại hội nghị khoa học có chủ đề vừa đề xướng ở trên.
[bookmark: bookmark817]2/ Hãy nói ý nghĩa từng chương khóa luận tốt nghiệp của anh chị:
[bookmark: bookmark818]Chương nào trình bày khái quát về đề tài, luận điểm của tác giả và các phương pháp chứng minh luận điểm?
[bookmark: bookmark819]Chương nào trình bày luận cứ lý thuyết để chứng minh luận điểm của khóa luận?


[bookmark: bookmark820]Chương nào trình bày các luận cứ thực tế để chứng minh luận điểm của khóa luận?
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Chương VI
[bookmark: bookmark837][bookmark: bookmark838][bookmark: bookmark839]TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
Phần này dành làm tài liệu tham khảo cho những sinh viên có hứng thú tổ chức nghiên cứu khoa học khi còn ở trong trường, cũng như trang bị cho sinh viên những kỹ năng tối thiểu về tổ chức nghiên cứu khoa học sau này, khi đã ra làm việc trên các cương vị khác nhau.
Tổ chức thực hiện đề tài được xác định dựa trên trình tự lôgic của nghiên cứu. Tuy nhiên, trình tự nghiên cứu có thể rất linh hoạt. Ví dụ:
[bookmark: bookmark840]Đôi khi người nghiên cứu nảy ra ý tưởng nghiên cứu sau khi đã tích luỹ được một số lượng tài liệu rất lớn. Trong trường hợp này, thông tin đến trước khi xuất hiện ý tưởng.
[bookmark: bookmark841]Ngược lại, trong nhiều trường hợp, người nghiên cứu được giao nhiệm vụ nghiên cứu trước khi thu thập tài liệu. Khi đó ý tường nghiên cứu đến trước khi thu thập được thông tin.
Đây là một đặc điểm rất quan trọng của nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, người ta vẫn có thể xác định (một cách rất sơ bộ) các bước đi cho việc thực hiện đề tài. Trong quá trình thực hiện đề tài người nghiên cứu hoàn toàn có thể căn cứ vào tình hình cụ thể để điều chỉnh.
Các bước thực hiện đề tài không quá chặt chẽ như việc điều hành một công nghệ sản xuất. Mỗi người nghiên cứu cần tham khảo ý kiến của các tác giả khác nhau, căn cứ đặc điểm lĩnh vực nghiên cứu của mình, căn cứ những điều kiện đảm bảo cho nghiên cứu, v.v... mà quyết định một trình tự thích hợp.
Các bước tổ chức thực hiện đề tài như sau:
[bookmark: bookmark842][bookmark: bookmark843][bookmark: bookmark844]Bước 1. Lựa chọn đề tài
Việc lựa chọn đề tài có một ý nghĩa rất quan trọng. Có thể xem xét việc lựa chọn đề tài theo một số nội dung sau:
[bookmark: bookmark845]Trước hết, cần xác định nhiệm vụ nghiên cứu. Nhiệm vụ nghiên cứu có thể xuất phát từ nhiều nguồn nhiệm vụ như:
+ Chủ trương phát triển kinh tế và xã hội của quốc gia.
+ Nhiệm vụ được giao từ cấp trên của người hoặc nhóm nghiên cứu.
+ Nhiệm vụ được nhận từ hợp đồng với các đối tác.
+ Nhiệm vụ do người nghiên cứu tự đặt cho mình.
[bookmark: bookmark846]Sau đó, xem xét nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài theo các tiêu chí:
+ Đề tài có ý nghĩa khoa học không?
+ Đề tài có ý nghĩa thực tiễn không?
+ Đề tài có cấp thiết phải nghiên cứu không?
+ Có đù điều kiện đảm bảo cho việc hoàn thành đề tài không?
+ Đề tài có phù hợp sở thích không?
Bước 2. Xây dựng đề cương và lập kế hoạch nghiên cứu
Đề cương được xây dựng để trình cơ quan và tổ chức tài trợ phê duyệt, là cơ sở để làm việc với các đồng nghiệp. Trong nội dung đề cương cần thuyết minh những điểm sau:
Tên đề tài
Cách đặt tên đề tài đã nêu ở mục 3.2.5, chương 3.
Lý do chọn đề tài (Tại sao chọn đề tài này để nghiên cứu?)
[bookmark: bookmark847]Ý nghĩa lý thuyết của đề tài là gì?
-Ý nghĩa thực tế?
Thuyết minh lý do chọn đề tài chính là trình bày mục đích nghiên cứu.
Lịch sử nghiên cứu (Đã có người nào nghiên cứu và nghiên cứu gì về chủ đề này?)
[bookmark: bookmark848]Phân tích sơ lược lịch sử nghiên cứu.
[bookmark: bookmark849]Làm rõ mức độ nghiên cứu của các đồng nghiệp đi trước để chỉ rõ đề tài sẽ kế thừa được điều gì ở đồng nghiệp.
[bookmark: bookmark850]Làm rõ xem còn trống mảng nào các đồng nghiệp chưa làm, và chứng minh, đề xuất nghiên cứu không lặp lại kết quả mà các đồng nghiệp đi trước đã công bố.
Mục tiêu nghiên cứu (Nghiên cứu gì?)
Trình bày những công việc dự định làm dưới dạng cây mục tiêu. Căn cứ cây mục tiêu để xác định nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể. Cây mục tiêu rất cần trong phân tích, cụ thể hoá nội dung và tổ chức nghiên cứu.
Phạm vi nghiên cứu (Giới hạn nội dung nghiên cứu đến đâu?)
Có 2 loại phạm vi được xem xét:
[bookmark: bookmark851]Giới hạn phạm vi nội dung nghiên cứu.
[bookmark: bookmark852]Giới hạn phạm vi thời gian, diễn biến của sự kiện để xem xét.
Mẫu khảo sát (Chọn mẫu nào để khảo sát?)
Đây là mẫu được chọn trong khách thể, bởi vì người nghiên cứu không thể có đủ quỹ thời gian và kinh phí xem xét toàn bộ khách thể.
Vấn đề nghiên cứu (Tôi phải trả lời những câu hỏi nào trong nghiên cứu?)
Giả thuyết nghiên cứu (Luận điểm khoa học của tôi là gì?)
Lựa chọn luận cứ và phưcmg pháp thu thập thông tin. (Dùng luận cứ nào về lý thuyết và thực tiễn để chứng minh luận điểm khoa học?)
Phương pháp thu thập thông tin được phân chia thành các nhóm: phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp phi thực nghiệm và phương pháp thực nghiệm (đã trình bày trong các phần trước).
Dự kiến nhân sự nghiên cứu
Lập kế hoạch về nhân lực, bao gồm:
[bookmark: bookmark853]Nhân lực chính nhiệm (full time staff): là loại nhân lực làm việc toàn bộ thời gian.


[bookmark: bookmark854]Nhân lực kiêm nhiệm (part time staff): là nhân lực chỉ dành một phần quỹ thời gian tham gia nghiên cứu.
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[bookmark: bookmark855]Nhân lực chính nhiệm quy đổi (equivalent full time staff): là loại nhân lực nhận khoán việc, tính quy đồi bằng một số tháng chính nhiệm.
Trong danh sách cộng tác viên, cần dự kiến hết các loại nhân lực khác nhau để thực hiện những nhiệm vụ thuần tuý mang tính kỹ thuật:
[bookmark: bookmark856]Thư ký hành chính thực hiện các thủ tục hành chính, sắm văn phòng phẩm và thiết bị, điều hành chi tiêu và làm quyết toán với tài vụ, liên hệ với cộng tác viên, tổ chức hội nghị, in ấn tài liệu, v.v..
[bookmark: bookmark857]Nhân viên phụ trợ như thí nghiệm viên (nếu nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật), xử lý số liệu thống kê và các phiếu điều tra, v.v...
Tiến độ thực hiện đề tài
Kế hoạch tiến độ được xây dựng căn cứ vào yêu cầu của cơ quan giao nhiệm vụ.
Dự toán kinh phí nghiên cứu
Dự toán kinh phí nghiên cứu có thề bao gồm chi phí lương, chi phí nghiên cứu, chi phí mua sắm tài liệu, in ấn, v.v.. Các loại chi phí này được hướng dẫn khá chi tiết trong hệ thống mẫu biểu của cơ quan tài trợ. Một vài chi tiết cần được hiểu như sau:
[bookmark: bookmark858]Chi phí lương: gồm lương chính nhiệm; lương kiêm nhiệm; lương chính nhiệm quy đổi.
[bookmark: bookmark859]Chi phí nghiên cứu: tiền trà các bản phân tích, nghiên cứu, dịch thuật; phỏng vấn; in, phát, hướng dẫn và xử lý kết quả điều tra; chi phí đi lại, ăn ở phục vụ các cuộc điều tra.
[bookmark: bookmark860]Chi phí mua và xuất bản tài liệu, bao gồm mua sách, tài liệu, trả cho việc cung cấp số liệu; xuất bản các bản tin nghiên cứu.
[bookmark: bookmark861]Chi phí hội nghị, bao gồm tiền thù lao báo cáo; thuê phòng họp, nước uống, thuê nhân viên; in chụp tài liệu.
[bookmark: bookmark862]Chi phí mua sắm nguyên liệu, thiết bị và năng lượng.
Ngoài ra, còn có thể có những chi phí không lường được hết trong các văn bản hướng dẫn hiện hành.
Chuẩn bị kế hoạch nghiên cứu
Văn bản kế hoạch nghiên cứu được chuẩn bị nhằm hai mục đích:
[bookmark: bookmark863]Văn bản pháp lý theo yêu cầu của cơ quan tài trợ. Loại văn bản này phải làm theo mẫu do các cơ quan này quy định (Ví dụ, mẫu của Bộ Khoa học và Công nghệ).
[bookmark: bookmark864]Văn bản để thảo luận và sử dụng nội bộ trong nhóm nghiên cứu. về nội dung, văn bản này phải nhất quán với văn bản trên, nhưng quy định cụ thể hơn các quan hệ nội bộ giữa các thành viên của nhóm nghiên cứu.
Chuẩn bị phương tiện nghiên cứu
Các đề tài trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật thường có nhu cầu về thiết bị thí nghiệm. Người nghiên cứu có thể được cung cấp một số phương tiện có sẵn trong phòng thí nghiệm của nhà trường hoặc viện nghiến cứu; cũng có thể phải đi thuê hoặc mua sắm.
Bước 3. Tổ chức nhóm nghiên cứu
Nhóm nghiên cứu nói chung được hình thành dựa trên kế hoạch nhân lực, bao gồm: nhân lực chính nhiệm, nhân lực kiêm nhiệm và nhân lực chính nhiệm quy đổi, thư ký hành chính và một số nhân viên phụ trợ, nếu cần thiết.
Về mặt chuyên môn, nhóm nghiên cứu được hình thành dựa trên cơ sở cây mục tiêu. Mỗi mục tiêu cụ thể trong cây mục tiêu sẽ do một nhóm chuyên môn phụ trách. Chù nhiệm đề tài là người chủ trì mục tiêu chung của đề tài và quan tâm chung tới các mục tiêu cụ thể.
Bước 4. Thu thập và xử lý thông tin
Công việc này thường được tiến hành sau khi đề tài đã được cấp kinh phí hoặc biết chắc chắn sẽ được cấp kinh phí.
Lập danh mục tư liệu



Người nghiên cứu cần dành thời gian làm việc trong các kho lưu trữ, các trung tâm thông tin, tư liệu, thư viện và tiếp xúc cá nhân. Lập danh mục tư liệu cần theo hệ thống phân loại phù hợp để có khả năng tương hợp với hệ thống thông tin tư liệu chung.
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Lập phiếu thư mục
Người nghiên cứu phải tự lập các phiếu thư mục để tiện tra cứu. Phiếu thư mục nên làm theo mẫu của các thư viện để tiện đối chiếu, cũng có thể cải tiến theo thói quen tra cứu của cá nhân, nhưng cần bảo đảm yêu cầu rất quan trọng là ghi rõ nguồn tư liệu, mã số của thư viện để tiện tra cứu.
Quản lý dữ liệu bằng máy tính
Thiết lập một folder trong máy tính đe chứa dữ liệu.
Xử lý kết quả nghiên cứu, bao gồm việc xử lý các thông tin định lượng để phát hiện động thái và quy luật biến động của các tham số; xử lý các thông tin định tính để tìm kiếm các mối liên hệ logic.
Bước 5. Viết báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu
Báo cáo kết thúc đề tài là một công việc hệ trọng, vì đây là cơ sở để các hội đồng nghiệm thu đánh giá những cố gắng của tác giả, đồng thời cũng là bút tích của tác giả để lại cho các đồng nghiệp đi sau. Những đề tài lớn thường có một tổng biên tập giúp việc chuẩn bị báo cáo. Người tổng biên tập có trách nhiệm xây dựng đề cương, hướng dẫn các đồng nghiệp trình bày thống nhất chương mục, sửa bố cục, văn phong.
Bước 6. Đánh giá và nghiệm thu đề tài
Nghiệm thu đề tài là sự công nhận hay không công nhận kết quả nghiên cứu. Nghiệm thu đề tài là công việc của cơ quan quản lý đề tài hoặc bên giao nhiệm vụ nghiên cứu, gọi chung là Bên A.
Để có thể nghiệm thu được đề tài, Bên A phải có cách đánh giá chất lượng thực hiện đề tài. Thể thức nghiệm thu được thực hiện như sau:
- Một hoặc hai chuyên gia am hiểu lĩnh vực nghiên cứu được mời viết nhận xét phản biện theo các tiêu chuẩn mà Bên A đặt ra. Tùy mức độ cần thiết, Bên A có thể sử dụng phản biện công khai hoặc phản biện bí mật để giữ khách quan ý kiến phản biện.
[bookmark: bookmark865]Một hội đồng đánh giá, nghiệm thu được thành lập với một số lẻ thành viên do Bên A mời. số lượng thành viên được quyết định theo quy định của Bên A.
[bookmark: bookmark866]Hội đồng sẽ nghe Bên B trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu, nghe ý kiến phản biện và bỏ phiếu nghiệm thu đề tài.
[bookmark: bookmark867]Kết quả bỏ phiếu của hội đồng là cơ sở để Bên A xem xét việc nghiệm thu.
Bước 7. Công bố kết quả nghiên cứu
Trừ những kết quả nghiên cứu có tính hệ trọng về an ninh và quốc phòng, mọi kết quả nghiên cứu cần được công bố. Một kết quả nghiên cứu được công bố mang nhiều ý nghĩa, như đóng góp một nhận thức mới trong hệ thống tri thức của bộ môn khoa học; mở rộng sự trao đổi để tiếp tục phát triển lĩnh vực nghiên cứu; khẳng định về mặt sở hữu của người nghiên cứu đối với sản phẩm.
Kết quả nghiên cứu có thể được công bố trên báo, tạp chí chuyên ngành, cũng có thể được công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
BÀI TẬP
[bookmark: bookmark868]1/Anh/Chị hãy lập một đề cương nghiên cứu khoa học, trong đó chi tiết hóa mục tiêu thành cây mục tiêu
[bookmark: bookmark869]2/ Anh/Chị hãy đặt tình huống: được cấp trên giao cho một đề cương nghiên cứu. Anh/Chị hãy nghiên cứu kỹ bản đề cương đó và hãy lập dự toán nghiên cứu cho đề tài.
[bookmark: bookmark870]3/ Biết rằng, anh/chị đã có trong tay bản đề cương nghiên cứu và đã chi tiết hóa mục tiêu thành cây mục tiêu. Nhóm nghiên cứu của anh/chị cũng đã được thông báo cấp kinh phí theo bản dự toán tài chính đã đề xuất. Anh/Chị hãy lập bản kế hoạch thực hiện đề tài theo cây mục tiêu đó.
Chương VII
[bookmark: bookmark871][bookmark: bookmark872][bookmark: bookmark873]ĐẠO ĐỨC KHOA HỌC
[bookmark: bookmark876][bookmark: bookmark874][bookmark: bookmark875][bookmark: bookmark877]KHÁI NIỆM
Khoa học ngày nay không còn là mối quan tâm và sản phẩm của một vài người có tài năng thiên bẩm, mà đã trở thành một hoạt động xã hội. Khoa học trở thành mối quan tâm mang tính xã hội và những người nghiên cứu khoa học tạo nên một cộng đồng xã hội. Người ta gọi đó là cộng đồng khoa học.
Khoa học càng phát triển, các mặt ứng dụng của khoa học, trong đó có công nghệ, cũng phát triển theo. Cộng đồng khoa học, mở rộng ra là cộng dồng khoa học và công nghệ ngày càng phát triển thành một cộng đồng lớn, cùng với các cộng đồng khác như: cộng đồng dân tộc, cộng đồng tôn giáo, cộng dồng thợ thuyền, cộng đồng giáo chức v.v... có mặt ở hầu khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội loài người.
Ngoài những chuẩn mực xã hội chung mang tính nhân loại, mỗi cộng đồng xã hội có một chuẩn mực riêng, nhằm điều chỉnh các quan hệ và hoạt động của cộng đồng. Như mọi nhóm xã hội, cộng đồng khoa học và công nghệ cũng có những chuẩn mực như thế. Những chuẩn mực đó là cơ sở để hình thành nền tảng đạo đức của khoa học.
Như bất cứ hoạt động nào trong xã hội, trong hoạt động nghiên cứu khoa học, bên cạnh những nhân tố tích cực thúc đẩy xã hội phát triển, luôn tồn tại những hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức của người làm khoa học, đòi hỏi phải có những chế tài để điều chỉnh.
Có rất nhiều khía cạnh liên quan đạo đức của người nghiên cứu:
- Những nguyên tắc chung về chuần mực của cộng đồng khoa học và các hành vi lệch chuẩn của người làm nghiên cứu.
Lựa chọn mục tiêu nghiên cứu, đảm bảo những mục tiêu đó không đi ngược lại các truyền thống đạo đức của nhân loại.
[bookmark: bookmark879]Đạo đức trong xử lý kết quả nghiên cứu, đảm bảo tính trung thực khoa học đối với kết quả nghiên cứu, trung thực với bản thân và trung thực với tài sản khoa học chung của cộng đồng.
[bookmark: bookmark880]Đạo đức trong sử dụng kết quả nghiên cứu, đảm bảo việc sử dụng kết quả nghiên cứu không nhằm vào những mục đích phi nhân bản.
Bên cạnh việc trang bị những nội dung về kỹ năng nghiên cứu, những nhà nghiên cứu tưomg lai, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cần được trang bị những kiến thức về đạo đức khoa học và kỹ năng thực hiện các chuẩn mực đạo đức trong cộng đồng khoa học, góp phần gìn giữ và đề cao các chuẩn mực đạo đức trong hoạt động khoa học.
[bookmark: bookmark884][bookmark: bookmark882][bookmark: bookmark883][bookmark: bookmark885] 7.2 CHUẨN MỰC CỦA CỘNG ĐỒNG NGHIÊN CỨU
7.2.1 Các chuẩn mực
Ý tưởng về các chuẩn mực trong hoạt động khoa học được một nhà xã hội học người Mỹ, Robert K. Merton (1910 - 2003), đưa ra vào năm 1942[footnoteRef:2]. Đầu tiên ông gọi đó là những nguyên tắc, sau gọi là những chuẩn mực. Nguyên tắc chủ đạo của các chuẩn mực đó là: [2: Merton, R.K. (1942), The Normative Structure of Science, In: R..K. Merton, The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations, Chicago, IL, University of Chicago Press, 1973.] 

[bookmark: bookmark886]Tính cộng đồng (Communalism, viết tắt là C). Tính cộng đồng đòi hỏi ràng, kết quả nghiên cứu là tài sản chung của toàn thể cộng đồng khoa học. Các thành viên cộng đồng được tự do trao đổi thông tin khoa học. Tuy nhiên điều này không hề mâu thuẫn với một nguyên tắc rất quan trọng là phải tôn trọng quyền tác giả, thề hiện ở nguyên tắc trích dẫn đã nêu trong phần trình bày kết quả. Nếu không, người nghiên cứu hoàn toàn bị vi phạm chuẩn mực về đạo đức khoa học.
· Tính phổ biến (Universalism, viết tắt là U). Tính phổ biến có nghĩa là tất cả các nhà nghiên cứu có thể đóng góp phần trí tuệ của mình vào sự phát triển khoa học, không phân biệt chủng tộc, màu da, tín ngưỡng hoặc ý thức hệ chính trị. Quả thật, từ lâu, khoa học đã thể hiện xu hướng hội nhập trong cộng đồng nhân loại, đã trở nên một thực thể mang tính quốc tế sâu xa.
[bookmark: bookmark887]Tính không vị lợi (Disinterested humility, viết tắt là D), là người nghiên cứu không để kết quả nghiên cứu của mình vướng bận vào những mục đích tín ngưỡng hoặc cá nhân. Người nghiên cứu cần có thái độ rộng mở cho sự tìm kiểm. Hơn nữa, cần trung thực và khách quan, trong đó, kết quả nghiên cứu không được chế tác để phục vụ cho những mục đích riêng tư, vụ lợi, bất kể là của cá nhân hay những mục đích tôn giáo hoặc ý thức hệ.
[bookmark: bookmark888]Tính độc đáo (Originality, viết tắt là O). Chuẩn mực này có nghĩa những công bố của người nghiên cứu phải là mới, đóng góp một điều gì đó vào kho tàng tri thức và sự hiểu biết chung của chúng ta.
[bookmark: bookmark889]Tính hoài nghi (Skepticism, viết tắt là S). Đây là hoài nghi về mặt khoa học. Phản ứng đầu tiên của người nghiên cứu là đừng vội tin lời công bố của các tác giả. Mọi kết quả được công bố cần phải được xem xét trước khi chấp nhận, phải được kiểm chứng bàng các luận cứ.
Các chuẩn mực này được viết tắt là CUDOS, đã trờ thành tên gọi chung cho chuẩn mực đạo đức khoa học của cộng đồng khoa học trên thế giới.
[bookmark: bookmark892][bookmark: bookmark890][bookmark: bookmark891][bookmark: bookmark893]7.2.2 Các dạng sai lệch chuẩn mực
Có nhiều cách dẫn đến sai lệch chuẩn mực, gọi tắt là lệch chuẩn.
a) [bookmark: bookmark894]Xét theo hậu quả tác động
Theo cách này, lệch chuẩn được phân thành hai dạng: lệch chuẩn tích cực và lệch chuẩn tiêu cực.
[bookmark: bookmark895]Lệch chuẩn tích cực: là loại lệch chuẩn của những người đi tiên phong trong khoa học. Hậu quả của dạng lệch chuẩn này được ghi nhận như một bước tiến trong khoa học. Chẳng hạn, quan niệm Nhật tâm của Copernics là một hiện tượhg lệch chuẩn. Nó đi ngược lại quan niệm đương thời, bị chống lại dữ dội, nhưng là bước tiến trong quan niệm về vũ trụ.
[bookmark: bookmark896]Lệch chuẩn tiêu cực: là loại lệch chuẩn dẫn đến sự thụt lùi trong xu thế tiến bộ của khoa học. Chẳng hạn, đến giờ phút này vẫn có người mang tham vọng sáng chế động cơ vĩnh cửu mặc dù định luật bảo toàn năng lượng đã bác bỏ ý tưởng đó từ nhiều thế kỳ. Lệch chuẩn tiêu cực có hai dạng:
+ Do không hiểu biết mà lệch chuẩn. Chẳng hạn, người mang tham vọng sáng chế động cơ vĩnh cửu; người đưa ý tưởng chứng minh số Pi bàng 4.
+ Cố tình lệch chuẩn vì một ý đồ riêng tư nào đó.
Khác với lệch chuẩn tích cực, người đưa ý tưởng lệch chuẩn biết rất rõ sự lệch chuẩn của mình. Chẳng hạn, Copernicus biết rất rõ ông đưa ra một quan niệm đi ngược lại quan niệm đương thời về vũ trụ.
[bookmark: bookmark897]Xét theo tính chất của lệch chuẩn
Người ta chia lệch chuẩn thành bốn dạng: lệch chuẩn nhận thức, lệch chuẩn kỳ thuật, lệch chuẩn xã hội và lệch chuẩn đạo đức.
[bookmark: bookmark898]Lệch chuẩn nhận thức. Đây là dạng lệch chuẩn do nhận thức dẫn đến. Có dạng lệch chuẩn nhận thức tích cực, chẳng hạn Copernics đưa ra quan niệm Nhật tâm, trong khi nhận thức đương thời đi theo quan điềm địa tâm. Lệch chuẩn này đã dẫn đến phản ứng mạnh mẽ của giáo hội.
Có lệch chuẩn nhận thức tiêu cực. Chẳng hạn, đến cuối thế kỷ XX mà vẫn có người theo đuổi ý tương sáng chế động cơ vĩnh cửu.
[bookmark: bookmark899]Lệch chuẩn kỹ thuật. Đây là dạng lệch chuẩn do phương pháp và phương tiện gây ra. Cũng có dạng lệch chuẩn kỹ thuật tích cực, khi người nghiên cứu tìm ra phương pháp và phương tiện tốt hơn người đương thời, dẫn đến những nhận thức sai lệch so với nhận thức chung của cộng đồng. Có những lệch chuẩn kỹ thuật tiêu cực, khi kết quả bị sai lệch do phương tiện và phương pháp bất cập.
[bookmark: bookmark900]Lệch chuẩn xã hội. Đây là dạng lệch chuẩn so với chuẩn chung của xã hội. Người nghiên cứu đưa ra những kết luận khác biệt với tư duy của cộng đồng. Đương nhiên, lệch chuẩn xã hội cũng có lệch chuẩn tích cực và tiêu cực.
+ Lệch chuẩn xã hội tích cực, khi kết luận của người nghiên cứu đi trước đóng vai trò là những ý tưởng tiên phong so với các kết luận của cộng đồng.
+ Lệch chuẩn xã hội tiêu cực, khi kết luận của người nghiên cứu đi ngược lại xu thế tiến bộ của khoa học.
+ Ngoài ra, cũng có những kiểu lệch chuẩn xã hội khác, khi chúng ta bị cuốn theo xã hội theo một quỷ đạo lệch chuẩn, rất có thể là lệch chuẩn tích cực, và cũng rất có thể là lệch chuẩn tiêu cực. Đó là dạng lệch chuẩn bị cuốn theo xã hội.
- Lệch chuẩn đạo đức. Đây là dạng lệch chuẩn do đạo đức của người nghiên cứu hoặc người sử dụng kết quả nghiên cứu chi phối. Ví dụ:
+ Vì đạo đức mà người nông dân lạm dụng, hoặc không lạm dụng thuốc trừ sâu đến mức làm hại sức khỏe cộng đồng, dẫn đến những lệch chuẩn tiêu cực hoặc lệch chuẩn tích cực về đạo đức.
+ Vì bất chấp đạo đức, mà một số người nghiên cứu có hành vi đạo văn, chiếm hữu của đồng nghiệp cái mà bản thân không có. Cũng vì bất chấp đạo đức mà một số kẻ đương quyền đã bao che cho những kẻ đạo văn, dẫn đến sự thoái hóa cả hệ thống khoa học.
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[bookmark: bookmark903][bookmark: bookmark901][bookmark: bookmark902][bookmark: bookmark904]7.3 LỰA CHỌN MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Lựa chọn mục tiêu nghiên cứu được xem xét từ giác độ đạo đức ở chỗ, mục tiêu nghiên cứu đó sẽ đưa đến những hệ lụy nào xét từ lợi ích của nhân loại. Rất có thể đó là những hệ lụy dương tính, hệ lụy âm tính, hệ lụy ngoại biên. Trong các hệ lụy đó, có những hệ lụy đụng chạm đến các chuẩn mực đạo đức truyền thống của xã hội.
[bookmark: bookmark907][bookmark: bookmark905][bookmark: bookmark906][bookmark: bookmark908]7.3.1 Khái niệm chung về các hệ lụy của nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu khoa học, cũng như mọi hoạt động xã hội khác luôn mang tới những hệ lụy về đạo đức, hệ lụy dương tính, hệ lụy âm tính, hệ lụy ngoại biên. Trách nhiệm mang ý nghĩa đạo đức của người nghiên cứu là phải xem xét tối đa các hệ lụy đó.
Hệ lụy dương tính: là hệ lụy do sản phẩm nghiên cứu tạo ra phù hợp với ý tưởng đạo đức tốt đẹp được đặt ra ban đầu của nhà nghiên cứu. Ví dụ:
[bookmark: bookmark909]Chế tạo thuốc bảo vệ thực vật giúp diệt trừ được sâu, bệnh hại cây trồng, bảo vệ mùa màng khỏi sự tàn phá của sâu, bệnh; nâng cao năng suất cây trồng, nâng cao thu nhập cho người nông dân.
[bookmark: bookmark910]Nghiên cứu chế tạo vũ khí để nâng cao năng lực phòng vệ của một quốc gia.
[bookmark: bookmark911]Nghiên cứu đưa ra mô hình hệ thống kinh tế chỉ huy giúp Nhà nước chủ động kiểm soát được việc phân phối các nguồn lực, điều hành nền kinh tế theo kế hoạch đã vạch sẵn. Ý tưởng đạo đức tốt đẹp ban đầu rất có thể là: Nhà nước kiểm soát nền kinh tế, Nhà nước phân phối phúc lợi công bằng, chống lại mọi khả năng các nhóm xã hội bóc lột lẫn nhau.
Hệ lụy âm tính: là hệ lụy do sản phẩm nghiên cứu đi ngược lại ý định nhân văn của người nghiên cứu, gây phương hại cho xã hội. Ví dụ:
[bookmark: bookmark912]Thuộc bảo vệ thực vật gây tác hại đến sức khỏe cộng đồng, bất kể người sử dụng tôn trọng quy trình hay không, đương nhiên, nếu không tôn trọng quy trình thì tác hại to lớn hơn nhiều.
[bookmark: bookmark913]Sản xuất vũ khí giúp nâng cao năng lực phòng vệ của một quốc gia, nhưng cũng tiếp tay cho những toan tính sử dụng vũ khí để làm những việc phi nhân, gây tai họa cho xã hội.
[bookmark: bookmark914]Nền kinh tế do Nhà nước chỉ huy tập trung, bên cạnh những tác động tích cực nêu ở trên, còn có tác động tiêu cực là đã triệt tiêu mọi cơ hội sáng tạo của xã hội, biến người dân thành những đối tượng thụ động trước quá trình chỉ huy mọi hoạt động kinh tế của Nhà nước, biến Nhà nước thành nhân tố độc tôn làm kinh tế. Dẫn tới hệ lụy âm tính: công bằng trong phân phối đói nghèo.
Hệ lụy ngoại biên: là những hệ lụy ngoài tính toán về mặt đạo đức của nhà nghiên cứu. Ví dụ:	
[bookmark: bookmark915]Thuốc aspirin, nguyên là thuốc chữa cảm sốt, đã được phát hiện thêm một tính chất rất quý là chống xơ vữa động mạch. Do vậy, aspirin trở thành một loại thuốc điều trị bệnh tim mạch. Đây là loại hệ lụy đạo đức ngoại biên dương tính. Người nghiên cứu ban đầu không hề biết đến tính chất quý giá này.
Phân đạm hóa chất được sử dụng để cho vào rượu, làm cho rượu “bốc” hơn, tăng tính hấp dẫn của rượu. Những “tác giả” của giải pháp này đã bất chấp đạo đức, đã đưa một chất có hại cho sức khỏe vào rượu đế thu lọi nhuận cao hơn giá trị thực của rượu. Đây là loại hệ lụy đạo đức ngoại biên âm tính mà người nghiên cứu khó có thế nhận biết trước, nhưng nó là một gợi ý cho người nghiên cứu phát triển tiếp các hướng nghiên cứu, nhằm loại trừ hệ lụy này ra khỏi dời sống xã hội. Đương nhiên, tác động của khoa học còn phải được hỗ trợ bởi những tác động xã hội khác, chẳng hạn, truyền thông, pháp luật, v.v...
[bookmark: bookmark916]Hệ lụy âm tính của hệ thống kinh tế chỉ huy tập trung đã dẫn tới sự sụp đổ của hệ thống kinh tế chỉ huy của chủ nghĩa xã hội, nhưng lại đưa đến hệ lụy dương tính, là các nhà nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội đã chấp nhận sự tư duy lại về hệ thống kinh tế của chủ nghĩa xã hội, họ đã xóa bỏ nếp tư duy khô cứng, thái độ chụp mũ đối với những ý kiến đi ngược lại nếp tư duy chủ quan, duy ý chí, một chiều của thế hệ các nhà nghiên cứu tiền bối. Đây thực sự là một hệ lụy dương tính về đạo đức nghiên cứu trong lĩnh vực lý thuyết kinh tế của chủ nghĩa xã hội.
[bookmark: bookmark919][bookmark: bookmark917][bookmark: bookmark918][bookmark: bookmark920]7.3.2 Những nghiên cứu công nghệ
Rất có thể, những mục tiêu nghiên cứu được nhà nghiên cứu lựa chọn sẽ mang lại lợi ích lớn lao cho nhân loại, Chẳng hạn, nghiên cứu chế tạo các chất bảo vệ thực vật, chống lại sâu, bệnh, bảo vệ mùa màng; hoặc nghiên cứu các chất làm phân bón, làm tăng năng suất sinh học của cây lương thực, thực phẩm.
Tuy nhiên, rất có thể các kết quả nghiên cứu đó mang lại tác dụng hai mặt cho nhân loại. Chang hạn, các chất bảo vệ thực vật, tuy có tác dụng bảo vệ mùa màng, nhưng nếu người nông dân không tôn trọng những quy tắc trong sử dụng, rất có thể thuốc trừ sâu sẽ phản lại tác dụng, gây hại cho sức khoẻ con người, không chỉ diệt trừ sâu, bệnh mà còn diệt trừ cả những loài sinh vật có ích (vốn là thiên địch của sâu, bệnh); chưa nói đến một tác dụng khác là thuôc trừ sâu được sử dụng đê làm đẹp mã rau, quả vì mục đích lợi nhuận của người bán hàng. Trong trường hợp này, người nghiên cứu không thể vô can.
Bên cạnh việc ban hành những đạo luật điều chỉnh hành vi người sử dụng các chất bảo vệ thực vật, khía cạnh đạo đức buộc người nghiên cứu phải đưa ra những giải pháp về mặt kỹ thuật, ví dụ, sử dụng các biện pháp khai thác các nhân tố thiên địch trong quần thể sinh thái để bảo vệ mùa màng [footnoteRef:3], đồng thời cũng sử dụng các biện pháp sinh học để cải tạo đất. Khái niệm một nền nông nghiệp “sạch” xuất hiện. Tất cả những biện pháp như vậy chính là biểu hiện của những tư tưởng phát triển khoa học trên nền tảng những giá trị cao cả về đạo đức khoa học. [3: Chẳng hạn, các  nhà bảo vệ thực vật đã nuôi ong mắt đỏ và sử dụng chúng đế trừ bệnh hại cây trồng.] 

[bookmark: bookmark923][bookmark: bookmark921][bookmark: bookmark922][bookmark: bookmark924]7.3.3 Những nghiên cứu xã hội
Quan trọng hơn cả những nghiên cứu công nghệ, các nghiên cứu xã hội càng phải đề cao giá trị đạo đức của khoa học, bởi vì, những hệ lụy âm tính trong các nghiên cứu công nghệ chỉ gây hại cho sức khỏe của con người, đương nhiên, có thể dẫn đến những di chứng lâu dài, qua nhiều thế hệ. Chẳng hạn, hóa chất dioxin làm sạch cỏ, được biết đến dưới cái tên “chất độc màu da cam”, có thể dẫn đến những di chứng cho các thế hệ sau của người nhiễm độc.
Tác hại nghiêm trọng của chất độc màu da cam đối với con người còn có thể thống kê được, dù không thể thống kê được hết, còn hệ lụy âm tính từ những kết qua nghiên cứu xã hội thì không thể nào thống kê được. Chẳng hạn, những lý thuyết về phân biệt chủng tộc, về các dân tộc thượng đẳng; về sứ mệnh trời trao của các tôn giáo, v.v... Một lần nữa phải nói ràng các nhà nghiên cứu không vô can. Chính họ đề xướng ra các lý thuyết đó để cho những kẻ đương quyền lợi dụng. Khi những lý thuyết này biến thành vũ khí tư tưởng của những kẻ đương quyền, nó có sức mạnh hủy diệt cả một dân tộc, hoặc chí ít cũng là mầm mong chia rẽ dân tộc, dẫn đến chiến tranh triền miên. Những cuộc thánh chiến, chiến tranh sắc tộc, kỳ thị sắc tộc người Do thái, kỳ thị dân da màu, chiến tranh ý thức hệ, chính bắt nguồn từ những lý thuyết mà các khoa học gia về nghiên cứu xã hội đưa ra.
Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản từng là một ý tường có sức hấp dẫn mạnh mẽ, là hoài bão cao cả của một bộ phận nhân loại từ giữa thể kỷ XIX, nhưng bản thiết kế về mô hình kinh tế của chủ nghĩa xã hội do các khoa học gia về lý thuyết kinh tế đưa ra, với mô hình của một hệ thống kinh tế chỉ huy tập trung, phủ nhận thị trường, đã dẫn toàn bộ hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa lâm vào một cuộc khủng hoảng thiếu hụt triền miên. Cho đến khi một mảng rộng lớn của hệ thống xã hội chủ nghĩa sụp đổ, người ta mới nhận ra những khiếm khuyết của lý thuyết kinh tế xã hội chủ nghĩa, và mới bắt tay cải tổ hệ thống lý thuyết kinh tế đó trở lại hệ thống kinh tế thị trường.
[bookmark: bookmark927][bookmark: bookmark925][bookmark: bookmark926][bookmark: bookmark928]7.4 TRUNG THỰC VỚI KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA MÌNH
Một khía cạnh hết sức quan trọng của đạo đức khoa học là sự trung thực với kết quả nghiên cứu. Sự trung thực với kết quả nghiên cứu không phải là chủ đề mới. Các thế hệ khoa học gia đều được chứng kiến những sai lệch chuẩn mực đạo đức trên khía cạnh này.
Chẳng hạn, 20 năm trước, sáng chế ‘‘biến nước thành xăng” của anh công nhân lái xe buýt Vương Hồng Thành đã nhận được sự hỗ trợ lớn của nhiều cơ quan nhà nước Trung Quốc, đến 10 năm sau mới bị lộ, làm nhà nước Trung Quốc thiệt hại tới hơn 400 triệu tệ. Năm 1999, ở Nam Nhai, Hà Nam, người ta bắt đầu chế tạo “động cơ vĩnh cửu” theo thiết kế của bí thư đảng ủy Vương Văn Bân. Mất 4 năm và hơn 20 triệu tệ, người ta mua được bài học là trên đời này không tồn tại động cơ vĩnh cửu, bài học đã được rút ra từ nhiều thế kỷ trước (!)[footnoteRef:4]. Rồi đến câu chuyện ngụy tạo tế bào gốc của Hwang Woo-Suk, giáo sư Hàn Quốc vừa mới nổi lên trong năm 2006 (41>, v.v... [4: Vietnamnet, 23/11/2006.] 

Trong bài báo nổi tiếng "Những vụ kiện liên bang chống đạo văn trong nghiên cứu" (Federal Actions Against Plagiarism in Research) công bố trên Tập san Đạo đức học thông tin (Journal of Information Ethics) xuất bán vào năm 1996, tác giả A. R. Price cho biết, chỉ trong thời gian từ 1989 đến 1995, các cơ quan và tổ chức quản lý nghiên cứu khoa học (như: Office of Scientific Integrity, Office of Research Integrity, National Science Foundation) phát hiện nạn đạo văn trong 23 đơn xin tài trợ nghiên cứu ,42).
Có hai dạng lệch chuẩn điển hình: gian lận và ăn cắp. Mặc dù có nhiều quan điểm khác nhau về nguyên nhân và hậu quả của các hành vi lệch chuẩn này, nhưng tất cả các tác giả đều thống nhất quan điểm cho răng, cả gian lận và ăn căp đêu là những hành vi lệch chuân không thê lượng thứ.
Không chỉ có các nhà xã hội học khoa học quan tâm đến các dạng lệch chuẩn này, mà cả những nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học cụ thể cũng thể hiện sự công phẫn cao độ. Chẳng hạn, nhà miễn dịch học Peter Medawat (1976) xem các hành vi "ăn cắp và gian lận là những thứ đáng ghê tởm nhất"; nhà sinh học phân tử Salvadore Luria thì xem đó là "sự bê bối" mang "ý nghĩa xúc phạm" (1975); còn nhà y học Robert Peteredorf thì cho đó là điều "chướng tai gai mắt" nhất (1986); đối với nhà sinh hoá Daniel Koshland thì đó là điều 'không thể tha thứ dược" (1987). Trên quan điểm của xã hội học khoa học, Zuckerman cho rằng, "gian lận và ăn cắp đã huỳ hoại niềm tin vào cộng đồng khoa học". Đó là niềm tin vốn rất chính đáng rằng, "những gì mà các nhà khoa học nói là chân lý tin cậy nhất".
Vậy các dạng lệch chuẩn gian lận và ăn cắp cần được hiểu như thế nào?
- Thứ nhất, gian lận trong hoạt động khoa học. Gian lận là thuật ngữ chung để chỉ sự cố ý lừa dối, thể hiện dưới ba hình thức, theo
Xem: http://en.wikipedia.org/wiki/Hwang Woo Suk.
Vietnamnet, 09/04/2006.
Charles Babbage, là: (1) Giả mạo, tức là bịa đặt dữ kiện; (2) Xuyên tạc. tức là làm biến dạng dữ kiện, và (3) Nhào nặn, tức là "mông má" dữ kiện, nhàm vào việc tô hồng hoặc bôi đen sự kiện theo ý muốn chủ quan.
- Thứ hai. ăn cắp là một dạng lệch chuẩn khá phổ biến trong cộng đồng khoa học, sẽ được trình bày trong nội dung về tôn trọng quyền tác giả (mục 7.5.3).
[bookmark: bookmark931][bookmark: bookmark929][bookmark: bookmark930][bookmark: bookmark932]7.5 TRUNG THỰC TRONG SỬ DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Sử dụng kết quả nghiên cứu của đồng nghiệp cũng là một công việc mang nội dung đạo đức rất cao. Nó liên quan đến việc có sử dụng kết quả nghiên cứu vào những mục đích phi nhân bản hay không? Không những thế, nó còn liên quan đến việc có minh bạch về quyền sở hữu trí tuệ khi sử dụng kết quả nghiên cứu của đồng nghiệp hay không?
[bookmark: bookmark935][bookmark: bookmark933][bookmark: bookmark934][bookmark: bookmark936]7.5.1 Khía cạnh đạo đức của mục đích sử dụng kết quả nghiên cứu
Sử dụng kết quả vào mục đích gì? Đó là mục đích nhân bản hay mục đích phi nhân bản. Một kết quả nghiên cứu thường mang một ý nghĩa hoàn toàn trung lập.
Những kết quả nghiên cứu trong vật lý nguyên tử và vật lý hạt nhân có thể dẫn đến những ứng dụng vì mục đích hòa bình, chẳng hạn trong y tế, trong kỹ thuật, trong cung cấp năng lượng, song cũng có thể dẫn đến những ứng dụng trong sản xuất vũ khí giết người hàng loạt. Đến lượt thứ vũ khí này, có thể được sản xuất vì mục đích phòng vệ, song cũng có thế sản xuất vì mục đích tấn công. Ở đây, những mục đích nhân bản và phi nhân bản không có ranh giới rõ ràng. Điều quan trọng lại là ở đạo đức của người sử dụng.
[bookmark: bookmark939][bookmark: bookmark937][bookmark: bookmark938][bookmark: bookmark940]7.5.2 Khía cạnh đạo đức về phương pháp sử dụng kết quả nghiên cứu
Đối với các thành tựu khoa học khi đã chuyển thành những phương tiện kỹ thuật, thì phương pháp sử dụng là yếu tố vô cùng quan trọng, hơn nữa, nó đã không còn chỉ dừng lại ở mức độ phương pháp, mà đã trở nên một vấn đề đạo đức.
Ngay ví dụ được nêu ở trên, như nghiên cứu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật. Nó có thể có tác dụng rất tốt, nếu sử dụng đúng quy trình. Tuy nhiên, chúng sẽ gây tác hại đến môi sinh nểu sử dụng không đúng quy trình, thậm chí gây di hại đến nhiều thế hệ.
Một giải pháp xã hội cũng tương tự. Chẳng hạn, giải pháp quy hoạch hoặc quản lý một nhà trường, một doanh nghiệp, một đô thị. Có thể kết quả nghiên cứu khoa học đề xuất được một giải pháp hoàn toàn đúng đắn, nhưng người thực hiện mắc sai lầm về phương pháp hoàn toàn có thể dẫn đến những hệ lụy đạo đức âm tính. Thực tế cho thấy, một kết quả điều tra, nghiên cứu về giáo dục học đã đưa ra một biện pháp kỷ luật để đưa nền nếp học tập vào khuôn khổ, nhưng thực hiện không đúng, chẳng hạn, trong quá trình thực hiện, thầy cô giáo có thể làm điều gì đó xúc phạm nhân phẩm học sinh, gây phản tác dụng, thậm chí có thể dẫn đến việc học sinh bỏ học hàng loạt.
Chính vì vậy, nguyên tắc về đạo đức khoa học không chỉ thê hiện trên mục tiêu nghiên cứu và mục đích sử dụng, mà còn phải thê hiện ở phương pháp sử dụng kết quả nghiên cứu, trong ví dụ nêu trên đây, giải pháp càng quan trọng khi nó là một giải pháp xã hội.
[bookmark: bookmark943][bookmark: bookmark941][bookmark: bookmark942][bookmark: bookmark944]7.5.3 Khía cạnh đạo đức về tôn trọng quyền tác giả
Tôn trọng quyền tác giả của đồng nghiệp là một khía cạnh đạo đức quan trọng của khoa học. Liên quan đến khía cạnh này, ăn cắp là một hành vi vi phạm đạo đức rất lớn trong hoạt động khoa học. Người có hành vi lệch chuẩn này mang động cơ chiếm đoạt cái mà họ không có, với tham vọng được cộng đồng thừa nhận một nấc thang khoa học mà họ hoàn toàn không xứng đáng.
Ở nước ta, tất cả những kiểu ăn cắp và gian lận nói trên, bao gồm giả mạo, xuyên tạc và nhào nặn, đều đã xuất hiện, và xuất hiện không ít.
- Một số người, thậm chí là người có chức vụ chính quyền và chức vụ khoa học, trong đó có cả một số giáo sư, tiến sĩ, hiệu trưởng, viện trương, viện phó, ... đã lấy toàn bộ hoặc từng phần các tác phẩm cưa đồng nghiệp đe xuất bản và ký tên mình là tác giả hoặc người biên soạn.
[bookmark: bookmark945]Một số người còn dịch toàn bộ cuốn sách của các học giả nước ngoài, gửi các nhà xuất bán, thậm chí là các nhà xuất bản lớn để xuất bản, ký tên mình là tác giả.
[bookmark: bookmark946]Một số người có hành vi ăn cắp tinh vi hơn, lấy cấu trúc và nội dung các tác phẩm cùa dồng nghiệp soạn lại thành sách của mình mà không ghi trích dần đã chế biến, làm sai lệch nhiều nội dung (nhào nặn) để che đậy hành vi ăn cắp.
[bookmark: bookmark947]Một vài người có chức sẳc cao trong cộng dồng khoa học, thậm chí là viện sỹ của các viện hàn lâm ớ nước ngoài, là thủ trướng những cơ quan lớn, đã gọi một số nhân viên dể “giao nhiệm vụ” viết sách rồi ký tên mình là tác giả.
[bookmark: bookmark948]Hoàn toàn có thể xếp vào hành vi ăn cắp trong trường hợp tác giả sứ dụng tài liệu của đồng nghiệp nhưng không ghi bất cứ trích dẫn nào, chỉ ghi trong danh mục tài liệu tham khảo là dã tham khảo tài liệu đó; có người tinh vi hơn, trong lòi nói đầu cuốn sách, ghi mấy dòng cảm ơn vì đã sử dụng tài liệu của đồng nghiệp, nhưng không hề ghi trích dẫn, sử dụng phần nào. Hành vi này đã tạo ra một sự mù mờ, không rõ phần nào do bản thân sáng tạo, phần nào tham khảo của đồng nghiệp.
Cần nhấn mạnh một lần nữa, trong các trường hợp vi phạm được nêu trên đây, hầu hết là những người vừa có chức sắc khoa học vừa có học vị khoa học cao, lại vừa có cả những chức tước quan trọng, thậm chí còn rất quan trọng trong cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và trong trường đại học, tại chính những khoa phải dạy cho sinh viên những điều về chuẩn mực đạo đức (!).
[bookmark: bookmark951][bookmark: bookmark949][bookmark: bookmark950][bookmark: bookmark952]7.6 KHOA HỌC VÀ CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA
Khoa học, suy rộng ra là cả khoa học và công nghệ trong suốt lịch sử tồn tại của mình đã luôn dẫn đến những tác động làm biến đổi xã hội. Những biến đổi đó không chỉ dừng lại ở sự tiến bộ về công nghệ, dẫn tới những biến đối về cơ cấu sản phẩm và dịch vụ, do đó dẫn tói những biến đổi trong CO’ cấu công nghiệp, cơ cấu kinh tế, mà đi xa hơn, là dẫn đến những biến đổi mức sống, lối sống, đạo đức... Cuối cùng dẫn tới những biến đổi các tập tục, các giá trị, bao gồm cả giá trị đạo đức, suy rộng ra, là đến những biến đổi văn hóa.
Trước hết, khi nói sự phát triển tri thức khoa học là một dạng biến đổi văn hóa phi vật thể, thì sự bổ sung không ngừng kiến thức khoa học là một quá trình liên tục không bao giờ ngừng. Đó là lý do làm cho khoa học phát triên và làm phong phú, đa dạng thêm màu sắc văn hóa.
Từ xa xưa, khoa học đã là hiện tượng toàn cầu, vì vậy, sự phát triển khoa học, không có gì khác là sự biến đổi văn hóa toàn cầu.
Thứ hai, quá trình biến đổi văn hóa không phải là quá trình đơn phương tác động của khoa học làm biến đổi văn hóa, mà chính là kết quả của sự tương tác giữa văn hóa và khoa học. Chẳng hạn, trước đây, khi vào chùa, chúng ta nghe các vị tăng ni tụng kinh, nhưng ngày nay vào chùa, chúng ta thấy một khung cảnh hoàn toàn khác: các vị tăng ni ngồi gõ mõ, còn tụng kinh là công việc của các phương tiện ghi âm và giàn thiết bị khuếch đại âm thanh. Lần đầu tiên vào chùa chứng kiến quang cảnh đó, nhiều người thấy phản cảm. Nhưng lâu dần thành quen, thậm chí chúng ta vẫn không cảm thấy mất vẻ tôn nghiêm cùa cửa Phật.
Vậy quá trình tương tác giữa khoa học và văn hóa đã diễn ra như thế nào?
Như mọi quá trình biến đổi văn hóa, quá trình biến đổi văn hóa do sự tương tác giữa khoa học và văn hóa đã diễn ra theo ba giai đoạn:
Giai đoạn 1. Phá cấu trúc (Destructuration)



Trong giai đoạn này, cả khoa học và văn hóa thâm nhập lẫn nhau và phá cấu trúc của nhau, nghĩa là dẫn tới sự khủng hoảng các giá trị văn hóa. Chẳng hạn, tâm lý phản cảm nghe tụng kinh qua phương tiện ghi âm và giàn thiết bị khuếch đại âm thanh. Cũng có thể hình dung quá trình đó qua một ví dụ nữa như sau. Khi những ý tưởng về nhân bản vô tính xuất hiện và sự thành công trong các thí nghiệm về nhân bản động vật. người ta nghĩ đến khả năng nhân bản vô tính người. Lập tức nổ ra những cuộc tranh luận về khía cạnh đạo đức của nhân bản vô tính. Có ý kiến phản đổi mạnh mẽ nhân bản vô tính người, cho rằng đó là một biểu hiện vô đạo đức. Nó có thể dẫn tới việc tạo ra những con người phi tự nhiên,
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thậm chí những con người phục vụ cho những mục đích phi nhân bản. Có ý kiến ủng hộ, cho rằng nó sẽ đóng góp lớn cho y học, nó có thể phục vụ cho việc sản xuất bằng con đường nhân bản vô tính các "phụ kiện” cho con người, phục vụ việc chữa trị các căn bệnh hiểm nghèo. Có ý kiến cho rằng, xu thế đó không cưỡng lại được và nó sẽ làm thay đổi các giá trị đạo đức.
Giai đoạn 2. Tái cấu trúc (Restructuration)
Đó là quá trình sắp xếp lại các giá trị, tạo lập những giá trị mới cả trong văn hóa, cả trong khoa học. Quá trình tái cấu trúc diễn ra theo hai xu hướng:
1. [bookmark: bookmark953]Lấy văn hóa làm khung, khoa học phát triển trong khuôn khổ "khung" văn hóa. Chẳng hạn:
[bookmark: bookmark954]Trong ví dụ vừa nêu ở trên, người ta sử dụng phương tiện ghi âm để tụng kinh, nhưng vẫn giữ lại dáng vẻ tôn nghiêm của các lễ nghi nơi cửa phật.
[bookmark: bookmark955]Trong việc nhân bản người, rất có thể đến một lúc nào đó, sự khủng hoảng đạo đức qua đi, con người sẽ tìm được lối thoát, một chuẩn mực đạo đức mới được tạo dựng, trong đó, nỗi lo nhân bản vô đạo đức sẽ được thay thế bởi những chuẩn mực đạo đức phù hợp yêu cầu phát triển, nghĩa là một chuẩn mực mới về đạo đức phù hợp với một cách tiếp cận mói về nhân bản vô tính sẽ được tái cấu trúc.
2. [bookmark: bookmark956]Lấy khoa học làm khung, văn hóa phát triển trong khuôn khổ "khung" khoa học. Đầy là trường họp ngược lại. Chẳng hạn, một truyền thống y học dân tộc, với các bà lang, bồ thuốc, với những phương thuốc gia truyền, hoặc bắt mạch kê đơn theo tình huống cụ thế của con bệnh được chuẩn hóa, phân loại và tìm dược con đưòng phát triển trên nền tảng (khung) của khoa học hiện đại.
Giai đoạn 3. Tiếp biến văn hóa (Acculturation)
Đó là đỉnh cao của giai đoạn tái cấu trúc, là giai đoạn tiếp nối của tái cấu trúc, là sự biến đối về chất của giai đoạn tái cấu trúc.
Trong giai đoạn này, văn hóa và khoa học đã hội nhập trong một thể thống nhất, có một đời sống chung, kết thúc một giai đoạn hội nhập giữa khoa học và văn hóa. Văn hóa bắt đầu một cuộc sống mới. Và quá trình cứ thế tiếp diễn.
Ví dụ: Sự hòa nhập giữa thuốc truyền thống dân tộc và tây y. Ngày nay, người ta không còn lạ lẫm khi đến một cơ sở y học dân tộc, các thầy lang không chỉ chẩn đoán bệnh bằng băt mạch, mà còn yêu câu người bệnh đi chiếu chụp. Các thầy lang đã tìm được sự ưu việt của các phương tiện chẩn bệnh của kỹ thuật hiện đại. Cách làm đó đã hòa một cách tự nhiên trong một hệ thống thống nhất.
[bookmark: bookmark957]7.7 KIỂM SOÁT XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI LỆCH CHUẨN
[bookmark: bookmark960][bookmark: bookmark958][bookmark: bookmark959][bookmark: bookmark961]7.7.1 Tác động của những hành vi lệch chuẩn dương tính
Hàng loạt hành vi lệch chuẩn dương tính sẽ mở đường cho khoa học phát triển. Những nhận thức lệch lạc được uốn nắn; những nhận thức thiếu sót được bổ sung; những nguyên lý cũ bị thay thế. Một hệ thống thể giới quan mới được thiết lập.
Đừng bao giờ nghĩ rằng những nhận thức của các thế hệ đương thời là hoàn hảo. Những lệch chuẩn dương tính có thể nhất thời bị đả kích, giống như Bruno bị đưa lên giàn thiêu ; Gallile bị đưa ra hành hình trước tòa án cùa Giáo hội,... Nhưng rồi các hành vi lệch chuẩn của họ đã thúc đấy những bước tiến của khoa học.
Thời đại nào cũng có những hiện tượng tương tự.
[bookmark: bookmark964][bookmark: bookmark962][bookmark: bookmark963][bookmark: bookmark965]7.7.2 Tác động của những hành vi lệch chuẩn âm tính
Tuy cộng đồng nghiên cứu, đặc biệt là các nhà xã hội học khoa học thống nhất nhận thức rằng, cả hai hành vi lệch chuẩn - gian lận và ăn cắp đều là những lệch chuẩn không thể lượng thứ, nhưng họ cũng chỉ ra rằng, ăn cắp tuy là một hành vi phi đạo đức; nhưng nó chỉ gây ra sự bất công, chứ không làm biến dạng và huỷ hoại thực thể tri thức khoa học. Còn hành vi gian lận, tuy không ăn cắp của ai, nhưng nó lại dẫn đến một hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, là cung cấp một bức tranh sai lệch về thực thể nhận thức.
Có thể so sánh dạng lệch chuẩn này trong hoạt động khoa học như hành vi của người làm hàng giả hoặc thợ sửa đồ điện tử: họ cố ý làm hàng xấu giống như thật, hoặc cố ý gây sai lỗi ở chỗ nào đó để lừa khách phải trả tiền cho họ vượt trên giá trị thực của lao động mà họ tạo ra.
Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy tác hại của dạng lệch chuẩn này trong các nghiên cứu về giải pháp công nghệ, nhưng phải thấy rằng, hậu quả mà cộng đồng phải gánh chịu nặng nề hơn rất nhiều năm trong những nghiên cứu về các giải pháp xã hội. Vì lý do nào đó, một nhóm nghiên cứu cố ý dưa ra đánh giá sai lệch về một sự kiện xã hội, từ đây có thế dẫn đến những quyết định sai lệch, gây những hậu hoạ sâu xa cho nhiều thế hệ.
Vì vậy, có những nhà xã hội học khoa học, chẳng hạn, Joravski (1983) cho rằng, ăn cắp tuy là một hành vi lệch chuẩn cực kỳ nghiêm trọng về đạo đức, nhưng đó chỉ đáng xem là "một sai sót nhỏ so với cũ một tội ác tày trời là bịa đặt".
Tuy đánh giá như vậy, nhưng cộng đồng nghiên cứu cho rằng, cả hai tội này đều phải bị trừng phạt hết sức nghiêm khắc, thậm chí, Zuckerman còn cho rằng, "cần phải trừng phạt nghiêm khắc đến mức độ phải dẫn đến phá hoại toàn bộ sự nghiệp của đương sự”.
[bookmark: bookmark968][bookmark: bookmark966][bookmark: bookmark967][bookmark: bookmark969]7.7.3 Kiểm soát xã hội đối với các hành vi lệch chuẩn
Ngay cả ở một số nước có nền khoa học phát triển trên thế giới, cho đến nay cũng chưa có được một giải pháp hữu hiệu về kiểm soát xã hội đối với các hành vi lệch chuẩn. Ngay ở những nước có truyền thống khoa học phát triển, các quy định về sở hữu trí tuệ cũng chỉ có tác dụng hạn chế trong chừng mực nào dó.
Nhà khoa học có vô tình hoặc cổ ý thực hiện những hành vi lệch chuẩn hay không còn tuỳ thuộc phân lớn vào mặt bằng văn hoá và sự tôn trọng các chuẩn mực đạo đức của họ. Trong cộng đồng khoa học ở nước ta, hiện tượng lệch chuẩn là phổ biến, không loại trừ cả những người có học hàm, học vị và chức vụ hành chính cao.
Điều này có thể có cả hai nguyên nhân: thiếu các thiết chế xã hội để kiểm soát các hành vi lệch chuẩn và, mặt bằng văn hoá còn thấp trong cộng đồng khoa học nước ta. Một số người nghiên cứu chưa xem việc tôn trọng các chuẩn mực là sự thể hiện tính tự trọng và đạo đức khoa học.
Tội ăn cắp tài sản trí tuệ hiện đã có những chế tài cần thiết để điều chỉnh, trước hết, đó là Luật Sở hữu trí tuệ do Quốc hội Việt Nam công bố cuối năm 2005 và có hiệu lực từ tháng 7/2006. Nhưng tội gian lận trong hoạt động khoa học và công nghệ thì hiện nay chưa có chế tài hữu hiệu để điều chỉnh, kể cả trong Luật Khoa học và Công nghệ.
Đương nhiên, nếu như hành vi ăn cắp sở hữu trí tuệ không dễ bị phát hiện và loại trừ khỏi đời sống khoa học, thì hành vi gian lận còn khó bị phát hiện và khó bị trừng trị hơn nhiều. Tuy nhiên, cộng đồng nghiên cứu vẫn có thể phát hiện và điều chỉnh các hành vi lệch cchuẩn thuộc dạng này. Luận cứ có thể bao gồm trong hai hướng:
1. [bookmark: bookmark970]Nâng cao trình độ nhận thức và kỹ năng về phương pháp luận khoa học, nghĩa là không chỉ hiểu biết về triết lý của phương pháp, mà còn là hiểu biết về kỹ năng của phương pháp, kể cả trong khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và khoa học xã hội. Chí có nhận thức thống nhất về phương pháp luận khoa học mới có thể thống nhất được ngôn ngữ đánh giá tính đúng đắn của kết quả thu thập và chế biến dữ liệu.
2. [bookmark: bookmark971]Nâng cao trình độ phân tích và phản biện các kết quả nghiên cứu: xây dựng những chỉ báo chặt chẽ về phương pháp luận, tránh những đánh giá theo tình cảm và thiên kiến chủ quan.
3. [bookmark: bookmark972]Tôn trọng những quy định về trích dẫn khoa học.
[bookmark: bookmark973]Người nghiên cứu luôn phải quan tâm tới việc trích dẫn. Trích dẫn đầy đủ, chi tiết là thể hiện sự tôn trọng các chuẩn mực đạo đức về sử dụng kết quả nghiên cứu của đồng nghiệp.
[bookmark: bookmark974]Mặc dù chưa có luật lệ nào quy định chặt chẽ bắt buộc việc trích dẫn, song chuẩn mực đạo đức đòi hỏi người nghiên cứu tôn trọng những cam kết ngầm định về tôn trọng quyền tác giả.
Trong hệ thống thông tin, tư liệu ở nước ta và trên thế giới, người ta đã có hướng dẫn về mô tà tài liệu. Người nghiên cứu có thể kham khảo để thực hiện việc viết trích dẫn.
BÀI TẬP
1. [bookmark: bookmark975]Cho ví dụ thực tế để minh họa cách hiểu của anh/chị về các chuẩn mực của cộng đồng khoa học.
2. [bookmark: bookmark976]Cho ví dụ thực tế để minh họa cách hiểu của anh/chị về các hành vi sai lệch chuẩn mực của cộng đồng khoa học.
3. [bookmark: bookmark977]Cho ví dụ thực tế về các hành vi gian lận trong khoa học.


4. [bookmark: bookmark978]Cho ví dụ thực tế về các hành vi ăn cắp trong khoa học
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[bookmark: bookmark878][bookmark: bookmark698][bookmark: bookmark881]Chương VIII
[bookmark: bookmark979][bookmark: bookmark980][bookmark: bookmark981][bookmark: bookmark982]ĐÁNH GIÁ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐÁNH GIÁ
1. [bookmark: bookmark985][bookmark: bookmark983][bookmark: bookmark984][bookmark: bookmark986]Khái niệm chung
Nghiên cứu khoa học cần phải được đánh giá: Đánh giá một đề cương trước khi quyết định nghiên cứu; đánh giá một kết quả nghiên cứu sau khi đã hoàn tất; đánh giá hiệu quả của nghiên cứu sau khi đưa vào áp dụng. Chương này cung cấp một số nội dung chủ yếu về đánh giá nghiên cứu khoa học để các nhà nghiên cứu tương lai có khái niệm sơ bộ về đánh giá, đồng thời thực hành ngay việc đánh giá trong quá trình nghiên cứu khoa học của sinh viên.
“Đánh giá” và, một hoạt động tương tự, “Thẩm định” là hai nội dung quan trọng trong các hoạt động của con người nói chung và trong nghiên cứu khoa học nói riêng.
Đánh giá (Evaluation) là sự xem xét, so sánh về mặt lượng và chất của một sự vật so với một sự vật khác được chọn làm chuẩn. Ví dụ, đánh giá kết quả học tập của sinh viên; đánh giá hiệu quả thực hiện một dự án về quản lý nhà trường; đánh giá trình độ công nghệ của sản xuất.
Thẩm định (Assessment) là sự đánh giá sơ bộ trước khi một công việc được thực hiện. Ví dụ, thẩm định một dự án đầu tư để làm cơ sở cho một quyết định đầu tư; thẳm định một đề cương nghiên cứu khoa học.
Giữa thẩm định và đánh giá tuy có khác nhau về một số nội dung, song cách làm về cơ bản giống nhau. Vì vậy, khi bàn những nội dung chung về “thẩm định” và “đánh giá”, chúng tôi chi nói chung là “đánh giá”, (trừ trường hợp cần bàn riêng một vài nội dung riêng biệt cùa “thẩm định”)
[bookmark: bookmark989][bookmark: bookmark987][bookmark: bookmark988][bookmark: bookmark990]8.1.2 Mục đích đánh giá
Mục đích đánh giá các đề tài rất khác nhau:
[bookmark: bookmark991]Xem xét giá trị của kết quả nghiên cứu (KQNC) hoặc hiệu quả nghiên cứu (HQNC);
[bookmark: bookmark992]Đánh giá năng lực của cá nhân, nhóm nghiên cứu hoặc tổ chức R&D;
[bookmark: bookmark993]Đánh giá để có cơ sở quyết định tiếp tục tài trợ cho nghiên cứu.
[bookmark: bookmark996][bookmark: bookmark994][bookmark: bookmark995][bookmark: bookmark997]8.1.3 Đối tượng đánh giá
Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, chúng ta đụng chạm đến rất nhiều nhu cầu đánh giả:
[bookmark: bookmark998]Đánh giá một đề cương nghiên cứu;
[bookmark: bookmark999]Đánh giá một đề tài sau khi hoàn thành;
[bookmark: bookmark1000]Đánh giá hiệu quả của một thành tựu sau khi áp dụng;
v.v...
[bookmark: bookmark1003][bookmark: bookmark1001][bookmark: bookmark1002][bookmark: bookmark1004]8.1.4 Phương pháp đánh giá
Một số phương pháp đánh giá được sử dụng phổ biến trên thế giới:
a) Thống kê số tần được trích dẫn
Đây là phương pháp đánh giá dựa trên thống kê số lần mà tác giả công trình được các đồng nghiệp trích dẫn, bất kể là trích dẫn để phê phán hay trích dẫn để vận dụng.
Phương pháp này có thể rất khách quan, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng đạt được tính khách quan đó. Có một số tình huống hạn chế:
[bookmark: bookmark1005]Trước hết là sự vi phạm quyền tác giả, trong đó đặc biệt nghiêm trọng là vi phạm những chuẩn mực về việc ghi trích dẫn trong trường hợp sử dụng kết quả của đồng nghiệp.
[bookmark: bookmark1006]Thứ hai, có nhiều kiểu trích dẫn, trong đó có cả những trích dẫn đề phê phán. Như vậy, tác giả được trích dẫn để phê phán cũng có thành tích như tác giả được trích dẫn để sử dụng.
- Thứ ba, ở nước ta, việc xuất bản các công trình khoa học còn chưa phổ biến. Nhiều báo cáo tại các hội thảo không được chính thức xuất bản. Kết quả là các đồng nghiệp không biết đến để tham khảo.
[bookmark: bookmark1007]b) Phương pháp chuyên gia
Đây là một phương pháp đánh giá dựa trên ý kiến nhận xét của các đồng nghỉệp (tiếng Anh gọi là peer-review).
Phương pháp chuyên gia là một phương pháp đánh giá dựa trên ý kiến nhận xét cá nhân của chuyên gia trong ngành. Trong phương pháp này, một số chuyên gia được mời nhận xét kết quả nghiên cứu.
Có nhiều cách sử dụng phương pháp chuyên gia, tuỳ trường hợp cụ thể mà vận dụng. Có trường họp mời chuyên gia nhận xét và công bố rõ tên, gọi là “phản biện công khai”; có trường hợp yêu cầu chuyên gia giấu tên, gọi là “phản biện kín”.
1. [bookmark: bookmark1008]Phản biện công khai
Trong phương pháp này, các chuyên gia được công bố rõ tên và địa chỉ, đồng thời tác giả của công trình cũng được công bố tên.
Có thể sử dụng một chuyên gia đánh giá. Song trong một số trường hợp cần sử dụng hai hoặc ba chuyên gia đánh giá.
2. [bookmark: bookmark1009]Phản biện kín
Trong phương pháp này, cả người nhận xét và tác giả công trình đều phải giấu tên. Cũng có thể sử dụng một hoặc một vài chuyên gia để đánh giá.
Sử dụng phương pháp này sẽ tránh được những quan hệ tế nhị giữa người nhận xét và tác giả công trình.
3. [bookmark: bookmark1010]Phương pháp kết hợp
Trong phương pháp này, bên cạnh một số phản biện công khai, cơ quan quản lý đề tài sử dụng cả cách đánh giá bằng phản biện giấu tên.
[bookmark: bookmark1011]c) Phương pháp hội đồng
Phương pháp hội đồng là phương pháp đánh giá với sự tham gia đồng thời của một nhóm chuyên gia. Hội đồng thảo luận, phân tích và đánh giá kết quả nghiên cứu. 
Trong phương pháp hội đồng, các thành viên trong nhóm chuyên gia có thể hoàn toàn nhất trí, song có thể có chỗ khác biệt nhau, thậm chí trái ngược nhau. Tất cả những chỗ khác biệt đó đều được ghi nhận trong biên bản đánh giá. Không có sự “biểu quyết” theo nguyên tắc “dân chủ tập trung” trong đánh giá thành tích khoa học. Chẳng hạn, dù có tới 99% số người trong hội đồng bỏ phiếu đồng ý quan điểm “Mặt Trời quay quanh Trái Đất”, thì cũng không thể kết luận “Từ nay Mặt Trời quay quanh Trái Đất”, mà chỉ ghi nhận sự kiện này.
[bookmark: bookmark1012]8.1.5. Chủ thể đánh giá
[bookmark: bookmark1013]a) Nhóm nghiên cứu tự tổ chức đánh giá
Mục đích bước đánh giá này có thể là:
[bookmark: bookmark1014]Để nhóm nghiên cứu hiểu giá trị công trình nghiên cứu của mình;
[bookmark: bookmark1015]Để nhóm nghiên cứu có tài liệu báo cáo cơ quan quản lý các cấp về kết quả của đề tài trong trường hợp cần thiết.
[bookmark: bookmark1016]b) Cơ quan chủ trì đề tài tự tổ chức đánh giá
Bước đánh giá này thường được gọi là “thẩm định sơ bộ nội bộ ” của cơ quan chủ trì đề tài. Mục đích bước đánh giá này có thể là:
[bookmark: bookmark1017]Để cơ quan chủ trì hiểu giá trị công trình nghiên cứu của đơn vị mình.
[bookmark: bookmark1018]Để cơ quan chủ trì có tài liệu báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trong trường hợp cần thiết.
[bookmark: bookmark1019]c) Cơ quan quản lý cấp trên tổ chức đánh giá
Bước này có thể là bước cuối cùng, nếu đây là đề tài của đơn vị, chẳng hạn trường đại học; song cũng là bước “thẩm định nội bộ ” của bản thân các trường đại học, nếu đây là đề tài do một cơ quan cấp cao hơn giao cho nhà trường thực hiện.
Mục đích bước đánh giá này có thể như sau:
[bookmark: bookmark1020]Để cơ quan cấp trên của cơ quan chủ trì đề tài hiểu công trình nghiên cứu của các đơn vị dưới quyền điều khiển cùa mình.
[bookmark: bookmark1021]Để cơ quan chủ trì đề tài có tài liệu báo cáo cơ quan quản lý cấp trên cao hơn nữa, ví dụ cấp bộ, về công trình nghiên cứu của trường, trong trường hợp cần thiết.
[bookmark: bookmark1022]d) Người sử dụng kết quả nghiên cứu tổ chức đánh giá
Người sử dụng KQNC có thể tổ chức các đánh giá công trình nghiên cứu một cách hoàn toàn độc lập với đánh giá của các cấp quản lý. Người sử dụng KQNC có thể là cơ quan giao đề tài, là Bên A trong hợp đồng nghiên cứu. Người sử dụng KQNC có thể sử dụng tất cả các phương pháp đánh giá đã nêu trên, tóm tắt như sau:
[bookmark: bookmark1023]Đối với các chỉ tiêu định lượng, người sử dụng KQNC bố trí các chuyên gia thống kê kiểm tra độc lập.
[bookmark: bookmark1024]Đối với các chỉ tiêu định tính, người sử dụng KQNC có thể mời cá nhân, các chuyên gia đánh giá hoặc tổ chức hội đồng đánh giá.
[bookmark: bookmark1025]Đối với kinh phí đã cấp, người sử dụng KQNC có thể có chuyên viên tài chính kiểm tra độc lập với báo cáo tài chính của đơn vị thực hiện đề tài.
[bookmark: bookmark1026]e) Những khó khăn trong khi đánh giá giá trị của kết quả nghiên cứu
[bookmark: bookmark1027]1. Tính thông tin
Tính thông tin là một đặc trưng tương đối trừu tượng. Tính thông tin chỉ có thể đánh giá định tính qua ý kiến của chuyên gia.
2. [bookmark: bookmark1028]Tính mới
Tính mới có khi nhanh chóng đưa nhà nghiên cứu lên đỉnh cao của khoa học, nhưng cũng có thể vùi dập nhà nghiên cứu trong một giai đoạn lịch sử dài trước khi luận điểm của tác giả được công nhận trong xã hội.
Bi kịch này xảy ra có thể do người ta chưa hiểu, song cũng có thể do người ta cố ý phản đối vì nhiều lý do, kể cả lý do khoa học, song cũng có thể có những lý do nào đó về mặt kinh tế và xã hội.
Đánh giá tính mới chủ yếu cũng dựa vào ý kiến của các cá nhân và nhóm chuyên gia được tập hợp dưới dạng hội đồng.
3. [bookmark: bookmark1029]Độ trễ của áp dụng
KQNC thường không được áp dụng ngay mà phải qua một thời gian nhất định, gọi là độ trễ. KQNC nào cũng có độ trễ. Quy luật của tiến bộ kỹ thuật cho thấy độ trễ ngày càng được rút ngắn, song dù sao độ trễ vẫn tồn tại.
4. [bookmark: bookmark1030]Tính rủi ro
Kể cả trong nghiên cứu khoa học và áp dụng KQNC khoa học, rủi ro là một đặc điểm luôn tồn tại. Rủi ro có thể có nhiều nguyên nhân, cả nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan.
Trong nghiên cứu khoa học, rủi ro được xem là một kết quả. Đây là một khó khăn trong đánh giá. Không thống nhất được cách hiểu về đặc điểm này trong khi đánh giá KQNC cũng có thể dẫn đến những thiệt thòi cho người nghiên cứu. Trong một vài trường hợp, người ta cũng có thể lợi dụng đặc điểm này để che lấp những mặt yếu trong tổ chức nghiên cứu.
[bookmark: bookmark1031]8.2. ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ NGHIÊN CỨU
[bookmark: bookmark1034][bookmark: bookmark1032][bookmark: bookmark1033][bookmark: bookmark1035]8.2.1. Khái niệm kết quả nghiên cứu
KQNC được thể hiện trên nhiều hình thức khác nhau: Có thể là những thông tin về quy luật của sự vật, là những giải pháp trong công nghệ, trong tổ chức và quản lý; cũng có thể là những vật mẫu với những thông số có giá trị khả thi về mặt kỹ thuật, v.v...
Bất kể giai đoạn nghiên cứu nào, bản chất sản phẩm nghiên cứu cũng là thông tin. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể tiếp xúc với thông tin thông qua các loại vật mang khác nhau. Chẳng hạn:
[bookmark: bookmark1036]Các báo cáo khoa học, các bản mô tả quy trình, công thức, kỹ năng, bí quyết, v.v...
[bookmark: bookmark1037]Băng hoặc đĩa ghi hình, ghi âm.
[bookmark: bookmark1038]Vật mẫu (công nghệ mẫu, sản phẩm mẫu, v.v...).
Như vậy, việc đánh giá KQNC trên thực tế là đánh giá những thông tin chứa đựng trong các loại vật mang khác nhau.
[bookmark: bookmark1041][bookmark: bookmark1039][bookmark: bookmark1040][bookmark: bookmark1042]8.2.2. Đánh giá kết quả nghiên cứu
Đánh giá KQNC là lượng định giá trị khoa học của KQNC. Giá trị khoa học không phải lúc nào cũng đồng nhất với các giá trị kinh tế, giá trị văn hóa hoặc xã hội. Hơn nữa, bản thân giá trị khoa học không phải khi nào cũng dễ đánh giá.
a) [bookmark: bookmark1043]Quan điểm đánh giá kết quả nghiên cứu
KQNC phải được đánh giá trước hết ở những tri thức mới chứa đựng trong kết quả. Cho đến nay, các nghiên cứu về đánh giá chưa đưa ra được những chỉ tiêu định tính hoặc định lượng để đánh giá một KQNC.
Trước hết, không thể dựa trên sổ trang báo cáo khoa học của đề tài để đánh giá tính mới trong các tri thức khoa học.
Thứ hai, cũng không thể dựa trên số “bit” thông tin để đánh giá một khối lượng tri thức mới. Naishbitt đã nói một câu rất hay với ý rằng, sống giữa một núi thông tin, chưa chắc chúng ta đã có được tri thức
Thứ ba, nhiều tác giả muốn dựa trên số lượng trích dẫn để đánh giá một KQNC. Điều này cũng chỉ đúng một phần. Bởi vì trong thực tế, rất nhiều trường hợp, người ta trích dẫn để phê phán một quan điểm đã lạc hậu.
b) [bookmark: bookmark1044]Không nhất thiết lấy tiêu chuẩn “đã được áp dụng" để đánh giá
Nếu như trên đây, chúng ta đã thống nhất nhìn nhận rằng, KQNC trước hết phải được xem xét dựa trên những tri thức mới mà nó đóng góp, thì chúng ta cần đi đến một cách nhìn nhận thứ hai: KQNC không thể đánh giá bằng việc nó có được áp dụng ngay sau khi kết thúc đề tài hay không, nhất là trong nghiên cứu cơ bản. Chẳng hạn, những cơ sở toán học của Boole, Lobatchevskij phải chờ đến cả trăm năm sau mới được áp dụng, nhưng lại là những thành tựu cực kỳ quan trọng trong lịch sử khoa học.
c) [bookmark: bookmark1045]Không dựa theo cấp hành chính để đánh giá
Từ khi xuất hiện hệ thống quản lý khoa học theo chương trình, người ta thấy xuất hiện những "đề tàỉ cấp nhà nước", "đề tài cấp bộ" và "đề tài cấp cơ sở". Theo ý nghĩa ban đầu, đây là những đề tài được làm theo đơn đặt hàng của các cấp hành chính khác nhau, là Nhà nước, bộ hoặc cơ sở. Những đề tài này có tầm quan trọng trên ý nghĩa ứng dụng: có thể đó là những ứng dụng có tầm một quốc gia, một bộ hoặc một cơ sở. Nói ý nghĩa ứng dụng là đã có nghĩa phân biệt với ý nghĩa khoa học của đề tài.
Từ sự phân cấp này đã dẫn đến hình thành những chuẩn đánh giá thành tích khoa học theo "cấp hành chính" của đề tài: Hoàn thành đề tài "cấp nhà nước" được tính điểm cao hơn đề tài "cấp bộ"; hoàn thành đề tài "cấp bộ" được tính điểm cao hơn đề tài "cấp cơ sở". Còn hoàn thành đề tài "cấp cá nhân" thì đương nhiên không được xếp trong hạng nào cả.
Những công trình khoa học lớn để lại dấu ấn khoa học từ đời này qua đời khác của những nhà khoa học lớn trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội như: Marx, Weber, Newton, Einstein, v.v... không hề là những đề tài "cấp" nhà nước, thậm chí cũng "chưa đạt" đến "trình độ" một đề tài "cấp" cơ sở, mà 100% đều "chỉ" là những đề tài "cấp" cá nhân.
Nếu lấy thuần tuý trên ý nghĩa ứng dụng để đánh giá ý nghĩa khoa học của đề tài, chúng ta hoàn toàn có thể ngộ nhận về ý nghĩa khoa học với ý nghĩa xã hội của nghiên cứu.
[bookmark: bookmark1046]8.2.3. Các phương pháp tiếp cận đánh giá kết quả
a) Tiếp cận phân tích
Công trình được đánh giá theo cấu trúc lôgic, đã nghiên cứu ở Chương III, có thể tóm tắt và vận dụng trong việc đánh giá.
1. Cấu trúc lôgic của nghiên cứu
Cấu trúc lôgic bao gồm các bộ phận cấu thành sau:
[bookmark: bookmark1047]Sự kiện khoa học:
Sự kiện khoa học là một sự kiện chứa đựng mâu thuẫn giữa lý thuyết khoa học đang tồn tại với thực tế mới phát sinh, là sự kiện được quan tâm về mặt khoa học, là cơ sở cho việc lựa chọn một chủ đề nghiên cứu. Sự kiện có thực sự mang tính khoa học hay không, có mang một giá trị khoa học hay không là yếu tố rất quan trọng quyết định chất lượng của nghiên cứu.
[bookmark: bookmark1048]Vấn đề khoa học:
Vấn đề khoa học là câu hỏi đặt ra liên quan đến sự kiện khoa học, hơn nữa là câu hỏi buộc người nghiên cứu phải trả lời trong nghiên cứu khoa học, là yếu tố quyết định ý nghĩa của toàn bộ công trình nghiên cứu, là cơ sở để đặt ra các giả thuyết khoa học.
[bookmark: bookmark1049]Luận điểm khoa học:
Luận điểm khoa học là kết quả chứng minh giả thuyết khoa học của tác giả, là câu trả lời của tác giả vào vấn đề khoa học được đặt ra ở trên.
Luận điểm khoa học là yếu tố cốt lõi nhất nói lên giá trị tri thức của công trình, là phần đóng góp trí tuệ quyết định nhất để đặt tác giả vào vị trí riêng biệt trong khoa học.
[bookmark: bookmark1050]Luận cứ:
Luận cứ là kết quả nghiên cứu, là bằng cứ để chứng minh luận điểm. Luận cứ gồm hai loại: những lý thuyết được trích dẫn để chứng minh luận điểm; và kết quả quan sát hoặc thực nghiệm được trích dẫn của người khác, hoặc do chính tác giả thực hiện để chứng minh luận điểm.
[bookmark: bookmark1051]Phương pháp chứng minh luận điểm:
Phương pháp này bao gồm 3 bộ phận, đã nghiên cứu ở Chương IV:
[bookmark: bookmark1052]Phương pháp tiếp cận để tìm kiếm luận cứ (lịch sử/lôgic; phân tích/tổng hợp; cá biệt/so sánh; hệ thống/cấu trúc; v.v... );
[bookmark: bookmark1053]Phương pháp suy luận để chứng minh luận cứ (diễn dịch/quy nạp/loại suy);
[bookmark: bookmark1054]Phương pháp thu thập thông tin để xây dựng luận cứ.
Có 4 phương pháp thu thập thông tin:
[bookmark: bookmark1055]Nghiên cứu và tổng kết tài liệu;
[bookmark: bookmark1056]Quan sát trực tiếp, quan sát bằng các phương tiện ghi âm, ghi hình; phỏng vấn, phỏng vấn sâu, điều tra dùng bảng hỏi;
[bookmark: bookmark1057][bookmark: bookmark1058]Thực nghiệm; 
Trắc nghiệm (trong nghiên cứu kỹ thuật được gọi là thử nghiệm). 
b) Chỉ báo đánh giá theo tiếp cận phân tích
Sự kiện: Có dựa trên quan sát khách quan hay không?
[bookmark: bookmark1059]Vấn đề: Có thực sự bức thiết và có tồn tại mâu thuẫn giữa lý thuyết và thực tế hay không?
Giả thuyết: Có dẫn đến một luận điểm khoa học mới mẻ hay không? Có ăn cắp của đồng nghiệp hay không?
[bookmark: bookmark1060]Luận cứ: Có thực sự khách quan và đủ chứng minh giả thuyết hay không? Có ăn cắp của đồng nghiệp hay không? Cần lưu ý rằng, trong trường hợp sử dụng kết quả của đồng nghiệp mà ghi đầy đủ trích dẫn xuất xứ thì không bị xem là ăn cắp. Có gian lận trong luận cứ hay không, tức là có bịa đặt hoặc nhào nặn số liệu hay không?
[bookmark: bookmark1061]Phương pháp: Các phương pháp được sử dụng có đủ đảm bảo cho luận cứ đáng tin cậy hay không?
Về chỉ báo cụ thể, có thể chỉ đưa ra câu trả lời có hoặc không, song cũng có thể và (cần) tìm cách đánh giá tầm quan trọng bằng cách cho điểm để phân loại, ví dụ, cho điểm tăng dần 0, 1,2, 3, 4, 5 để đánh giá.
Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng, cách tính điểm này vẫn mang nặng tính chủ quan của người đương thời, bởi vì một thành tựu khoa học thường không đánh giá được hết giá trị trong thời đại mà nó ra đời.
Đây là sự thiệt thòi khó tránh khỏi của các nhà khoa học, một sự hy sinh mà mọi thế hệ khoa học phải gánh chịu. Một chính sách khoa học đúng đắn của Nhà nước sẽ giúp giảm thiểu bất công này cho các nhà nghiên cứu.
Đối với yêu cầu về tính khoa học của các loại luận văn (tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân) thì hoàn toàn cần thiết phải phân biệt theo cấp đào tạo. Hệ thống chỉ báo để đánh giá được xây dựng dựa trên cấu trúc lôgic của nghiên cứu. Cụ thể như sau:
Với luận văn tiến sỹ, lôgic của nghiên cứu phải đạt ở trình độ cao nhất, nghĩa là:
[bookmark: bookmark1062]Vấn đề phải thực sự khách quan và bức thiết, xếp hạng A về tính bức thiết, không phải là một vấn đề “tưởng tượng” ra để nghiên cứu.
Một nhược điểm thường gặp là “vấn đề nghiên cứu” được nêu theo tưởng tượng, hoặc theo đường mòn, hoặc chỉ dừng lại vấn đề về “sự cần thiết”.
[bookmark: bookmark1063]Luận điểm thể hiện tư tưởng khoa học của tác giả. Khi luận điểm được chứng minh, nó phải thực sự trở thành một luận điểm hoàn toàn mới của cá nhân, không lặp lại của người khác. Với một luận văn tiến sỹ, luận điểm phải được xếp hạng A, không lặp lại những luận điểm theo đường mòn.
[bookmark: bookmark1064]Luận cứ, gồm hai phần: (1) Luận cứ lý thuyết (còn gọi là cơ sở lý luận), phải được lựa chọn từ những lý thuyết được cập nhật nhanh nhất, đảm bảo đạt đến trình độ những lý thuyết hiện đại nhất. Điều này có thể kiểm tra dễ dàng qua danh mục tài liệu tham khảo mà tác giả sử dụng. Nói chung, trừ những lý thuyết đã trở thành kinh điển (vẫn có thể tồn tại lâu dài), các tài liệu tham khảo cần được cập nhật trong vòng 5 năm trở lại, vì các nhà nghiên cứu trên thế giới cho rằng, sau 5 năm, hàng loạt lý thuyết trải qua những bước ngoặt.
[bookmark: bookmark1065]Phương pháp, bao gồm 4 bộ phận cấu thành: (1) Phương pháp tiếp cận, là chọn “chỗ đứng” để quan sát sự kiện; (2) Cách suy luận; (3) Phương pháp thu thập thông tin, và (4) Phương pháp xử lý thông tin. Kiểm tra về phương pháp là cơ sở để đánh giá độ tin cậy của các thông tin thu thập được.
Các tiêu chuẩn xếp hạng, cụ thể có thể xếp theo các hạng A, B, C, D, với những tiêu chí cụ thể như:
Hạng A: Luận án tiến sỹ, đề tài nghiên cứu khoa học các “cấp”.
[bookmark: bookmark1066]Với vấn đề và luận điểm: Thực sự là cái mới trong khoa học, và là cái mới mang ý nghĩa lý thuyết đối với khoa học nói chung.
[bookmark: bookmark1067]Với luận cứ: hoàn toàn không có bất cứ sự giả định và châm chước nào.
[bookmark: bookmark1068]Với phương pháp: Có đầy đủ các phương pháp bổ sung cho nhau để kiểm chứng kết quả; không được châm chước vì bất cứ lý do nào.
Hạng B: Luận văn thạc sỹ.
[bookmark: bookmark1069]Với vấn đề và luận luận điểm: Thực sự là cái mới trong khoa học, nhưng có thể là cái mới trong việc bổ sung một khía cạnh mới trong lý thuyết và cái mới trong vận dụng.
[bookmark: bookmark1070]Với luận cứ: Có nhiều đóng góp của tác giả, nhưng có thể châm chước khi xét đến các vấn đề nguồn lực trong quá trình tiến hành nghiên cứu.
[bookmark: bookmark1071]Với phương pháp: Cho phép thiếu một vài phương pháp đối chiếu kết quả trong các tình huống khác nhau. Có thể được châm chước một số sơ suất trong kỹ thuật thu thập và xử lý thông tin.
Hạng C: Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên
[bookmark: bookmark1072]Với vấn đề và luận điểm: Không nhất thiết là điều hoàn toàn mới trong khoa học, mà là cái mới trong vận dụng.
[bookmark: bookmark1073]Với luận cứ: Có một số đóng góp trong sự vận dụng lý thuyết của tác giả, nhưng có thể châm chước nhiều hơn hạng B khi xét đến các khó khăn về nguồn lực trong quá trình nghiên cứu.
[bookmark: bookmark1074]Với phương pháp: Có thể thiếu một vài phương pháp so với hạng B. Trong mỗi phương pháp cụ thể có thể kém hoàn thiện hơn so với hạng B. Có thể được châm chước một số sơ suất trong kỹ thuật thu thập và xử lý thông tin,
Hạng D: Đề tài nghiên cứu mang tính thực tập trong các phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên.
[bookmark: bookmark1075]Với vấn đề và luận điểm: Không nhất thiết là cái mới trong lý thuyết và trong vận dụng. Cho phép trình bày như một ví dụ giả định về tình huống.
[bookmark: bookmark1076]Với luận cứ: Yêu cầu biết tìm tòi luận cứ, có thể châm chước nhiều hơn hạng C.
[bookmark: bookmark1077]Với phương pháp: Cho phép trình bày một vài phương pháp để chứng tỏ sự nắm vững phương pháp của người nghiên cứu. Có thể được châm chước nhiều hơn các sơ suất trong kỹ thuật thu thập và xử lý thông tin.
Như vậy, có thế thấy cái không thể châm chước trong đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học là không được thiếu bất cứ yếu tổ nào trong cẩu trúc lôgic của nghiên cứu, bao gồm sự kiện, vấn đề, giả thuyết, phương pháp và luận cứ. Cái có thể châm chước chỉ là phần khiếm khuyết của những yếu tố đó.
c) [bookmark: bookmark1078]Tiếp cận tổng hợp trong đánh giá kết quả thành công
Một số chỉ tiêu được sử dụng trong đánh giá:
1. [bookmark: bookmark1079]Tính mới
Một KQNC luôn phải được đánh giá tính mới. Tính mới được đánh giá theo tiếp cận phân tích như sau:
[bookmark: bookmark1080]Sự kiện khoa học
[bookmark: bookmark1081]Vấn đề khoa học
[bookmark: bookmark1082]Luận điểm khoa học.
Đây là 3 chỉ tiêu quan trọng nhất khi xem xét tính mới.
Một KQNC vẫn được xem là mới khi tác giả vẫn sử dụng những luận cứ cũ của các tác giả khác, nhưng để chứng minh cho một luận điểm mới của mình.
2. [bookmark: bookmark1083]Tính tin cậy
Tính tin cậy có thể kiểm tra qua hai chỉ tiêu:
[bookmark: bookmark1084]Luận cứ đã được chứng minh là đủ tin cậy hay không?
[bookmark: bookmark1085]Phương pháp có đảm bảo rằng những luận cứ đưa ra là đúng đắn về mặt khoa học hay không?
Liệu kết quả thu được có đủ đảm bảo lặp lại thành công đúng như kết quả đã công bố hay không, hay chỉ thu được ngẫu nhiên.
3. [bookmark: bookmark1086]Tính khách quan
Tính khách quan được kiểm tra bởi:
[bookmark: bookmark1087]Luận cứ có được tạo lập một cách tin cậy hay không?
[bookmark: bookmark1088]Các phưong pháp tác giả đưa ra có đủ đảm bảo cho tính khách quan của các luận cứ hay không?
4. [bookmark: bookmark1089]Tính trung thực
Tính trung thực được kiểm tra bởi:
[bookmark: bookmark1090]Tính đúng đắn trong các việc trích đẫn các luận cứ lý thuyết, hoặc có sự cắt xén, hoặc bóp méo, hoặc là bỏ qua các trích dẫn.
[bookmark: bookmark1091]Tính đúng đắn của các luận cứ thực tiễn, đó là tính trung thực trong khi công bố các kết quả quan sát và thực nghiệm, nhất là kiểm tra xem có sự gian lận trong kết quả hay không.
[bookmark: bookmark1092]Tính đúng đắn trong các phép suy luận được sử dụng trong nghiên cứu.
d) [bookmark: bookmark1093]Tiếp cận tổng hợp trong đánh giá những kết quả thất bại
Một kết quả được xem là thất bại trong các trường hợp sau:
[bookmark: bookmark1094]Tác giả không chứng minh được giả thuyết của mình là đúng.
[bookmark: bookmark1095]Giả thuyết của tác giả bị chính tác giả đánh đổ hoặc bị các đồng nghiệp đánh đổ.
[bookmark: bookmark1096]Có một số lý do (khách quan hoặc chủ quan) khiến đề tài không thể triển khai được.
[bookmark: bookmark1097]Trong nghiên cứu khoa học, thất bại cũng là một kết quả. Cái đó thuộc về tính rủi ro của nghiên cứu.
Khi kết luận một kết quả nghiên cứu là thất bại, cần phải làm rõ các yếu tố sau:
[bookmark: bookmark1098]Do thiếu thông tin;
[bookmark: bookmark1099]Do phương pháp không thích hợp;
[bookmark: bookmark1100]Do phương pháp sai;
[bookmark: bookmark1101]Do thiếu phương tiện kỹ thuật;
[bookmark: bookmark1102]Do trình độ của phương tiện kỹ thuật không đủ đáp ứng nhu cầu nghiên cứu;
[bookmark: bookmark1103]Do người nghiên cứu có những hành vi lệch chuẩn.
Luận cứ để kết luận là thất bại phải đủ tin cậy. Nếu không đủ luận cứ, hoặc luận cứ không đủ tin cậy, chưa đủ điều kiện để chứng minh là nghiên cứu thất bại.
[bookmark: bookmark1104]8.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ NGHIÊN CỨU
[bookmark: bookmark1105]8.3.1. Khái niệm hiệu quả
a) Hiệu quả
Hiệu quả của nghiên cứu khoa học là lợi ích thu được sau khi áp dụng KQNC khoa học.
Như vậy, một KQNC có thể đưa lại hiệu quả sau khi áp dụng, và sẽ không đưa lại hiệu quả gì nếu không đưa vào áp dụng.
Tuy nhiên, người ta có thể lượng định trước được những hiệu quả dự kiến, nếu như một KQNC được áp dụng trong tương lai. Người ta gọi đó là hiệu quả tiềm năng.
b) Phân loại hiệu quả
Tuỳ thuộc công trình nghiên cứu được thực hiện trên giác độ nào mà người ta xem xét các loại hiệu quả khác nhau:
[bookmark: bookmark1106]Hiệu quả tri thức, là những đóng góp của KQNC làm tăng thêm những hiểu biết mới của con người đối với tự nhiên và xã hội.
[bookmark: bookmark1107]Hiệu quả đào tạo, là những đóng góp của KQNC vào việc phát triển nội dung và phương pháp đào tạo.
[bookmark: bookmark1108]Hiệu quả công nghệ, là những đóng góp của KQNC vào sự phát triển những công nghệ mới.
[bookmark: bookmark1109]Hiệu quả môi trường, là những đóng góp của KQNC vào việc chống ô nhiễm môi trường, tạo ra một nền sản xuất không ô nhiễm.
[bookmark: bookmark1110]Hiệu quả kinh tế, là sự đóng góp của KQNC vào sản xuất, đưa lại lợi nhuận, biến đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ xã hội.
[bookmark: bookmark1111]Hiệu quả xã hội, là sự đóng góp của KQNC vào những biến đổi xã hội, bao gồm sự nâng cao dân trí, phát triển văn hoá, v.v...
[bookmark: bookmark1114][bookmark: bookmark1112][bookmark: bookmark1113][bookmark: bookmark1115]8.3.2. Đánh giá hiệu quả
Đánh giá hiệu quả nghiên cứu (HQNV) là sự so sánh lợi ích thu được trước và sau khi áp dụng KQNC.
Phương pháp thông dụng nhất, và cũng được xem là tiến bộ nhất hiện nay là sử dụng phương pháp đánh giá tương quan Cost/Beneíĩts, thông qua việc xác định quan hệ Cost/Benefits Analysis.
Tuy nhiên, HQNC là một phạm trù phức tạp, thậm chí rất phức tạp, không dễ tính toán được mọi đầu tư vào nghiên cứu khoa học nói chung và mọi chi phí để đạt được KQNC.
Lý do của những khó khăn này khá đa dạng, nhưng có thể nêu vài điểm như sau:
a) [bookmark: bookmark1116]Không phải mọi KQNC đều đưa đến hiệu quả kinh tế
Đây là một đặc điểm rất quan trọng của khoa học. Như chúng ta đều biết, không phải mọi KQNC đều đưa đến hiệu quả kinh tế, ví dụ, những KQNC cơ bản đưa ra những lý thuyết có giá trị bước ngoặt cách mạng trong khoa học, kể cả trong khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, v.v...
Ngược lại, trong hàng loạt trường hợp, những hiệu quả không thể tính thành tiền này lại có những ảnh hưởng gấp bội so với những hiệu quả có thể tính được bằng tiền. Chẳng hạn, Lý thuyết tương đối của Einstein, Tư bản luận của Marx, Lý thuyết tiến hoá cùa Darwine.
b) [bookmark: bookmark1117]Không phải mọi HQKT đều thấy được ngay
Ngay trong trường hợp các KQNC đưa đến hiệu quả kinh tế, thì cũng không phải mọi KQNC có thể cho ta hiệu quả kinh tế thấy được ngay, mà còn có một độ trễ nhất định.
Tuy nhiên, một khó khăn nữa lại xuất hiện, đó là không dễ xác định độ trễ. Bởi vì, trong thực tế tồn tại rất nhiều nguyên nhân dẫn đến độ trễ khi áp dụng KQNC:
[bookmark: bookmark1118]Chủ trương của nơi áp dụng. Người ta có muốn áp dụng hay không?
[bookmark: bookmark1119]Ngay cả khi đã có chủ trương áp dụng, vẫn còn một loạt yếu tố cần xem xét, chẳng hạn: Có đủ nguồn tài chính để đầu tư không? Có đủ những nguyên liệu cần thiết để sản xuất sản phẩm theo yêu cầu mới hay không? Có thị trường tiêu thụ hay không? Sản xuất có đưa lại hiệu quả kinh tế hay không?
[bookmark: bookmark1120]Ngay cả khi đã thoả mãn tất cả các yếu tố trên đây, vẫn còn tồn tại vấn đề môi trường. Sản xuất sản phẩm này có gây tác hại tới môi trường hay không?
[bookmark: bookmark1121]Khi điều kiện môi trường thoả mãn, vẫn còn cần xem xét hàng loạt thiết chế xã hội có cho phép áp dụng hay không? Ví dụ, đưa một phương pháp phòng chống dịch bệnh vào khu vực mà dân chúng còn nặng mê tín dị đoan, tin vào sự cầu cứu của thầy mo.
[bookmark: bookmark1122]Ngay cả khi các thiết chế xã hội thuận lợi, vẫn còn yếu tố năng lực của hạ tầng công nghiệp. Hạ tầng công nghiệp có đủ năng lực sản xuất những sản phẩm theo những yêu cầu mới hay không?
c) [bookmark: bookmark1123]Không có hiệu quả kinh tế thuần tuý khi áp dụng một KQNC
Không phải mọi KQNC đều đưa lại hiệu quả kinh tế. Cũng không phải mọi KQNC chỉ đưa lại hiệu quả kinh tế. Chẳng hạn, việc sáng chế máy thu hình. Máy thu hình chắc chắn đưa lại lợi nhuận cho nhà sản xuất (hiệu quả kinh tế), nhưng quan trọng hơn là nó đưa lại một giá trị văn hoá mới, mở cửa cho xã hội đi vào thế giới văn minh; nó mở rộng tầm thông tin cho mỗi thành viên trong xã hội. Đó là hiệu quả dương tính.
Song nó cũng đưa lại những hiệu quả âm tính: Mọi thông tin được công khai hoá trên truyền hình có thể có lợi về mặt này, nhung lại có hại về những mặt khác. Ví dụ:
[bookmark: bookmark1124]Quảng cáo bao cao su: có lợi về mặt truyền thông dân số, nhưng lại kích thích trẻ con tò mò về quan hệ tình dục.
[bookmark: bookmark1125]Hướng dẫn các bậc cha mẹ về giáo dục con cái, xử sự dân chủ với con cái, v.v... đã đưa lại những lời khuyên tốt cho các bậc cha mẹ, nhưng lại làm cho một số trẻ lợi dụng để yêu sách, đòi quyền “dân chủ” với bố mẹ, đòi bố mẹ thực hiện quyền trẻ em theo ý hiểu méo mó của chúng.
d) [bookmark: bookmark1126]Khó bóc tách hiệu quả kinh tế của một KQNC riêng biệt
Hiệu quả kinh tế chỉ có thể xuất hiện trong quá trình áp dụng KQNC. Tuy nhiên, luôn có khả năng xuất hiện những yếu tố ảnh hưởng mà chúng ta không phải khi nào cũng bóc tách được để xem xét.
[bookmark: bookmark1127]8.3.3. Chỉ báo đánh giá hiệu quả
a) Đánh giá tác động
Đây là một chỉ tiêu định tính. Có ba loại tác động:
[bookmark: bookmark1128]Tác động dương tinh, là tác động dẫn đến hiệu quà có lợi, phù hợp mục tiêu đã vạch ra. Ví dụ, một nghiến cứu về quy hoạch đề xuất sử dụng đất nông nghiệp để phát triển khu công nghiệp. Quyết định này dẫn tới tác động dương tính là một vùng công nghiệp mới xuất hiện, làm thay đổi bộ mặt kinh tế và xã hội của một địa phương.
Tác động âm tính, là tác động dẫn đến hậu quả bất lợi, đi theo chiều hướng ngược lại mục tiêu đã vạch ra. Quyết định sử dụng đất nông nghiệp đế xây dựng khu công nghiệp dẫn đến tác động âm tính là cho hàng loạt nông dân không còn đất canh tác, một số tìm được việc làm trong khu công nghiệp, một số khác không có khả năng chuyển đổi, làm xuất hiện đội quân thất nghiệp ở vùng này.
- Tác động ngoại biên, là tác động dẫn đến những hậu quả ngoài dự kiến. Trong ví dụ trên, kết quả ngoại biên là một bộ phận nông dân thất nghiệp tham gia vào các hoạt động tiêu cực, như cờ bạc, buôn lậu, ma túy, mại dâm. Tác động ngoài dự kiến này cũng có thể là dương tính, âm tính hoặc ngoại biên.
[bookmark: bookmark1129]b) Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả
Hiện nay trên thế giới chưa có được những công thức có sức thuyết phục để tính toán, đánh giá định lượng hiệu quả của NCKH, trừ một vài trường hợp rất hạn hẹp về đánh giá hiệu quả kinh tế khi áp dụng KQNC và các kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất.
1. [bookmark: bookmark1130]Chỉ tiêu về hiệu quả thông tin
Chỉ tiêu hiệu quả thông tin được xem xét trên giá trị thông tin mà KQNC đưa vào cho hệ thống khoa học.
Chỉ tiêu này về cơ bản được đánh giá trên cách tiếp cận định tính, mặc dù hiện nay người ta cũng đã có phương pháp đánh giá định lượng thông tin. Chẳng hạn, không thể đưa con số “bao nhiêu bít thông tin” mà đề tài đưa lại để đánh giá xem đề tài có giá trị hay không.
Do bản chất định tính rất dặc trưng của chỉ tiêu giá trị thông tin, mà cho đến nay giá trị thông tin vẫn chỉ được đánh giá trên cơ sở ý kiến phán xét của các chuyên gia một cách định tính về những tiêu chí sau:
[bookmark: bookmark1131]Đưa lại thông tin mới cho khoa học nói chung.
[bookmark: bookmark1132]Đưa lại thông tin mới cho chính ngành khoa học được xem xét.
- Đưa lại thông tin mới cho các ngành khoa học khác.
[bookmark: bookmark1133]2. Chỉ tiêu hiệu quả khoa học
Chỉ tiêu hiệu quả khoa học cũng là một chỉ tiêu định tính và được đánh giá theo ý kiến nhận xét của các chuyên gia về giá trị khoa học của công trình khoa học.
Giá trị khoa học có thể được xem xét như sau:
Đưa ra những khái niệm hoặc phạm trù mới.
[bookmark: bookmark1134]Đưa ra những phát hiện mới về bản chất sự vật, về đánh giá một sự vật, về dự báo một sự vật.
[bookmark: bookmark1135]Đưa ra những giải pháp mới cho các hoạt động xã hội, về tổ chức, quản lý, v.v...
[bookmark: bookmark1136]Hiệu quả khoa học còn có thể dẫn đến việc làm xuất hiện những ngành khoa học mới.
[bookmark: bookmark1137]3.Chỉ tiêu hiệu quả kỹ thuật
Chỉ tiêu hiệu quả kỹ thuật được đánh giá theo ý kiến các chuyên gia về những đóng góp của nghiên cứu vào việc tạo ra các giải pháp kỹ thuật trên các mức độ khác nhau:
[bookmark: bookmark1138]Một giải pháp kỹ thuật mới;
[bookmark: bookmark1139]Một công nghệ mới;
[bookmark: bookmark1140]Một loại vật liệu mới;
[bookmark: bookmark1141]Một phương tiện kỹ thuật mới;
[bookmark: bookmark1142]Một sản phẩm mới. Sản phẩm mới ở đây xét một cách trung lập, bất kể trên ý nghĩa nào, chưa xét đến giá trị kinh tế.
[bookmark: bookmark1143]4.Chỉ tiêu hiệu quả kinh tế
Chỉ tiêu hiệu quả kinh tế được xem xét trên cơ sở sự đóng góp của KQNC vào hoạt động kinh tế, theo cả hai cách tiếp cận định tính và định lượng.
Chỉ tiêu định tính:
[bookmark: bookmark1144]Đưa ra một sản phẩm mới có ý nghĩa mới về giá trị kinh tế.
[bookmark: bookmark1145]Triển vọng làm biến đổi cơ cẩu một ngành kinh tế đang tồn tại.
[bookmark: bookmark1146]Triển vọng phát triển một ngành kinh tế mới.
Chỉ tiêu định lượng:
[bookmark: bookmark1147]Tính toán được giá trị thu được bằng tiền do kỹ thuật mới đưa lại.
[bookmark: bookmark1148]Phần tăng doanh sổ do công nghệ mới, sản phẩm mới.
[bookmark: bookmark1149]Phần tăng lợi nhuận do công nghệ mới, sản phẩm mới đưa lại.

Tuy nhiên, như đã trình bày ở phần trên, việc tính hiệu quả kinh tế bằng tiền cũng gặp nhiều khó khăn, không hề đơn giàn, nhất là việc khó bóc tách những nhân tố ảnh hưởng.
5. [bookmark: bookmark1150]Chỉ tiêu hiệu quả môi trường
Chỉ tiêu hiệu quả môi trường được đánh giá trước hết dựa trên các phương pháp đánh giá tác động môi trường của công nghệ do KQNC đưa lại về mặt phương pháp, cần lưu ý xem xét các yếu tố sau:
[bookmark: bookmark1151]Khả năng gây ô nhiễm của công nghệ do KQNC đưa lại.
[bookmark: bookmark1152]Khả năng cải thiện ô nhiễm của công nghệ do KQNC đưa lại.
[bookmark: bookmark1153]Khả năng làm tốt môi trường của công nghệ do KQNC đưa lại.
6. [bookmark: bookmark1154]Chỉ tiêu hiệu quả đạo đức
Đây là loại chỉ tiêu xét những hậu quả tác động đến truyền thống đạo đức sau khi áp dụng KQNC. Những hậu quả này đang ngày càng phát triển trong nền khoa học hiện đại. Chẳng hạn, những thành tựu về công nghệ sinh học liên quan đến nhân bản vô tính người, biến đổi gen, những thành tựu được áp dụng trong chiến tranh môi trường, những nghiên cứu về virus máy tính, v.v...
Chỉ tiêu về hiệu quả đạo đức có thể được xem xét trên một số khía cạnh sau:
[bookmark: bookmark1155]Tác động gây hậu quả dương tính đến truyền thống đạo đức.
[bookmark: bookmark1156]Tác động gây hậu quả âm tính đến truyền thống đạo đức.
[bookmark: bookmark1157]Tác động ngoại biên, dẫn đến hình thành những chuẩn mực đạo đức mới.
7. [bookmark: bookmark1158]Chỉ tiêu hiệu quả văn hoá
Tương tự như hiệu quả đạo đức, đây là loại chỉ tiêu xét đến những hậu quả tác động đến truyền thống văn hoá sau khi áp dụng KQNC. Những hậu quả này cũng ngày càng phát triển trong nền khoa học hiện đại. Chẳng hạn, những thành tựu về công nghệ thông tin liên quan đến việc hình thành một lối sống mới, đến những quan hệ xã hội mới, những dạng văn hoá vật thể mới, v.v..., đang dẫn đến những thay đổi lớn trong truyền thống văn hoá.
Chỉ tiêu về hiệu quả văn hoá có thể được xem xét trên một số khía cạnh sau:
[bookmark: bookmark1159]Tác động gây hậu quả dương tính đến truyền thống văn hoá.
[bookmark: bookmark1160]Tác động gây hậu quả âm tính đến truyền thống văn hoá.
[bookmark: bookmark1161]Tác động gây hậu quả ngoại biên đến sự hình thành những truyền thống văn hoá mới.
8. [bookmark: bookmark1162]Chỉ tiêu hiệu quả đào tạo
Hiệu quả đào tạo là loại hiệu quả xét đến sự đóng góp của KQNC vào việc thay đổi hoặc bổ sung chương trình đào tạo, bao gồm:
[bookmark: bookmark1163]Những tri thức mới trong các nội dung bài giảng.
[bookmark: bookmark1164]Những nội dung mới trong chương trình đào tạo.
[bookmark: bookmark1165]Những phương pháp mới trong công nghệ giáo dục.
[bookmark: bookmark1166]Những công cụ, phương tiện mới trong giảng dạy.
9. [bookmark: bookmark1167]Chỉ tiêu hiệu quả xã hội
Hiệu quả xã hội là loại hiệu quả xét đến một cách tổng thể các tác động của KQNC vào xã hội, bao gồm:
[bookmark: bookmark1168]Tác động nâng cao dân trí.
[bookmark: bookmark1169]Tác động xoá đói giảm nghèo.
[bookmark: bookmark1170]Tác động khắc phục bất bình đẳng xã hội.
[bookmark: bookmark1171]Tác động đến sức khoẻ cộng đồng.
[bookmark: bookmark1172]Tác động đến năng lực phòng thủ của quốc gia (quốc phòng).
v.v...
Tóm lại, đánh giá HQNC là một nội dung phong phú và phức tạp hơn rất nhiều so với đánh giá KQNC. Hai kết quả đánh giá có khi trùng hợp nhau, nghĩa là KQNC là tốt và hiệu quả cũng rất tốt; cũng có khi KQNC rất tốt nhưng hiệu quả áp dụng lại không tốt. Ví dụ, đổi mới công nghệ làm tăng năng lực cạnh tranh. Ngược lại, có khi KQNC chưa thật tốt, nhưng hiệu quả áp dụng lại rất cao về kinh tế hoặc xã hội.
Phụ lục I
PHÂN TÍCH LỖI CỦA ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU
Phụ lục này giới thiệu một số lỗi thường mắc trong quá trình chuẩn bị một đề cương nghiên cứu để người học tham khảo và rút kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học. Lỗi có thể mắc ở tất cả các mục, nhưng tập trung nhất là ở Tên đề tài, Mục tiêu nghiên cứu, vấn đề nghiên cứu và Giả thuyết nghiên cứu. Trong quá trình thẩm định một đề cương, có 3 loại lỗi được xem xét: Lỗi khoa học, lỗi lôgic và lỗi khái niệm phương pháp luận. Các vi dụ sau lấy từ kết quả bài tập của sinh viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học thuộc 3 ngành: Khoa học quản lý, Kinh tế và Sư phạm thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Những bài tập được giới thiệu trong phần này là sao chép nguyên văn của các tác giả, không hề sừa chữa hoặc thêm bớt.
1. [bookmark: bookmark1173]TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI SỐ 1
1. [bookmark: bookmark1174]Tên đề tài
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để tăng lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.
2. [bookmark: bookmark1175]Lý do nghiên cứu
Thực tế lực lượng lao động của Việt Nam rất dồi dào nhưng lại thấp về trình độ, kỹ năng làm việc... Khi Việt Nam hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới thì chất lượng lao động thấp sẽ có tác động xấu tới khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.
3. [bookmark: bookmark1176]Lịch sử nghiên cứu
Có nhiều giải pháp đã từng đưa ra để nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam như: cần có hệ thống pháp luật phù hợp với hệ thống luật thương mại quốc tế, hay Chính phủ Việt Nam phải quyết tâm cải cách kinh tế theo hướng tự do hoá thương mại, tiến hành cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước...
4. [bookmark: bookmark1177]Mục tiêu nghiên cứu
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để tăng lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.
5. [bookmark: bookmark1178]Phạm vi nghiên cứu
[bookmark: bookmark1179]Nghiên cứu tại một số tỉnh ở miền Bắc và miền Nam.
[bookmark: bookmark1180]Xem xét việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để tăng lợi thế cạnh tranh của Việt Nam.
6. [bookmark: bookmark1181]Mẩu khảo sát
Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.
7. [bookmark: bookmark1182]Vấn đề nghiên cứu
Làm thế nào để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm tăng lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập?
8. [bookmark: bookmark1183]Giả thuyết nghiên cứu
Xây dựng chương trình đào tạo nhân lực có kỹ năng làm việc tiêu chuẩn quốc tế sẽ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhằm tăng lợi thế cạnh tranh của Việt Nam.
9. [bookmark: bookmark1184]Dự kiến luận cứ
Luận cứ lý thuyết:
Các khái niệm:
[bookmark: bookmark1185]Chất lượng nguồn nhân lực;
[bookmark: bookmark1186]Lợi thế cạnh tranh;
[bookmark: bookmark1187]Chương trình đào tạo nhân lực;
[bookmark: bookmark1188]Kỹ năng làm việc tiêu chuẩn quốc tế.
Các phạm trù:
[bookmark: bookmark1189]Chương trình đào tạo nhân lực thuộc phạm trù tâm lý học, xã hội học về nhu cầu và phạm trù kinh tế học.
[bookmark: bookmark1190]Kỹ năng làm việc tiêu chuẩn quốc tế thuộc phạm trù tâm lý học, xã hội học và kinh tế học.
[bookmark: bookmark1191]Chất lượng nguồn nhân lực thuộc phạm trù xã hội học, tâm lý học về nhu cầu.
[bookmark: bookmark1192]Lợi thế cạnh tranh thuộc phạm trù công nghệ học, kinh tế học và tâm lý học. Mối liên hệ:
Xây dựng những chương trình đào tạo nhân lực với kỹ năng làm việc tiêu chuẩn quốc tế sẽ làm chất lượng nguồn nhân lực được nâng cao hơn, từ đó làm tăng lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.
Luận cứ thực tiển:
Thực tế cho thấy những nước có nguồn nhân lực với kỹ năng làm việc đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế sẽ có khả năng cạnh tranh hơn và tận dụng được nhiều cơ hội do WTO mang lại hơn để phát triển nền kinh tế của mình. Trung Quốc là một điển hình.
Do không có kỹ năng làm việc tiêu chuẩn quốc tế nên nhiều khi Việt Nam không cạnh tranh được ngay trên sân nhà chứ chưa nói đến thế giới. Nghiên cứu cho thấy, về thị trường lao động chẳng hạn, nhiều vị trí chủ chốt với mức lương hấp dẫn đã phải nhường cho người nước ngoài do không tìm được người bản xứ có kỹ năng làm việc tiêu chuẩn quốc tế.
Phương pháp nghiên cứu:
[bookmark: bookmark1193]Thu thập và phân tích các số liệu thu được từ nguồn của Bộ Thương mại.
[bookmark: bookmark1194]Thu thập và phân tích các số liệu về nguồn nhân lực từ nguồn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
— Thu thập và phân tích số liệu từ Internet, sách báo, phỏng vấn chuyên gia.
PHÂN TÍCH
1. [bookmark: bookmark1195]Các khái niệm về phương pháp luận được trình bày hoàn toàn chuẩn xác.
2. [bookmark: bookmark1196]Tác giả hoàn toàn không mắc lỗi lôgic:
[bookmark: bookmark1197]Tên đề tài được hiểu là tác giả muốn sử dụng biện pháp "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để tăng lợi thế cạnh tranh của Việt nam trên đường hội nhập", chứ không phải đi tìm biện pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
[bookmark: bookmark1198]Vấn đề nghiên cứu lại được đặt ra là "Làm thế nào để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực".
[bookmark: bookmark1199]Giả thuyết nghiên cứu là "Xây dựng chương trình đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế".
[bookmark: bookmark1200]Tính khoa học của đề tài không cao, bởi vì việc đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng phù hợp trình độ quốc tế không có vướng mắc gì giữa lý thuyết và thực tế.
2. [bookmark: bookmark1201]TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI SỐ 2
1. [bookmark: bookmark1202]Tên đề tài
Nâng cao việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý tại các doanh nghiệp Việt Nam.
2. [bookmark: bookmark1203]Lý do nghiên cứu
[bookmark: bookmark1204]Công nghệ thông tin (CNTT) rất có ích trong quản lý, tuy nhiên các doanh nghiệp (DN) Việt Nam chưa khai thác hết lợi ích, tác dụng của nó.
[bookmark: bookmark1205]Cần phát triển CNTT trong các DN trong thời kỳ hội nhập WTO.
3. [bookmark: bookmark1206]Lịch sử nghiên cứu
[bookmark: bookmark1207]Các nghiên cứu trước đây đã nhìn nhận được lợi ích của CNTT trong quản lý, nhưng chưa thấy lợi ích đó sẽ có tác dụng như thế nào trong các lĩnh vực kinh doanh của DN.
[bookmark: bookmark1208]Thêm vào đó, các nghiên cứu trước đây chưa gắn với hội nhập.
4. [bookmark: bookmark1209]Mục tiêu nghiên cứu
Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu sự tác động của việc áp dụng CNTT tới quản lý trong DN.
5. [bookmark: bookmark1210]Phạm vi nghiên cứu
Chỉ đề cập đến các công ty, DN kinh doanh trong lĩnh vực phân phối sản phẩm và DN thuộc ngành dịch vụ.
6. [bookmark: bookmark1211]Mẩu khảo sát
Khảo sát 10 công ty kinh doanh về lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng và 10 công ty trong lĩnh vực du lịch, khách sạn.
7. [bookmark: bookmark1212]Vấn đề nghiên cứu
Áp dụng CNTT như thế nào để đạt hiệu quả cao trong quản lý?
8. [bookmark: bookmark1213]Giả thuyết nghiên cứu
[bookmark: bookmark1214]Áp dụng CNTT trong quản lý giúp hoạt động kinh doanh được đồng bộ hoá.
[bookmark: bookmark1215]Giúp doanh nghiệp xử lý tốt thông tin —> phục vụ khách hàng kịp thời. Tăng cạnh tranh, nhạy bén hơn trong kinh doanh.
9. [bookmark: bookmark1216]Phương pháp chứng minh luận điểm
[bookmark: bookmark1217]Dùng phương pháp khảo sát mẫu.
[bookmark: bookmark1218]Sử dụng các lý thuyết liên quan để làm luận cứ chứng minh.
10. [bookmark: bookmark1219]Dự kiến luận cứ
Luận cứ lý thuyết:
[bookmark: bookmark1220]Khái niệm về kinh doanh, CNTT, về quàn lý và quản lý trong doanh nghiệp...
— Tác dụng của CNTT tới quản lý trong DN.
[bookmark: bookmark1221]Kinh doanh trong thời hội nhập.
Luận cứ thực tế:
[bookmark: bookmark1222]Thực tể ở Việt Nam cho thấy các DN còn yếu trong quản lý. Việc mở rộng kinh doanh nhất thiết cần có sự đồng bộ trong quản lý, để tăng khả năng nắm bắt nhu cầu của khách hàng.
[bookmark: bookmark1223]Hội nhập kinh tế quốc tế yêu cầu các DN phải đổi mới trong hoạt động kinh doanh, mà công tác quản lý là một trong những điều cần đổi mới cho các DN Việt Nam.
PHÂN TÍCH
1. [bookmark: bookmark1224]Lỗi logic rất nặng, thể hiện ở:
[bookmark: bookmark1225]Tên đề tài: “Nâng cao việc áp dụng...”? Người ta có thể nói “Nâng cao năng lực áp dụng...”, “Nâng cao trình độ áp dụng...”, hoặc “Nâng cao hiệu quả áp dụng...”, chứ không thể “Nâng cao việc áp dụng..."
[bookmark: bookmark1226]Mục tiêu: Dù viết lại kiểu gì, thì tên đề tài cũng không thể phù hợp mục tiêu nghiên cứu, là “Tìm hiểu sự tác động...”
[bookmark: bookmark1227]Vấn đề nghiên cứu: “Áp dụng CNTT như thế nào...?” lại lệch sang một hướng hoàn toàn khác.
[bookmark: bookmark1228]Giả thuyết nghiên cứu: “Vai trò của CNTT giúp hoạt động kinh doanh được đồng bộ hóa và tăng năng lực cạnh tranh”.
Như vậy, tên đề tài, mục tiêu nghiên cứu, vấn đề nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu hoàn toàn lạc logic với nhau.
2. [bookmark: bookmark1229]Tính khoa học hoàn toàn không có, vì không có vấn đề nào mâu thuẫn giữa lý thuyết và thực tế.
3. [bookmark: bookmark1230]TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI SỐ 3
1. [bookmark: bookmark1231]Tên đề tài
Quan hệ giữa tăng tiên lương cho người lao động với lợi nhuận của (loanh nghiệp.
2. [bookmark: bookmark1232]Lý do nghiên cứu
Khi xem xét lợi ích kinh tế của doanh nghiệp và lợi ích kinh tế của người lao động trong doanh nghiệp chúng ta thấy, lợi ích của người lao động và lợi ích của doanh nghiệp luôn có sự mâu thuẫn với nhau. Nguôi lao động luôn muốn có tiền lương cao, trong khi đó tiền lương lại là một loại chi phí của doanh nghiệp, nó chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất của các doanh nghiệp; do đó, khi tăng tiền lương cho người lao động cũng đồng nghĩa với việc tăng chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Như chúng ta đã biết, khi chi phí tăng lên có thể sẽ làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp nếu tốc độ tăng năng suất lao động không được đảm bảo. Vậy làm thế nào để tăng được lợi nhuận cho doanh nghiệp khi tăng tiền lương cho nguời lao động? Câu hỏi này đã có rất nhiều nhà kinh tế nghiên cứu, tìm hiểu và đưa ra các giải pháp khác nhau, nhưng với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam hiện nay những giải pháp đó vẫn chưa thực sự hiệu quả. Do đó, trong phạm vi của đề tài này tác giả chỉ muốn nghiên cứu và đưa ra các giải pháp tăng tiền lương cho người lao động mà vẫn tăng lợi nhuận cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.
3. [bookmark: bookmark1233]Lịch sử nghiên cứu
Có rất nhiều nghiên cứu về vấn đề này nhưng thực sự chưa có những nghiên cứu cho thấy sự quan tâm thích đáng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng chưa có những giải pháp cụ thể cho các doanh nghiệp này.
4. [bookmark: bookmark1234]Mục tiêu nghiên cứu
Tìm ra một số giải pháp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm tăng tiền lương cho người lao động để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
5. [bookmark: bookmark1235]Phạm vi nghiên cứu
Tìm ra giải pháp tăng tiền lương cho người lao động mà vẫn làm tăng lợi nhuận cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
6. [bookmark: bookmark1236]Mẩu khảo sát
[bookmark: bookmark1237]Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng miền Bắc.
[bookmark: bookmark1238]Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Hà Nội.
[bookmark: bookmark1239]Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Đầu tư thương mại và dịch vụ Phương Lan.
[bookmark: bookmark1240]Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Thái Hoàng.
[bookmark: bookmark1241]Công ty Cổ phần Toyota Mỹ Đình...
7. [bookmark: bookmark1242]Câu hỏi nghiên cứu
Làm thế nào để tăng tiền lương cho người kinh doanh mà vẫn làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp?
8. [bookmark: bookmark1243]Giả thuyết nghiên cứu (luận điếm)
[bookmark: bookmark1244]Một nguyên tắc quan trọng trong trả lương cho người kinh doanh của các doanh nghiệp là: đảm bảo tốc độ tăng năng suất lao động bình quân phải lớn hơn tốc độ tăng tiền lương bình quân. Vì: khi tăng năng suất lao động sẽ làm cho giá thành sản phẩm giảm xuống, còn tăng tiền lương sẽ làm cho chi phí tăng lên. Vậy, để tăng được lợi nhuận thì yêu cầu tốc độ tăng tiền lương bình quân phải nhỏ hơn tốc độ tăng năng suất lao động bình quân.
[bookmark: bookmark1245]Doanh nghiệp nên áp dụng chế độ trả lương theo doanh thu cho những người làm kinh doanh theo hướng: trả lương bằng tỷ lệ phần trăm của doanh thu; khi doanh thu càng cao thì tỷ lệ phần trăm được hưởng tăng lên, do đó tiền lương của nhân viên kinh doanh cũng sẽ tăng lên. Do đó sẽ kích thích được người kinh doanh tăng năng suất lao động để có tiền lương cao.
[bookmark: bookmark1246]Doanh nghiệp nên sử dụng chế độ trả lương theo sản phẩm đối vói công nhân trực tiếp sản xuất bằng cách: trả lương sản phẩm luỹ tiến căn cứ vào số lượng và chất lượng sản phẩm làm ra.
9. [bookmark: bookmark1247]Phương pháp chứng minh luận điểm
Thống kê số liệu của các doanh nghiệp lớn đã áp dụng thành công, và dùng phương pháp thực nghiệm đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
10. [bookmark: bookmark1248]Dự kiến luận cứ
Luận cứ lý thuyết:
a) [bookmark: bookmark1249]Các khái niệm: Lao động, năng suất lao động; tăng năng suất lao động; tốc độ tăng năng suất lao động; tiền lương; tiền lương bình quân; tốc độ tăng tiền lương bình quân; giá thành sản phẩm; chất lượng sản phẩm; lương khoán; lương doanh thu.
b) [bookmark: bookmark1250]Các phạm trù;
[bookmark: bookmark1251]Kinh tế học;
[bookmark: bookmark1252]Tiêu chuẩn chất lượng;
[bookmark: bookmark1253]Tâm lý học;
 Quản trị nhân lực.
c) [bookmark: bookmark1254]Liên hệ
[bookmark: bookmark1255]Sử dụng hình thức trả lương khoán theo sản phẩm và trả lương theo doanh thu sẽ tác động trực tiếp đến tâm lý của người lao động, gắn trách nhiệm của người lao động với công việc và kích thích sự hăng say làm việc của người lao động. Do sự thúc đẩy của tiền lương (càng làm nhiều càng được hưởng nhiều) sẽ khiến người lao động tích cực làm việc, do vậy năng suất lao động sẽ tăng lên.
[bookmark: bookmark1256]Khi tốc độ tăng năng suất lao động bình quân lớn hơn tốc độ tăng tiền lương bình quân sẽ làm cho tốc độ tăng chi phí nhỏ hơn tốc độ tăng doanh thu. Do vậy làm tăng lợi nhuận của doanh nghiệp.
[bookmark: bookmark1257]Khi lợi nhuận của doanh nghiệp tăng, tiền lương của người lao động tăng lên sẽ làm cho mâu thuẫn về lợi ích kinh tế giữa doanh nghiệp với người lao động được giải quyết.
Luận cứ thực tế:
Các doanh nghiệp lớn, các công ty liên doanh và các công ty nước ngoài đã áp dụng rất thành công lý thuyết trên.
PHÂN TÍCH
1. [bookmark: bookmark1258]Lỗi lôgic:
[bookmark: bookmark1259]Tên đề tài: “Quan hệ giữa tăng tiền lương cho người lao động với lợi nhuận của doanh nghiệp”.
[bookmark: bookmark1260]Mục tiêu: Hoàn toàn hợp lôgic: “Tìm ra một số giải pháp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm tăng tiền lương cho người lao động để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp”. 'Tuy nhiên, có một chi tiết là trong mục tiêu tác giả chỉ quan tâm tới doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhưng tác giả đã chỉ rõ trong phạm vi nghiên cứu, không nhất thiết trình bày lại trong phần mục tiêu.
[bookmark: bookmark1261]Vấn đề nghiên cứu: Hoàn toàn hợp lôgic: “Làm thế nào để tăng tiền lương cho người kinh doanh mà vẫn làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp?’’.
[bookmark: bookmark1262]Giả thuyết nghiên cứu: Không hợp lôgic, vì giả thuyết chì nêu mối quan hệ giữa việc trả lương với doanh thu, chứ không nêu mối quan hệ với lợi nhuận.
[bookmark: bookmark1263]Tính khoa học: Đề tài có ý tưởng khoa học. Nó trả lời vào những vướng mắc về quan điểm: "Doanh nghiệp còn nghèo, lấy tiền đâu mà trả lương?”.
4. [bookmark: bookmark1264]TÓM TÁT ĐÈ CƯƠNG DỀ TÀI SỐ 4
1. [bookmark: bookmark1265]Tên đề tài
Tạo động lực chính có tính chất phi kinh tế nhằm thu hút sinh viên sau khi tốt nghiệp trờ về làm việc tại địa phương.
2. [bookmark: bookmark1266]Lý do nghiên cứu
Hiện nay sinh viên sau khi tốt nghiệp ở lại các thành phố lớn tìm việc, chấp nhận thất nghiệp tạm thời hoặc làm việc trái ngành chứ không về dịa phương công tác mặc dù các tỉnh đang rất thiếu cán bộ.
3. [bookmark: bookmark1267]Lịch sử nghiên cứu
Có nhiều đề tài nghiên cứu về vấn đề này nhưng chủ yếu nghiên cứu việc tạo động lực về mặt kinh tế (lương, thưởng, nhà ở...), chưa nghiên cứu về vấn đề tạo động lực có tính chất phi kinh tế.
4. [bookmark: bookmark1268]Mục tiêu nghiên cứu
Tạo động lực có tính chất phi kinh tế nhằm thu hút sinh viên sau khi tốt nghiệp trở về làm việc tại địa phương.
5. [bookmark: bookmark1269]Phạm vi nghiên cứu
[bookmark: bookmark1270]Nghiên cứu tại các tỉnh phía Bắc.
[bookmark: bookmark1271]Chỉ xem xét các vấn đề tạo động lực có tính chất phi kinh tế.
6. [bookmark: bookmark1272]Mẩu khảo sát
Thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương; tỉnh Hà Tây, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn.
7. [bookmark: bookmark1273]Câu hỏi nghiên cứu
Làm thế nào đề tạo được động lực có tính chất phi kinh tế nhằm thu hút sinh viên sau khi tốt nghiệp trở về làm việc tại địa phương?
8. [bookmark: bookmark1274]Giả thuyết nghiên cứu
Nếu có biện pháp tạo cơ hội thích hợp thì sẽ thu hút được sinh viên tốt nghiệp trở về địa phương làm việc.
9. [bookmark: bookmark1275]Phương pháp chứng minh luận điểm
[bookmark: bookmark1276]Lấy số liệu thống kê về lao động và việc làm của Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê các tỉnh.
[bookmark: bookmark1277]Quan sát trực tiếp.
[bookmark: bookmark1278]Điều tra.
10. [bookmark: bookmark1279]Dự kiến luận cứ
Luận cứ lý thuyết:
Khái niệm:
[bookmark: bookmark1280]Nhu cầu;
[bookmark: bookmark1281]Động lực;
[bookmark: bookmark1282]Tạo động lực;
[bookmark: bookmark1283]Động lực có tính chất phi kinh tế.
Phạm trù:
[bookmark: bookmark1284]Tâm lý học;
[bookmark: bookmark1285]Xã hội học, quản trị học.
Mối liên hệ:
Nhu cầu —> Động lực —> Quyết định —> Hành động.
Luận cứ thực tế:
[bookmark: bookmark1286]Tài liệu thống kê lao động việc làm các tỉnh từ năm 1997 trở lại đây.
Phỏng vấn sinh viên năm cuối tại một số trường đại học lớn như: Kinh tê quốc dân, Bách khoa, Xây dựng, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Y Hà Nội, Đại học Luật Hà Nội).
[bookmark: bookmark1287]Phỏng vấn nhân viên trẻ tại các doanh nghiệp, công ty, cơ quan nhà nước các tỉnh.
[bookmark: bookmark1288]Phiếu điều tra người tìm việc tại một số trung tâm giới thiệu việc làm và hội chợ việc làm.
PHÂN TÍCH
[bookmark: bookmark1289]Tính lôgic: Hoàn toàn lôgic
[bookmark: bookmark1290]Tên đề tài: Tạo động lực chính có tính chất phi kinh tế nhằm thu hút sinh viên sau khi tốt nghiệp trở về làm việc tại địa phương.
[bookmark: bookmark1291]Mục tiêu nghiên cứu: Tạo động lực chính có tính chất phi kinh tế nhằm thu hút sinh viên sau khi tốt nghiệp trở về làm việc tại địa phương.
[bookmark: bookmark1292]Vấn đề nghiên cứu: Làm thế nào để tạo được động lực có tính chất phi kinh tế nhằm thu hút sinh viên sau khi tốt nghiệp trở về làm việc tại địa phương?
[bookmark: bookmark1293]Giả thuyết nghiên cứu: Không nên viết dưới dạng "Nếu... thì..." mà nên viết "Tạo cho họ cơ hội thăng tiến phát triển nghề nghiệp".
2. [bookmark: bookmark1294]Tư tưởng khoa học: Có tư tưởng khoa học.
5. [bookmark: bookmark1295]TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI SỐ 5
1. [bookmark: bookmark1296]Tên đề tài
Biện pháp giáo dục sức khỏe sinh sàn vị thành niên trong các trường THPT ở thành phố Na nì Định.
2. [bookmark: bookmark1297]Lý do chọn đề tài
[bookmark: bookmark1298]Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO), vị thành niên (VTN) là nhóm người ở lứa tuổi 10 - 19, chiếm 1/5 dân số thế giới, trong đó có hơn 900 triệu người sống ở các nước đang phát triển.
[bookmark: bookmark1299]Ở Việt Nam có khoảng 50% dân số dưới độ tuổi 20, trong đó 20% (khoảng 15 triệu) ở độ tuổi 10 - 19.Ở Việt Nam nói chung, Nam Định nói riêng đang phải đối mặt với vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản (SKSS) VTN như vấn đề có thai ngoài ý muốn, tình trạng nạo phá thai cao ở lứa tuổi VTN, tệ nạn ma tuý, các bệnh lây lan qua đuờng tình dục...
Đối tượng VTN thiếu kiến thức và hiểu biết về SKSS.
[bookmark: bookmark1300]Một số khu vực, quốc gia. một số tỉnh ở Việt Nam và ở Nam Định đã thực hiện giáo dục dân số, giáo dục gia đình, giáo dục giới tính ở các bậc học, nhưng còn ít ỏi, chưa đồng bộ, các nội dung ít liên kết với nhau.
[bookmark: bookmark1301]Học sinh THPT ở thành phố Nam Định đều ở độ tuổi VTN.
[bookmark: bookmark1302]Liên quan đến chuyên môn: giảng dạy sinh học.
Vì vậy, đây là vấn đề thực tế cấp thiết cần phải nghiên cứu biện pháp giáo dục SK.SS VTN đáp ứng đòi hỏi thực tiễn cuộc sống.
3. [bookmark: bookmark1303]Lịch sử nghiên cứu
[bookmark: bookmark1304]Dự án “Hỗ trợ chương trình giáo dục - đào tạo về sức khỏe sinh sản và dân số - phát triển”, mã số VIE/97/P13 (Giám đốc dự án: Nguyễn Hữu Châu - Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo), 2002.
[bookmark: bookmark1305]Luận văn “Những biện pháp quản lý giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên trong các trường THPT ở thành phố Hà Nội thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp" của Dương Thị Quỳnh Mai - Học viên Cao học khoá 3 - Khoa Sư phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội.
[bookmark: bookmark1306]“Điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam”, năm 2003 của Bộ Y tế, Tổng cục Thống kê Việt Nam.
4. [bookmark: bookmark1307]Mục tiêu nghiên cứu
[bookmark: bookmark1308]Tìm ra, thiết kế các biện pháp giáo dục SKSS VTN ở các trường THPT ở thành phố Nam Định.
[bookmark: bookmark1309]Để đạt được mục tiêu nghiên cứu trên đề tài phải thực hiện những “nhiệm vụ nghiên cứu” cụ thể:
+ Xác định, hệ thống đặc điểm tâm sinh lý, đặc điểm xã hội và các hoạt động đời sống của đối tượng VTN.
+ Thống kê tình hình SKSS VTN ở trường THPT trong thành phố Nam Định.
+ Đề xuất các biện pháp giáo dục SKSS VTN trong trường THPT ở thành phố Nam Định để nâng cao chất lượng SKSS VTN.
5. [bookmark: bookmark1310]Phạm vi nghiên cứu
[bookmark: bookmark1311]Nghiên cứu biện pháp giáo dục SKSS VTN.
[bookmark: bookmark1312]Thời gian nghiên cứu: năm 2007.
[bookmark: bookmark1313]Phạm vi không gian: học sinh 9 trường THPT ở thành phổ Nam Định.
[bookmark: bookmark1314]Phạm vi thời gian thực hiện: 2007 - 2010.
6. [bookmark: bookmark1315]Mẩu khảo sát
[bookmark: bookmark1316]Mẩu khảo sát là hoạt động giáo dục SKSS VTN của các trường THPT trong thành phố Nam Định.
[bookmark: bookmark1317]Khách thể nghiên cứu: VTN ở các trường THPT. VTN các trường THPT ở thành phố Nam Định.
7. [bookmark: bookmark1318]Vấn đề nghiên cứu
Làm thế nào để giáo dục SKSS VTN trong các trường THPT ở thành phố Nam Định?
8. [bookmark: bookmark1319]Giả thuyết nghiên cứu
Để giáo dục SKSS VTN trong trường TPTH ở thành phố Nam Định, cần phải:
[bookmark: bookmark1320]Giáo dục SKSS VTN cho học sinh trong giờ học chính khoá.
[bookmark: bookmark1321]Giáo dục SKSS VTN thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp.
9. [bookmark: bookmark1322]Phương pháp
Điều tra, hội thảo, khảo sát, nghiên cứu tài liệu thực nghiệm, thực tế giảng dạy (Cần có phòng chức năng, tư liệu, mẫu tư liệu, phiếu điều tra. máy chiếu tranh ảnh minh họa).
10. [bookmark: bookmark1323]Các luận cứ
Luận cứ lý thuyết:
Tuổi VTN là giai đoạn quan trọng để rèn luyện trí não, cách sắp xếp ý tưởng, hiểu dược năng lực của mình, biết cách tư duy trừu tượng tạo cơ sở nơron quan trọng trong suốt cuộc đời.
[bookmark: bookmark1324]Nhận thức của trẻ VTN về SKSS VTN còn ít. Những thông tin về chủ đề này thường đến từ bạn bè đồng lứa, những người ít kinh nghiệm và thiếu hiểu biết, hoặc hiểu biết sai như họ, từ các phương tiện truyền thông không được kiểm soát.
[bookmark: bookmark1325]Trẻ VTN thích thu thập thông tin SKSS VTN từ những người khác, nguồn khác ngoài cha mẹ, những người lớn tuối hiểu biết vấn đề và không chỉ trích họ.
[bookmark: bookmark1326]Trẻ VTN không biết hoặc không tiếp cận được tới những dịch vụ kế hoạch hoá gia đình.
[bookmark: bookmark1327]Giáo viên ít khi được đào tạo về những vấn đề SKSS VTN, hoặc cảm thất bất tiện khi phải nói đến chúng.
[bookmark: bookmark1328]Giáo dục SKSS VTN trong trường THPT nhằm cung cấp thông tin và kiến thức cần thiết, hiếu biết và kỹ năng về chủ các chủ đề SKSS và sức khỏe tình dục giúp thanh thiếu niên chuẩn bị tương lai của chính mình.
[bookmark: bookmark1329]Mục tiêu của giáo dục Việt Nam “Giáo dục toàn diện con người”.
Luận cứ thực tế:
[bookmark: bookmark1330]Chương trình giáo dục dân số thường không thiết kế nhằm chuẩn bị cho VTN trước đòi hỏi của tương lai, không phù hợp với kinh nghiệm VTN về quan hệ tình dục, ít khi đụng chạm đến các chủ đề SKSS VTN (Bệnh lây qua đường tình dục, bạo lực và lạm dụng tình dục...).
[bookmark: bookmark1331]Hệ thống giáo dục chủ yếu dạy về tri thức mà ít chú ý đến việc xây dựng kỹ năng sống cho VTN. Số đông thanh thiếu niên không được đến trường thì không có hiểu biết cơ bản về giáo dục SKSS VTN.
[bookmark: bookmark1332]Thực tế có xu hướng chỉ tập trung vào giáo dục các em gái còn các chủ đề bạo lực, lạm dụng tình dục, quấy nhiễu tình dục không hề có trong bài giảng. Việc giáo dục các em trai bị bỏ quên, không giúp các em trở nên có trách nhiệm hơn, nhận thức tốt hơn về giới.
[bookmark: bookmark1333]Thanh thiếu niên còn đang đi học nhận được thông tin từ giáo viên 70 - 80% (Thông tin điều tra quốc gia VTN và thanh niên Việt Nam).
[bookmark: bookmark1334]Có 30 dân số ở tuổi 15-19 (tuổi theo học THPT).
[bookmark: bookmark1335]Tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi VTN cao và đang tăng dần, tỳ lệ tử vong liên quan đến VTN mang thai cao gấp 4 lần tuổi từ 20 — 29.
[bookmark: bookmark1336]Đa số VTN có nhu cầu biết thông tin về SKSS VTN nhưng ngại chủ động tìm hiểu, tiếp xúc vói thông tin.
[bookmark: bookmark1337]Rất nhiều ý kiến thế hiện định kiến sai lệch về giáo dục SKSS VTN, trong đó có một bộ phận không nhỏ là giáo viên.
[bookmark: bookmark1338]Từ định kiến sai lệch và phong tục truyền thống nên làm hạn che sự hiếu biết SKSS VTN; tạo sự phân biệt đối xử giữa nam/nữ trong trường THPT.
Biện luận kết quả:
Biện pháp giáo dục SKSS VTN (bồi dưỡng nhận thức giáo viên về giáo dục SKSS VTN, đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục SK.SS VTN chính khoá và ngoại khoá) là việc làm phù họp với tâm sinh lý và đặc điểm xã hội của lứa tuổi VNT, đồng thời đáp ứng được yêu cầu cấp thiết của xã hội, nhu cầu tìm hiểu vấn đề này của VNT.
Sử dụng các biện pháp giáo dục SKSS VTN trong nhà trường THPT góp phần to lớn và nâng cao nhận thức, kỹ năng sống cho VTN (VTN chiếm tỷ lệ cao trong dân số Việt Nam, là tương lai của đất nước). Đây là hiệu pháp chuẩn thông tin, đạt hiệu quả cao mà ít tốn kém nhất, đồng bộ nhất
Đối với VTN, đây là vấn đề nhạy cảm nên các số liệu thống kê từ việc lấy ý kiến, điều tra không hoàn toàn chính xác.
Kết luận và khuyến nghị:
Kết luận:
Giáo dục SKSS VTN trong trường THPT bằng giáo dục chính khoá và ngoại khoá là việc làm phù hợp khoa học và thực tiễn, thu đuợc hiệu quả cao, góp phần giáo dục toàn diện học sinh.
Khuyến nghị:
[bookmark: bookmark1339]Việc xây dựng chương trình giáo dục SKSS VTN phải kết hợp chặt chẽ với khoa học khác để đạt sự chuẩn hoá và đồng bộ với cơ sở vật chất.
[bookmark: bookmark1340]Các số liệu, tư liệu và việc bồi dưỡng giáo viên phải được thực hiện thường xuyên.
[bookmark: bookmark1341]Trong chương trình giáo dục chính khoá nên phân phối chương trình cho nội dung này.
[bookmark: bookmark1342]Giáo dục SKSS VTN phải được coi như là một nội dung giáo dục bắt buộc phải được thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá.
Cần được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các trung tâm tư vấn, các nhà chuyên môn và cơ sở y tế, Cục Thống kê.
PHÂN TÍCH
1. [bookmark: bookmark1343]Tính lôgic: Mắc lỗi lôgic
[bookmark: bookmark1344]Tên đề tài: Biện pháp giáo dục SKSS VTN trong các trường THPT ở thành phố Nam Định.
[bookmark: bookmark1345]Mục tiêu nghiên cứu: Tìm ra, thiết kế các biện pháp giáo dục SKSS VTN ở các trường THPT, ở thành phố Nam Định.
[bookmark: bookmark1346]Vấn đề nghiên cứu: Làm thế nào để giáo dục SKSS VTN trong các trường THPT ở thành phố Nam Định?
[bookmark: bookmark1347]Giả thuyết nghiên cứu: (Giả thuyết trả lới câu hỏi: Giáo dục ở đâu?)
[bookmark: bookmark1348]Giáo dục SKSS VTN cho học sinh trong giờ học chính khoá.
[bookmark: bookmark1349]Giáo dục SKSS VTN thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp.



2. [bookmark: bookmark1350]Tư tưởng khoa học: Không có tư tưởng khoa học, chỉ như một đề án.
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6. [bookmark: bookmark1351]TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI SỐ 6
1. [bookmark: bookmark1352]Tên đề tài
Nguyên nhân trẻ em không muốn đến trường.
2. [bookmark: bookmark1353]Lý do nghiên cứu
Hiện nay rất nhiều gia đình có trẻ nhỏ (đặc biệt là ở thành phố) băn khoăn khi có con, em đến độ tuổi đi học không muốn đến trường, tỷ lệ trẻ em đến trường mẫu giáo còn chưa cao, vì vậy những trẻ không đi học mẫu giáo mầm non ít được tiếp xúc với bên ngoài nên thường nhút nhát, vốn từ ít, hay nói năng với người lớn tuổi thường không có chủ ngữ, có biểu hiện hỗn với người lớn, khi đến độ tuổi vào các trường tiểu học kiến thức chưa đáp ứng so với yêu cầu. Đế giúp cho các gia đình yên tâm cũng như thu hút được trẻ thích đến trường, hình thành trong đầu trẻ sự thích thú khi đuợc đi học, từ đí giải quyết được vấn đề của xã hội...
3. [bookmark: bookmark1354]Lịch sử nghiên cứu
Đã có một số người nghiên cứu về đề tài này, cụ thể là ông Nguyễn Văn Thành - Phó phòng tiểu học - Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định, Bà Nguyễn Thị Bình - Hiệu trướng trường mùng 8 tháng 3 - Nam Định. Ông Nguyền Văn Thành khi nghiên cứu về vấn đề này cho rằng, trẻ em không muốn đến trường thì cũng có nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng giả thuyết khoa học của ông là do tâm lý lứa tuổi; còn bà Nguyễn Thị Bình cho rằng, đó là do cơ sở vật chất, trang thiết bị của các trường chưa đáp ứng nhu cầu của trẻ.
4. [bookmark: bookmark1355]Mục tiêu nghiên cứu
Chỉ rõ nguyên nhân tại sao trẻ không muốn đến trường, trẻ không muốn đến trường nguyên nhân chính không phải là do lứa tuổi, tâm sinh lý của trẻ, không phải là do cơ sở vật chất của nhà trường chưa tương xứng. Và nhiệm vụ được đặt ra trong đề tài này là phải chỉ ra được nguyên nhân chính của vấn đề này.
5. [bookmark: bookmark1356]Phạm vi nghiên cứu của đề tài
Do hạn chế về mặt thời gian cũng như kinh phí, trong đề tài này chỉ nghiên cứu trẻ em từ 2-5 năm tuổi (trẻ em mầm non) trong phạm vi tỉnh Nam Định trong các năm 2003 - 2006.
6. [bookmark: bookmark1357]Mẩu khảo sát
Một số trẻ em từ 2-5 tuổi nhưng không đến trường học (cả vùng nông thôn và thành phố) có sự rải đều trong các vùng dân cư.
7. [bookmark: bookmark1358]Vấn đề nghiên cứu
[bookmark: bookmark1359]Trẻ em không đi học có phải là nguyên nhân do bố, mẹ, gia đình không muốn cho con, em mình đi học vì các lý do như điều kiện ăn, nghỉ của nhà trường, do giáo viên nhà trường, hay thương con vì còn nhỏ, trường học xa nhà...
[bookmark: bookmark1360]Bản thân trẻ chưa ý thức được việc đến trường mẫu giáo là do tâm sinh lý, hay do sự dạy dỗ của gia đình, tình cảm của gia đình đối với trẻ, sinh hoạt hàng ngày của trẻ ra sao?
[bookmark: bookmark1361]Sự thu hút của nhà trẻ đối với các gia đình có trẻ ở độ tuổi mầm non cần đến trường, sự thu hút của trẻ khi đã đến trường như thế nào?
[bookmark: bookmark1362]Vấn đề của xã hội như thế nào về vấn đề này như dư luận xã hội, sự quan tâm của cộng đồng với trẻ, với đội ngũ giáo viên (về trình độ, thu nhập, tính ổn định của họ).
[bookmark: bookmark1363]Tâm lý chung của trẻ ở độ tuổi này ra sao?
8. [bookmark: bookmark1364]Giả thuyết nghiên cứu
Nguyên nhân trẻ không muốn đến trường là do “Chương trình dạy của các nhà trường mầm non là chưa phù hợp”.
9. [bookmark: bookmark1365]Phương pháp
[bookmark: bookmark1366]Để chứng minh giả thuyết khoa học đưa ra là đúng, tôi dùng phương pháp phi thực nghiệm, đó là phải tiến hành quan sát sự vật, hiện tượng, đặc biệt là của trẻ trong độ tuổi mình đang nghiên cứu.
[bookmark: bookmark1367]Tiến hành phỏng vấn một số phụ huynh của trẻ có độ tuồi đến trường nhưng chưa đi, một số phụ huynh có con em đến trường; phỏng vấn một số giáo viên về quan điểm của mình với việc nuôi dạy trẻ.
[bookmark: bookmark1368]Mở hội nghị lấy ý kiến một số người có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục mầm non.
[bookmark: bookmark1369]Tiến hành điều tra xã hội học, đưa ra một số câu hỏi liên quan tới việc tại sao các gia đình lại không cho trẻ đến trường.
10. [bookmark: bookmark1370]Các luận cứ
Luận cứ lý thuyết:
[bookmark: bookmark1371]Đưa ra các lý luận của các nhà tâm lý học đã nghiên cứu về tâm sinh lý trẻ trong độ tuổi từ 2 - 5 tuổi.
[bookmark: bookmark1372]Lý luận về các phương pháp dạy học mẫu giáo mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
[bookmark: bookmark1373]Tính tất yếu khách quan của giáo dục mầm non.
Luận cứ thực tiển:
[bookmark: bookmark1374]Thu thập từ trong thực tế thông qua các phương pháp chứng minh đã nêu ở trên như qua quan sát các hành vi của trẻ, qua thái độ của phụ huynh học sinh, qua nội dung giảng dạy, thái độ của giáo viên ở các trường mầm non.
[bookmark: bookmark1375]Tiến hành phỏng vấn tìm ra cái chung, cái phổ biến.
[bookmark: bookmark1376]Trong quá trình tìm kiếm và chứng minh luận cứ phải chỉ ra cho được việc trẻ không muốn đến trường là do chương trình dạy học hiện nay của các trường không phù hợp với nhận thức của trẻ.
[bookmark: bookmark1377]Chứng minh trẻ em ở các vùng nông thôn thích đến trường hơn trẻ em ở thành phố do các nguyên nhân như: điều kiện về thông tin, ăn, ở, vui chơi, giải trí ở nhà của các trẻ em nông thôn không bằng trẻ em thành phố; sự gần gũi về mặt thời gian, cũng như sự quan tâm của trẻ ở nông thôn không bằng thành phố; sự quan tâm của bậc phụ huynh thành phố nhiều hơn nông thôn.
[bookmark: bookmark1378]Tính thu hút, hấp dẫn của nhà trường vùng nông thôn cao hơn thành phố đối với trẻ cùng lứa tuổi.	
[bookmark: bookmark1379]Chứng minh qua điều tra xã hội học cho thấy, ở thành phố hầu hết các gia đình có trẻ đều cho rằng chương trình học ở các trường mầm non còn cứng nhắc, trẻ em khi nói đến cô giáo thường có tâm lý sợ giáo viên; khi trẻ hư thì các bậc phụ huynh thường dọa con em mình là sẽ mách cô giáo, doạ cho đến trường; việc rèn luyện trẻ ở trường mầm non là cứng nhắc, chưa đi vào tâm sinh lý của trẻ.
[bookmark: bookmark1380]Việc dạy trẻ còn mang tính dập khuôn, máy móc, chưa xác định được việc học của trẻ ở độ tuổi này là vừa học vừa chơi; ở trẻ mầm non dạy múa, dạy hát là chủ yếu, cung cấp các hình ảnh, hình tượng cho trẻ nhận dạng được thế giới xung quanh.
Dàn bài của đề cương luận văn:
Gồm ba môđun: + Phần khai tập.
+ Phần bài chính.
+ Phần phụ đính.
Phần khai tập: Bao gồm phần bia, phần thủ tục và phần giới thiệu tóm tắt các nội dung chính của đề tài, gồm lời nói đầu của đề tài, các ký hiệu chữ viết tắt.
Phần bài chính:
[bookmark: bookmark1381]Mờ đầu:
— Lý do nguyên cứ: Đây là vấn đề bức xúc hiện nay cùa nhiều gia đình có trẻ đến trường, vấn đề hiện nay đang được xã hội quan tâm, bán thân tôi cũng luôn trăn trở, có hứng thú muốn nghiên cứu nguyên nhân cùa vấn đề này.
[bookmark: bookmark1382]Lịch sử nghiên cứu: Ở Nam Định đã có hai nghiên cứu nhưng đều chưa phù hợp với quan điểm của bản thân tôi, và thực tê hai đê tài này hiện nay đêu chưa có tính khả thi, nhiều quan điếm chưa đông ý.
— Mục tiêu nghiên cứu là chi ra được nguyên nhân của trẻ không thích đến trường, từ đó giúp cho mọi người cũng như trẻ có cảm hứng, thích thú đến trường.
[bookmark: bookmark1383]Khách thể nghiên cứu trong đề tài này là trẻ em không thích đến trường trong phạm vi tỉnh Nam Định, ngoài ra còn nghiên cứu ỏ' một số bậc phụ huynh trong tỉnh.
[bookmark: bookmark1384]Mẫu nghiên cứu: Trẻ em ở thành phố và nông thôn trong độ tuôi mầm non, ngoài ra còn chọn thêm một số phụ huynh, học sinh, giáo viên dạy ỏ' một số trường mầm non trên địa bàn tỉnh Nam Định.
 Phạm vi nội dung nghiên cứu: Trẻ em từ 2 - 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Nam Định.
[bookmark: bookmark1385]Thời gian nghiên cứu trong 3 năm (2003 - 2006).
[bookmark: bookmark1386]Vấn đề khoa học của đề tài là tại sao trẻ em không thích đến trường; nguyên nhân do gia đình, xã hội, do nhà trường hay do tâm lý lứa tuổi...
[bookmark: bookmark1387]Luận điểm  khoa học của đề tài này là do nhà trường: “nội dung dạy học ở các nhà trường mầm non hiện nay là chưa phù hợp”, không tạo được sự thích thú của trẻ khi đến trường.
[bookmark: bookmark1388]Phương pháp chứng minh là thông qua quan sát trẻ em; nội dung giảng dạy của nhà trường; phỏng vấn phụ huynh học sinh có con em trong độ tuổi đến trường, giáo viên mầm non, điều tra xã hội học trong dân cư.
[bookmark: bookmark1389]Chứng minh độ tin cậy của luận điểm khoa học này là đúng.
[bookmark: bookmark1390]Kết luận và kiến nghị:
Kết luận toàn bộ công cuộc mà mình đã nghiên cứu.
Các khuyến nghị đề nghị các nhà trường, phòng giáo dục, Sở giáo dục, Bộ giáo dục cần quan tâm hơn nữa tới nội dung, chương trình nuôi dạy trẻ, quan tâm hơn nữa tới đội ngũ giáo viên cả về trình độ và tiền lương, các chế độ với đội ngữ giáo viên mầm non.
* Cung cấp các tài liệu tham khảo.
Phần phụ đính:
[bookmark: bookmark1391]Các phụ lục cần thiết để thuyết trình thêm.
[bookmark: bookmark1392]Các bảng biểu, hình vẽ, biểu đồ, giải thích một số từ ngữ.
PHÂN TÍCH
[bookmark: bookmark1393]Tính lôgic: Chưa hoàn toàn lôgic
[bookmark: bookmark1394]Tên đề tài: Nguyên nhân trẻ em không muốn đến trường.
[bookmark: bookmark1395]Mục tiêu nghiên cứu: Chỉ rõ nguyên nhân trẻ em không muốn đến trường.
[bookmark: bookmark1396]Vấn đề nghiên cứu: Rất nhiều câu hỏi về các nguyên nhân.
[bookmark: bookmark1397]Giả thuyết nghiên cứu: Giả thuyết chỉ đưa một (01) nguyên nhân.
[bookmark: bookmark1398]Tư tưởng khoa học: Có tư tưởng khoa học, nhưng không sâu sắc.
7. [bookmark: bookmark1399]TÓM TẲT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI SỐ 7
1. [bookmark: bookmark1400]Tên đề tài
Giải pháp nâng cao năng lực tự học cho sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.
2. [bookmark: bookmark1401]Lý do nghiên cứu
Trong thời đại bùng nổ thông tin ngày nay, tri thức xã hội thay đổi tùng ngày, từng giờ. Trong nhà trường, sách giáo khoa không còn là nguồn tri thức duy nhất; người thầy không còn là nguồn cung cấp thông tin duy nhất. Do vậy, năng lực tự học của người học phải được nâng cao để tham gia vào quá trình sư phạm tương tác trong nhà trường. Ngoài ra, người học phải có năng lực tự học để học tập suốt đời mới đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao của nền kinh tế tri thức.
Xuất phát từ yêu cầu cấp bách của thực tế tìm ra giải pháp để nâng cao năng lực tự học cho sinh viên, tôi chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao năng lực tự học cho sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định”.
3. [bookmark: bookmark1402]Lịch sử nghiên cứu
Từ xưa cha ông đã có quan niệm rõ ràng về sự cần thiết của việc tự học: “Thua thầy một vạn không bằng thua bạn một ly”; “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”.
Từ trước đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu của các tác già trong và ngoài nước về tác dụng của phương pháp dạy học tích cực và việc đổi mới phương pháp dạy học.
Liên quan đến đổi mới phương pháp dạy - học, tác giả Cao Thanh Mai có đề tài nghiên cứu “Những biện pháp quản lý hoạt động dạy - học môn tiêng Anh tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định theo hướng chuẩn hoá”.
4. [bookmark: bookmark1403]Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu:
Xác định các giải pháp nâng cao năng lực tự học cho sinh viên Trưòìig Đại học Điều dưỡng Nam Định.
Nhiệm vụ:
[bookmark: bookmark1404]Phân tích thực trạng năng lực tự học của sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.
[bookmark: bookmark1405]Xác định các yếu tố ảnh hướng đến năng lực tự học của sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.
[bookmark: bookmark1406]Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực tự học của sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.
5. [bookmark: bookmark1407]Phạm vi nghiên cứu
[bookmark: bookmark1408]Giải pháp quan trọng đế nâng cao năng lực tự học của sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, đó là việc đổi mới phương pháp dạy - học mà bản chất của vấn đề này là người thầy biết nêu vấn đề, đặt câu hỏi, ra tình huống... bám sát mục tiêu, nội dung học tập.
[bookmark: bookmark1409]Thời gian: một năm.
6. [bookmark: bookmark1410]Mẩu khảo sát
Năng lực tự học của sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định khoá 1 và khoá 2.
7. [bookmark: bookmark1411]Vấn đề nghiên cứu
Làm thế nào để nâng cao năng lực tự học cho sinh viên Trường Đại học Diều dưỡng Nam Định?
8. [bookmark: bookmark1412]Giả thuyết nghiên cứu
Giải pháp quan trọng cho việc nâng cao năng lực tự học của sinh viên 1 trường Đại học Điều dưỡng Nam Định là việc đổi mới phương pháp dạy — học mà bản chất của vấn đề này là thấy biết cách nêu vấn đề, đặt câu hỏi, ra tình huống... bám sát mục tiêu, nội dung học tập để có thể tổ chức, hướng dẫn sinh viên tham gia tích cực vào quá trình dạy - học.
9. [bookmark: bookmark1413]Phương pháp
Quan sát, điều tra, hội thảo, thực nghiệm.
10. [bookmark: bookmark1414]Các luận cứ
Luận cứ lý thuyết:
[bookmark: bookmark1415]Phương pháp dạy học truyền thống (sư phạm quyền uy) coi sách giáo khoa là nguồn tri thức duy nhất, thầy giáo là người truyền đạt tri thức duy nhất khiến học sinh tiếp thu kiến thức một cách máy móc, thụ động.
[bookmark: bookmark1416]Phương pháp dạy học hiện đại (sư phạm tương tác): thầy là người hướng dẫn, tổ chức quá trình học tập; trò tham gia tích cực, chủ động tìm tòi, học hỏi và vận dụng sáng tạo. Phương pháp dạy học này nâng cao năng lực tự học của sinh viên.
Luận cứ thực tế:
Thực tế cho thấy sinh viên hiện tại đại bộ phận ít chịu tìm tòi, tự học, thụ động trong học tập.
Việc giảng dạy theo phương pháp tích cực (trong quá trình sư phạm tương tác) ở Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định thúc đẩy sinh viên tích cực tham gia vào quá trình dạy - học. Thầy nêu vấn đề để học sinh tim tòi, học hỏi qua các tài liệu khác nhau, chủ động tham gia vào quá trình dạy — học. Thầy đặt câu hỏi thích hợp để học sinh tích cực, động não trong quá trình học tập. Tình huống thầy nêu giúp học sinh học cách ứng dụng những kiến thức lý thuyết vào thực tế... và qua đó năng lực tự học được nâng cao rõ rệt.
PHÂN TÍCH
1. [bookmark: bookmark1417]Tính lôgic: Không mắc lỗi lôgic.
2. [bookmark: bookmark1418]Tư tưởng khoa học: Có tư tưởng khoa học, nhưng không sâu sắc.
Phụ lục II
VÍ DỤ VỀ MỘT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU
Phụ lục này giới thiệu đề cương nghiên cứu của nghiên cứu sinh Nguyễn Như Hà, giảng viên Bộ môn Quản lý Sở hữu Trí tuệ, Khoa Khoa học Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đề cương đã được Hội đồng thông qua với điểm số gần tuyệt đối (9,5 điểm), về cơ bản thỏa mãn yêu cầu của một đề cương nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh.
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Khoa Luật

Đề cương Nghiên cứu sinh
Chuyên ngành: Luật Quốc tế
Tên đề tài:
Một hướng tiếp cận bảo hộ phần mềm máy tính trong thế giới hội nhập (nghiên
cứu trường hợp bảo hộ Phần mềm máy tính của Việt Nam).

Họ và tên:  Nguyễn Như Hà
Nơi công tác: Khoa Khoa học Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hà Nội 2007
KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT
Công nghệ thông tin: CNTT
Phần mềm máy tính: PMMT
Sở hữu trí tuệ: SHTT
Quyền tác giả: QTG
Điều ước quốc tế: ĐƯQT
LỜI NÓI ĐẦU
Nền kinh tế thế giới đang trong quá trình chuyển đổi sang một nền kinh tế mới dựa vào công nghệ cao, trong đó CNTT được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực. Trong nền kinh tế mới đó, thậm chí, như Alvin Toffler đã dự đoán, thế giới đang chứng kiến sự chuyển giao quyền lực, từ quyền lực tài chính sang quyền lực thông tin. Thông tin trở thành tài nguyên vô cùng quan trọng.
Tại Mỹ, tỷ trọng CNTT chiếm khoảng 45 - 50% GDP. Tại Ấn Độ, lĩnh vực công nghiệp PMMT tăng đều đặn với mức 50% năm và đến năm 2000, kim ngạch PMMT lên tới 5 tỷ USD. Một nước nhỏ như Singapore mà xuất khấu của ngành CNTT cũng đã chiếm gần 40% tổng doanh số về xuất khẩu công nghiệp. Theo Liên minh Phần mềm doanh nghiệp (BSA.), nếu tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm ở Việt Nam giảm khoảng 10% thì sẽ đóng góp trực tiếp 1 tỷ USD vào nền kinh tế, tạo thêm khoảng 4.000 việc làm cũng như đóng góp thêm 43 triệu USD tiền thuế vào ngân sách và mang lại doanh thu hơn 700 triệu USD cho các công ty phần mềm. Rõ ràng trong thế kỷ 21, thế kỷ của CNTT, bản quyền phần mềm cũng là vấn đề bức xúc. Theo các số liệu thống kê của BSA và công ty nghiên cứu IDC, tỷ lệ vi phạm bản quyền tại Việt Nam đã giảm trong những năm gần đây: năm 2002 là 94%; 2004: 92%; 2005: 90%. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang nằm trong nhóm 10 quốc gia có tỷ lệ vi phạm cao nhất.
Trên thế giới, hàng ngày, hàng giờ việc vi phạm bản quyền PMMT luôn diễn ra và được phản ánh như một vấn đề có tính thời sự nóng bỏng của nhân loại. Trong cuộc sống của mình, người viết bản đề cương này luôn thựờng xuyên ứng dụng, tim hiểu, sưu tầm các phần mềm tiện lọi cho công việc và giải trí và cùng với lý do chọn đề tài được nêu dưới đây đã đưa ra quyết định lựa chọn vấn đề bào hộ PMMT làm đề cương nghiên cứu sinh của mình.
Với tất cả sự kính trọng, tác giả xin chân thành cảm ơn các quý thầy, cô đã dành thời gian đọc và cho ý kiến nhận xét về bản đề cương này.
Phần 1. MỞ ĐẦU
[bookmark: bookmark1440]Lý do nghiên cứu
Trên thế giới hiện nay hầu hết các nước đều bảo hộ PMMT như một tác phẩm văn học theo Điều 2 - Công ước Berne. Họ quan niệm rằng, về bản chất, nguyên lý sáng tạo PMMT giống với nguyên lý sáng tạo các loại hình tác phẩm văn học và nghệ thuật khác. Chính vì vậy, pháp luật về quyền tác giả là cơ chế pháp luật phù hợp cho việc bảo hộ SHTT đối với PMMT.
Tuy nhiên, việc bảo hộ PMMT theo pháp luật về QTG cũng có một số điểm hạn chế xuất phát từ những điểm khác biệt giữa PMMT với các tác phẩm văn học và nghệ thuật khác. Điều kiện tiên quyết bình thường để bảo hộ QTG đối với một tác phẩm phải là tính nguyên gốc của tác phẩm. Trong khi đó, một PMMT thường bao gồm các chương trình con mà các chương trình con này khó có thể đáp ứng được điều kiện là các tác phẩm gốc.
Thời hạn bảo hộ PMMT theo pháp luật về QTG là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm sau khi tác giả qua đời quá dài so với vòng đời của một PMMT. Trong thực tế, rất nhiều PMMT được ra đời dựa trên việc phát triển các PMMT đã có trước đó, với thời gian bảo hộ quá dài như vậy sẽ ngăn cản những người khác cải tiến các PMMT đã có vì sửa chữa tác phẩm của người khác được coi là hành vi xâm phạm quyền nhân thân của tác già.
Trong lĩnh vực sáng tạo về công nghệ thông tin hiện nay, những PMMT thường được xây dựng bởi cả một đội ngũ tác giả đông đảo tham gia vào các dự án phần mềm. Nếu quyền tài sản của các tác giả này đã được chuyển giao lại cho một chủ sở hữu duy nhất mà thường là chủ đầu tư dự án thì quyền nhân thân vẫn thuộc về tất cả các tác giả tham gia viết PMMT. Điều này sẽ dẫn đến nhiều khó khăn cho các nhà xuất bản, nhà nghiên cứu, người sử dụng PMMT khi cần phải được sự cho phép của các tác giả để giải mã, sửa đổi PMMT cho tương thích với giao diện, đảm bảo hoạt động đồng bộ với các hệ thống chương trình ứng dụng khác, hoặc tiến hành một số hoạt động khác thuộc phạm vi quyền nhân thân của tác giả.
Theo Từ điển Bách khoa toàn thư điện tử Wikipedia (xem http://www.en.wikipedia.org/wiki/Software patent), đơn sáng chế về PMMT đầu tiên liên quan đến việc giải quyết vấn đề nhanh hay chậm của bộ nhớ bằng cách giải quyết đồng loạt những phương trình tuyến tính lặp đi lặp lại, được nộp bởi công ty British Peửoleum vào năm 1962. Cũng theo Từ điển Wikipedia, Hoa Kỳ là nước đi tiên phong trong việc cấp bằng sáng chế cho PMMT. Họ cùng với Ấn Độ và Nhật Bản là những minh chứng tiêu biểu cho việc áp dụng luật sáng chế đối với PMMT và cũng là những nước dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ phần mềm, trong khi quy định pháp luật của những nước này về bào hộ PMMT vẫn theo pháp luật về quyền tác giả.
Có lẽ, đã đến lúc chúng ta nên cân nhắc khi quyết định bảo hộ PMMT theo pháp luật về quyền tác giả, vì chủ sở hữu PMMT có thể bị thiệt hại về lợi ích kinh tế do bảo hộ PMMT theo pháp luật về quyền tác giả sẽ không ngăn cản được nhũng ngưòi khác tiến hành phân tích ngược đối với PMMT, do đó, rất có thể sẽ dẫn đến những tranh chấp khó phân giải giữa những người có cùng một ý tưởng giải quyết vấn đề. Phân tích ngược ở đây được hiểu là việc giải mã, phân tích chương trinh để tìm hiểu nguyên lý hoạt động, cấu trúc... của PMMT đó. Tuy nhiên, điều này lại có lợi cho công chúng và tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, phát triển các PMMT đã có để tạo ra các sản phẩm mới.
Có thể nói, việc bảo hộ PMMT như một sáng chế bổ sung cho những kẽ hở của pháp luật QTG về PMMT. Thời hạn bảo hộ không quá dài và việc bộc lộ thông tin sáng chế sẽ giúp cho xã hội đưọc tiếp cận nhiều hơn và có cơ hội đê cải tiến PMMT, đặc biệt là trong, xu hướng phần mềm mã nguồn mở đang phát triển hiện nay. Mặt khác, bảo hộ PMMT như một sáng chế, vói việc trao cho chủ sở hữu văn bằng sáng chế một độc quyền rất lớn như vậy sẽ giúp cho chù sở hữu có thể áp dụng những biện pháp kiểm soát việc sử dụng PMMT của mình một cách chặt chẽ hơn, do đó sẽ tránh được nhiều thất thoát về kinh tế hơn. Xung quanh việc có bảo hộ theo luật về sáng chế cho PMMT hay không có khá nhiều tranh luận thú vị. TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights - Hiệp định về bảo hộ quyền SHTT) chỉ quy định là bằng độc quyền sáng chế được cấp cho mọi sáng chế thuộc mọi lĩnh vực kỹ thuật, vì vậy luật pháp của các quốc gia có thể có những quy định riêng của mình trong vấn đề này mà không sợ xung đột với những quy định của Hiệp định TRIPS. Hiệp ước về họp tác Patent (PCT) hầu như cũng không hề đề cập gì đến PMMT.
Tuy nhiên, việc bảo hộ PMMT theo luật sáng chế liên quan đến sự phát triến với tốc độ vưọt bậc của công nghệ kỹ thuật số và các phương tiện sao chép hiện đại. Có thể thấy rằng, khác với các đối tượng thuộc phạm vi bảo hộ của pháp luật sáng chế khác, PMMT có thể được một người bình thường nhân bản dễ dàng bằng những phưong tiện hiện đại hiện nay. Do đó, pháp luật vê sáng chế chỉ phù hợp và thực sự có ý nghĩa tích cực đối vói việc bào hộ các PMMT lớn, phức tạp như các hệ điều hành. Ngoài ra, PMMT còn được bảo hộ như bí mật kinh doanh.
Như vậy, các đối tượng SHTT liên quan chù yếu đến một phần mềm là: sáng chế, bí mật kinh doanh và tác phẩm có bản quyền. Ngoài ra, khi được đưa vào lưu thông như một thực thể hỗn hợp giữa hàng hoá (vật mang phần mềm) + dịch vụ (quyền sử dụng các đối tượng SHTT theo quy định của nhà thiết kế), mỗi phần mềm đều được đặt một tên riêng và được bảo hộ nhu một nhãn hiệu.
Ở Việt Nam, PMMT thuộc đối tượng loại trừ của pháp luật về bảo hộ sáng chế, có nghĩa là phương thức bảo hộ chính về mặt pháp lý đối với PMMT ở Việt Nam hiện nay là pháp luật về QTG được quy định tại Điều 14.1 - Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005. Việc hình thành và phát triển CNTT nói chung và công nghệ phần mềm nói riêng trong thòi gian gần đây đã được Nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm, do đó bảo hộ PMMT đã có những bước chuyển biến khả quan kể cả trong lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện pháp luật đến cơ chế thực thi cũng như xử lý các vi phạm. Tuy nhiên, trong lĩnh vực này còn tồn tại khá nhiều bất cập, đó là:
[bookmark: bookmark1441]Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bảo hộ QTG đối với PMMT còn thiếu, không có giới hạn quyền đối với PMMT, chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn nên khó áp dụng;
[bookmark: bookmark1442]Hoạt động thực thi bảo hộ PMMT chưa hạn chế, chưa đẩy lùi đuợc tình trạng xâm phạm quyền tác giả, nạn vi phạm bản quyền phần mềm đang diên biến phức tạp và tinh vi hơn;
[bookmark: bookmark1443]Việc xử lý các hành vi xâm phạm QTG và vi phạm bản quyền phần mềm vẫn còn thiên về xu hướng “hành chính hoá”, mà chưa chú ý xử lý vi phạm bằng các biện pháp, chế tài dân sự, hình sự...
Sự yếu kém trong việc bảo hộ PMMT không chỉ ảnh huởng đến kinh tế, làm Nhà nước thất thu thuế, làm cho các doanh nghiệp phần mềm không thể phát triển được, mà còn làm ảnh hưởng đến uy tín cửa Việt Nam đối với thế giới, do vậy không thu hút được vốn đầu tư nước ngoài, gây nản lòng các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Xuất phát từ những vấn đề nêu trên đã gợi cho người viết ý tuởng lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Một hướng tiếp cận bảo hộ phần mềm máy tính trong thế giới hội nhập (nghiên cừu trường hợp hệ thống bảo hộ phần mềm máy tính của Việt Nam)” vói mong muốn sẽ góp phần lý giải nhiều vấn đề cả về lý luận và thực tiễn trong việc khắc phục những bất cập trong việc bảo PMMT.
Ý nghĩa lý luận của đề tài:
Đề tài được nghiên cứu sẽ góp phần làm sáng tỏ về phương diện lý luận trong khoa học pháp lý; thống nhất chung về khái niệm PMMT, bảo hộ PMMT, hệ thống bảo hộ... và tầm quan trọng của việc bảo hộ PMMT trong nền kinh tế tri thức hiện nay.
Ý nghĩa thực tiễn của đề tài:
Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần hoàn thiện cơ chế thực thi bảo hộ PMMT, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Những giải pháp được đưa ra sẽ có tác dụng thiết thực đối với các doanh nghiệp trong việc xây dựng chương trình bảo vệ phần mềm của mình.
Những luận cứ khoa học và thực tiễn được trình bày có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy khối kiến thức về SHTT; những kết luận, khuyến nghị có thể được tham khảo trong hướng dẫn thi hành và áp dụng pháp luật ở Việt Nam và trên toàn thế giới.
[bookmark: bookmark1444]2.Lịch sử nghiên cứu
Vào những năm 80 của thế kỷ trước, các cuộc thảo luận quốc tế liên quan đến việc bảo hộ PMMT đã diễn ra sôi nổi ở nhiều nước trên thế giới. Một hội đồng các chuyên gia đã được WIPO (World Intellectual Property Organization - Tổ chức bảo hộ quyền SHTT quốc tế) và UNESCO cùng triệu tập vào tháng 2 và tháng 3 năm 1985 đánh dấu một bước đột phá trong việc lựa chọn QTG là hình thức phù hợp bảo hộ PMMT. Kể từ đó, toàn thế giới đã chấp nhận một cách rộng rãi nên áp dụng bảo hộ PMMT hơn là bảo hộ bằng một hệ thống khác. Hiện nay, tại một số quốc gia trên thế giới (như Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ) PMMT có thể được cấp bằng độc quyền sáng chế nếu các phần mềm đó có đặc tính kỹ thuật và đáp ứng các yêu cầu bảo hộ đối với sáng chế vấn đề bảo hộ PMMT như một sáng chế hay là một đối tượng của quyền tác giả ngày càng có nhiều tranh luận cả về lý luận và thực tiễn bảo hộ.
Ở nước ngoài, đã có nhiều tác giả nghiên cứu về vấn đề bảo hộ PMMT dưới nhiều góc độ khác nhau. Ở góc độ giá trị kinh tế, có báo cáo "Tính kinh tế của việc bảo hộ tài sản trí tuệ cho PMMT" của tác giả Glerin A.Woroch, Khoa Kinh tế học, Trường Đại học Carlifornia, Berkeley, năm 1994. Tiếp cận từ góc độ nghiên cứu trường hợp cụ thể về công nghệ phần mềm của các quốc gia, có nghiên cứu "Tài sản tri tuệ trong công nghiệp phần mềm cùa Ắn Độ: vai trò trong thòi gian qua và những nhu cầu trong tương lai", được tác giả Sanley Nollen, Đại học Kinh doanh Goegertown, Washington thực hiện bởi sự tài trợ của Viện Sở hữu trí tuệ quốc tế, Cơ quan sáng chế và nhãn hiệu của Hoa Kỳ (USPTO)... Những nghiên cứu nói trên đã chi ra vai trò của việc bảo hộ SHTT đối với sự phát triển của công nghệ phần mềm, đồng thời cũng đe xuất các biện pháp để nâng cao hiệu quả thực thi SHTT đối với PMMT.
Ở Việt Nam cũng đã diễn ra một số hội thảo quốc gia, quốc tế bàn về việc bảo hộ PMMT với các chủ đề như: “Quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật sổ" do Cục Bản quyền tác giả Vãn học-Nghệ thuật phối hợp cùng Viện Sở hữu trí tuệ Thuỵ Sĩ tổ chức ngày 9/12/2005 tại Tp.Hồ Chí Minh; “Quàn lý tài sàn phần mềm" do Bộ Văn hoá-Thông tin tổ chức cho các đối tượng là các cơ quan, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tại Việt Nam, tháng 4/2006 tại Hà Nội... Một số nhà khoa học, luật gia có những bài viết khoa học liên quan đến bảo hộ PMMT như: "Tấn đề sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực phần mềm" của tác giả Nguyễn Trọng Đường, "Luật Sở hữu trí tuệ và bào hộ PMMT" của tác giả Nguyễn Hoàn Thành, "10 ẩn hoạ đối với lợi ích của Việt Nam" của tác giả Đỗ Khắc Chiến, "Bảo vệ quyền tác giả đối với sản phẩm phần mềm trong pháp luật" Mỹ của tác giả Nguyễn Thanh Tâm, "Gia nhập WTO: Tôn trọng bản quyển" của tác giả Tân Khoa, v.v... Các tác giả chủ yếu đề cập các vấn đề liên quan đến khái niệm PMMT, giới thiệu các quy định của pháp luật trong và ngoài nước về bảo hộ PMMT và vai trò của các cơ quan thực thi theo pháp luật Việt Nam, có nêu lên thực trạng xâm phạm, có kiến nghị giải pháp khắc phục... Nhưng, nhìn chung chưa có tác giả nào tiếp cận vấn đề dưới góc độ của khoa học pháp lý để nghiên cứu giải quyết vấn đề liêu nên bảo hộ PMMT theo luật QTG hay luật sáng chế, hay có thể bảo hộ theo một đạo luật riêng; chưa có công trình nghiên cứu nào chuyên sâu, toàn diện và có hệ thống về cơ chế bảo hộ PMMT trong thế giới hội nhập hiện nay.
Trong đề tài này, tác giả kế thừa những kết quả nghiên cứu nói trên và đưa ra một hướng tiếp cận nhằm khắc phục những bất cập của việc bảo hộ PMMT và trường hợp cụ thể hệ thống bảo hộ PMMT của Việt Nam
3. [bookmark: bookmark1445]Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu chung:
Đe xuất một hướng tiếp cận mới về lý luận bảo hộ phần mềm máy tính. Đưa ra những giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam, nâng cao hiệu quả cúa cơ chế thực thi pháp luật về bảo hộ PMMT.
Mục tiêu cụ thể: 
Với mục tiêu trên, trong quá trình triển khai nghiên cứu đề tài sẽ tập trung giải quyết các mục tiêu cụ thê chú yếu sau đây:
[bookmark: bookmark1446]Nghiên cứu PMMT là một đối tượng của quyền SHTT trong mối quan hệ chung, xây dựng một số khái niệm khoa học có liên quan đến PMMT, bảo hộ PMMT, ... Nghiên cứu pháp luật quốc tế và pháp luật một số nước cụ thể về bảo hộ PMMT, bộ máy và biện pháp thực thi bảo hộ PMMT, so sánh và tham khảo kinh nghiệm của nước ngoài, nhất là các tư tường bảo hộ mới và luật riêng về bản quyền PMMT.
[bookmark: bookmark1447]Nghiên cứu sự hình thành và phát triển của pháp luật về bảo hộ PMMT ở Việt Nam, đánh giá hiệu quả điều chỉnh của pháp luật hiện hành; chỉ ra những hạn chê cân khắc phục trong việc xây dựng, sửa đổi, bố sung các quy định về bảo hộ PMMT trong hệ thống pháp luật về SHTT. Nghiên cứu thực trạng hoạt động thực thi bảo hộ PMMT của hệ thống các cơ quan thực thi, tù đó đề xuất các biện pháp đồng bộ nhằm bào hộ có hiệu quả PMMT.
[bookmark: bookmark1448]Chứng minh đưọc tính bất họp lý của khung khổ pháp lý hiện nay của thế giới và Việt Nam về bảo hộ PMMT.
4. [bookmark: bookmark1449]Mẩu khảo sát và phạm vi nghiên cứu
Mẫu khảo sát:
Hệ thống báo hộ PMMT cùa Mỹ, Án Độ, Nhật Bàn, Trung Quốc, Nga và EU.
Phạm vi nghiên cứu:
[bookmark: bookmark1450]Phạm vi về nội dung: Đề tài giải quyết 03 mục tiêu nghiên cứu đề ra ở mục 3.
[bookmark: bookmark1451]Phạm vi về thời gian: Từ năm 1886 đến năm 2006 (Công ước Berne được ký kết tại Berne (Thuỵ Sĩ) ngày 9/9/1 886 là Công ưóc quốc tế đa phương đầu tiên về bảo hộ quyền tác giả).
5. [bookmark: bookmark1452]Vấn đề nghiên cứu
Trong nghiên cứu này, một số vấn đề sau đây được đưa ra để xem xét:
[bookmark: bookmark1453]Vì sao cho đến nay, các nước trên thế giới vẫn chưa đi đến thống nhất về cách thức bảo hộ PMMT? Có những vướng mắc nào về lý luận và thực tiễn làm cho việc bảo hộ PMMT giữa các nước chưa thể đi đến một quan niệm chung?
[bookmark: bookmark1454]Vì sao việc bảo hộ PMMT ở Việt Nam hiện nay chưa đạt hiệu quả cao? Liệu Việt Nam có thể tìm được một cách tiếp cận hợp lý góp phần tìm lối thoát tối ưu cho việc bảo hộ PMMT, khắc phục những vướng mắc này của thế giới?
6. [bookmark: bookmark1455]Giả thuyết nghiên cứu
Để giái quyết những vấn đề trên đây, tác giả sơ bộ đưa ra một số giả thuyết sau:
[bookmark: bookmark1456]PMMT là một sản phẩm đặc biệt bao gồm tập quyền SHTT (Intellectual property right portfolio).
[bookmark: bookmark1457]Giá bản quyền PMMT quá cao so với thị trường Việt Nam, và thói quen của người tiêu dùng mua máy tính nhưng không chịu bo tiền mua phần mềm cùng với ý thức pháp luật kém, tâm lý ngại tiêp xúc với các cơ quan có thâm quyền và các thú tục tố tụng liên quan đến việc giải quyết vi phạm bàn quyền PMMT là nguyên nhân dẫn tói tình trạng vi phạm bản quyền
[bookmark: bookmark1458]Việc Nhà nưóc quy định thù tục đăng ký bản quyền PMMT và chỉ định cơ quan tổ chức, quản lý việc đăng ký là Cục Bản quyền tác giả Văn học-Nghệ thuật như hiện nay thì không thể thực hiện bảo hộ PMMT được.
— Bảo hộ bằng luật sáng chế đối vói PMMT hoặc bảo hộ PMMT bằng một đạo luật riêng sẽ đảm bảo hiệu quả và đúng với bàn chất của việc bảo hộ PMMT.
[bookmark: bookmark1459]Xét về thuộc tính bản chất, PMMT hoàn toàn hội đủ các điều kiện về một giải pháp kỹ thuật để có thể được bảo hộ như một đối tượng sở hữu công nghiệp, hơn nữa là một sáng chế.
7. [bookmark: bookmark1460]Phương pháp nghiên cứu
[bookmark: bookmark1461]Phân tích tài liệu: Phân tích các nguồn tư liệu, số liệu sẵn có về thực trạng bảo hộ PMMT ở Việt Nam.
[bookmark: bookmark1462]Điều tra bảng hỏi: Dự kiến sẽ tiến hành nghiên cứu định lượng với số lượng 400 phiếu điều tra dành cho các đối tượng là cán bộ quản lý, cán bộ thực thi, cán bộ giảng dạy, các chuyên gia nước ngoài, các chuyên viên, nghiên cứu viên đang công tác tại các các quan quản lý nhà nước, cơ quan thực thi về SHTT và chuyên giao công nghệ, một số doanh nghiệp sản xuất, gia công phần mềm (số liệu điều tra được xử lý bàng phần mềm SPSS).
[bookmark: bookmark1463]Phỏng vấn sâu: Dự kiến tiến hành phỏng vấn sâu đối với một số đối tượng là cán bộ quản lý nhà nước về SHTT và chuyển giao công nghệ, một số tổ chức đại diện, giảng viên và chuyên gia trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực SHTT và chuyến giao công nghệ.
[bookmark: bookmark1464]Phương pháp quan sát, tổng kết thực tiễn.
[bookmark: bookmark1465]Phương pháp nghiên cứu và so sánh hệ thống văn bản pháp luật về bảo hộ SHTT đối với PMMT của quốc tế và Việt Nam.

Phần 2. CO CẤU CỦA LUẬN ÁN
[bookmark: bookmark1466]Chương 1. Cơ sở lý luận của việc bảo hộ PMMT
1.1. Khái niệm PMMT
1.2. [bookmark: bookmark1467]Các thuộc tính công nghệ của PMMT
1.3. [bookmark: bookmark1468]Khái niệm báo hộ PMMT
1.4. [bookmark: bookmark1469]Sự hình thành và phát triển cùa pháp luật về bảo hộ PMMT
1.5. [bookmark: bookmark1470]Pháp luật một sổ nưó’C về bảo hộ PMMT
Chương 2. Bình luận các ĐƯQT về bảo hộ PMMT và hệ thống bảo hộ PMMT của Việt Nam
2.1. [bookmark: bookmark1471]Tính đặc thù và nội dung của tập quyền SHTT đối với PMMT
2.2. [bookmark: bookmark1472]Hệ thống bảo hộ PMMT của Việt Nam
2.3. [bookmark: bookmark1473]Điều ước quốc tế về bảo hộ PMMT
Chương 3. Phân tích thực trạng bảo hộ PMMT ở Việt Nam
3.1. [bookmark: bookmark1474]Thực trạng báo hộ PMMT ỏ’ Việt Nam thông qua việc đăng ký và xác lập quyền của tác giả và quyền của chủ sò’ hữu PMMT.
3.2. [bookmark: bookmark1475]Thực trạng của hoạt động thực thi báo hộ PMMT ỏ’ Việt Nam bàng các biện pháp chống vi phạm bản quyền PMMT.
[bookmark: bookmark1476]Chương 4. Giải pháp bảo hộ PMMT
[bookmark: bookmark1477]4.1. Hoàn thiện hệ thống bảo hộ PMMT cùa Việt Nam
[bookmark: bookmark1478]4.2. Bão hộ PMMT theo Luật Sáng chế
[bookmark: bookmark1479]4.3. Bảo hộ PMMT theo một đạo luật riêng.
PHỤ LỤC
Bảng 1. Số giấy chứng nhận quyền tác giả đã cấp trong năm 2005 phân loại theo loại hình tác phàm
Bảng 2. Tình hình xử lý vi phạm hành chính về xâm phạm quyền tác giả dối với CTMT
Bảng 3. Tỳ lệ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với PMMT năm 2004
Bảng 4. xếp hạng chung về mức độ thu hút gia công phần mềm
Bảng 5. Điếm đánh giá yếu tố môi trường của dịch vụ gia công phần mềm
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Tiếng Việt:
[bookmark: bookmark1480]Đỗ Khắc Chiến (2005), Dự thảo Luật Sở hữu tri tuệ: 10 ấn hoạ đối với lợi ích của Việt Nam. Báo Người đại biểu nhân dân số 22 1(613) ngày I 5/1 1/2005.
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[bookmark: bookmark1488]Thanh tra Bộ Văn hoá thông tin, (2006), Báo cáo tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2006. Hà Nội.
[bookmark: bookmark1489]Khoa Luật - ĐHQGHN, (2003), Giáo trình Tư pháp quốc tế, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
[bookmark: bookmark1490]Đại học Luật Hà Nội, (2006), Giáo trình Luật Quốc tế, Nxb Tư pháp.
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Tiếng Anh:
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